
HVV 2 8 5 7 


HOÀNG XUÂN-HẲN 


SÔNG-N HỊ 

HÀ - NỘI 


LÝ THUỜNG-KỈỆT 

LỊCH-SỬ NGOẠI-GIAO VÀ TỞNG-GIÁO 

rp n 1 p r T r V 


TRIỀU LÝ 

































LOẠI SÁCH XẦY-nựNtì 

HOÀNG XUẢN-HÃN 


LÝ THU’Ò’NG-KIỆT 


LỊCH-SỬ NGOẠI-GIAO VÀ TÔNG-GIÁO 
THIỀU LÝ 

* ử 


Có ba bản - đồ 
DÙ năm bức ảnh 



SỔNG NHỊ 

Hà-nội 

Canh-Dần — 1950 


Tác-giả giữ bản-qugPn 





PHAN THỨ HAI 

kháng tông-đòi đất 



CHƯƠNG VIII 


TỐNG SỬA-SOẠN PHỤC-THÙ 

1. Tirố-ng-tá — 2 Bộ-binh — 3. Tbủy-binh — 4. Lương-thực 
5. Chuyên- chỏ 1 — 6. Y-dirợc — Chú-thích 

Trên kia đã nỏi, sau khi nghe tin Khâm và Lièm 
đía mất, vua Tống và tê-tướng Vuơng An-Thạch quyết 
địịnh một mặt ngăn-ngìra quàn ta tiến đánh sang mé 
đ(òng và mé bắc ; một'mặt sắp-sửa binh-mã, đánh thẳng 
vìao nước ta, đễ gỡ vây cho thành Ung 

Nhưng trong khi sửa-soạn, Ung-chàu cũng mất, và 
saiu đó,quàn ta cũng tự-ýrút về. Cho nên An-Thạch phải 
điôi lại chiến-lược. Mục-đích mới là chinh-phục nước 
tffl và sáp-nhập đãl-đai ta vào Tổng. Trorig lời dặn 
turớng Quách Quì, ngày 28 tháng hai (G. Dn, DL 6-3- 
1(5)76; TB 273/131)) vua Tống nói : « Sau khi bình được 
Giao châu, sẽ đặt châu huyện như ở nội-địa », 

Muốn chắc-chắn đạt mục - đích clỊuyến nãy, Tống 
đS sửa-soạn một cách cháu-đáo lạ thường. Trong gàn 
nuột năm, từ tháng chạp năm Ất-măo 1075 đến tháng 
mười năm sau, Tống sửa-soạn kỹ-càng về đủ mọi 
plhương diện: tướng : tổ, quàn thủy, quàn bộ, khỉ-giới, 
lurơng-thực, chuyên-chỏ-, thuốc-thang, tuyên-truyền, 
plhủ-dụ vá mưu-lược. 



210 


VIII. TỐNG SƯA-SOẠN PHỤC-THỪ 


10 


1 — ■ Tướng-hi 

Chưồmg trên đã kè rằng ngày 25 tháng chạp năm 
Ất-mẵo (DL 2-2-1076) Tống Thần-tông cử Triệu Tiết 
làm tướng. Lỷ Hiến làm phó, cầm quàn xuống đánh 
ta. Tờ chiếu xuất-quàn là tụ tay Vương An-Thạch thảo 
ra Ngày 24 tháng giêng, vua giục Tiết vè chầu. (TB 
272/81)) ' 

Triệu Tiết, xuất thân tiến-sĩ. Bấy giờ còn coi Diên- 
châu (Diên-an ngày nay, ở Thiêm-tày). Vì có công 
ngăn Hạ (1), nèn mới đưọ’c vua bạt-thăng làm thiên- 
chương-các đại-chế (TS 8321, và được An-Thạch thích. 
Còn Lý Hiến là một hoạn-quan, tuồi mới hơn ba mươi; 
đảng lẽ chí được coi nơi cung cấm Nhưng từ nhà 
Đường, cỏ tệ hoạn-quan, gần-gũi vua, nèn được tin cậy 
và được trao việc chỉnh và việc quân. 

Việc chọn tướng như vẠy không làm cho triều- 
đinh hài lòng ; huống chi An-Thạch thường định-đoạt 
điều gì, cũng chỉ bàn-bạc với vua, chử khòng hỏi ỷ- 
kiến dại-thần khác, cỏ quan ngự-sử Thái Thừu-Hi tàu 
■(ngày 28 tháng giêng) rằng: « Người ta phàn-nãu Bự 
'Vua không hỏi ý-kiến hai phủ trung-thư và khu-mẠt, và 
sự "Lý Hiến trần-tinh thẳng, chứ không qua hai phủ. 
•Vậy vua nôn cho các quan hai phủ biết đến các việc, 
đễ họ bàn. Bồi vua hãy định sau » (TB 272/12b). 

Nhất là sự chọn hoạn-quan Lý Hiến càm quàn càng 
bị chỉ-trich. Có Dương Hội dàng sớ can vua không nên 
dùng hoạn-quan và không nèn bỏ ngỏ bắc-biên (VKT 9). 
Lời sớ có đoạn nói rằng : « Tôi nghe sách Quàn-chí 
cỏ nói : kẻ giỏi đánh, đánh chỗ tưỏng không căn giữ ; 
kẻ giỏi giữ, giữ chỗ tưỏng không đánh đến. Nay đưa 
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tướng giữ những nơi Đàm, Quảng (Hò nam và Quảng- 
tày), mà ở Màn, Tuyền, Phúc (Phúc-kiến) chưa hè bàn 
đến cách giữ. Tuy rằng giặc phải vượt qua Quảng ròi 
mởi đến Mân, nhưng tòi lo rằng chủng tiện gió vượt 
b$, bấl-ỷ sẽ tới. Như thế thì hỏa ra ta nhãng giữ chỗ 
tưởng không đánh đến. 

« Giao chỉ quấy phương nam, mà tường-tả chọn 
lấy tại chỗ phải phòng-bị là miền tây. Vạn-nhẩt ở đỏ, 
giặc (nưóc Hạ) thừa-hư vào cướp, thì điềư lo lại lởn 
hơn. Làm thế cũng trái với 'phép phải giữ chỗ tưởng 
không đánh đến. 

« Tói lại thấy chiêu-thăo phỏ-sứ Lý Hiến tuồi mời 
hơn ba mươi, chức mới đến phòng ngự. Mã nay Bệ-hạ 
mưu đánh Giao-chỉ ắt là thành công. Vậy xin Bệ-hạ 
nghĩ đến sự sau khi thành công, Hiến sẽ được yêu 
dùng. Tuôi y chưa cao, má quyền sẽ sớm thịnh. Bệ-hạ 
xử-trí sẽ khó. Xin nghĩ đến sự có thê có nguy-cơ... » 

Vua Tống cũng không nghe lới can ấy. 

Nhưng hai tưởng Tiết và Hiến bất-hòa. Tiết lại sợ 
Hiến cậy thế được vua thàn-tin, lấn quyền chánh- 
tưóng. Cho nên Tiết tàu rằng : « Triều-đinh đặt chức 
phò-đò-tống-quản (cho Hiến) là cốt đÊ bàn gỏp việc 
quàn. Còn tiét-chế hiệu lịnh thì xin quy-nhẩt vào tay 
chánh-đô-tòng-quản (Tiết) ». Hiến thấy vậy, lấy làin 
mếch lỏng. Vả Tiết muốn rằng phàm việc gì cũng tàu 
qua hai phủ, mà Hiến thì muốn tàu thẳng lèn vua (TB 
273/lb) 

Một hôm, Hiến hỏi Tiết : « Trong việc quan, nếu 
cỏ chi vua vè việc # clìỉ-huy, thì làm thế náo ? có tuân 
theo không ? » Tiết trả lời: « Chỉ ấy phảL thì nên theo, 
chi ãy không phái thì nên không theo. Trong quân 
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phãí tiện-nghi ». Tiết hiễu rõ quyền và bồn-phận nuột' 
tướng tại-ngoại ; còn Hiển quen tính tôi-tớ ỏcấm-đìmh. 
nên chỉ chịu sai-bảo mà thôi. 

Hai người trở nên ghét nhau, nhiều lần cãi nlaau 
trước mặt vua tTB 273/lb). Tiết xin vua bãi Hiến (TS- 
332). An-Thạch bênh Tiết, nói : « Không nên bắt churớc 
đời Đường lúc suy, giao việc nước cho hoạn-quairi » 
(TB 273/lb). Vua bằng lòng nghe theo, và hỏi Tiết : 
« Nếu Hiến, không đi, thì lẩy ai thay ? » Tiết tàu : « Có 
Quách Qui đă lẵó-luyện bịên-sự ». 

Nguyên, tại triều, Vương An-Thạch và Ngô Sung 
không ăn-ý với nhau về việc đánh Giáo-chỉ. An-Thạch 
nói đánh chắc được. Sung nói nếu có được cũng vô- 
ich. (TB 273/lb) 

An-Tliạch lại không thích Quách Qui. Trước đó 
An-Thạch đã đỗ cho Qui đã làm hỏng việc đào sông 
Hi-hà, và đẵ truất Quì. An-Thạch lại Jà người thích 
Tiết, nên chỉ muốn đễ Qui làm phó mà thôi. Trải lại, 
Sung che-chở Qui và xin cho Qui làm chánh. Hai bên 
căi nhau. Vua hỏi thẳng Tiết rằng : « Khanh thốitgr 
soểụ, mà Qui làm phó hay sao ? » 

Càu hỏi làm Tiết lúng-túng, vì bung muổn làm 
chánh-soải mà klĩông lẽ nói ra. Nên Tiết tàu một 
•cách mlễn-cưỡng rằng: « Vi nước ni à làm việc chung. 
Sao lại hỏi ai chánh, ai phó ? Tỏi chỉ xin giúp việc mà 
thôi. » (TB 273/1 b). 

Thế là Quách Quì đưọ-c cử làm nguyên-soải, .và 
yô-cớ, Tiết tự truất minh xuống làm phó. Bó là một 
cớ lởn làm cho sau nầy hai người trỏ: nên bẫt-hòa, 
và sự hành-bỉnh thẩt-bại cũng căiído ở đó phần lớn. 
Trong cuộc xung-đột giữa Ngô Sung và Vương An- 
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T ì hạch, An Thạch đã thua. Ảnh-hưửng An-Thạch tư đó 
•su.it kém. 

Ngày mồng 2 tháng hai (M. Ty, DL 9-3)*, vua hạ chiếu 
CÙV Quách Quì lên chức tuyên-huy-nam-viện-sứ, thaỵ 
Tiriệu Tiết làm An-nam đạo-hành doanh mã-bộ-qiiàn 
éíò-tõng quản chiều thảo-sứ vù kiêm chức iuyên-phủ-.úr 
ở các lộ Kinh-hồ, Quẳng-nam. Triệu Tiết thay Lý Hiến. 
Hliển bị bãi. Yên Đạt vẫn làm phô đỏ tồng-quản. 

Qui là một vổ-tướngnhư Bịch Thanhxưa. Vi anhcó 
<pụàn-công, nên Quì đưọ-c tập-dụng. Quì đã từng giúp 
Plhạm Trọng-Yém giữ biên-thùy giáp- Hậ. Bấy gio- Qui 
C(ỏn coi ^phủ Thải-nguyẽn (TB 273/la và BĐSL 62). 

Tinh Quì cần-thận, bàn việc rất đứng-đắn, nhưng 
cở bề cẫn-thận quả, hóa ra rụt-rè chậm-chạp. Vu ạ Tống 
Tlhần-tông cũng biết vậy. Vua muốn hai tướng tương-đắe 
vửi nhau đê lậm việc. Lúc Tiết vào chào đễ xuống 
trước miền nam (15-2, T.Su, DL22-3), vuadặn Tiếtrẳng : 
« Muọn dùng thô-binh, phải lấy lợi mà nhử chủng. 
Qluách Quì tính hạ-tiện ; khaqh nên dụ y rằpg triều-đình 
klliòng sợ tôn-phí đâỊi. Qui lại hay nghiêm quá, không 
hiiẽu hạ-tình Tướng-tá không giám nói gì với y. Khanh 
niên nói thay cho họ, chớ có khinh-dẽ họ quá». (TB 
273/8b) 

Ngày hôm ấy. chính ĩà ngày ti kinh lược Quảng- 
tày tàu việc Ung châu mất. Vua rất lo-lắng. Bược tin 
T«ò Giàm tử-nghĩa, vua nhịn ăn đễ tỏ lòng thương tiếc. 

Ngày 18 thảng hai, vua ban cho Quì 1000 lượng bạc 
và 1000 tấm quyến (G. Th, DL 25-3; TB 273/llb) 

• CIIÚ Ỷ: Vè sau, khi nào không chép năm, tức là năm Bính- 
ihin, DL 1070. 
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Ngày 20 (B. Ng, DL 27-3 ; TB 273/1 lb), Qui về đến 
kinh, yết-kiến vua. Vua đặc-biệt tiếp tại điện Diẻn- 
hòa. Vua hỏi : « Dẹp An nam bằng chước nào ? » Qui 
cẵn-thận trả lời : «về việc binh, khó lòng ỏ' xa mà tính, 
đưcrc. Xin đợi đi đến Ưng-châu, ròi sẽ hiến phương- 
lược ». Vua lại hỏi: « Dùng quân phải thế nào? » Qui 
đáp: « Xin đưa theo tất cả tướng, lại, quàn, sĩ cũ ử các 
chàu Phu-Diên tại Hà-đồng (Thiêm-tây) ». Đó là vì Qui 
vừa cầm quân ở châu ấỵ, muốn đcm bộ-thuộc quen 
dùng của mình đi theo. Ỷ ấy cũng hợp với ỷ vua. Từ 
ngày 13 tháng gièng (C. Ng, DL 7-2), đã cỏ lệnh chọn 
những tướng được sung vào việc cầm các đạo quàn nain- 
thảo. Các tướng ấy đều lấy ở các doanh tại tây-bắc (2). 

Vua Tống bằng lòng, ròi cắt công việc. Bèn sai 
Triệu Tiết xuổng miền nam trước, đê trông coi những 
quàn đă mộ tại các mièn ấy. Ngày 21 tháng 2 (Đ. Vi, 
DL 28-3), lại sai Tiết coi riêng về việc lươn^-thực 
(TB 273/1 lb, 12b>. 


2. — Bộ-binlì 

Bộ-binh phàn lớn lấy ở các doanh-trại đóng gầra 
biên-thùy Liêu, Hạ. Một phàn là quàn có sẵn, đã được 
tập-luyện hẳn-hoi. Một phần là quàn mới mộ ở các 
lộ Hà-bắc, Kinh-đỏng. Lại thêm quân mộ dọc đường 
từ kinh tới Ung-chàu và quàn khê-động. Tông-sô hơn 
mười vạn, chia ra chín đạo. Quản tuy nhiều, nhưng 
giả-trị chiến-đííu khống đẽu. Lại là ô-hựp, ngôn-ngữbất- 
đồng; cho nên hiệu-lệnh khỏ thông-tri, làm thêm klió, 
đièu-khiẽn. 

Từ ngày 27 tháng chạp năm Ẫt mão (G.Dn, DL. 
25-2-1076), đặt An-nam-hành-doanh và giao cho Triện 
Tiết, thi đã định chuẫn-bị mưòi vạn quàn, tự Biện- 
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kinh đến Ung-châu, và hai vạn quàn từ Biện-kinh đến 
Quảng-châu. Lại sai biện một tháng lương, hẹn đến 
tháng giêng năm sau phải có đủ (TB 271/17a). 

Vua Tống sai đinh chi các còng việc không gấp, 
như việc đào sông Càu-hà, đẽ lấy phu dùng vào việc 
nam-chinh. (TB 271/18a). 

Viên coi Quảng-châu, là Lưu cân xin mộ các xạ- 
sinh và lính dũng-lực ỏ' các chậu, đê sung vào việcồy. 
(13-1. c Ng, DL 20-2; TB 272/4a). 

Ý triều-đình là tùy-tiện đàu mộ động-đinh ở đỏ 
(lời chiếu cho ti kinh-lược Quâng-tày ngày 28 tháng 
giêng; TB 272/12a) Còn binh, nghĩa là lính chính- 
thức, thì phải mộ ở vùng bắc: Thiêm-tày, Hà-đông; vì 
đỏ là nơi kỵ-binh rất giỏi (Theo chiếu ngày 13 thống 2, 
TB 273/8a).~ 

Đến lúc Quách Quì xin đem hết quân-sĩ mình cai- 
quản ở Phu-Diên theo xuống miên nam (20 tháng 2), 
vua bằng lòng ngay, và hói : « Quân, cần chừng bao 
nhiêu ? » Quì tâu : « cần nhiều, miễn sao cho đủ dùng, 
chứ nói ra không hết ». (TL và TB 273/1 lb). 

Cho nên, ở cảc lộ gàn miền nam đều phải mộ quân : 
Quảng tây, Quảng-đông, Giang tày, Phúc-kiến (TB 273/ 
14b). Trong khi mộ quàn, vua Tổng sợ quàn ta lẳn vào 
lam gián-điệp. Ngày mồng 5 tháng 3, cỏ chiếu dặn các 

10 ở ven bê, như Quảng-đòng. Giang-tày, Phúc-kiến 
phải coi chừng sự ăy. Vua lại nói : « Tại Quãng-đông 

11 người khôe mạnh, phải chọn người Quẳng-chàu. Họp 
500 người thành một chỉ-huy, đặt tén là tân-đồng-hủi 
như ờ Quảng-tày » (1B 273/14b). 

Ngoài các quân tuyến mộ. còn cỏ các tướng tự ý 
tinh nguyện đem quàn mình theo, đê lập công, tìồng 
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Việt xin mộ 1000 quàn nghĩa-dững ỏ các châu Thi V-'à 
Kiềm*; Lưu Vĩnh-An cỏ tội xin tòng quàn chuộc íộii. 

Theo lới Quách Qui chép, bộ-binh có mười vạm 
người và một vạn ngựa" (CN và TB 274/la). Quân miềìn 
bắc đưa xuống cỏ chín tương. Mỗi tưóng quản chửrug 
5.000 quân. Vậy có 45 nghìn quàn chinh thửc ; còm 
dư là quân tuyễn-mộ ở miền nam, động-đinh và quâin 
tinh-ngựyện. 

5. — Thủy-binh 

Tx'ong cuộc xuất quân lần này, Tống ít chq ý vè 
thủy-quàn. Các tưởng thường quen trận-địa miền tây- 
bắc, là vùng cao-nguyên và sa-mạc, cho nên it nglhĩ 
đếii cách lợi-dụng đến chiến-lược thủy-quàn. 

Ban đầụ, lúc định sai Triệu Tiết cầm quân, Vươmg 
An-Thạch chỉ định sai Hứa Ngạn-Tiên và Lưu Sơ đenn 
35 người qua Chiêm-thành, Chân-lạp, xui các nước ấy 
đảnh biên-thùy phương nam nước ta. (25-12 năm Ất 
mão ; TB 271/16b) 

Sau khi Ung-châu mất và quàn ta đẵ rut vè nước, 
Tống mới có ỷ dùng đường biễn đánh tập-hậu. Ngày 18 
tháng 3, theo lới thỉnh-cău của mình, Dương Tùng- 
Tiên được bô làm chức Chiển-trạo đô-giám thuộc An- 
nam-đạo hành-doanh. (Q.Ma, DL 23-4 ; TB 273/20b) 

Trước đỏ.Tùng-Tiên tâu: í Xin mạo hiêmđại-dương 
vào sâu tới góc tày-nam, quanh sau lưng giặc đánh 
chỗ khô-ng-hư, và nhàn đỏ đem binh bảo Chiêm-thánh, 
Chân lạp cùng giúp đảnh. » Vua Tống khen kế haj', 
bô Tùng-Tiên chức ấy và sai mộ thủy-binh. (1B 273/ 
20b theọ công-văn gửi cho Quách Qui) 
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Nhưng hình như Tùng-Tiẻn thi-hành chậm-chạp. 
Ngày mồhg một tháng 6, vièn chuyên vận-sử ,Quảng- 
đông là Trằn-Sảnh xin triều-đình chọn các viên thức 
có kinh-nghiệm vè thủy chiến đễ tuyến quân thủy. Vi 
ngặt ngày quả, yua ban rằng : « Sắp đến ngày xuất quân 
rồi. Nếu trièu-đình tự chọn, thi không kịp nữa. Vạy 
ti chiéu-thảo cử chọn và tìm cho rõ chỗ lợi hại mà llii- 
hành ». (A. Zu, DL 4-7 ; TB 276/l.a) 

Con Tô Giàm là Tô Tỉr-Nguyên được hô làm tuiìn- 
kiềm coi dọc bờ bê miền nam. Ngày mòng 7 tháng 0, 
Tử-Nguyên bắt các dàn thuyền chài phải theo lệnh 
các chủ hộ kiễm-điêm, ròi chực sẵn. đễ khi nàơ .đại- 
hinh phát thí đị theo thủỵ-quàn. (TB 276/61)) 

Thủy-quàn có bao nhiêu, ta không được rõ. Nhưng 
ta sẽ thấy quân ẩy yếu và tưcrng hất-tài sau này bị thủy- 
quân ta đánh đại-bại, và sẽ không giúp cho lục quản 
được một việc gì. 

4. — Lương -ỉhực 

Trong việc viễn chinh này, quàn phải qua nhiều 
miền hoang-mãng, không thề trông-cậy vào tiếp-tể ở 
chỗ đi qua, cho nên việc lương-lhực là việc líệ-trọng 
bậc nhất Tống lo sao cỏ đủ gạo cho mười vạn linh, 
<tù cỏ cho một vạn ngựa. Lưong ấy, cỏ ấy, cần nhiều 
lìhu tải. Cồc phù ấy lại phải cỏ lương riêng. Vày không 
những phải Cung-cấp cho 10 vạn người ăn, mà thật 'ra 
ipha,i gấp bội 

Xé«£ đa lìiêu rõ sự quan-trọng ấy, cho nên trong 
khi sửa.-soạn nam-chinh. việc lương-thảo rắt được 
chăm-nom. Ngày 21 tháng hai, vua đã ủy riêng Triệu 
Tiết coi vê việc ấy (TB 273/121)) vả chính Tiết cung tự 
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tình-nguyện phụ-trách (MG Tiết và TB 283/16b). Trong!, 
lời tâu ngày mồng 5 tháng 3, Tiết nói : « Việc lirơng- 
thảo rất quan-hệ, xin cho tuyên người tàl-cán giúp việc. í 
(DL 10-4 ; TB 273/14b) 

Lúc đầu, trong tlìời-kỳ phòng-thủ, Tổng đẵ dự bị: 
một tháng lưong trừ dọo đường từ Biện-kinh đến UngL 
Quảng. (TB 271/17a). Nhưng sau, Tống định sang đảnhi 
đất ta Cho nên ti An-nam-chinh-thảo tàu rầng : «Sẽ phát 
binh 8 vạn, thì phải dự-bị 10 tháng lương khô, tức lÙL 
8.000 cân. Xin giao cho- ti chuyên-vạn biện được bao* 
nhiêu thì làm, còn thiếu bao nhiêu, giao cho hai châu: 
Quế và Tuyền biện ». Vua chiếu cho tam ti, tức bộ* 
tài-chánh, lấy 20 vạn quan tiền ; giao cho lải buôn 
mua lương-thực ở Quảng đòng (20-1, Q.,Mu). 

Không những các lộ gần biên-thùv nước ta phải hiệu 
lương, mà Hồ-nam, Phủc-kiến cũng nhận được lệnh 
phải mua lương giúp. Ngày 25 tháng 5, vua chiếu : 

« nếu Phúc-kiến, Hồ-nam, Quảng-đòng không thê biện 
đủ lương, thì tàu lên đế tìm ỏ' các lộ khảc ». (C. Fh, DL 
29-6 , TB 275/14a) 

Còn kỵ-binh mộ từ miền Phu-Dièn (Thiễm-tây), 
chúng plìăi tự mang theo lãỵ cỏ. Triệu Tiết ra lệnh 
phải mua cỏ tươi và khô ờ vùng ẩy (9-2, A.Ho, DL 10-31 
TB 273/7a). 

Trong việc mua lương-thực, kẻ tùy-hành quă)'- 
nhiễu dàn-gian. Ngay lúc đầu, vua Tống hạ chiếu cấm 
khòng.được nhiễu dân (28-1, A. Zu, I)L 6-3; 1B 272/12b). 
Sau vua bảo phải đem tiền, vải đê mua lương, cỏ cho* 
đắt ở các châu, động Viên coi việc thị-dịch tinh thấy 
phải chi 6000 lượng vàng mới đủ tiêu vào việc chiếu- 
iranh (8-4, Q. Ti, DL 13r5; TB 274/0a) 
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Tuy vậy, việc biện lirơng không dễ dàng, và bị 
chậm-trễ. Phần vì có nhiều nơi bị mất mùa, phần vi 
sự chuyên-ơhở khó klĩăn. Cho nên lúc quân đẵ xuống 
đến Đàm-châu (Tràng-sa), mà Quảng-tày chưa nhận 
được số lương đă hứa. Ti chuyèn-vận lộ ấy xin hơn 
46 vạn quan, đè mua 36 vạn thạch thóc (mỗi thạch 
bằng 10 bát), 44.800 thạch đậu, hơn 36 vạn bỏ cỏ, và 
trâu, dê, lạn, rượu. Vua sai Lý Bình-Nhất, Cháu ốc, 
Thái Dục cấp' cho đủ số (9-7, Q. Ho, DL 11-8; TB 
277/21)). 

Lúc quàn sắp tiến vào đất ta, nhiều nơi chưa nộp' 
đù số lương dự-định. Ti chièu-thảo phải dọa. Ngày 
12 tháng 10 (A. Vi, DL 11-11; TB 278/6a), nói rằng: 
« Nếu ai thiếu tiền, lúa, cỏ vè việc đánh quàn An-nam, 
thì lúc quàn trỏ về sẽ thu ếấp đôi ». Và ngày 28 tháng* 
10, đế bù số thiếu, vua Tống cấp 150.000 quan, giao cho. 
Quảng-đòng mua lương-thốo. (TB 278/13b) 

5. — Chuyên-chỏ- 

Các số lương dự-bị đuợc chở tới Quảng-tày, trữ 
tại những nơi căn-cứ, đè đọã ngày phản-phát cho quân. 

Sau khi quàn ta rút lui, việc làm trước nhất của 
các vièn-chức Tống là sửa-chữa các nơi căn-cứ ấy. 
Ngày 11 tháng 2, Quảng-đông xin 5 vạn quân đẽ sửa- 
chữa thành hào. Ây vì bẩy giờ còn sợ quán ta đến 
đảnh Quống-chàu nữa. (B.Zu, DL 18-3 ; TB 273/7b) 

Ung-chàii là nơi căn-cứ quan-hệ nhất. Cho nên viên 
chuyèn-vận-sứ Quảng-tày là Lỷ Binh-Nhất muốn tu-bố 
gấp. Y xin bắt cả dân-phu Quảng-đông tới đắp lại thành. 
Nhưng vua bảo không nén (8-3 QJ4o, DL 13-4 ; TB 273/ 
16a). Đến thảng 4, thành Ưng cũng chưa đắp xong I 
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vả đường ván lương cũng chưa thông, vi sông Ung 
trước bị ta đố đá lẩp (theo chiếu ngày 19 tháng 4, 
<}. Th, DL 24/5 ; TB 274/9a). 

Bến tháng 6, lương đã được tải xuống. Ngày mồng 
l.có lệnh đắp các thành, trại can-hệ ợ vùng Ung-châa 
dể chứa lương (A. Zu, DL 4-7 ; TB 276/la). 

Còn cách chuyên chỏ', thì dung đủ mọi phương- 
tiện. Trong địa-phận Trung-quốc, có thê dùng thuyền 
theo các sông đếii các nơi căn-cứ. Đi, lại trong vùng 
Lưỡng-Quảng, có sông Tày-giang, và cậc sòng nhánh 
như Quế-giđng, Bắc-giang. 

Từ đòng bằng ở triền sông Dương-tử tửi Lường- 
Qụảng, cò sông đào Linh-cừ, nối sòng Tương ờ Hồ-nanii 
đến sông Quế. Từ đời Tàn đã xày nhiều cửa cống đe- 
thuyền con cỏ thê xuyên qua núi. Vào đất nước tai 
bằng thuyền thì không cỏ đường sông mà chỉ có đường 
bẽ mà-thôi. Những, như ta đã thấy trên, bấy giờ Tống 
không dùng đường bẽ một cách khằn-thiểt, cho nèm 
chỉ dùng đường bộ đề chở lương theo qụàn mà thôi. 

Ngày 21 tháng 4, chuyên-vận-sứ Quảng-táy là Lỷ 
Binh-Nhất yệu-cầu các lộ Hồ-nam vậ Quảng-đòng cho 
'1.000 thuyền bẳng-đáy đê chở tiền và lương trên các 
sòng cạn ở Ung-chàu (B. Ng, DL 26-5; TB 274,/9b). 

Ngày 4 tháng ấy, vua Tổng ha chiếu cho lộ Táv- 
kinh phải lăy ỏ- vùng Khai-phong ; 1.000 cỗ xe, đê đưa 
xuống Quảng-tây, chỏ- lương-thực. Xe phải đi hãng 
nghìn cày-số mới đến nơi (K. Su, DL 9-5; TB 274/4a) 

Thuyền và xe chỉ dùng được trong nội-đia Tống. 
Muốn mang qua núi non hiẽm-trở đến cõi nước ta, 
thì phải cần tới người hay súc-vật. Từ ngày mòng 1 
thảng hai, ti chuyễn-vận Quảng-tây đã bắt phu rất 
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nhiều. Tại chín huyện thuộc Quế-châu, bắt 8.500 bảo- 
đinh, 91.200 các hạng khác.Bảo-đinh được cấp tiền gấp 
hải những hạng kia, vì bảo-đinh có thê dừng Ịảmchiến- 
binh. (Đ, Ho, DL 8-3 ; TB 273/la) 

Chừng ấy cũng không đủ, viên chuyên-vận-sử Lý 
Binh-Nhất tinh cần có 40 vạn phu cả thảy. Ngày 
mòng 1 tháng 4 (B. Tu DL 6-5), vua Tống sai Quách 
Quì xét lại, và dặn nên làm cho khỏi nảo-động 
nhàn-tàm. QÚì*nỏí : « Theo Bìiih-Nhất, lương-dvhầu 
cần cho 10 vạn quàn và một vạn ngựa ăn trong' 
một thảng phải cỏ 40 vạn phu chuyèn-chớ Một tháng 
đã vậy ; huống chi, từ nay đến lúc lới sào-huyệt 
giặc, không phải chi một tháng má thôi. Nay tính cho 
rộng-rãi. trừ phần quàn yà ngựa tự chơ lấy í trừ phần 
cỏ thệ lấỳ ử các địa-phương sản-xuất ; còn dư, ta 
sẽ mua tràu bò mà chỏ. Dọc đường, ta lại làm thịt 
trâu bò ấy cho quàn ăn. Nếu ăn còn thừa, sẽ cấp cho 
các đòn-điền cày. Làm như thế ta có thẽ giảm bớt 
phu, Ta lại bỏ bớt những đò không càn gấp. Ta sẽ 
dùng xe lừa kéọ ; cho đi đi, lại lại, mà chơ. Nói tóm 
lại, ta cỏ thẽ bớt sổ phu đi một nửa, còn 20 vạn mà 
,'thòi. » (lời tàu vào thúng 11, CN, theo TB 274/la). 

Cũng vì thiếu phu khiêng vác, mà ti An-nam chiêu- 
thảo đã phải xin bỏ bớt một nửa mũi tên bằng sẳt, chỉ 
mang theo 32.400 cái Ìĩià thòi (9 2, TB 273/6b). 

ữ. — Y-dược 

Miền nam, khí hậu nóng-riực ; mà quân, phần đòng, 
từ miền cực-bắc kéo xuống. Lại phải qua các vùng 
rừng núi, thường đầy Iam-chướng. Từ xưa, nước ta đã 
có tiếng làxửđộc.Mă Viện đã tả cảnh nước lụt mùa hè. 
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khí độc xông lên, đến nỗi chim trên trời phải sa xuống 
nước. Vì vậy vua Tổng Thần-tông, trong cuộc nam 
chinh này, rất chú-ý vè việc thuổc-thang cho quàn-sĩ. 

Ngay ban đầu, lúc nghe Ivhâm. Liêm bị mất. vua 
Tổng sai viện-binh xuống Ưng-chàu, mà đã chiếu cho 
hàn-làm y-quan-viện chọn 57 bài thuốc trị lam-chướng; 
và sai sờ hạp-được chế thành tễ, rồi mang theo quân 
<23-12 năm At-mẩo, DL 31-1-1076; TB 271/13b) 

Đến lúc quân đẵ rà ngoài Lĩnh, vào Quảng-tày, 
người đau ốm càng nhiều. Ngày 17 tháng 5, cỏ chiếu 
dụ rằng: « Sau khi qua Lĩnh, hễ quàn có ai đau, thì 
lưu lại, bảo địa-phương đó chọn thầy thuốc mà cửu 
chữa. Ai chữa được nhiều, sẽ có thưởng» (N Ta, DL 
21-6, TB 275/10b). Vua lại dặn các tướng phải thàn- 
hành võ-về lính ốm, và săn-sỏc thuốc-thang. ròi phải 
tàu sô lính bị bệnh-tật chết (chiếu mòng 3 tháng 6, 
Đ. Ho, DL 6-7 ; TB 276/16). 

Không những chỉ dự-bị thuốc thang, cífu-chữa 
người ốm, phủ-dụ bệnh-nhàn vua Tống còn lưu-ý đến 
cách phòng-ngừa, đến phép vệ-sinh. Ngày mồng 5 
tháng 8 (M. Ty, DL 5-9 ; TB 277/7b), đưọ-c tin quàn, 
xuổng miền nam cỏ nhiều người 6m, vua hạ chiếu 
rằng : « Nghe nói quản đi đánh An-nam đã qua Lĩnh ; 
nhiều người bị tật bệnh. Truyền cho ti tuyên-phủ phăi 
hiêu-cảo cho binh linh đừng ăn đồ sổng, đõ lạnh, và 
cấm uống rượu. » (M. Ty, Ĩ)L 5-9; TB 277/7b). Lúc nghe 
tin quân đến Ung-chàu, nhiều người bị chết, vua Tống 
liền quợ “ các tướng-tá đã không ngăn-cẩm binh lính 
ăn những thứ mà ngưòi miền bắc phải kiêng ” và vua 
dặn “ nay phải hết sức điều-trị ” (14 : 10, Đ. Zu, I)L 13-11; 
TB 278/61)). 
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Rồi vua sai thái-y-cực chế 30 bài thuốc chữa lam- 
chưỡpg, bảo sử đem giao cho ti An-nam-hành-doanh- 
tống quản. Vua Tống lại bảo chọn dăm bảy lương-v 
chuyên-trị bệnh lam-chướng, gửi gấp theo quàn (21-10, 
c. Th, DL 20 11 ; TB 278/9a). 

Khi thấy thuốc-thang cũng không ngăn nối quàn 
chết bệnh, vua Tổng sai lập đàn cúng nhương. Ngày 21 
tháng 11, cỏ chiếu : « Quân bị tật bệnh nhiều. Vậy sai 
viên tri-lễ phải bầu thằn Nam-nhạc ở Hành-dương, và 
sai trung-sứ lập đãn càu phúc một tháng ». (Q. Zu, DL 
19 12 ; TB 279/ảb) 

Tuy vua Tống lo-lắng thuốc-thang, cầu cúng như 
Vày, nhưng khi-hậu ẫm-tlĩẫp miền nam, bệnh sốt-rét ở 
Tniền rừng núi, làm cho quân Tổng chết dọc đường 
rãt nhiêu. Những quàn được yên lành, lũc đến cõi 
nước ta, cũng bị yếu-ớt đi nhiều. Cho nên quân ta 
càng dễ đảnh bại. 






224 


Vin. TỐNG SỨA-SOẠN PHỤC-THÙ 


n 


CHÚ-THỈCH 


(1) Triệu Tiết xuất thân tiến-sĩ Lúc nir/rc Hạ chổng Tống, Quách 
Qul đươc sai đi tuyên-phủ Thiềm-tây. Qul đóng quân à Diên- 
8n. Tiết giúp việc ở đỏ. Bấy giờ Qui, Tiết mộ kỵ-binh ờ dân 
bẵn-thồ được 17. oọo. Tiết tậprluyện chúng, trờ nên. hay han 
chính-binh. Tống Thần-tông rất khen, mời cất Tiết lên 
chức Thiêti-chương-các thị chế Vi vậy, lúc muốn đánh Giao- 
chí, vua Tổng và Vưang An-Thạcli iièn cừ Tiết cằm quân. 
(HĐSL 91). 1. 

(2) Trong sổ những tướng-ấy"cỏ : 1 - 'Diêu Tự hiện làm hàm hạt ả 
Kinh nguyên. 2 - Lỷ Hạo hiện làm hàm-hạt ờ Hi-hà. 3 - Trương 
Chi-Giám tướng hiện đóng quân ở Tàn-phượng 4 - Dương 
Vạn hiện làm đô-giám ả Hoàn-khánh. 5 - Lôi Tự-Văn tướng 
làm đò-giám ĩr Hoàn-kbáoh. 6 - Lữ Chùn pìió-tướng hiện 
làm đô-gịám Diên-Phu. 7 - Lý Iliếu-Tôn' hiện làm đô-giám ả 
Hoãn khánh. 8 - Trương Thế-Cựhiện lồm phát-khiền ỞPhong- 
châu. 9- Địch Tường tướng hiện đóng ờ Hà-bắc. 10 Khúc 
Chần phó-tướng hiện đóng ỉr Diẻn-Phu. 11 - Quản Vi phó-tướng 
hiện đóng ĩr Kinh-tây 12 - Vương Mãn phó-tướng hiện đỏng 
ả Hà đông (TB 22/31») 

Sau này các tướng Diêu Tự. Trưo'ng Thế-Cự. Khúc Chần 
sẽ đem quân theo Quách Qul và có lập được chién-công, cho 
nện TB có nỏi tới. Còn các tướng kia, khỏiìg biết có đi hay 
không. 1. 





CHƯƠNG IX 


KỂ-HOẠCH ĐÁNH BẠI-VIỆT 

1. Mục-đich — 2. Liên-minh và ngoại-viện — 3. Phòng- 
Ihủ — 4. Trinh-sẩt và phản trinh-sát — 5. An-ỉii nạn-dân — 

6 Chiêu-dụ khè động — 7. Dùng lục-quân — 8 Dùng thủy- 
quân í) Chií-thị đại-cương — 10. Dư-luận — 11 Ý-kiến 
Triệu Bo-Chi — 12 Ý kiến Trương Phương-Bình — Chú-thich. 

í. — Mục-đích 

Trong hai chương trên đã nói, phản động Tống cỏ 
thè chia làm hai thời-kỳ. Lúc mới nghe Khâm, Liêm bị 
niẩt và Ưng bịvày, Tống Thần-tông và Vương Aư-Thạch 
muốn lảp-tức sai đại-quàn xuống miền nam, trước là 
ngăn-cản sức bành trướng của quồn ta tới vùng Quảng- 
chàu và Quế-chàu, sau là đễ đảnh thẳng vào nước ta 
làm cho ta phải thả Ung-chàu. Nhưng Ung lại bị mất 
trưởc khi Tổng sắp đặt xong quân. Cho nên vua tôi 
An-Thạch định lại kế-hoạch, là sửa-sọạn lại kỹ-càng 
đê đến hết mùa nóng-nực, có thê kéo toàn-lực chinh- 
phục hẳn đất nước ta. 

Tổng sửa-soạn kỹ-càng vè mọi phưong-dịện vỳt- 
chẩt, như ta đã thấy trong chương VUI trên. Sau dây, 
ta se thấy rằng về kế-hoạch chiến-hrợc, tướng Tống 
cững rất có định-kiến, ít ra là trong lỷ-tri. 

Mục-đích cuộc xuất quàn lần này, là đánh lấy hẳn 
đítt ta, rồi sáp-nhập vào nước Tống. 
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Ngay lủc đầu, sau khi Quách Quì đưcrc cử làm 
tướng, Tống Thần-tông hạ chiếu dặn rẳng: « Sau khi 
binh được Giao-châu, sẽ đặl châu huyện như nội-đia » 
(28-2, G. Dn, DL 4-4 ; TB 273/131)). 

Nhân cơ-hội, Tống muốn đặt quan cai-trị các vùng 
khè-động thay các tù-trưởng mà đến băy giờ vẫn tự- 
lập. Nhất là vùng Quảng-nguyèn sẵn-xuất tahiều vàng 
bạc, Tống lại càng muốn chiếm lấy Ngày mồng 5 thảng 
7, Quách Quì nhân được chiếu về việc ấy. Chiếu rằng: 
«Nghe ,nói vùng khê-động có nhièu của quí. Sau khi 
Giao-chỉ thoa, hãy đặt thành quận huyện mà cai-trị, 
và hãy sung-công của-cải. » (K.Vi, DL 7-8 ; CN, theo 
TB 277/la) . 

2• — Lièn-minh và ngoại-viện 

Muốn chia lực-lượng quân ta, quan Tống là Hứa 
Ngạn-Tiên, tâu xin xui các nước Cbiêm-thảnh và 
Chân-lạp đem quân đánh miên nam nưởc Việt. Chiêm 
thành bị ta đánh đại-bại sáu năm về trước, chắc sẽ 
thừaỊcơ-hội này đẽ trả thù. Vua Tổng hạ chiếu nội 
rằng: «lChiêm-thành, Chàn-lạp vốn là huyết-thù cua 
Giao-chiỉ. Vậy sai Hứa Ngạn-Tiỏn vồ Lưu Sơ mộ dăm 
ha người buôn bễ, đi dụ các quốc-truờng nuờc ấy 
dự vào việc đánh Giao-chi. Khi nào blnh-định xong, 
sẽ có thưởng. » (25-12 năm Ất-mão, Q.Su. DL 3-2 ; TB 
271/16b). 

Không biết vi lẽ gi Hửa Ngạn-Tiẻn khóng di. 
Sau khi Ưng-chảu mất, lại có chiếu sai Lý Bột và 
La Xương-Hạo mang sắc-tlnr, thuốc khí-dụng lụa 
sang CỊiiêm-thành và Chàn-lạp đè du các nước ắy 
đánh la Lời chiếu rang : « Chiêm-thành, Chàn-lạp 
từ lâu nay bị Giao-chì cướp. Nay vương sư sang đánh 
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Giao-chỉ đê phạt tội. Các nưởc ấy nèn thừa cơ-hội, 
hiệp-lực mà trừ nó. Ngày nào đánh dẹp xong, Trẫm 
sẽ ban thướng cho. Trầm lại nghe nỏi rằng nhiều 
dàn nước .ấy đã bị Giào-chỉ bắt về. Trong sổ ấy, cỏ 
cựu-vương Chiêm-lhành (1), khó lòng trờ vè nước 
*(vì cỏ sự bất-hòa với vua hiện ở ngôi). Nên triệu y 
sang chầu. Trầm sẽ gia-ân cho ». (2-2, M Ty, DL 9-3; 
TB 273/2a>. 

Sau này ta sẽ thấy rằng kế dùng Chiêm-thành, Chân- 
ỉạp có được thực-hiện it nhièú, nhưng bị Lý Thường*- 
Kiệt đón trưởc. Trong tháng tảm năm ấy, Thường- 
Kiệt đem quân vào tuần-tra cốc châu vừa lẩy được 
của Chiêm, chỉnh-đốn việc cai-trị, cho dàn vầo ở thêm, 
và tăng sự phòng-bị (TT). Mà bên Tống cũng không có 
sức gì uy-hiếp Chiêm-thành, Chân-lạp. Cho nên tụy 
Chièm-thành có đưa ít quân lèn đóng ỏ' biên-giới nước 
ta, nhưng không giám gày sự 

3. — Phòng-thủ 

Trước lúc đánh vào nưởc ta, theo đưòiig từ Ung- 
chàu dến Lạng châu, Tống sự quân ta hoặc từ khê- 
động tràn váo quấy hậu-phương, liồặc từ Khảm-châu 
đảnh quật vào, chiếm các nơi căn-cứ. Cho nên Tổng đã 
phải dự-bị phòng-thủ phía sau, theo như lời Đương 
Hội (VIII/1) dẫn sách quàn-chi : nên giữ chỗ tưởng không 
đảnh lới. 

Vua Tống sai xày gấp lại thảng Ung. Ngày 8 tháng 3 
Lý Hình-Nhất xin đem cả phu Quảng-đông sang giúp vào 
việc ấy (Q. Ho, 1)L 13-4 ; TB 273/ltìa). Hồi ti tuyèn-phủ 
ỉập-tức phái tướng cầm đạo quàn Hữu-đệ-nhăt xuống 
đòng ở Uug-châu đê phòng-bị. Vua Tóng cho rằng một 
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tướng giữ khòng đủ ; lời chiếu nói: « Thành Ung-châuL 
đắp chưa xong. Đường chở Jương cũng chưa sẵn. Nay 
vào mùa mưa dầm, khí độc nhiều. Nếu giặc trở lại, thi’ 
một tướng không đương nỗi. Phải xét lại. » (chiếu 19-4,. 
G. Th, DL 24-5; TB 274/9a). 

Ngày 25 tháng 6, vua Tống lại chiếu rằng : « Trong: 
việc nam-chinhi Ung-châu rất can-hệ. Đó la căn-bản. 
Tiền, lương, quân-nhu đều đê đỏ. Nếu giặc cùng-kố,. 
mà tử hải-khẫu (cỏ lẽ chỉ cửa Bạch-đằng) theo đường 
châu Vĩnhran lấy Khâm, Liêm, rồi từ đỏ tới Ung-châu,. 
thi chỉ mất vài ngày. Tuy thành Ung vững chắc, nờ 
khổng lấy được, nhưng ta há lại không nên lo đường, 
vận lương bị đứt hay sao ? Bị đứt, thì lòng dàn bị lay 
động. Mà bấy giờ, dẫu muốn trở về.cứu Ung-châu, trước 
sau đều cỏ giặc ! Phải nói ti chiêu-thảo nên lo-liệu thế 
nâo, rồi mật làu về » (K. Zu, DL 28-7; TB 276/12a) 

Tống lại sợ các phiên-quôc miền lày-nam nhân cơ- 
hội, quấy rối và giao-kết với ta đế cùng chống Tổng. 
Viên coi Bành-châu (Tứ-xuyên) ià Lữ Đào cỏ tâu rằng 
« Nếu Giao-chỉ đánh Quảng-tày, mà lại kết đảng với 
Nam-chiếu (vùng Vàn-nam), thì ta rất đáng lo. Vậy xin 
sai cảc châu Lê, Nhă, Nhung, Lô, Thi, Kièm, thuộc lợ 
Thành-đô, phủ Chàng và lộ Quì-châu (giáp vùng Vàn- 
nam) phải đè-phòng cần-thận. » (21-4, B. Ng, DL 2Í5-5 ; 
TB 274/9b). 

Tống rất sợ cảc nước Hạ, Liêu nhân khi Tổng bân 
việc ỏ’ phương nam, sẽ gày sự ỏ’ phương bắc. Cho nên 
vụa Tổng căn-dặn Quách Quì phải đánh cho chóng 
thắng (IX, 9) 

Thảng 5, sứ Liêu đến Biện-kinh. Nghe tin Tổng soạn- 
sửa đánh Lý, sứ hỏi Chu Ôn-Kỳ là vièn tiếp sứ râng - 
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« Nam-man cỏ việc gì ? í 

Nam man tức là Giao-chỉ. Ồn-Kỷ trả lỏi : 

« Nam-man cướp. Triều-đinh đã sai người dẹp. 

— Binh dùng cỏ đến một vài vạn chăng? 

— Không đến vái nghìn. 

— Ai làm tướng ? 

— Quách Quí và Triệu Tiết. » 

Òn-Kỳ trả lòi như vậy, dấu-diếm sự hành quàn vĩ- 
•đại, tưửng thế đã là khôn. Nhưng vì nói hờ tèn những 
•tướng quan-trọng đóng miền bắc, triều-đinh cách chức 
Ồn-kỳ, láy lẽ rẳng Ôn-ki’ không bẫm tin sứ Liêu hỏi dò. 
<1-5,' B. Th, DL 0-6; TB 275/Ib) 


4. — Trinlỉ-sál oà phản Irinh-sảt 

Thòi bấy giò, Lý Thường-Kiệt triệt-đe lợi-dụng mọi 
>>hưang-tiện đễ dò hành-động của quân Tống, và dè 
'địch-vận, chiêu-dụ người Tống theo và giúp mình. 

Vua Tống dặn các lộ Quảng-đòng, Giang-tày, Phúc- 
'kiến rẳng : « Lúc mộ quàn hiệu-dụng, phải coi chừng, 
lvẻo tụi gian lẫn váo » (5-3, c. Ta. DL 10-4 ; TB 273/14Ồ). 
•Lại bảo Tô Tử-Nguyên: «Coi chừng tựi dàn thuyền-chài 
dọc bờ bề, thường làm nghề dánh cá, mò chàu. Chỉ 
•cho chúng ở các vụng bê. Nếu chúng ra vào, thì phải 
Oíẳt chứng đi đàu; kềo sợ chủng làm trinh-thám cho Giao- 
•chỉ » (7-6, T. Ma, DL 10-7; TB 276/6b). 

Tống phòng-bị như thế không phải lả không cỏ lý. 
Lý Thường-Kiệt đã sai.nhiều thám-tử vào Lưỡng-Quảng. 
Ngày 12 thảng 4, vua Tổng hạ chiếu, nỏi : « Nghe Giao- 
<chỉ sai nhiều kẻ gian tơi thám Lưỡng-Quảng. Vậy cầc 
chĩ-huy, các tưởng 'phải còi chừng. Đừng đè nỏ dò 
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dược phép còng, thủ, tiến, thoái của ta ». (B Zu, DL 
27-5; TB 274/íib > 

Lúc trước, khi ta đánh Khàm, Liêm,- có bắt hơn 
trării nhà sư. Ta lấy bằng mà quan Tổng đã cấp cho các 
sư ấy, ròi giao cho gián-điệp mang váo đất Tổng, gia 
làm sư đê dổ thăm tinh-hinh. Cho nên ngày 28 tháng 8, 
vua Tống hạ chiếu cho lộ Quảng-tày đình việc cắp bằng 
cho các sư. (T. Ho, DL 28-9; TB 277/12a) 

Tuy đề-phòng cằn-thận như thế, nhưng dọc bờ bẽ, 
thảm-tử ta vẫn vào nhiều. Ngày 11 thảng 10, vua Tống 
sai các lộ duyôn-hải mộ (^uàn, nói “ đê bắt quân Giao 
trổn vào trong xứ đê trinh-thám ” (G. Ng, DL 10-11; TB 
278/5a) 

Đời Lý, nước ta dùng nhiêu ngưòi Trung-quốc. Theo 
lời .Từ Bả-Tường,họ Lý vổn người Màn, cho nên những 
người Phúc-kiến hay được dùng (2). Vua Tống muốn 
chiêu-dụ những kẻ ấy trử vè, mới hạ chiếu rằng: « Ngh^ 
nối Phúc-kiến, Quảng-nam có người sang buôn-bản ỡ 
Giao-chỉ, nay lại ĩy đó đẽ Giao-chỉ sử-dụng. Vậy chiếta 
cho người nhà những kẻ ẩy phải khai rõ, đê chiêu-dia 
chủng vè. Ai về sẽ được bô-dựng ». (8 3, Q.Ho,I)L 13-4* 
TB 273/161)) 

Một mặt khác, Tống muốn sai thậm-tử hoặc đê dò- 
ỉa.hoặc làm nội-ứng.hoặc làm hướng-đạo.Đổi vớ. những, 
dân khẻ-động theo ta lúc qùàn ta vào đảnh Tống, vuai 
Tổng bảo : « Du clíúng cử tạm theo giặc đê cho đưực: 
yên ; nhưng khi đại-binh tới; thì sẽ làm nội-ứng; sam 
khi, thắng trận, sẽ có trọng thưởng » (19-4, G.Th, 1)1- 
24-5; TB274/9a). Đổi vơi tù-binh ta, vua Tong dặn: «Nếm 
cỏ bắt được giặc Giao mà chưa giết, thì dùng chủng làm 
hướng-đạo. » (2-3, DL 7-4; TB 273/14a). 
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Tống tồ-chức giản-điộp ạ đẩt ta, hình như không 
có kết-quả. Vua Tổng phải chú-ý đến việc lẩy hư-đanh, 
chức-tước đễ chiêu-hàng. (IX 6) 

.5. — Ẩn-dí' nạn-nhùn 

Ta đã thấy rằng Lý Thường-Kiệt đã tăn-công vào 
đẵt Tống, cổ-ý tiêu-hủy các căn-cử của Tõng ở Ung-chàu, 
đốt phả hết quàn-nhu Iướng-thực, phá-phảch hết doanh 
trại mà Tống có thế dùng đê tập-trung quân uy-hiếp 
nước ta. Nhẩt là lúc rủt về, quàn ta đã ốp-dụng chiến- 
thuát thanh-dã, làm cho quân địch không thẻ dùng kbê- 
tđộng vào quân-sự đưạc nữa. (TB 273/9a) 

Còng việc đồu tiên của Tổng bấy giờ, là vỗ-vè dàn 
bị nạn, đế chúng sống trỏ lại. 

Liền sau khi được tin Khâm, Liêm mất, vua Tổng 
ban chiếu hẹn thưởng, cho quàn hiệu-dũng nào giết 
(được giặc và cho những Kẻ có biệt-còng (2-i, K. Vi, DL. 
Í9-3; TB 272/la). Cốc quan văn, võ chết ở hai chàu ấy, 
<đèu được tặng mười tư (3) (26-1, Q. VÌ.DL4-3; TB272/9b). 
Các người hoặc có công, hoặc tử-trận, đều được thưởng 
bay tặng (4-2, c. Dn 11-3, TB 273/4b, 5a, b, ẻa). Riêng 
vè Tô Giàm, tử-tiết ở Ung-châu, vua ban tặng rất hậu, 
thăng chức cho con và sai lập đèn thờ (VlI/cth 11). Cũng 
vi binh linh Ung-châu theo gưobg Giảm, chống giữ đến 
chết không chịu hàng, cho nên những kẻ chết ử Ung- 
<chàu được tặng hậu hơn mọi nơi khác (7-3, N. Tu, DL 
Í2-4, TB 273/15a). Các viên tri-châu,như Nùng Văn-Phú 
coi chàu Thất-nguyên, bị quân ta giết, đèu được tăng 
chức. (TB 274/3b) ' 

Sau trận tấn-công củư ta, dân-sự xiêu-giạt, người 
chết không ai táng. Ngày 6 thảng 3; vua Tổng hạ chiếu 
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cho các châu Ung, Khâm, Liêm phải chôn-cất hài-cổt các 
tử-sĩ, vả bảo các chùa phải lập đàn thủy-lục đạo-tràng 
đẽ làm chay cho những kẻ thiệt mạng. Các nơi đều tuân 
mệnh, ĩập những đàn rất long-trọng, dùng đến một nghìn 
vị sư (TB 273/14b). Đổi với kẽ bị hại ở Quảng-tâv mà 
không con, vua Tổng sai lấy người bả con lập hậu; người 
ấy cũng được thưởng như con thật. (9-7, Q. Ho, DL 11-8, 
TB 277'2b) 

Đối với dàn sống - sót, vua Tống tỏ lượng khoan- 
hồng; tha thuế, thứ lỗi. Vua lại giục các quan địa- 
phương điều-tra sự thiệt-hại và liệu cách cứu-tè' (4). 

Ngày 9 tháng 7, viên coi Liêm-chàu tàu rẳng: « Ở 
Ung và Liêm, các trị-sở đã được làm lại. ơ Ung-châu, 
đã có sương-binh giúp. Xin cho dân KhâAi và Liêm khỏi 
phải đi vận-tải lương-thực, và chỉ phải làm việc ở châu 
nhà mà thôi.» (Q. Ho, DL 11-8; TB 277/2b) 

Đối với thân-sĩ các nơi bị hại.vuaTống cũng biệt-đãi. 
Ngày mòng 8 tháng 3, có chiếu lục-bồ cho những người 
học giỏi ở ba chàu ấy, chứ không bắt thi (Q.Ho.DL 11-8, 
TB 273/15b). Ta còn nhớ rằng chính vì lẽ học giỏi mà 
không được dùng, nên Từ Bá-Tường đẵ phản Tống, xin 
theo vua Lỷ. Nhưng bấy giờ, mưu gian ăy chưa tiết-lộ,' 
cho nên Bá-Tường cùng được bồ làm tuần-kiẽm các 
châu Khâm, Liêm, Bạch (VII/cth2). 

6. — Chiêu-dụ lỉhê-động 

Về đời Tổng, phần tây Quảng-tây và Quí-chảu báy r 
giờ còn là đăt cơ-mi, nghĩa là không bị chính-phủ trung- 
ưong đặt quan cai-trị. Vùng ấy chia ra từng khoảng 
rộng t như một châu, một huyện, dân-cư ở dọc những 
khe hoặc thung-ỉũng. Những khoảng ấy gọi là khê hay 
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iiộng . Cho nên gọi tên chung là vùng khê-động. Mỗi 
động cố tù-trưởng, là người thỗ-dàn, tự cai-quản như 
Jlà một chúa nhỏ. Tù-trưởng ấy nhìn-nhận quyền trung- 
irơng bằng cách nạp thuế, cống, chịu phục-dich và chịu 
ban chửc-tước. Vùng khè-dộng giáp nước ta là Tả-giang 
vả Hữu-giang. (IV/2) 

Lúc quân Ly Thưòng-Kiệt sang đảnh Tống, đạo 
quàn Tòng Đản và Lưu Kỷ đã đánh vào các khê-động 
ấy. Phần lởn tù-tưởng hàng-phục, theo ta nổi lẻn đánh 
quân Tống. Sau khi quàn Lỷ rút về nước, vùng Tả-giang 
vá'Hữu-giang hàu như lioàn-toàn tự-lập, nhưng vẫn sự 
vía quàn ta. 

Vì vậy, trong kế-hoạch đánh Lý, trước hết Tống 
iphải tìm cách kiẽm-soát lại vùng khé-động. Trong các 
<chỉ-thị của vua Tống, ta thấy rõ-ràrtg những phương-tiện 
Tống dùng đê đạt muc-đích ấy. Hoặc lẵy lợi mà nhử, 
ỉhoặc lấy uy mà hiếp, Tổng ép các khê-động bỏ Lý the.o 
Tống. Xong rồi, các quan Tổng mộ quàn trong các khê- 
•động, đế đem sang đảnh ta; hoặc là đoàn-kết các khê- 
,<động, lập đồn-bảo đề ngăn ta không tập-hậu quản Tống 
•được. Đối với các tưởng coi khè-động trung-thành theo 
ita, Tổng sẽ dùng vổ-lực đánh tỉa dần-dần. 

Ngày Í5 tháng 2 (T. Su, DL 22-3), lúc Triệu-Tiết vào 
Ibái-từ, đễ xuống miền nam trước Quách Quì, vua Tống 
Thần-tông dặn-dò căn-vặn: « Hễ dùng thô-dàn, cỏ đưa 
ithực-lợi thì mởi sai được chúng. Chở nên chỉ dùng lời 
ngọt mà'thỏi. Ngươi sẽ mộ vài nghìn thô-dân mạnh-bạo; 
•chọn tướng dữ-tợn đẽ cai-quản, ròi sai chúng đi ép các 
•dàn động. Bảo những dàn ấy rằnẻ: đại-binh ta sắp tới 
qua vùng chúng; đứa nào theo ta thi được thưởng, 
Ikhòng theo thì sẽ bị giết. Nếu chúng quả khòng theo, 
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hãy giết đi vài ba họ đẽ thị-uy. Lúc binh-uy đã có, ta sẽ 
bốt đâu ép Hữu-giang, rồi ép Tả-giang. Sau khi hai đạo 
ấy theo ta rồi, ta sẽ đảnh sào-huyệt Lưu Kỷ ở Quảng- 
nguyên, khòng khó nữa ». (T. Su, DL 22-3; TB 273/8b). 

Tống chú-ý đến Lưu Kỷ như vậy, vì Kỷ là một kiện- 
lướng giữ vùng Quảng-nguyèn, sau khi Nùng Trí-Cao 
chạy sang đẩt Tổng. Ta đa thấy rằng trước lúc đại-quâa 
Lý vào đẩt Ung, Lưu Kỷ đã xung-đột với con Tri-Cao 
là Nùng Tri-Hội (VI/5). Theo T6ng-sử (TS 495), trong đòi 
Lỷ Thảnh-tòng, Lưu Kỷ đã có hiềm-khích vói Nùng. 
Tòng-Bán. Tuy sử ta không hề còn ghi tên Lưu Kỷ, 
nhưng ta cũng thấy rằng Kỷ giữ một trọng chửc bấy giờ. 
Kỷ có 5.'000 quân, luôn luôn uy-hiếp hữu-dực quân 
Tống. Không diệt được Kỷ, thi đường thòng-lộ Ungr 
chàu đến Lạng-chảu, còn bị uy-hiếp, đường tiép-tế quàn 
viễn-chinh Tống sẽ bị đe-dọa luôn luôn, và quàn ấy sẽ 
bi tồp-kích. 

Ngày mồng 8 tháng 5, khu-mật-viện Tống tàu rằng : 
« Tụi Lưu Kỷ, ử Quảng-nguyên, trước theo Giao-chỉ vào 
cướp đăt ta. Nay sẵn cỏ lòng hiệu-thuận Nhưng bị 
Giao-chỉ ép, nén không thễ đôi chí-hưởng được. Y ỏ' 
đó, thảm-báo cho Giao-chỉ đề lo tự-thủ yên thàri. Vậy 
lúc đại-quùn tới vùng y đỏng, phải trừ tụi ăy đi.» 

Vua Tống ipuốn dừng lối ồn-hòa, bảo Quỉ và Tiết 
nèn du Lưu Kỷ, và hứa sẽ trọng-thưởng cho y, ban 
chức-tườc, vàng, lựa. ruẠng đất. Nhân đó vua Tổng lại 
bảo phải đoàn-kết dân các động, đễ dự-bị việc đánh 
Lý. Dân đổng, hễ ai giả thì đè ở nhà cày, ai mạnh thl 
sung ìảm linh; cấp eho một ngày một thăng gạo, hai 
mươi đòng tiẽn. Vua dặn phải lập trại, rào chẵn các 
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nơi hièm-yếu; luyện-tùp dàn-đinh, xem ai giỏi thi 
thưởng, ai đỏi thì giúp. (Q. Ho, DL 12-6; TB 275/5a). 

Ngày 23 tháng ốy (M.Dn,,DL 21-6), vua Tống lại có- 
chiếu nhắc ti An-nam tuvên-phủ rằng: « Phải đoàn-kết 
Lưỡng-Giang (Tả và Hữu). Háng ngày cỉíp tiền ăn cho 
cường-tráng, sai huấn-Iuyện vũ-nghệ. Nếu lirơng khó- 
chở yào, thi lăy tiền bạc trả thay. Ở Tả-giang, tnrờc đày 
cỏ những động theo giặc, nay nèn dừng đủ cách chiêu- 
du trử lại Nếu chủng không chịu nghe thi nèn liệu cách 
mà dẹp. Nếu có thề kết-irởc được các khẻ-động ở đất 
giặc gàn bièn-thùy, thi nẻn làm. Ròi thừa-hư mà đánh; 
tùy tiện thi-hành. Phải tuyến gấp hinh-linh, mộ cường- 
trảng cho đưcrc năm sáu nghìn người và sai Lưỡng- 
(Giang đoàn-kết binh-lực giúp nhau *. (M. Dn, DL21-6; 
TB 275/12b) 

Vua Tống đã có ý lấy phầm-hàm chiéu-du các 
tướng ta giữ bièn-thùy, từ lúc ban đầu định xuát quàn. 
Ngày 14 tháng giông, định căp 40 bằng trống tèn cho 
ti chiêu-thảo ; vồ ban riêng: hàm cung-bị-khổ phố-sứ 
cho các tri-chàu Ví Thụ-An ở Tô-mậu, Hoàng Sầm-, 
Mãn và Nùng Thuận-Linh ở Môn-chảu ; hàm tả-tàng- 
khố phó-sứ cho Lưu KỈJ ớ Quống-nguyèn, và hàmnội- 
diện-sùng-ban cho sòm Khánh - Tận (T. Vi, 1)L 21-2; 
TB 272/4b) 

Lại ngày 19 thảng 4, cốp cho ti chiêu-thảo 92 đạo 
bằng-sắc trống tên, đế thưởng còng và chiêu hàng. 
(|G Th. ĐL 24-3; TB 274/9a) 

Lúc Qui đ5 xuống Đàm-cháu ròi, còn nhộn đưực 
chiếu nhắc:« Phải yết bảng chiêu du thò-tù đê chia 
thế giặc » (5-7, K Vi, DL 7-8; CN, theo TB 277/lb). 

Về việc chièu-dự khê-động, các tường không, 
đòng ỷ vỏn nhau, Cho nèn vua Tổng Thằn-tòng và 
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Vương An-Thạch cỏ cuộc tranh-biện, mà sử còn chép 
(2-6, Đ.Ho,DL 6-7, TB276/11)). Cuộc tranh-biện ấy làm 
cho ta hiêu rõ tình-trạng khè-động bấy giờ. 

Nguyên là li tuyên-phủ sai Khúc ChằnAà phó tưởng 
đạo quàn Tả-đệ-nhỊ,coi việc đoàn-kết và huấn-luyện dân 
khè-động.An-Thạch không bằng lòng và muon cử ỒnCào. 

An-Thạclĩ nói: « Chần người miền tày, không quen 
dàn-tình khê-động. Nên dùng Ỏn Cảo. » 

Vua Tổng không bâng lòng, nòi: « Trước, Ôn cảo 
đã nói: “dàn khè-động Lưỡng-Giang theo giặc, ta không 
thế dự chủng được nữa.” Việc đỏ,nói vậy không đúng». 

An-Thạch cãi: « Lúc quan-quân chưa tới, thi cấm 
chúng theo giặc sao được. Đă không cẩm chủng được, 
thì phải nói thật rằng chúng theo giặc, vả, hoặc có kẽ 
theo giặc đề làm nội-ửng, đó cũng là hay, » 

Vua bẻ: « Đã theo giặc, thì chúng phải làm con tịn 
cho giặc ; vã đến kẻ già hèn, cũng bị giặc dùng. » 

An-Thạch nói: « s.ửc giặc mạnh như vậy, quí hồ ta 
không xui dàn khô-động hàng gụíc; còn ra,cản sao được 
chủng. » 

Vua không bẳng lòng, nỏi dỗi rằng: « Nếu ta khàng 
xui chúng, thì chúng không giám theo giặc hết. » 

An-Thạch nhắc lại: « Sức Giao-chỉ có thê uy-ché 
nôi Lưỡng-Giang, mà quân ta đã không tới cứu khè- 
-động. Vi cớ gi chúng nó không theo giặc? » 

Vua kết-luặn: « Thế thi, chi bằng nay ta đoàn-kết 
chúng đi I» 

An-Thạch trả lời: « Tòi đã bảo làm rồi .» 

Vua chê Ôn Cảo: « Ti tuyên-phủ tự xin đoàn-kết 
chủng; thế mà Ổn cảo <iã cho là không thê làm. Chẫn, 
luy người miền Tày, nhưng cho sự tới Lưỡng-Giang có 
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thê làm; còn cảo quen vói Lưững-Giang nhiều, lại không, 
giảm vào đó! 3 ) 

An-Thạch bênh cảo: « cảo, khi trước, đã xin vào. 
đỏ, vã đẵ vào sâu đề đánh Giao-chỉ. » 

Vua hỏi: « Sau, sao không chịu đi? # 

An-Thạch trả lời. « Vì sau Ưng-châụ mốt.cảo tưỏng 
chưa nẻn đf. » 

Vua hỏi lại: <1 Vi sao cảo lại cho rằng đoàn-kết 
không được ? » 

An-Tkạch trả lời : « cảo nói rằng dàn động cày bừa 
mà không đủ ăn, cho nèn khó lòng đoàn-kết chúng.Còn 
như sau này, Triều-đình sẽ giúp-đỡ, chấn-cấpcho chúng. 
Nếu bấy giờ, Cảo còn bảo không thê đoàn-kết được, 
thi sẽ mang tội. Chứ khi xưa. không cỏ điều-kiện thuận- 
tiện như thế. Vậy, tuy Cảo cỏ nỏi không thê đoàn-kết 
được, nhưng có tội gi đâu !» 

Vua nói: «Nay ti tuyẻn phủ đã xin cho khè động tiền 
và gạo.» 

An-Thạch nhắc lại : « Lúc cảo nói không thế đoán- 
kết được, thì chưa hề nghe nói cỏ chi tiền gạo cho 
chủng gì cả.» 

Xét càu chuyện cãi nhau trên, ta thấy vua tôi Tống 
cùng đồng ý phải láy tiền gạo cho dàn khê-động, thi 
mới dụ chúng theo và đăng linh giúp Tống. Dẫu tổn 
bao nhiêu cũng phải làm,y như lời vua Tống dặn Triệu- 
Tiết : « Quách Quì tíạh hà-tiện. Khanh nên dụ y rằng 
Irièu-đinh không sự tồn-phí đáu » (15-2, T. Su, DL 22-3; 
TB 273/81)) 

7. — Dùng lục-quăn 

Chủ-lực Tống là bộ-binh. Quách Qui và Triệu Tiết 
đeu là tưứng giữ bắc-thũy, quen vởi Hnh cữi ngựa vùng 
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cao-nguyên và sa-mạc. vả hai mươi hai năm về trước, 
sờ-dĩ Bịch Thanh thắng Nùng Tri-Cao ở phía nam ải 
Côn-lòn, chinh là nhờ kị-binh đưa lừ mièn bẳc xuống, 
đột-xuất chỗ đất bằng rỡi đánh kẹp vào hai bên quân 
Tri-Cao. Thấy minh thua vi thiếu ngựa, cho nên Tri-Cao 
<ỉã cỏ ý chạy về đạo Đặc-ma tìm mua ngựa (IV-3). 

Vì hai lễ ấy, trong cuộc nam-chinh lần này, Quách 
Quì đã đem theo một vạn ngựa. 

Bại-binh sẽ kéo xuống, tập-trung tạí Ưng-chàu, phàn- 
phói ra các trại trèn đường thông-lộ sangQuảng-nguyèn, 
Lạng-chàu, Tò-mậu và Vĩnh-an. Rồi hai cánh đánh 
vào Quảng-nguyên và Vĩnh-an đề chắn đường quân ta 
tập-hạu. Xong, sẽ đưa đại-quàn‘theo đường chinh váo 
Lạng-chàu, qua các sông Đào-hoa (sồng Thương), sòng 
Nam-định (sòng Cằu), sòng Lò (Nhị-hà), đến tận kinh- 
thành Thăng-long (X/l). 

Phàn tinh-nhuệ quân Tống lậ kị-binh, kị-binh là 
quân xung-phong chọc thẳng hàng-ngù địch, dẫn đường 
cho bộ binh. Kị-binh lại là « kỳ-binh », nghĩa là quản 
đánh những chỗ bất ngờ. Dùng sự ngựa chạy lanh, và 
qua những gai-gốc, đá sỏi dễ, kị-binhcỏ the, lúc vướng 
chỗ này, chạy quanh chỗ khác, đê bọc hai bèn hông 
quàn địch. 

Nhưng muốn lọã-dụng kị-binh đẽ phá địch, thì pỊlải 
lảm sao qua khỏi vùng hiễm-trỏ', lới chỏ bằng, đê èho 
ngựa xỏng-xáo dẻ-dàng. 

Bên ta thi thiện-chiền về voi. Trong tràn Ung-châu, 
ta đã đem voi theo được (VII/2), huống chi trên trận-địa 
nước nhà. Thế thủ của ta lại dựa vào sòng núi, các dẻo 
hiêm-trờ, các sòng rộng và sâu. Từ'trại Vĩnh-bình vào 
Lạng châu, phải qua dãy núi rậm, có đèo Quyết-lý, ở 
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trên đường từ tĩnh Lạng-sơn đến Đồng-mỏ ngày nay, 
vào khoảng làng Nhàn-lý, ử phía bắc ôn-chàu (5). Ròi 
lại phải qua dãy núi lèn (đả không pha đẩt), đả đừng 
như tường, ỏ- giữa có đường đi rất hiêm : đỏ là ải Giảp- 
khSu, tức lả ải Chi-lăng, ở phía bắc huyện- Hữu-ltlng 
íhuộc Bắc-giang ngày nay. Cuỗi đời Đinh, Hầu Nhân- 
Bảo, là tướng Tổng đã bị chết ở đó; vả đời sau, Liễu 
Thăng là tưởng Minh cũng bỏ minh ở chốn ấy. 

Đèo-ải tuy hiếm, nhưng cỏ thễ dùng kị-binh hoặc 
vượt qua, hoặc len lỏi qua rừng đế tránh. Còn sông sàu 
rộng, thì ngựa khỏ lòng qua nôi. Phòng-tlĩủ sông khả 
dề ; đóng cọc và dùng rào giậu ở bờ nam, cững đủ ngăn 
quán địch. Vả chăng thủy-binh ta, từ đời Ngò, đẵ lập 
nhiều chiến-còng lừng-lẫy.Thế sổng ỉr trung-nguyên lại 
rất tiện cho thủy-chiến. Sốu ngành sông chàu về Vạn- 
-Xuàn (Vạn-kiếp). Đó là căn-cứ tự-nhiên của thíty-qnàn 
ta. Hoặc phải ra cửa Bạch-đằng chắn quàn thỏv địch, 
hoặc phâi vào sông Đào-hoa (sòng Thương), hoặc phải 
vẩo sòng .Nam-định (sờng Cầu), hoặc phối vào sòng 
Thièn-đức (sông Đuống), đễ chắn địch qua sông ; ta chỉ 
căn đóng thuyên ở bỂn Lục-đầu thì đi đường nào cùng 
rất tiện và chóng. 

Vì vậy, tướng Tống đẵ nghĩ đến dùng thủy-quùn 
J4iíip sức bộ-binh đễ qua -sỏng. 

ố’ — Dùng ihùy-quản 

Tống klỉòng có thủy-binh sẵn. Chưa hè phải vượt 
bế, bộ-đội Tổng không có chiến-hạm. Lúc hữu-sự, mới 
sung-còng hay chẾ-tạo thuyền mãnh, và chièu-nạp hay 
cuững-bách dàn chài dọc bê tỏng-quàn. 
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Từ đầu năm, cỏ Dương Tùng-Tiên dậng sỡ tâu rằng: 
« Xuất quân đường bẽ là tiện. Tòi muốn mạo-hiễm qua 
đại-dương, vào sàu tới góc tây-nam, quanh sau lưng 
giặc, đảnh vào chỗ bỏ trổng. Nhàn đỏ, tôi xin đem binh 
bảo Chiêm-thành, Chàn-lạp cùng ta đảnh Giao-chỉ »• 
Ngày 18 tháng 3, vua Tống bằng lòng, và bô Tùng-Tiên 
làm chiến-trạo đô-giảm, thuộc An-nam-đạo-hành-đoanh. 
(Q.Vi, DL23-4; STCT, theo TB 273/20b) 

Nhưng Tùng-Tiẻn bất-lực. tìến thảng 6, cũng chưa 
sửa-soạn được gi. Ngày mồng Ả tháng ấy chuy&n-vận- 
sứ Quảng-đông là Trần xảnh còn xin “chọn quan có 
kinh-nghiệm về thủy-ehiến đễ soạn thủy-quàn ” (A.Zu, 
1)L 4-7; TB 276/la) 

Đến hạ-tuàn tháng 6, cũng chưa quyết-định kế-hoạch 
về thủy-quân một cách rõ-ràng.Các ngưòi phụ-trách vẫn 
bàn-cãi mà không hợp ý. Ngày 17 tháng 6 (T. Su, DL- 
20-7; TB 276/10a), ti An-nam chiêu-thảo tâu rằng : «Theo 
lời Tô Tử-Nguyên, triều-đinh định sai tướng tời Chiêm- 
thành, Chân-lạp, bảo chúng đảnh Giao-chỉ. Quảng-đông 
dã dự-bị chiến-thuyền xong. Nhưng gió bê chưa nhỉít- 
định. Gho nên khỏ đi đến nơi được, vả Chiêm-thành sợ 
Giao-chỉ. Còn Chàn-lạp, dàn chưa hề tởi buôn-bản ờ 
Quẵng-chàu; cho nên ta chưa dò đưcrc tình-hình nưởc 
áy. Nếu khi thủy-quân ta tời các nước ấy, mả chúng 
nghi-sợ điều gì, thì sẽ nguy cho ta. Vậy xin bào Tùng- 
Tiên đình việc tiến thủy-binh từ cảc chàu Khảm, 
Liêm. Tử-Nguyên lại cỏ bàn thêm rằng: Trên đường bộ, 
tiến binh đến kinh-thành giặc còn bị cách sông lớn. 
Ngưởi Giao lại giỏi thủy-chiến. Sợ thuyền giặc giữ cốc 
chỗ hièm ; đại-binh ta khó lòng qua được. Ròi đêm đến,. 
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giặc xông tời đánh, thi việc ta hỏng mất...» (T.Su, DL 
20^7 ; TB 276/10a). 

Theo ý Tử-Nguyên, nên thôi đừng dùng kế xui 
Chiêm-thành, Ghân-lạp đánh biên-thùy miền nam nước 
ta. Trải lại nên đem thủy-quân vào trong cõi nước ta, 
đê hợp-chiến với lục-quàn, và nhất là đê giúp lục-quân 
qua các sông, vẫn lời ti chiêu-thẵo tàu : « Vậy xin hạ 
lệnh cho các ti kinh-lược, chuyên-vận Quảng-đôrig phảị 
tuyến thủy-binh, chọn những ngựời dũng-cảm rồi dạy 
thùy-chiến cho chúng. Sau này, sẽ từ Quảng-chàu, theo 
bờ bề, chỉ tiến tởi Liêm, Khàm mà thôi, ròi đậu thuyên 
đợi đỏ. Lúc nào đại-binh tiến, sẽ hẹn ngày sai thủy- 
quản cùng vào Giao-chàu đánh giặc. Thủy-quàn sẽ tảch 
ra một phần thuyền, ghé vào bờ bắc sông, đế chở 4ại- 
quàn qua * 

Ti chiêu-ihảo lại'dẫn lời Tùng-Tiên bàn : « Thẹo 
Dương Tùng-Tiên tâu, đường thủy-quâu và lục-quân tiến 
vào Giao-chỉ là : lục-quằn chẳng qua từ Ung-chàu đến 
Tả-giạng, Hữử-giang, đi các đường qua các trại Hoành- 
sơn, đến biên-giứi gần động Giáp và Quảng-nguyên; 
thủy-quân 'chẳng qua tiến từ Khâm, Liêm. Nhưng thế nào 
Giao-chĩ cũng phòng-bị cằn-thận. Nếu ta không dùng 
quàn dẩu kín đê đánh chỗ bất ngờ, sao tính được ngày 
thắng chúng? Theo lý ấy, nên định vảo thảng chln, sẽ 
phát 'thuyền từ Quảng-châu, nhán gió bắc, vượt bè tắt 
qua Chiém-thành, Chản-lạp. Ròi từ đó, hẹn ngày cùng 
ti chiêu-thảo mà tiến vào nước Giao-chỉ ». Ý Tùng-Tiên 
trái vớỉ ýTử-Nguyẻn. Tùng-Tiên chỉ muổn vảo dụ các 
nước ơ phương nam nước ta, hẹn. ngày vảo đánh ta 
cùug một lủc với quàn Tống. 
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Ti chièu-lhảo bác lới Tùng-Tiên, và dẫn lời Tràn 
Xảnh làm chứng: « Lại thạo chuyên-vận sử Quảng-đòng 
là Trằn xảnh nói từ trước, sự đi thuyền vào Chièm- 
thành, Chiêm-lạpítửc là Chàn-lạp) phải tránh khoảng từ 
thảng 9 đển tháng chạp, vi sợ bão. Bắt đâu lừ tháng giêng, 
có giỏ bắc, mới vượt bẽ được ». Rồi ti chiêu-thảo kết- 
luận rằng : « Xét ra, bản-ti thấy lể của Dương Túng-Tiên 
Vụng-về, và kế của Tô Tử-Nguyên hay. Vậy xin triều-đình 
định-liệa. » (TB 276/10b) 

Triều-đinh trả lời: « Cứ theo kè' hay mà thị-hành. 
Như thế đủ biết triều-đình Tổng không có định-ý và ít 
quan-tàm đến thủy-quân. 

Sau này, Dưong Tùng-Tiên vẫn được giữ chức 
chiến-trạo-đò-giám và y tim cách thi-hành vừa kế của 
Tử-Nguỷên vừa kế của minh. Ivết-quả là không thực-hiện 
dược kế nào cả, vì thủy-quân Tổng không đủ sức. 

9. — Chì-thị đại-cương 

Tổng đánh ta chuyến này, dự-bịnhư thế thật lá cẫn- 
thận. Ấy bởi lẽ Vương An-Thạch lượng thấy sự thắng 
trận sẽ có ảnh-hưởng tốt cho minh và cho nước rất 
nhiều. 

Và, đã hai lằn quàn Tổng đụng vởi quân ta, mà hai 
lần bị thua: thua Lê Hoàn và thua Lý Thường-Kiệt, Đó 
lả chưa kè bị thua Nùng Tri-Cao nữa. Vì vậy, vua tội 
Tống không giám khinh-nhừn ta. Trong những lời vua 
Tổng dặn-dò các tưởng, hai ý ấy đưcvc nhắc tới luôn 
luôn. 

Ngày 28 thángb, vua dặn Quì rằng : « Tuy ở biên-thùy 
bắc, Quách Qui đã phân-phảt kế-hoạch đề-phòng cho 
các tướng ở lại đỏ, nhưng người bắc thấy triều-đình bận 
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việc nam-chinh, chắc muốn quấy. Vậy phải lo việc Art- 
nam cho chóng xong. » (N. Ty, DL 31-7; CN, theo TB 
276/14a.) 

Phải đánh chóng xong, đó là câu vua Tổng luòn 
luôn nhắc, Vua lại bảo : í Nếu có một vài khè - động 
không quan hệ chưa chịu hàng, như túi Dương Quang- 
Tiềm ỏ’Thiệu - cháu, thì cũng làm ngơ, chớ nên lưu 
đại - binh lại đỏ, vì sẽ cỏ hại cho việc nam - thảo » 
<Chiếu 16-7, K.Ti, DL 17-8 ; CN, và TB 217/31)). 

Sáu ngày siu CA.Ho 22-7, DL 23-8), cỏ chiếu gửi cho 
■Quách Quỳ ở Hàm - châu, dạn rằng : « cỏ tin báo nói 
giặc.đẵ về sào-huyệt; ngày ngày lU-đảng tập binh-linh, 
nhỏm họp voi ngựa, tập-duỵệt phép chạy, phép xung- 
phong. Thử Man này vổn là giảo-hoạt. Nay nỏ lo sợ cỏ 
hoạn-nạn lớn, trí gian của chúng ắt nghĩ ra những ý ma 
ta không đoán'trước đựợc. Vậy ta đáng sợ rằng trong 
thảng 8, chúng nỏ quả-nhiên lại đánh Ung-châu. Hãy 
xét có tướng-quan nào trung-dũng. thì sai dự-bỊ đẹ tièp- 
chiến với chúng. Ta lo sẽ có hại đến đại-sự đó 1 Vậy khi 
đem quàn thảm-nhập vào cõi chúng,ta phải đánh cho 
chỏng được. » (22 7, A. Ho, ƠL 23 - 8 ; CN, theoTB2/7/4b). 

Từ khi quàn đã xuống miền nam, vua Tổng Thàn- 
tông ngav-ngáy lo quân mình đánh sẽ không th&ng-lợi. 
Cỏ Thạch Giảm được hô coi Quế-cháu. Nhân vào châu 
vua Tống, Giám tàu lẳng: « Người Giao-chỉ cư-trí, giạn- 
xảo. Thật không thê khinh-nhờn Vua Tổng líẹn sai 
hoạn-quan Thuấn cử mang chiếu xuống dụ Quách Quì: 
« Theo Giám nói, giặc Giao-chi mạnh, gan. lieu chết. 
Chủng chì kém quàn nước Hạ mà thôi, Theo đó, đi đánh 
lằn này, có can hệ đến sự an-nguv cho Lưỡng-Quang. 
Bổn phương nhìn vc.Nếu la khỏng vạn toàn thăng hăn. 
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thi bất-tiện cho rurớc đó. Nên cẫn thận I >. (16-8, K.Ho, 
DL 16 9 ;CN. theo TB 277/9b). 

íO, — Dư •luận 

Kẻ muốn chỉển-tranh là vua Tong, kẻ mưu chiến- 
tranh là Vương v An-Thạch. Tuy An-Thạch được trở về- 
ngòi tê-tướng, nhưng thế-lực cũng kém dàn. vè nội-tri 
hay ngoại-giao, thường bị chỉ-trich gay-g&L 

Lõ-bộ thị-lang Vương Thiều đă tranh-biện kịch- 
liệt, chủ trương khòng muốn gày vjệc binh-đao, muốn 
nuôi dàn-lực và bởt phi-tôn cho nước. Vi thế, Thiều đã 
sinh hiềm-khich với An-Thạch. (TB 280/14a). 

Cho đến lao-thằn Pliú Bật đà về hưu, cũng còn ỉa 
ngại. Thảng 6 năm ấy, ông dàng sớ tỏ lồng thẵc-mắc. 
Lời tàu như sau: « Tôi về ở chốn cả-gianh, không biết 
đến nhán-sự Mởi đây, nghe Man Lào (nói quân ta) phạm, 
cõi, gieo họa cho Lưỡng-Quảng. 

«Mà nay, dãn mất mùa. Nen tha thuế, giủp-đỡ dàn. 
Đợi lúc Lĩnh-nam yên-ốn, mùa-mạng khá, rồi Lai lo việc 
đánh Giao-chỉ, thế cũng chưa muộn . . . 

« Người ta lại đòn rằnfe :• giặc Man cưở.p rất nhiều* 
ròi đã lộp-tức trốn về. Như thế thì không càn đảnh vội. 
NỊiưng vương-sư đã ra đi, ắt là đế đánh chúng. Quâr> 
thủy lục đã tiến, uy đức đã ban. Bệ-hạ nôn hạ chiếu 
cho Quách Quì tới Lưỡng-Quảng, xét định kỹ-càng vè 
việc công-thủ thế nào, ròi tâu về. Nếu cỏ thê đánh đứợc 
thi đi. Nếu khồng, thì nên liệu cảch khác, đê cho toàn 
danh-vọng của vương-sư $ (TB 276/14b) 

Lời tâu ẩy, hình như không được vua chú-ý tỏi. 

Vựơng Sung một tê-thằn ở triều, cũng không bằng 
lòng cuộc nam-chinh, nhưng cũng phải gựẹrng theo vua 
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và An-Thạch. An-Thạch bảo : « Đánh Giao-chỉ chắc 
■được »>. Mà Sung nói : « Đảnh được cung vô-ích. » 

An-Thạch muổn cho Triệu Tiết làm thống-soái, vua 
theo ý Ngô Sung, lại cử Quách Quì (VIII/T). Tiết đã 
miễn-cưỡng cử Qui và xin làm phỏ. Cho nên hai tưởng 
bất-hòa; đến nỗi hiệu-lệnh bất-nhất. Tiếng vang vè đến 
'triều-đinh. Đển lúc đại-quàn Tống sắp vào nước ta mà 
hai tướng vẫn còn cãi-cọ (X/5). Khi tin ấy báo về 
triều, vua Tổng phô rằng : « Quì. Tiết phải biết rằng 
triều-đinh đã giao cho trọng-trách. Thế mà ta nghe 
Tằng cảc ngươi bàn-luận, thưòng không ồn-ỷ nhau. 
Vậy, phàm việc gì cũng phải theo lệnh trên ; trong khi 
thương-nghị. chớ có giằng-co nhau. » (21-10, G. Th, DL 
20-11; TB 278/9a). 

Sách TB chép lại chuyện này cỏ thỏm rằng: “ Nguyên 
Quì với Tiết vẫn thích nhau, cho nÊn Tiết mới cử Quỉ. 
Nhưng lủc gặp nhau, bàn nhiều chuyện, Qui bị Tiết cãi. 
Lại cỏ hoạn-quan Lý Thuấn-Cử tức Tiết đã gạt bỏ hoạn- 
-quan Lý Hiến, cho nén cững ghét Tiết. ” 

Các đại thằn khác, thấy vua không hỏi ý-kiến trièu- 
<Hnh, đều lấy làm bất-mãn. Chúng nhao nhao bàn-bạc, 
dàng sớ, hoặc đế can-gián,. hoặc đÊ hiến mưu. Đến nay 
•còn vài bài luận vè việc chinh-nam, trong đỏ cố hai bài 
Tất dài bàn đủ mọi lẽ: một bài của tiến-sĩ Triệu Bồ-Chi 
•(VKT í)), vả một bài của đại-thồn Trương Phương-Bhth 
<VKT 9 và TB 276/18b). Sau đây sẽ lược ý hai bài ấy. 

11. — Ý-lỉiến Triệu Bò-Chi 

Triệu Bô-Chi 'là một văn-thàn; thấy dư-luận xôn- 
Xao, ai cfing muõn dâng mưu-kể, nôn cũng dàng sở. Tuy 
■*ơi văn sảo, Ịỷ-Luận soông, nhưng sớ ấy cung cho ta biết 
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một vài điều vễ tinh-hình binh-bị Tổng. Triệu Bô-Chi 
lại là người độc-nhất bàn đến những cớ cỏ thê làm cho 
quân Tổng có thê thất-bại. Những cờ ẩy sau này sể 
thành sự thật. Bài -sứ rất dãi. Sau đày chỉ lấy đại-ý 
mà thôi 

Bồ-Chi muốn chứng rằng xuất-quàn chắc được, mà 
cũng cố thễ không thành công. Mặt nào, y cũng viện ra lý 
mà mặt nào cũng tìm đủ vừa năm lý! 

A — Đánh chẳc được, vì những lẽ sau: 

1. ) Giao-chỉ đã cườp đất Tổng, Tống đem quân đỉ 
hỏi tội là cỏ danh-nghĩa. 

2. ) Bầy tôi Tống đều trung-thành và có nghĩa-khí/ 
Xem chuyên Tô Giàm thì rõ. (V1I/8) 

3. ) Từ khi TổngThần-tông lên ngôi, vũ-bị được chẩn- 
hưng. Nay binh mạnh, khí-giởi nhiều. 

4. ) Giao-chỉ là một nước nhỏ. Chỉ cần biên-tưởng; 
cũng đủ phá. Thế mà nay phát đại-binh đi đảnh. 

5. ) Các tữớng Tống cỏ nhụỉu mưu, và đẩ bàn cùng, 
vua kỹ-càng. Còn Giao-chỉ kiêu-căng nhưng ngu-muộủ 

B — Có thê không thành công, vì những lẽ sau : 

t ) Đến lúc cùng-túng qụá, Giao-chỉ sinh gian-giảo. 
Cố thê giả tỏ vẻ hèn đẽ lừa quân Tống. 

2. ) Qẩt Giao-chỉ aóng-nực, nhiệu lam-chướng, nhiều 
rắn-rết. 

3. ) Quàn Tống phài đi đánh xa, lưong-thực .rất khỏ-, 
liệu đủ. Mà nếu muốn lấy lương địch đê nuôi quàn minh, 
thi đất Giao-chỉ nhỏ bé, vốn không đủ nuôi dản-chúng. 

4. ) Đẩt Giao-chỉ nhiều rừng núi, khe ngòi. Quân 
Tổng chỉ quẹn dùng xe, ngựa, lalợi-khiđồngbẳng. Quàa 
địch lài quen đường lối. Quàn Tống dễ bị dn-kich. 
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5.) Quân Tổng mộ ở Hà-bắc, Kinh-đòng, gồm một 
nửa linh mới. Ày toàn những lữ dân du-đăng, nay cùng 
thế, mới đăng lính. Chúng rất ò-hợp, khó đièu-khiễn vá 
không có dũng-khí. 

Kết-luận đoạn nầy, Bô-Chi khuyên không nên đem 
đại-quân đi đảnh, mà chĩ nôn lập đồn giữbièn-thùy và 
bờ biên mà thôi, 

Nhưng y vẫn bàn đến chuyện đảnh. Đoán kế hoạch 
của dịch, Bô-Chi nói: 

« Giao-chỉ dùng không ra ngoài ba kế sau: 

« Một là Giao chỉ Cổ-thỏ các cửa quah không chịu ra, 
đê làm cho quàn Tống đóng lâu, bị mỏi. Nếu quàn Tổng 
rũt, quân Giao sẽ tiến. Nếu quàn Tổng quay trở lại, quàn 
Giao lại về giữ cửa quan. Làm như thế,vùng biẽn-thùy 
sẽ rất khố. Đó là thượng sách của địch. 

« Hai là Giao-chỉ bỏ hở các cửa quan đê khiêu-chiến, 
nhử quân Tống vào chỗ đặt phục-binh. Quàn Tống sẽ 
không tiến không lui được. Đó là trung-sách. 

« Ba lá Giao-chỉ bỏ các cửa quan, xông rá chiếm đòn 
trại của Tống. Chúng sẽ bị đánh tan. Đỏ là hạ-sảch. » 

Bồ-Chi, ửc-đoản hành-động quân ta, và đè-nghị cách 
đõi-phỏ. Y nói tiếp : 

« Giao chỉ không thề thi-hành thượng-sách được, vi 
cốn phải cỏ ngoại-viện. Vậy nên sai sứ tới biên-thùy, 
dụ-dỗ các man-dàn theo Tống, đê cắt chàn-tay của địch. 

« Nhưng Ciiao-chỉ có thế vừa dùng thượng và trung 
sách. Bố-Chi khuyên nên đem đại-quân tới gần các cửa 
quan. Hoặc trương bày cho địch thấy, rồi sai quân tinh- 
nhuệ đi đường tắt đánh quanh Làm như thế đễ đổi-phỏ 
vởi thượng-sách địch. Hoặc dấu đại-quân, ròi sai quàn 
kỵ giả cách trúng kè' khiệu-khich của địch, chia ra hai 
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cảnh đảnh vào địch. Nếu địch lui thật, thì cứ đuôi theo; 
nếu địch xông ra đảnh lại. thì giả cách rút lui, nhử địch 
vào chỗ phục-binh của Tống. Làm thế đễ đối-phỏ vởi 
trung-sách địch. 

« Khi Giao-chỉdùng thượng và trung-sảch đều thất- 
bại, cùng-túng, chúng sẽ xông ra đảnh. Đó là hạ-sách 
của chủng. Giao-chỉ sẽ tan. » 

Bô-Chi vẫn đuôi theo lý-luận: 

« BỊ thua, Giao-chỉ chạy trốn. Tổng nên đóng binh 
lại, chớ đuôi theo xa. Hoặc Giao-chỉ chạy vào chỗ hang 
cùng ; theo vảo đánh thi như chuột ngoài vào cắn 
chuột tròng hang, chuột trong chắc được. Hoặc Giao- 
chỉ chạy ra bê; theo thi quàn Tống nhát sóng, hơi có 
gió đã sợ rồi, không biết sẽ chiến-đấu làm sao ? vả 
người Giao giỏi thủy - chiến. Từ xưa truyền lại rằng 
người Việt lặn xuống nước đội thuyền địch đê lật úp. 
Đỗ Mực nói chúng có kẽ đi chìm dượi đày bế năm 
mươi dặm mà không thở (!).vả nay, thuyền buôn thường 
gặp giặc bê, bị chúng lặn dưởi nước đục thuyền. » 

Đỏ là chứng-cử rõ-ràng quân Tống sợ thủy-quân ta. 

Giấc mộng nhà nho vẫn kéo dài. Tuy Bô-Chi nói 
nưởc Tống đất rộng của nhiều, căn gì lẩy đất và của báu 
Giao-chỉ, chỉ càn phạt-tội cho nó hiệu-thuận mà thôi, 
nhưng y vẫn bàn đến sự tồ-chức sau khi birih-định. Y 
khuyên nên theo cũ, chọn tưởng-súy tõt và giỏi, đặt làm 
thứ-sử và thái-thú, mộ thố-bihh đễ tự-vệ, mộ những kẻ 
hoặc ham cống-danh. hoặc muốn bảo thù, hoặc muốn 
chuộc tội, hoặc bất-đắc-chi tới đò ở. Rồi Bố-Chi kết-luận : 

« Đó lả kế lo cho trăm đời. » 

Kè ra lý-luận cbính-trị Triệu Bè-Chi đẵ rất cao, mà 
óc thực-đàn y cững đã mạnh 1 
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12. — Ỷ-kiến Trương Phương-Blnh 

Sau đày sẽ lóin tắt bải thứ hai, mà Trương Phương- 
Binh đã dàng vua hồi tháng 6, truớe khi quàn Tống tặp- 
trung tại Ung-châu. Bài này tóm-tắt mọi phương-diện 
của cuộcchién-tranhLỷ Tổng bấy giờ:cớ ta đánh Tổng, 
việc ta tẩn-công Quảng-tày, kế-hoạch Tổng báo thù, và' 
<dư-luận củạ phái phản-đối Vương An-Thạch. 

Trong khoảng đàu, Phương-Binh nói việc Lý đánh 
Tổng: 

«Từ đời Lý Nhật-tôn, Giao-chỉ bỏ việc cống, 
Triều-đình đẵ rộng lượng tha cho, không hỏi tội.Bièn- 
thần đẵ cằu-thả sao-nhẵng sự canh-phòng. Tui hung- 
hẵn, trộm-cướp, có kẻ bị giam đày mà bỏ trốn. Binh 
cững cỏ đứa ngoan-ngạnh, bỏ trốn sang giủp giặc. Cho 
nên Cốn-đửc mới giảm trái vương-mệnh, dùng nhiều 
lìgười Hoa. 

« Vả, ngày trước (đời Lê Hoàn), triều-đình sai sứ 
<(Lỷ Cảo) đến Giao-chỉ. Sử đã tháy trong thành chủng 
jkhông cỏ dàn-cư ; chỉ có phủ-xả ằm-thấp, vái trăm khu 
nhà gianh đẽ lính ở. Binh-khí chỉ dùng cung nỏ, còn mộc 
hài, thuẫn, thương, trúc-thương, chúng hèn khống dùng 
nôi. Thế-lực chúng không đáng tàm cho Trung-quốc sợ. 
'Cho nên ta đã khỉnh-dẽ. 

« Trong đời Cảnh-đức (Tổng Chàn-Tông 1004-1008), 
ihọ Lý trộm chiếm bờ cõi (thật raL5 r lên ngôi năm 1010). 
Từ đó đến nay đ3 hơn bảy mươi năm. Người nước ta làu 
ngày khổng đến đỏ, nên không biễt tinh-hình hư thực 
1£bế nào. Nay nghe nói kinh-đô chúng cò thành, hào 
mấy từag; binh-lực, dân-chủng sung-túc. Chúng lại đánh 
•dhrợc cảc nước nhỏ ỉân-bang. Thế-lực chúng, so với 
trước, thì mạnh hơn nhiều. 
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« Thế mà, bièn-lại quen thói cũ, vẫn khinh thường, 
không lo. Cho nên mới sinh sự. Man-dàn có đứa hung' 
hãn, làm cho Giao-chỉ không chịu nỗi. Giao-chỉ tõ-cảo 
thì không nghe ; gửi thư kèu thì không chịu nhận. Sự' 
tình ỏng-tắc, chứa thành oán giận. 

« Bến lủc chiển-hẩm chúng tới bờ bê ta. đại-quàn 
chúng tới gần thành ta, thì như Jà đến chỗ không người 
Quân ta không lo dự-bị chổng lại chút nào. Quân giặc đến 
đàu, thành-ấp đều bị vét sạch. Cướp của cải, bắt con 
gái, đàn bà. Chúng tham-lam rất mực, tha-hò làm khổc- 
hại Tòi nghe chuyện mà đau lòng... » 

Đoạn thứ hai rất dài, bàn về tương-lai, và việc sửa- 
soạn đảnh ta. Sau đây, sẽ rút lấy đại-ỹ mà thôi : 

« Nhưng đó là chụyện cũ. về tương-lai tôi xin hiến 
chín điều : 

!•) Nay các vùng Hoài, Điện (kinh), Lưõng-Chiết, 
Giang-đông, Giang-tây, Hồ-nam, Hò-bẳc đều bị đỏi kém. 
Vậy nên dùng mẹo mà chế giặc, chở nôn dùng binh. Nên 
chọn hai thíi-thần rất giỏi đề trấn-thủ hai nơi Quảng- 
chàu v.à Quế-chàu, hãy chọn-lọc kẻ giúp việc cho kỹ đẽ 
trị dàn. Đem cấm-binh giữ cảc lộ Kinh-hồ. Mộ thô-đinh 
đê giữ thành-ấp gần biên-thùy. Đỏng trại ỏ các chỗ yếu- 
hại, đề cứu lẫn nhau. Làm như thế, thi giặc thỏi khỏng 
giảm dòm-ngó đất ta nữa. 

« Đó là thượng-sảch. Nhưng nếu nghĩ rằng đã căt 
quân đi thì không lui được, tòi cũng xin hiến những 
đièu sau, gọi là trung-sảch. 

2) Giặc vào cưởp, đã trở về sào-huyệt được máy. 
tháng ròi. Tuy triều-đình đậ thưởng còng, suy àn, nhưng 
còn thiếu. Nên bau lời an-ủi xuổng Kinh-hồ, Quảng-nam 
đế tỏ lòng thương-xồt của Bệ-hạ. Nẻn tha-thứ cho kẻ 
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CÓ tội đế cho lại-tốt không có lòng phản-trắc.Nèn thưởng 
cảc tù-trưỏng đễ chièu-dụ khê-động. Nên chôn cất tàn- 
cốt, tế-tiếu vong-hôn. 

3‘) Sáu lộ đông-nam bị đỏi. Quan không có tiền cứu 
giúp. Lại thêm cảc phép thanh-mièu, trợ-dịch, thị-dịch, 
làm dàn khõn-khô vì việc đài-tải. Trước hết, xin bỏ 
phép trợ-dịch ỏ - bốn lộ Kinh-hò nam và bắc, Quàng-nam 
đòng vã tày, và quay lại cựu-chế, đế gọi là tuyẻn-b6 
đửc-trạch. 

4 ) Giặc không đông và không đủ mưu-trí bằng 
Trung-quốc. Sờ-đĩ chúng giám phạm đất ta, là vì chúng 
ỷ-thẽ núi bè hiêm, rừng bựi rậm. Nhàn ta không phòng- 
bị, chúng mới được mân ý. Nay tôi nghe rằng đất Giao- 
chỉ hiêm-lrơ, đường rừng khỏ qua Năm trước, chủng 
đem voi vào cống, có dọn đường cho voi đi, nhưng đi 
xong, cày cỏ lại mọc đầy. Đường vào nước chúng coi 
chừng xát khó,chỉ có chúng biết rõ mà thôi. Nay, chúng 
đã kéo về hèt. Sự ta đánh chúng khòng gấp nữa. Ta phối 
lo sao toàn-thắng. Nay ta đem đi mười vạn quân, mỗi 
ngầy tổn ngàn lượng vàng. Nhưng binh giỏi không nên đưa 
vào đất độc, ngựa hay không nên ruòi trên đường hẹp. 
Doanh trại khòng chỗ đóng, đường tải lương không chỗ 
thòng. Binh nhiều không chỗ đàn, xe-cộ không thê dùng 
được. Như vậy, đến lúc của hết lực kiệt, sẽ rất hại cho uy 
nưởc. Nếu ta sang đảnh bây giờ, má mùa đông này giặc 
chưa tan, tbì mùa xuàn sau, quản ta ắt phải lui, ròi lại 
soạL-sửa tiến một lần nữa. Tôi cho rằng làm như vậy 
khỏ thành công. 

« Vả bây giờ, Lĩnh-nam đã có. vạn quân, giặc sao giám 
vào quấy. Huống chi các vùng Hoài, Chiết-giang, Kinh- 
hồ bị đói kém. Ta nên đễ quàn đỏng lại vùng Tương_ 
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Đăng (Tương-đương và Nam-đưưng. hai chỏ nầy đều ở 
Kinh-tày nam-lộ, hay Hà-nairj bây giờ), là hai vùng đirực 
mùa. Làm như vảv, dân khỏi phải đi đài-tải, mà binh 
no, ngựa béo. Đến cuối thu. ta lại phổt-binh. Như thế 
thì nhuệ-khí rất nhiều. Ta chắc thắng. 

5.) Tôi xét việc đánh Man, có thê đùng mẹo, chứ 
khỏ dùng sức Huổng chi Giao-chĩ, luc không giống Man 
khác.Các Man khác từ trước đến sau, đều phi.ic-tùng một 
họ qui-chủng mà thôi. Còn ở Giao-chỉ, thi từ khỉ quổc- 
iriều Lập lên, thủ-lĩnh đã đôi đến bổn họ (Ngô, Đinh, Lè, 
Lý), mà đều là đại-tướng lèn cướp ngòi chủa. Đỏ lá 
thỏi quen của các phiên-lrấn cuối đời tìường. Vi vậy, 
thế Giao-chỉ dễ lật đô. Càn-đức còn nhỏ. Những kẽ 
giúp việc đều theo ba người (5). Năm nay, khi chung, 
vào cưởp đát ta, chủng lấy được nhiều vàng, lua, con 
gái. Chắc chúng sẽ tranh-giành nhau khi chia của. 
Chúng sẽ chia thành ba bộ, do ba tù-trướng cam đàu. Bồi 
chúng sẽ kh8i-hấn lẫn nhau. Bấy giờ ta đánh càng dễ. 

tí-) Làm-ấp ử phía nam Giao-chỉ Từ đời Đường, tởi 
cổng ta luôn. Bời quổc-triều ta, vi bị Giaò'-ch'ì chia cảch 
nó mới dinh cổng. Bời Tấn. Tống, Làm-ấp thướng xànỊ 
vùng Nhật-nam, Cửu-chàn. Cuối Đường, hợp với Lào, 
<Naựi-chiếu), nó lai hãm Giao-chỉ, và gày môi lo cho 
Trung-quốc. 

«Vậy nay. Làm-ấp rắt có thê làm hao-tỗn Giao-chỉ. vả 
Làm-ấp cách kinh-đô Giao-chì 1. 000 dặm, lại chung với 
Giao-chĩ đất Tượng (ba châu mới nhường cho ta). Nay 
từ Quế-châu tới Ưng-chàu còn 14 ngày đường; như thế 
thi Làm-ấp tởi Giao-châu còn gằn hơn. Vậy ta nèn mộ 
sứ tới dụ Làm-ẩp diệt Giao-chỉ, rồi hẹn ngồy cùng vào 
đảnh. Nếu phá xong Giao-chỉ, ta sẽ cho nỏ Nhật-nam 
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(Quảng-bình trử vào), Cửu-đirc (Hà-tĩnh). Man-di thanv 
lợi. Cứ hẹn như thế, chắc nó sẽ gắng sửc làm. 

7.) Hậ'U-quân đi nam-chinh, nay còn ử phủ này 
(kinh), đợi ngày xuất quàn. Ngoài quân của tướng Nam- 
kinh, lại còn có chừng 2.500 kị-binh ở châu Kinh, 
Nguyên, Tàn, Lũng. Cảc quàn đã hẹn đến tháng 7 sẽ tới 
đây. Mùa hạ và mùa thu nổng-nực. Mà đến Quế-châu đã 
phải đi vạn dặm rồi. vả ở Giao-chỉ, như frên đã nói, nủi 
rừng rất hiêm ; người kbòng qua lại dượt, ngựa sẽ khó 
dùng. Trước kia, khi NùngTrí-Cao nồi loạn, Địch Thanh 
phá giặc ở vùng tây-bắc Ưng-châu. Đó là chỗ ngoài núi, 
địa thế rộng, phẳng. Ngựa cỏ chỗ thi sức, cho nên mẵ- 
quàn đã có công to. Nay thi khác, Tri-Cao chỉ là một 
thủ-lĩnh khê-động, vào đất ta mà cướp. Còn Giao-chỉ là 
một nước, lại cỏ đốt-đai xa và hiẽm. 

« Quàn ta lấy ở Tàn, Vĩ, và quàn cung-tiến-thủ (bắn 
cung) vốn đê phòng-ngự các rợ Khương, Nhung ở mặt 
bắc. Quàn tốt ẩy, ngựa hay ấy, tới kinh-sư mà.còn chưa 
chịu được thủy-thố, huống chi là xua chủng vào nơi 
hiêm-độc. Đã không dùng chứng ờ đỏ được, mà khi trử 
vè, sẽ còn sống được bao nhiêu? Huống chi giặc Nhung 
ỏr mặt bắc, chăm-chắm rinh ta. Vi bẳng nhànđa-số quân 
kị ta xuống phương xa, chủng đột-nhiên vàọ quấy, thì 
vi đường xa, quàn ấy vè cửu sao kịp? 

« VẶy xin đem kị-binh trở lại. Chỉ nên chọn đinh- 
trảng ở các lộ Kinh-hồ, thêm vào với thố-quàn mả dùng. 
Tướng thì chọn người am-hiều sơn-xuyên, địa-lợi. Còn 
nếu muốn dùng kị^binh, chỉ nên dùng ngựa miền nam; 
vì nỏ quen thủy-thô và quen đi lại chỗ hiêm-ải. 

8-) Ti An-nâm chiêu-thảo hẹn đến trung-tuần tháng 
7 sẽ tới Đàm-châu (Tràng-Sa). Đàm-châu cách Quế-châu 
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14 ngày đường Mà ở ngoài Lĩnh, tháng 8, thảng 9 rất 
nhiều lam-chướng; từ tháng 10 trờ đi mới bớt. Nếu quàn 
chưa ra ngoài Lĩnh, còn đỏng đợi lại ở Đàm-châu, thì 
vi Hò-nam đã bì đỏi, lương-thâo sẽ khó lòng biện; ỏ- đó 
lâu, sự vận-tải rất tốn. Nhưng nếu cứ tiến ra ngoài Lĩnh, 
thì sợ chướng-độc làm cho người và ngựa, chưa dùng, 
đã ốm. 

9.) Từ trước, mỗi lúc bẵn-triều có việc biên-phòng, 
từng sai quần-thần bàn-bạc một cách rộng-rãi Nay, 
muốn đánh Giao-chỉ, ta đem mười vạn quân đi, phải trải 
qua nhiều nguy-hiÊm. Lọã hại như thè' rất lớn. Thế ma 
Bệ-hạ tự định trước một mình. Tuy quốc-luận cụng đồng 
ỷ, nhưng xin cử hỏi ý-kiến các quan trong ngoài, cổc 
•cận-chức, đễ cho rộng lời bình-luận. Làm như thế, không 
những sẽ biết được ai hay giỏi, và sẽ lồm yènlòng quẫn, 
lòng dân, mà lại còn có thê tìm được những kế-hoạch 
hay nữa. » 

Lời bàn của Trương Phương-Bình rất là xác-đáng, 
trừ sự mong đợi dân ta chia bè-đảng là sai. Sự thi-hành 
phân lớn cững hợp với lòi bàn. Duy chỉ về việc dùng 
quân miền bốc, việc hoãn kỳ xuẩt-quân, thi khóng thay 
<ÌÔL ý đã định. Yả cốc tưởng sẽ rất phân-vàn về việc nên 
đảnh chóng hay không. Quách Quìchù-chừ, do-dự. Triệu 
Tiết biện lưong không đủ. Lại thêm lam-chướng giết 
quàn Tống và quàn ta chống-cự dững-cảm. Cho nên, tuy 
soạn-sửa chu đáo, kế-hoạcli'hợp-lý, nhưng cuối cùng 
cũng khiến quàn Tổng xuốt-trận phải thất-bại chua cay. 
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CH ủ-THÍCH 


<l)Cựu-vương Chiêm-thành nói đảy là vua Chiêm bị kẻ khác 
tranh ngôi, đã chạy sang nước ta. sử ta không chép việc này. 
Nhưng T8 252/22b và TS 489 đều có chép : Ngày c. Dn tháng 
tư năm G.Dn 1074, Giao-chỉ quận-vương Lý Càn-đức dâng 
biều nỏi : « Thầng 10 năm ngoái, trại ĐỊnh-phiên thuộc Nam- 
giới trình rằng quốc-vơơng Chiêm-thành đem hon ba nghìn 
lính và vợ con, cưõà thuyền đến xin hàng. Tháng giêng năm 
nay đã đến đạo tôi (nước tôi), củi đầu xin phục » Vua Tống 
trả lời bảo bằng lòng nhận hãng. TS chép sơ-lưọc hơn một ít. 

Theo Maspéro trong sách Le Rogaume du Champa, bia chàm 
ở đền Ponagar (Nha-trang) có nói đến chuyện ắy, và vua chạy 
sang hàng vua Lý, chinh là Chế-củ hay là Hudravarman III ỉiị 
Lý Thường-Kiệt bắt rồi được tha, năm năm về trưóc. 2. 
t(2) Xem\chủ-thích 1 ở chương VII và lời tâu của Trựơng Pliương- 
Bình (1X/12). vậ trong các triều-đại nước ta, sau này cũng 
thường hay dùng những người Trung-quốc giúp ; những 
người ấy phần lớn là cựu-thần một triều-đại ở Trung-quốc đã 
bị diệt, không chịu ở dưới trièu-đại mới, bèn trốn sang nước 
ta. Vì lẽ ấy, phần nhiều họ là những người giỏi và giúp được 
việc. Bời Trần có người Tống giúp, đời Lê cỏ người Minh 
giúp. Vậy đời Lý, rất cỏ thề cỏ ngưòi thuộc những nưó’c bị 
Tống diệt chạy sang nước ta, rồi tự minh hay con cháu giúp 
vua Lý. Như tôi đã nói. họ Lý rất cỏ thề là một họ như vậy, 
và đã giúp vua Binh, vua Lê ỏ’ nước ta. 4. 

<3) Tư là một thứ điem dùng đê tư&ng-lục cho các quan; Khi vị 
nào đáng thường, vua ban cho một hay nhiều tư. Cuối khóa 
(hạn 3 hay 6 năm), sẽ cộng số tư thưỏ ng và trừ những tư phạt; 
còn bao nhiéu, thi theo đó mà thăng giáng. 5. 

(4) Ngày 6 tháng 3 (T. Zu, DL 11-4), miễn thuế trong hai nìím cho 
những nơi bị phá, và cho những người tản-cư (TB 273/14b). 

Ngày 5 tháng 3 (C Ta, DL 10-4), tha lỏBcho những người 
đã bỏ chạy lúc quân ta lấy Khâm, Liêm và Ung (TB 273,/14b). 

Ngày 13 tháng 3 (M Dn, l)L 18-4) tba cho thô-binh bị hại 
ở ha châu ấy khỏi phải nạp tiền trợ-dịch (TB 273/17b). 
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Ngày 18 tháng 4 (Q Ma. DL 23 5) hỏi các quan địa-phưcmg 
vè sổ nhà bị phá và hỏi đ3 liệu cổch gi cứu-chữa chưa (TB 
274/8b). 

Ngày 3 tháng 7 (Đ. Ti. DL 5-8) tha thuế cho thS đinh bị 
hại (TB 277/1 a ) 0 . 

(5) Xem v/l. Tên các sông lớn chắn con đường từ trại \ĩnh-bình 
đến Thăng-Long là : sông Ỏ bi, Hào-hoa, Nam-định cũng gọi là 
Phú ỉưo-ng (LNĐBI vầ sông Lô Sau nầy (X/2), ta sẽ thấy răng 
sông Phủ-lưvng chắc-chắii là khúc sông cầu ngày nay thuộc 
địa-phận.Thái-nguyèn và Phúc-yên. 7. 







CHƯƠNG X 


XÂM-LĂNG ĐẠI-.VIỆT 

1. Thế thủ ta -- 2. Tống xuất quân — Dọn đường: đẹp 
khê-động — 4. Chuyền quân : trận Vĩnh-aụ — 5. Tướng 
Tống bất>hòa — ộ. Quân ốm, lương thiểu — 7. Phòng 
hông : trận Quàng - nguyên — 8. Trận biên-thùy : Quyết- 
lý, Môn, Tỏ-tnậu — Chủ-thích 

í. _ Thế thù ỉa 

Trong nửa năm đằu, Tổng soạn-sửa đưa quàn sang 
đánh Lý. tìến mừa thu, bắt đầu kéo xuống Ung châu. 
Thảng mười một, mới đưa quân vào cõi đất Việt. Sự 
chuyên quân kéo dài trên hơn sáu thảng. Lại thêm ỏ* 
triều Tổng, Ngô Sung thay Vương An-Thạch, cỏ ý muốn 
hòa, cho nên tướng Tống đến cuối năm Đinh-tị (1077) 
mới bắt đầu đem quân vào Việt. Trong thởi-gian dài 
ấy, Lý Thựờng-Kiệt đã sắp-đặt thế thủ sẵn-sảng. 

Từ thống ba, quân ta đã rút về nước (TB 277/4b). 
Lý Thưòng-Kiệt soạn-sửa các phòng-tuyến đè phòng-bị 
cuộc Tống tông-phản-công. Tuy không có sảch nào nói 
rõ đến mặt trận của ta, nhưng theo những chi-tiết kề 
trong các mục sau, ta cò thê biết được đại-cượng của 
cbíiến-lược phòng-thủ ấy. (IX/7) 

Mục-tiêu thứ nhất của Tống tự-nhiên là chiếm kinh- 
thành Thăng-long. Phả làu-đài, cung-điện, đổi với cảc 
vua chúa đời xưa, tức là phả nước, vả toàn quàn tinh- 
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nhuệ là đế bảo-vệ kinh-thánh. Phá được đô, tức là đã 
đánh tan quân tinh-nhuệ, và nếu còn cảc đạo quàn khảc, 
thì tiêu-diệt cũng dễ-dàng. 

Với tin-ngưững và luan-lý của ta xưa, lăng-tầm của 
tô-tiên vua can-hệ không khác gi kinh-đô Mục-tiêu thử 
hai của Tổng chính là phá các lăng-tẫm nhà Lỷ. Lăng 
miếu các vua Lý đều ỏ' Thiên-đửc, làng Đìnli-bảng, phủ 
Từ-sơn ngày nay ; vậy gần biên-giới hơn Thăng-long. 

Che-chỏ’ cho kinh-thành và lâng-miếu nhà Lỷ, có 
con sòng Nam-địiìh, tức là sông Cầu ngày nay. vả chăng 
đòng ruộng phì-nhíêu của nước Việt hầu hết ở phía nam 
sòng ấy. Quân Tổng ốm vi rừng núi, đói vi hết lương, 
chỉ mong tiến mau đến chỗ dồng bằng, nước lành, lúa tốt. 

Vả, các đường thông-lộ tử Quảng-tây vào nước Việt 
đề tới Thăng-long đều bị sông Cầu chắn (V/I và cth2). 
Sông Cầu từ địa-phận Cao-bằng chảy đến Lục-đàu, hợp 
với sông Bạch-đằng. Từ Lực-đàura đến bề, là một cái 
hào sâu và rộng, che-chở cho đông bẳng nước Việt đê 
chổng lại tất cả mọi cuộc ngoại-xàm bằng đường bộ từ 
Lưỡng-Quảng kéo vào. 

Đổi với đường-sá từ Ung-châu tới Tlìăng-long, thì 
sống Bạch-đẳng không can-hệ, vi đã có sông Lực-đầu là 
cái háo ngăn trườc ròi. Trái lại, sông Cầu rất lả quan- 
trọng. Thượng-lưu sòng Cầu qua vùng rừng nủi rất hièm. 
Chỉ có khoảng từ Thải-nguyên trở xuống là cỏ thê qua 
dê-dàng, và qua rôi thì cỏ đường xuôi. Nhưng sau sôiig, 
ở về phía tày cỏ dãy núi Tam-đảo, là một cái thành 
không thê vượt. Chung-qui chỉ tỏ khoảng từ huyện Đa- 
phúc đến Luc-đầu là phải phòng-ngự bờ nam mà thôi. 
Trong khoảng ẩy, lạí chỉ khúc giữa, từ <Jò Nhu-nguyệt 
đến chàn núi Sham-biền, lá cỏ bến, cỏ đường qua sông 
đế tiến xuống miền nam một cách dễ, thẳng va gần. 
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Xét qua địa-thế, ta hiêu rằng Lý Thường-Kiệt đem 
chủ lực chặn Con đường từ trại Vĩnh-binh đến sông 
Nam-định (s. cầu), bằng cách đặt .những doanh đõn và 
phục-binh ở hai ải tiếp nhau : ải Quýết-lýờphia bắc châu 
Quang-lang và ải Giáp-khầu (Chi-lăng) ờ phía nam châu 
ấy. Nếu haỉ phòng-tuyến ấy bị tan, thì phải cổ thủ ờ 
phòng-tuyến thử ba, tức là nam-ngạn sông Nam-định. 

Muốn cản quân Tống qua sông, Thứờng-Kiệt sai 
•đẳp đê nam ngạn cao như bức thành. Trên thành, đống 
4re làm giạu, dày đến mẵy từng. Thành đất, lũy tre, nối 
vởi dẵy núi Tam-đẵo, đã đôi thế sông Nam-định và bở' 
nam-ngạn ra một dãy thành hào, che-chơ cả trung- 
nguyên hước Việt. Thành hào ấy dài gần trăm cày Ổổ, 
hẳn khó qua và dễ phòng-thủ hưn là thành hào ihột đồn 
lẻ như thành Thăng-long. 

Chinh đó là cao-kiển của Lý Thưìmg-Kiệt. 

Trước thành đất, lũy tre, cỏ thủy-quân đậu thuyên 
■ơ nam-ngạn, sẵn-sàng tiếp-chiến với quân Tống, nếu 
chủng qua sòng. Đến đời sau, Ht> Quí-Ly cũng dùng 
chiến-thuậtáy, giữ sòng Ló, và đỏng cọc gỗ giữa sòng, đè 
làm rào che cho thuyền đậu và lưu-thòng dọc theo nani- 
ngạn. Có lẽ Lý Thường-Kiệt cũng cỏ dùng những cọc 
rào như thế ấy. 

Đại-đội thủy-quàn đỏng ờ Lục-đầu, vùng Vạn-xuân, 
đế có thê tiếp-ứng được mọi nơi trên các đường thủy : 
hoặc lèn sông Đào-hoa (s.Thương), hoác lên sông Lục- 
nam, hoặc tới sông Nam-định, hoặc tởi sòng Thiên-đức, 
hóặc ra cừa biền Bạch-đằng tiếp-viện thủy-quân đặd ờ 
sông Đông-kènh. 

Thế đất Vạn-xuán thật là thế re quạt. Thái-tử ỉíoằng- 
cAân (VSL , còn các sách Tống đều viỂt Hồng-chàn) đỏng 
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doanh ở đỏ. Bộ-hạ cỏ thái-tử Chiêu-văn và tả-lang-tưởng 
Nguyễn Căn (1). 

Đại-quản Lỳ Thường-Kiệt đỏng dọc theo sau lũy tre, 
chắn đường tới Thiền-đửc và Thăng-long. 

Trên đày* là cách phòng-thủ đương chính-lộ, tức là 
mặt trận trung-ưong. 

Sau đảy sẽ xét về trận-thế ở hai cánh. Trẻn bắc- 
Ihùy, thế đất nước Việt như một cung trăng, hai sừng 
chỉ sang đất Tống (IV/1). Trên hai góc ấy cỏ quàn tả-dực 
vả hữu-dực của Lý, là quàn phên-giạu hằng ngày. 

Năm nghìn quân thô-đinh giữ châu Quảng-nguyên ở 
tả-dực. TưởngLưn Kỷ (2) chỉ-huy, Dưởi quyền thõng lĩnh 
Lưu Kỷ, cỏ nhiều tì-tướng kiệt-hiệt, dòng-giổng hay bộ- 
liạ Nùng Tri-Cao và Nùng Tông-Đán. Các con Tông-Đán 
vẫn giữ các động Lôi-hỏa, Vật-ảc, Vật-dương. Các tướng 
Tri-Cao là Lư Báo. Nùng Sĩ Trung thũ-Iĩnh động Hữu- 
rông (CÔ-nôngỸ), Hoàng Lục Phẫn thủ-lĩnh- động Lùng- 
định. Các tướng ấy không những gin-giữ đất minh, mà 
còn uy-hiếp hậu-phựơng và đưồrng tìếp-tế địch, 

Hữu-dực thì có quân đóng ở trại Ngọc-sơn thuộc 
Vĩnh-an và thùy-binh rất mạnh, do Lý Ké-Nguuẽn đốc- 
stỉất. Cỏ lễ đại-hạm-đội đóng trong sông Đông-kẽnh, saư 
‘'ửa Đồn-son, tức Vân-đồn(3). Đường bộ qua Ngọc-sơn đĩ 
Ttiăng-long không tiện. Nên quàn đóng ở Vĩnh-an không 
càn nhièu. Thủy-quân can-hệ hơn và cố nhiệm-vụ ngăn 
càn thuyền lương và chiến-hạm địch v4o sông ta đè 
tiếp-tế, hay đưa bộ-bmh Tống qua sòng. 

Còn trung-quàn tiền-phong, thì giao cho phò-mã 
Thăn Cảnh-Phúc, đỏng doanh ở động Giảp, đế khống- 
chế hai ải hiềm: Quyết-lỷ và Giáp-khầu. Gần hai bên tả 
hữu Cảnh-Phủc. có các thô-binh do các tù-trưởng chỉ- 
liuy : bèn tả cỏ Sầm Khánh-Tàn, Nùng Thuận-Lãnh và 
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Hoàng Kim-Mãn giữ Mòn-châu và đường qua Biạh-gia 
đến 1’hú-lương (4); bên hữu có Vi Thủ-An giữ châu Tô- 
mậu và đường từ Tư-Iăng đến Lạng-châu. 

Giả như các mặt trận đèu có quân trung-chàu, thi 
thế thủ xếp như trên cố lẽ sẽ bại Tổng từ đầu. Nhưng 
thô-quân cảc chàu sẽ vội hàng trước đại-quân Tống. 
Quân tĩền-phong không giữ nôi các ải. Cuối cúng, là nhờ 
phòng-tuyến sông Cầu khéo đặt, vả thủy-quân ta mạnh, 
cho nên Lý' Thường-Kiệt sẽ ngăn-cản được sức tăn-công 
•quyết-liệt của Tống. 

2. — Tống xuất quân 

Sau khi nghe Khâm, Liêm mất. vua Tống Thần-tông 
chọn tướng Triệu Tiết, Lỷ Hiến, Yên Đạt (25-12, T. Ho 
năm Ất mão, DL 2-2T076), ròi ban 300.000 quan tiên 
thương cho sĩ-tốt đê khao quân (2-1, K. Ti; TB 272/7a). 

Ngày 23 tháng giêng (C. Th, TB 272/7a), vua Tống 
■sai quan lễ-viện Trịnh ựng tế-cáo thần núi Nam-nhạc, ớ 
phía nam hồ Động-đinh, và Tràn Đồng tế-cáo thằn bỗ 
Nam-hài ờ Quảng-châu, đế báo việc sắp xuất quàn xuống 
nnièn nam. 

Vua Tống lại ban tiền cho quân lính, và dặn rẳng: 
« Bại-quàn xuổng phương nam vừa lúc nắng to, phải 
chinh-thảo xa-xôi; triều-đình lấy làm thương-xỏt. Vậy 
nay Trẫm bán-cấp tiên chọ. Nhưng đợi lúc tỡi Đàm-chảu 
*c phát, rồi đợi khi ra khỏi Lĩnh lại phát lần nữa. » (27- 
1, G. Ta; TB 272/12a) 

Sau khi thay đỗi thống-soái, lẩy Quách Quì thay 
Triệu Tiết (2-2, M. Ty, DL 9-3), vua ban cho Quì 1. 000 
lượng bạc, 1. 000 tấm lụa (18-2, G. Th, DL 25-3; TB 
273/1 lb). Ngày 20 thảng 2 (B. Ng, DL 27-3), Qui từ-giã lộ 
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Phu-Diên vè đến Biện-kinh. Quì vào bái-yết vua Tổngr 
Vua đặc-biệt tiếp Quì ở điện Điẻn-hòa. Vua hỏi phươngr 
lược đảnh Giao-chiỉ. Qui xin tới Ung-chàu rồi sẽ định 
(Tlỉ273/llb). Ngày hôm sau, vua Tổng lại phát thêm tièn 
đẽ ban cho tưởng-sĩ (TB 273/13a). 

Ngày mồng 5 tháng 3 (C. Ta, DL lơ-4, Hội-géu và Tíi 
273/14b), vua thết yến đãi Quì ở điện Thùy-củng, là điện 
tư, đễ tỏ lòng qui mến. Vua lậi ban cho Qui: cờ, đô' 
dùng, kiếm, giáp (MC Quách Qui, theo TB 273/14b)’. Sau 
đỏ,Quì vẫn được lưu tại kinh, đẽ bàn mưu-lược và sắp- 
đặt lương-thướng. (TB 274/la) 

3. — Dọn đường. Dẹp khè-động 

Bấy giờ, Quì còn lo việc chinh-phục Jại miền khê- 
động và củng-cố các nơi căn-cử ở Ung-châu. Ngày 19> 
tháng 4 (G.Th, ĐL 24-5, TB 274/8b), Quì sai tuớng coi 
đạo quân hữu-đệ-nhẩt, là Lỷ Thật, đưa quàn đi trưóc„ 
xuống đỏng tạm ở thành Ung, tuy rằng thành ấy bẩy giở 
chưa xây lại xong. Nhiệm-vụ Thật là phòng-bỊ. quàn Lý 
trờ lại đảnh Ung-chàu, và giúp-đỡ các khê-động dọc 
bièn-thùy (1-5, B.Th; TB 275/la). 

Quì lại sai Đào Bật và Khúc Chẫn mang các bằng- 
sắc vào các khè-động đê chiêu-hàng các tù-trưởng. 

tìàoBật là một văn-quan (5) có mưu-trí. Tới đạo Tả- 
giang, ròi được bố coi Ung-chàu. Bấy giờ, Ung-chàu 
vừa mới bị phá, dàn sổng-sót còn trốn trong các động núi, 
chưa giảm về nhà. Bào Bật một minh một ngựa, đem 
theo chỉ hơn trăm hgưòi, đi sàu vào khê-động. Trước 
hết, Bật tới Tả giang, chiêu-du thô-dàn. Dàn thííy thế, 
mới giám vè làm ăn. Nhàn đó, Bật diễm được 27 ,000> 
đinh-tráng. Bật mộ đinh-tráng ấy, chia làm. ba hạng, láy 
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20.000 người giao cho các tướng dùng Phàm các việc vặt 
như giã gạo, mả đường, đầy xe, đều dùng dản cảc động. 
(TB 275/70) 

Các tù-trưửng khẻ-động, thuộc Ung-chàu trước đố 
đã theo ta. Nay nghe quân ta đã rút, và thấy quàn Tống 
kéo tới, thi lần-lượt bỏ ta theo Tổng : như tụi Nùng 
Quang-Lâm (1-5, B.Th), Nùng Thịnh-Đức, giữ cửa ải ờ 
động Hạ-lôi (9-5, G.Ty, TB 275/5b), đèu hảng Tóng từ tháng 
năm. Cho đến Lưu Kỷ, thủ-lĩnh Quảng-nguyên, Tống 
cũng muốn dụ. Tống tin rằng Kỷ có lòng muổn hàng 
Tống, nhưng sợ vua Lỷ nèn không giảm làm. Vì vậy 
Tổng định cảch trừ-khử hay cám-dỗ Kỷ. (8-5,Q.Ho; TB 
275/oa) 

Khúc Chần là một võ-tướng có mưu-lược, được sai 
đi cùng hàng-tường Nùng Tông-Bán tới đạo Hữu-giang. 

Núng Tông-Đán, thủ-lĩnh động Lôi-hỏa, Vật-dương, 
Vật-ác, có lẽ vừa theo ta đánh Ung-châu, nay lại qui-thuàn 
Tổng (VII/2 và clh 5). Y đưọ-c bố chức đô-giám Quế- 
chàu. Nhưng các con Tông-Đán vẫn theo Lưu Kỷ. Ngày 
mồng 3 tháng 6, ti tuyên-phủ nói đã sai Nùng Tông-Đản 
tới Hữu-giang, kiêm-điêm đinh-tráng, đè dự-bị đánh Lưu 
Kỷ, và đã sai phó-tướngđội quân tả-đệ-nhị, là Khúc Chằn 
(IX/tì), đoán-kết và huấn-luyện các đinh-tráng ẩy. Vua 
Tống hạ chiếu nói rằng : « Tuy Tông-Đán đã hiệu thuận 
và là dũng-mãnh, nhưng cảc con y còn theo Lưu Kỷ. Ta 
sợ y có ỷ theo Kỷ nốt. Vày nên chọn các viên - chúc có 
mưu-lược theo Tòng Đản Còn việc Khúc .Chằn quản 
hai, thi phải cấp lương-tiền cho đủ. Nếu cỏ thủ-lĩnh 
động nào có ý làm phản, phải lấy quân-phảp mà trừng 
trị » (TB 276/lb) 
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Quì và Tiết ra sức chiêu-dụ man-dàn. Chúng dùng 
lợi, dùng uy, dùng những kẻ thân-thuộc các tù-trưởng 
mà nhử. Có khi lại phao tin rằng kẻ nồy đã hàng, đế du 
kẻ kia. Dần-dàn thế-lực quân Tống ăn sâu vào các động 
ờ trên đất ta. Các tướng ta như Hoàng Kim-Mãn và sàm 
Khánh-Tân, coi Mòn-chàu, cũng ngầm hẹn qui-hàng 
(5-7, K.Vi, DL 5-8 ; TB 277/la,theo M.c Quảch Quì). 

Nhưng ơ sâu trong đất Tống, cũng còn một vài động 
không chịu theo. Như ở Hữu-giang, tụi thủ-lĩnh Thiệta- 
chàu là Dương Tiên-Tiầm và Tiẻn-Hám đều nỏi rằng nếiu 
quàn Tống tới đỏ thi chúng đánh lại.Muốn cho khỏi chậm 
việc tiến quàn, và muổn tránh sự chủng vì bị áp-bửc quiá 
sẽ giao-kết với Giao-chỉ rồi đe-dọa vùng Tưang Đàm, 
vua Tống bảo : « Nên đê yên chủng (8-6, N. Th; TB 276/ 
-8a); nếu chúng cỏ phân thì mới đánh (17-6, T. Su;TB 
276/10a); chứ đừng lưu đại-quàn lại đỏ, kèo chậm việ« 
nam-thảo » (15-7, K. Ti, TB 277/3b). 

4 . — Chuyên quân. Trận Vĩnh-an 

Không biết Quách Quì rời khỏi Biện-kinh vào liủ(C 
nào. Nhưng trong trung-tuầnthảng6, An-nam hành-doamlh 
và quân của bổn tưởng thuộc trung-quàn đã đóng ở Đànra- 
châu, tức Tràng-sa ngày nay (TB 278/14b). Các quân kỵ, 
mộ ở Thièm-lày và Hà-đồng, lục-tục đã kéo về đển kinihi, 
và đi xuống miền nam ; chủng hẹn trung-tuần tháng 7 ísể 
tới nơi Đàm-chàu tụ-tập (Theo lời tàu của T. p. Binlhi, 
TB 276/22b). 

Muổn phòng-bị sự quàn Lỷ bất-ngở đi đường thmy 
như năm trước vào đánh Khàm, Liêm và uy-hiếp Unfgr 
chàu, Quách Quì, lúc mửi tới Đàm, liền sai viên C(0tt 
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Khâm-chàu lả Nhâm Khỉâem quản đánh úp trại Ngọc-sơn 
gần biên-giới châu Vĩnh-an. (CN và TB 277/3a) 

Nhâm Khỉ chia quân đi ba đường vào đất Vĩnh-an : 
một đường từ huyện An-viễn, một đường từ trại Như- 
tich và một đường thủy. Trại Ngọc-sơn không có nhiều 
quân đòn-thủ, nên bị mất. Đó là thắng-lợi đầu-tiên của 
quàn Tổng trẽn đẵt ta. 

Ngày 10 tháng 6, Quì tàu : « Đến ngày 15, sẽ đi Quế- 
châu và ước-chừng đầu tháng 7 sẽ tởi nơi. » (TB 276/9b 
chép lầm ra ngày 19; CN và TB 277/5b) 

Đủng như vầy, ngày rằm thảng 6, Quách Qui dời 
bân-hành-doanh từ Đàm-châu xuống Quế-chậu (TB 276/ 
9b). Đường đi mất chừng 14 ngày (theo Trương Phương- 
Binh, IX/12). Vào đằu tháng 7, hành-doanh đã đỏng ỏ' 
Quế-châu, là nơi trị-sở lộ Quảng-tày. 

Ở đỏ, Qul được tin ngày 9 tháng 7 (Q. Ho, DL 11-8), 
Nhâm Khĩ đẵ chiếm được châu Vĩnh-an (TB 277/3a). 
Ngày 21 thảng 7 (DL 23-8), Quì bảo thắng trận về triều 
(CN, theo TB 277/3a). 

Trong lúc ấy, tướng Tổng sai thuyết-khách vào 
vùng Tả-giang dỗ cảc tụi thủ-lĩnh: Hoàng Kim-Mẵn, Sằm 
Xhảnh-Tàn ở Môn-chàu hứa sẽ ra hàng. 

Trung-tuần thảng 7,hậu-quàn đã tụ-tập ở Đàm. Cuối 
thảng 7. Qui hạ lệnh cho chín đạo luc-quàn tử Quế-châu 
tiến xuống Ung-chàu. Lại sai vièn hàm-hạt Quảng-đòng 
là Màn Hòa, cùng Dương Tùng-Tiên đem thủy-quàn tư 
Quảng-đông ra bẽ. (MC và truyện Quách Qui, theo TB 
277/5b) 

Hành-doanh đóng lại ở Quế-châu trong thảng 7, và 
thảng 8.Đến hạ-tuàn tháng tám, mới dời xuổng Ung-châu. 
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Đường đi mất 14 ngày (TB 338/1 b chép Hùng Bản nói 
18 ngày). Thượng-tuần tháng 9, Quách Qui và đại-quân 
đóng ở Ung-châu (tí). Rồi phân-phát đóng ở các thành, 
trại, dọc theo biên-giớicảc chàu thuộc nước ta: Quảng- 
nguyên, Mỏn-châu, Quang-lang vã Tò-mậu. 

Tướng Khúc Chần đem quàn đảnh vào động Hạ-lôỊ 
thuộc Hữu-giang, phía bắc Quảng-nguyèn (TB 278/14b)- 
Nừng Thịnh-Đửc ở đỏ đã theo Tống từ tháng 5 (X/3). 
Đào Bật được phải đi nhóm-họp quàn thồ đinh ỏ Tồ- 
giang và đưa đến Tư-minh đê đợi ngày xuất quân (TB 
78/141)). 

Vua Tống muốn nàng cao sĩ-khi. Ngày 23 tháng 9> 
(B. Ty, DL 23-10; TB 277/16a), cỏ chiếu nói rằng : 
« Binh-mẵ đi An-nam chẳng bao làu nữa sẽ ra khỏi nước. 
Phải cỏ gì làm bật sĩ-khí. Trước đây Nhàm Khi đánh 
được trại Ngọc-sơn. Công túy không to, nhưng cũng đã 
lần đầu làm phấn-khích sĩ-tốt. Ai đã lập còng thì nện 
thương, ròi tàu lên đế bố-cáo cho tưởng sĩ biết. » 

Đầu thảng 10, hành-doanh cùng xuống Tư-Minh. 
Đường đi từ Ung - châu tới đỏ -mất chừng 4 ngày. 
(TB 278/lõa) 

Trong lủc ấy, Dương Tùng-Tiẻn lĩnh thủy-quản,. 
muốn theo kè'-hoạch của mình vượt bê vào họp vớ* 
quàn Chiêm-thành đê đánh miền nam nước Việt. Nhưng 
thuyên không qua được đại-dương. Ngày 12 tháng 8 
(A. Vi, DL 12-9; TB277/7b), có chiếu bảo Tũng-Tiên thỏi 
đừng đi Chiẻm-thành nữa, và phải giao trá các bằng 
khèmg tèn, tiết-chế và triều-chỉ cho . ti chiêu-thảo, và 
đợi ty ấy phân-xử. Dương Tùng-Tiôn đành phải theo 
kế của Tò TửrNguyên, dọc ven bễ sang hải-phận Vĩnh- 
an đê yào trong sông thuộc nước ta. 
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sở-dĩ Cỏ chiếu ấy, một phần có lẽ vì sứ Chiêm sắp 
tới Tổng và miễn cho sử Tống khỏi phải đi Chiêm. 
Ngày 16 tháng 8 (K. Ho, DL 16-9; TB 277/9b), sứ Chiêm- 
thành tởi cống. Tống khuyên họp quân đánh ta. Ngày 12 
tháng 9 <A. Su, DL 12-10; TB278/6a), Chiêm-thành bẳn& 
lòng đưa quan giúp Tổng. 

5. — Tướng Tống bđt-lìòa 

Như trên đã nói, giữa các tưởng Tổng, cỏ sự bất- 
hòa ngầm ngăm từ đầu.Nguyên-do sự bất-hòá là ở trièu, 
cảc đạì-thần không đồng ý về việc nam-thảo. Mỗi người 
lại bênh một tướng. Vưong An-Thạch bênh Triệu Tiết 
mà Ngô Sung bênh Quách Quì. Ai cũng công-kich Lý 
Hiến, nên các hoạn-quan đều oán tức cảc tướng. Vua 
Tống đã đề-cử Tiết làm chảnh-tưởng ; thế mà, vì một 
câu hỏi của vua, Tiết dã miền-cưỡng nhường chức chỉ- 
liuy cho Quì (VIII/1). Chắc đó cũng là bởi sự trả thủ của 
tụi hoạn-q'uan xui nên, vì chúng giận Tiết đẵ bỏ Lý 
Hiến. Quì được các đại thần như Ngô Sung che-chỏ 1 , mà 
Ngô Sung lại chủ-hòa. 

Lủc quàn đã xuống đến Ung-châu, mà hai tướng vẫn 
còn hục-hặc nhau. Nhiệm-vụ mỏi người không rành- 
mạch. Khi bàn việc, hai người đôi-co nhau, không ai 
chịu nhường ai. Ngày 12 tháng 9 (A. Su, DL 12-U); TB 
277/13b), vua Tống phải hạ chiếu chia phàn việc : 

1 ) Tuyên-bố đức-írạch. an-phủ quân-dân (phát tiền 
gạo, bằng-sắc) thi giao cho ti tuyên-phủ, (lức là ti an- 
phủ, Qui làm chánh, Tiết làm phó). 

2) Mưu-mẹo, phương-lược thì thuộc ti kinh-lược 
chiêu-thảo (Quì COI một mình). 
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3‘) Hành-doanh, tướng-hiệu binh-mã, thì thuộc 
'quyền ti dô-tồng-quản (Qui làm chảnh, Yên Đạt làm 
phỏ). 

Tiết đã được vua Tổng giao cho việc lương thực 
(VIII/4). Qui chia công-việc ti đò-tông-quản vởi Yên Đạt 
lã viên phó-đò-tông-quản. Còn Tiết là phỏ-an-phủ-sử lại 
không được dự. Cho nên mồi lúc Tiết bàn gi, cũng bị 
Quì bác. Ngày 21 tháng 10 (G. Th, DL 20-11), vua Tổng 
phải hạ chiếu trốch, vả dặn: « Phàm việc gi, cung phải 
rtheo lệnh trên; thương nghị, chở giằng-co nhau. » (TB 
278/9a). 

Những chuyện bất-hòa, nay còn thấy chép một vài 
thuộc chiến-lược .Lúc tới Quế-chàu, Tiết bản nên thừa 
lúc chưa động-binh, sai người vào vùng Lưỡng-Giàng 
chièu-dụ tù-trưởng; không nên đem đại-quân xuống 
đóng chỗ lam-chường, vả nên đợi quan-sát địch đã. Qui 
không nghe, cứ đem đại-quân xuổng Ung, rõi xuống Tư- 
minh, dỏng lại ở Bằng-tường đến bảy mươi ngày (MC 
Triệu Tiết, theo TB 279/1 la). Tiết lại bàn nên du Lưu 
Kỷ và Thàn Cảnh-Phúc. Tiết nói : « Vi mưu cùa Lỷ 
Thường-Kiệt (TB chép Thượng-Cát) và Lý Kế-Nguyèn, 
nôn Giao-chỉ đã làm loạn. Càn-Đửc (Lý Nhản-tông) và 
mẹ (Ỷ-lan) oán hai người ấy, và nay lại tin vào Nguyễn 
T/iù(7).Thù vổn có lòng quy-thuận.vả Lưu Kỷ ở Quảng- 
nguyên, Thân Cảnh-Phủc giữ động Giảp, đều cằm cường- 
binh. Ta có viên Thánh Trạc, làm giám-ảp ở trại Hoành- 
■sơn, vốn quen thân với Thù và Cảnh-Phúc. Tòi muốn 
sai Trạc mang sắc-bẳng vào chiêu-nạp chúng ». Qui cung 
khổng nghe mưu ấy. (TB 279/1 laj. 

Trong khi các tướng ở ngoài không àn-ỷ vởi nhau, 
thì ờ triều, nuộc xung-đột giữa Vưo ng An-Thạch và cựu- 
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phải lại càng kịch-liệt. Tháng 10, An-Thạch phải từ chức* 
Tống Thần-tòng lẩy Ngô Sung và Vương Khuê thay. 
Phùng Kinh được coi việc khu-mật. Sung vổn thuộc 
phái không thích đảnh. Sung đã từng cãi lại An-Thạch 
rằng: « Có lẩyđược Giao-chỉ, cũng vò ích ! » (TB 273/lb). 
Nhưng nay quân đã đến bièn-thùy; vô-cố lui quàn cũng 
bất-tiện. Sung viết thư cho Quách Qui, nỏi: « về việc 
quận-huyệq bắt phu chậm-trễ, triều-đinh đã ban chỉ hặc 
tội. Vè việc sắp-đặt đánh Giao-chỉ, đã cỏ kế bàn định ròi. 
Hãy chỉ nên đỏng quân lại đề xét kỹ-càng. Thế là hay 
hơn» (Qùớch Quì cựu-truyệrt và TB 307/17b). Qui tính 
vốn cẫn-thận, chậm-chạp; nay được lệnh như thế, lại 
càng chù-chìr. 

Quàn-linh do các tướng chiêu-mộ lấy, thường không 
theo lụật-pháp (lời khu-mật tâu; 17-9, C.Ng, DL 17-10) 
đến nỗi vua Tống phải hạ chiếu cắt-đặt người cai-quản, 
và bảo phải gia tử-tội (TB 277/14b). Tướng cũng có kẻ 
không theo phép-luàt. Như Lỷ Thực lĩnh đội quân hữu- 
đệ-nhất, đưa cả vợ con đi theo. (Lời ti chiêu-thảo hặc, 
ngày 23-10, M.Th, DL 24 11; TB 278/lla). 

Ổ. — Ụuàn ốm, lương thiếu 

Tình-trạng quân Tổng bấy giờ khốn-đốn vì bệnh- 
tột và thiếu, lương thực. 

Từ khi qua dãy núi Lĩnh, gặp mùa nóng-nực, qụân 
linh bị đau rất nhiều. Đến thượng-tuần tháng chín, đã 
chết mát bổn. năm nghin trong bốn đạotrung-quân(theơ 
lời chiếu 14-10, Đ. Zu. DL 13-11; TB 277/6b). Vua Tống 
rất lo ngại, gửi chiếu-chỉ nhiều lần xuổng dặn-dò thuổc- 
thang. Thuốc không khỏi, lại sai cúng (13-10 và 21-11; 
xem VI1I/6'. 
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vễ lương-thực, các viên đốc-sự cũng đã tính-loán 
mập-mờ. Triệu Tiết được cử tròng coi việc ầy từ đàư. 
Khi tới Hồ-nam. Tiết hỏi những kẽ chuyên-trảch phải 
điều-phảt bao nhièu lương số. Có Đường Nghĩa làm 
chuyên-vàn-phán nói: « Vi' không giám lãm lỗi quân-k}\ 
xiii chỏ- tất cả một lần. » Nhưng viên an-phủ sứ Tăng 
D5 nói : « Không thê làm nồi. Phải chỏ- làm hai lần. » 
Tiết hỏi: « Đã chở lương tới Quảng-Ịày được bao 
nhiêu rồi ? » Bố nói: « Đã cỏ 90 vạn hộc. ù Tiết hỏi: « Đã 
cỏ bao nhiêu phu ? f> Bố trả lời: « Có 27 vạn » (TB chép 
270 vạn, chắc sai). Tiết'tính, thấy thế là đũ, bèn nỏi: 
« Thôi cần gì làm khô dàn nữa. Nếu thiếu thi ta lo cho. » 
Rồi bảo Nghĩa thòi, việc bẳt phu ờ Hồ-nam (MC Triệu 
Tiết, theo TB 283/16b)’ 

Lúc đến Ung-châu, lương và phu đen thiếu Ngày 
12 thảng 10 (A.Vi, DL 11-11). viện khu-mật phải thiic- 
giục và dọa : « Nếu ai thiếu tièn, lúa, cỏ trong việc đảnh 
An-nam, thì lúc quân trở về, sẽ thu gỗp đôi. » (TB 
278/6a). Thế mà cuổi-cùng lương vẫn thiẽu. 

7 -— Phòng hông. Trận Quảng-nguyên 

Bầu tháng 10, đại-quàn Tống đóngởTư-minh (Ninh- 
minh ngày nay). Tư-minh, thuộc trại Vĩnh-l>inh,là trung- 
4àm-điêm đê đi các cửa ải vào những cliàu Quảng-nguvên, 
Môn, Tò-mậu, vả huyện Quang-lâng. Quân- Tổng ở đó 
bảy mưoi ngày. Quách Quì theo lệnh của tê-tưứng mới, 
là Ngò Sung, đỏng hành-doanh ở Bằng-tường (cạnh Tư- 
minh), đợi xem nên hàhh-động làm sao (TB 279/1 la) 

Qui nói : « Quảng-nguyên là cồ họng cũa Giao chỉ. 
Cỏ binh-giâp mạnh đỏng giữ đỏ. Nếu ta không đánh lấy 
trưửc, thì sau khi ta đi sàu váo đất chúng, quân ta sẽ 
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1)Ị đánh cả mặt trưỏrc và mặt sau. Lưu Kỷ đỏng ở đỏ, 
là quan-sát-sử của giặc, mà lại là chủ - mưu sự cưỏp 
Ung-chảu: Nếu ta không bắt được nó, thi thanh-thế ta 
không thê nôi dậy.». (MC Quách Qui, theo TB279/lla) 

Trưửc đỏ, Tống đã dụ Lưu Kỷ hàng (X/3), nhưng 
không được. Quách Quì sai viên phó-đô-tông-quản Yên 
Bọt đem quân qua trại Thái-bình, vào châu Quảng- 
nguyên (TB 279/1 la). 

Yên Đạt là một vũ-tưởng đã lập được nhiêu công ỏ' 
Dièn-chàu, trong khi đánh Hạ. Lức y vào bái-từ đê theo 
Quách Quì xuống mièn nam, vua Tống Thàn-tông có 
dặn : * Khanh, danh-vị đã cao, bất-tất phải tự mình 
xòng-pha tên đạn Khanh chỉ nên khuyến-khích tướhg-sĩ 
mà thôi ». Đạt cúi đầu cảm-tạ. và tàu : « Tôi nhờ uy vua 
đi dẹp giặc. Tuy chết cũng không sợ ». (TS 349) 

Lúc được lệnh vào Quẵng-nguyên, Yèn Đạt đem 
theo một tưởng giỏi, tên là Tu Kỷ giúp mình (TB 284/4a). 
Êường vào Quảng-nguyên hiêm-trỏ, nhưng quân Tổng 
<íòng. Lưu Kỷ sai quân eự-chién Dân-gian họp nhàu 
chống lại Vùng bắc Quảng-nguyên, cỏ Hoảng Lục- 
Phẫn ngăn được quốn Tống, không đê chúng cướp phá 
động nành, Nay còn có đèn thò' y ử làng quán là làng 
Lững-định, ỏ' phía bắc phủ Trũng-khánh itìSRTC). 
<ỉuàn Lưu Kỷ cững chống - cự rất hăng, làm cho tiền- 
quân Yên Đạt làm - ngùy. Đạt muổn đem quàn cứu. Một 
tiêu-tướng hầu gần thưa rằng ■: « Tưởng-còng nẻn tinh 
<đến việc mình trước, rồi sẽ tiến quồn ». Đạt trả lời 
•* Quân ta đánh đã làm-nguy. Ta há cỗ lòng nào lù tự 
bào-toàn sao 1 ». Rồi hạ lệnli Vằng : * At bàn đóng 
doanh lại không tiến quân thì sẽ bị chém.» Đạt liền đem 
dại - quàn tới cứu. Quân-sĩ Tổng bị vây, thấy vậy đều 
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phấn-khởi. Chúng kêu to lên rẳng : « Quan thải-ủy đẵ 
tới I ». Quân Lưu Kỷ bèn giải vày và lui. (TS 349) 

Yên Đạt biết cơ khỏ lòng bắt được Lưu Bỷ, bèn 
định dùng mưu cắt vày-cánh của y. Đạt phaõ tin rằng 
Lưu Kỷ đã nhận lởi theo Tổng và hẹn ba ngày nữa sẽ ra 
hàng. Các khê-động tưởng thật, đều theo Tống. Lưu 
Kỷ sợ thế cô-lập. Ba ngày sau cũng đem gia-thuộc và 
các động-trưỏng ra hàng. Ấy là ngày Bính-tuất mồng 4 
thảng 12 (DL 1-i 1077; TS 15). Qui bắt được 5.000 
quần của Kỷ và cứu được 3.000 quàn bị Kỷ bắt trước đó 
(Theo lời tàu ngày 4-12, B.Tu, DL 1-1-1077; TB 279/1 la). 
Đạt lại thu được một vạn hộc lương và dàn cảp động 
cung-nạp thêm 20 vạn hộc. Thế là đỡ cho Tổng được 10 
ngày lương (TB 283/16b). Yèn Đạt sai đốt phá cảc động 
đẽ phòng sự quàn ta tập kích (MKBD). 

Ti chiêu-thảo báo về, vua Tống hạ chiếu rằng: «Nếu 
vì đại-binh tới gần cõi, cho nên Lưu K> r bốt-đắc-dĩ mới 
hàng, thì hãy đem Lưu Kỷ và gia-quyến về kinh-đô * 
(4-12, B.Tu, DL 1-1-1077, TB 279/lla). 

Bây ngày sau, các tì-tưỡng, như Nùng Sĩ-Trung và 
Lư Bảo thủ-lĩnb động Bảt-tế ở chàu cô-nòng cũng ra 
hàng, ròi cũng bị đem về Biện-kinh cả. (Theo lời tâu 
11-12, Q. Ti, DL 8-1-1077; TB 279/1 la) 

Yên Đạt đem quân vào sâu đến đàu? Châu Quảng- 
nguyên là tỉnh Cao-bằng ngày nay. Cô-tích trong vùng 
có thành Na-lữ, cỏch tỉnh-lị chừng hơn 10 câv-số vê 
phía tày-bắc. Theo sách Băc-thánh địa-chĩ, thành ấy do 
Trương Hương làm tiết-độ-sứ đời Đường đắp lên, ròi 
sau Nùng Tôn-Phủc dũng ở đố. Cò lẽ Lưu Kỷ cũng đỏng 
quân ỏ' đỏ chăng, và Yên Đạt đã đem quận tới gằn 
Na-lữ. 
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Vậy, đầu tháng chạp, Quảng-nguyên đãmăt.Ỷ Triệu 
Tiết là sau khi lẫy được Quảng-nguyên, bảo Yèn Đạt 
theo đường tắt xuống Tlìăng-long, tức là đường qua 
Bắc-cạn, Thái-nguyên ngày nay. Tiết nói rằng: aĐường 
tắt từ Quảng-nguyẻn đến Giao-châu (Thăng-long) chỉ 12 
trạm. Theo đường ấy rặt tiện-lợi. Ta nên xuẩt-kỳ bẩt-ỷ, 
đem' quân đi đường ấy mà đánh úp. Như thế, vừa bằng 
sòng, vừa bằng bộ, ba đường tiến đánh, thế giặc phải 
chia. Chắc ta sẽ thắng » (TS 332 và TB 279/21 b). Ba đường 
nói trên, cp lẽ Jà đường Quảng-nguy ên, đường Lạng-chàu 
và đường thủy từ Bạch-đống vào. 

Quách Quì không bằng lòng kế ấy, và bảo Yên Đạt, 
khi đánh xong Quảng-nguyên, phải trỏ'lại trại Vĩnh-bình, 
hội với đại-binh ở vùng Tư-minh, Bằng-tưtmg. Yên Đạt 
bèn đúng lời hẹn, bỏ Quang-nguyẻn và rút quán vồ 
phía đòng. 

Nhưng bỗy giờ cỏn chừng một vạn quản ta đỏng ở 
động Hạ-liên và cồ-lộng. Hai chủu này ở phía nam 
Quảng-nguyên, trên đường Cao-bằng, Thái-nguyèn ngày 
nay., Hạ-liêií lả đất Ngân-sơn (8). 

Trong khi lui quân, Yên Đạt sợ bỊ quân ta đảnh úp. 
Bèn sai Khúc Chằn quản 3.000 quàn kỵ đóng lại, dương- 
ngòn rằng sắp qua các động ấy đê vào đảnh lấy, Thăng- 
long. Đạt lại tha tù-binh, qué ỏ' các châu ẩy, đê chúng 
về kê truyền tin bịa ấy. Vì thế, quân takhònggiáài động, 
chỉ ỉr lại giữ thế thù má thôi (TB 279/22a). 

Yên Đạt rủt quàn được vô-sự. cỏn Khúc Chần ở 
lại sau. 
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8 — Trận biên-ìhùy: Quyẽt-ỉỷ, Môn, Tô-mậu. 

Đại-quân Tống bấy giờ ở vùng TuMninh.Bằng-tường, 
phia bắc châu Quang-lang thuộc nước ta. 

Ngày 11 tháng 12(Q.TÍ, DL 8-1-1077) Quách Quì đem 
quân qua biên-giới (Hội-yếu và TB 279/1 la). Đại-quán 
chắc theo đướug qua cửa ải Nam-qụan và tiến về ải Chi- 
lăng, tức là đường Hà-nội Nam-quan ngày nay. 

Mặt tày, Khủc Chằn rời bỏ Quảìig-nguyên, tiến quản 
$ang đông-nam, lỗy Môn-chàu (TB 279/1 la) một cách dễ- 
dàng, vì cảc tướng giữ vùng ấy là Hoàng Ivim-Mãn và 
Sầm Khánh-Tân 4ẵ ngẩm-ngầm thông vơi Tống từ 
trước (9). 

Mạt đông, quàn ỏ' cảc chàu Lộc, Tư-lăng tiến vảo 
châu Tô-mậu. Viên châu-mục là Vi Thù-An, đã bị viên 
chúa trại Vĩnh-bình là Dương Nguyên-Khanh dụ trưởc. 
Cho nên quân Tống chiếm Tò-mâu dễ-dàng (TB 281/8a). 

Mặt giữa, quân tiền-phong vượt núi ở phía nam 
sông ô-bi, tiến tới huyện Quang-lang. Ngày nay phía nam 
tỉnh Lạng-sơn, còn cố làng Quang-lang trên đường thiên- 
lỷ, phía nam Ỏn-chàu. Chắc rằng đời Lý, huyện-lỵ 
Quang-lang đỏng tại đó. Từ phía bắc xuống đó, phẵi qua 
nhiều đèo ải, như đèo Kháo-Mẹ, Kháo-Con, ròi qua làng 
Nlìàn-15 r , ở bên cạnh Làng-giai hay Đồng-mỏ. Đời Lê, 
Nhân-lý là một trạm lớn, và đèo Kháo-Mẹ, Khảo-Con là 
hièm nhất trên đường này. 

Cảc sách và sử Tổng đèu nói rẳng quân Quách Qui 
đánh bại quân Lý ở ải Quỵềt-lỷ, rồi thừa-thắng lẩy huyện 
Quang-lang. Sồeh MKBĐ lại nói rõ rằng: Quảch Quì phá 
ãi Quyết-lỷ ở huyện Quang-lang. Xem đó, ta cỏ thễ đoán 
rằng ải. Quyết-lý tức là Nhàn-lỷ ngày nay, nỏ ơ về phía 
bắc Quang-lang, cách chửng 15 cây-số. 
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Vậy Quách Quì sai quàn tiến tới huyện Quang-lang. 
•Quân Lý chặn ở ải Quyểt-lý.' Đó ià tiền-quân của phò-mã 
Thân Cảnh-Phúc. Quán Ly đem voi chổng lại. Quì sai 
Yên' Đạt (TB 284/4a), Trương Thế-Cự tien đánh (TB 
'279/1 la). Tư Kỷ đi tiên-phong. Tu Kỷ đưa quân đi lén 
tói, giết đưọ’c 66 quán ta (TB 284/4a). Nhưng bị voi cản 
■đường, quàn Tống không thẽ tiến. Quì sai quân cung- 
tiễn-thủ lay nổ bắn vào voi. Lại sai lấy mã-tấu chém vòi 
voi. Voi sợ, quay chạy, dẫm xéo lèn quân Lỷ. Quân Lỷ 
tan vỡ. Quyết-lỷ mất. Quân Tống tràn đến huyện Quang- 
lang. (TB 279/12b) 

Sách Quế-hải-chi (theo lời SK, nhưng sảch QHNHG 
không chép) kể chuyện rằng :« Viên tri-châu Quang-lang 
là phò-mã, bị thua, bèn trổn vào trong bụi cỏ. Thấy quân 
Tống đi lẻ-loi thì ra giết chết, hoặc bắt về chặt ra mà ăn. 
Người ta cho là một vị thiên-thần ». Phò-mã này chắc chỉnh 
là Thân Cảnh-Phủc coi châu Lạng. Vậy sau trận Quyết-lỷ, 
Củnh-Phúc rút lui vào rừng động Giáp, rồi du-kích hặu- 
phương quàn Tống. Rình lúc bất-ngờ, đảnh úp quân địch 
làm chúng rất sợ-hãi. 

Tuy Cảnh-Phúc không những không theo gương các 
4hủ-lĩnh các châu khác qui-hàng giặc, mà còn đồi thẽ thủ 
ra thế-công bằng du-kích, nhưng thế cũng không ngăn 
nồi đại-quàn Tống đang õ-ạt băng ngàn, tràn xuống miền 
nam. Các phủ Lạng-châu vá Phú-lương đang sắp qua 
những ngây quyết-liệt. 
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CHÚ-TKỈCH 


(1) Chữ Thải-từ thường dùng đề chỉ con vua được chọn nối 
ngòi. Nhứng. theo Chu Khứ-Phi thi đcn Lý, các con vua đềư 
gọi là thái-tư (LNBB 2). Sách ta, như VSL, ch! chép .là hầũ 
mà thôi. Chữ hầu ch! con vua. Hai hầu này cỏ lẽ là eip vua 
Lý Thánh-tông (Xl/cth3). Các sách Tống đều chép lên Hồng- 
chằn. Sách ta. như VSL chép Hoẳng-chăn . Tuy rằng Lê Tắc 
cũng chép Hồng-chàn trong sách ANCL, nhưng có lẽ Tẳc 
viết sách ỏ - đất Nguyên, đã theo sách Tống. t. 

(2) Trong cảc sách Tống, thường chép tên châu - mục Quảng- 
nguyen là Lưu Kỷ (TB, TS, ĐBSL). Nhưng cũng có một vài 
nơi lại chép Lưu Ưng-Kỷ, như trong chuyện Quách Qui ở TS 
290 và chuyện Yên Bạt ở ĐBSL 84. 1. 

(3, Vân-đồn là một đảo trong nhóm phía nam đảo Ile de la Table 
ở địa-đồ Bông-dương. Đại-bàn lã vùng đâo Kế-bào (nay ờ Kế- 
bào có làng Đại-độc và phía đông có đảo Độc-bàn) Đường 
thủy từ Trung-hoa sang ta hay qua pbía đông hay phía tây 
Kế-bão. Đồn-sơn ỏ - phía đông Kế bào. (Xem V/2). 1. 

(4| Phú-lương là tên một phủ đò - i Lý (Theo LNĐB và V >L, TT> 
Nay cũng còn châu Phú-lưong thuộc tỉnh Thái-nguyên. 
Thượng-lưu sông cầu chảy qua đỏ. Bời Lý, phủ Phú-lương 
gồm địa-phận că tỉnh Thỏi-nguyên bày-giờ vồ cả huyện Ba- 
phúc nữa. Sông Phú-lương lá khúc hòng cầu chảy qua đó. Nối 
vỡi sông Phủ-lương có song Như-nguyệl, chảy từ ngã baNhư- 
nguyệt qua làng Như nguyệt đén vùng Thị-cầu. Tiếp đó là 
hông Kháo-túc (xem XI/2) chảy xuống Phả-lại, Vạn-kiếp. Có 
lẽ đối với Tống, Pliú-lương là chỉ sông cầu, mà đói vòi 
ta thi lại gọi là sông Như nguyệt. Cách gọi tên sông ở xứ ta 
là đạt tên từng khúc và thưò'ng lấy tên xứ sông chảy qua. 
Vi thế mà tuy một dòng sông, nhưng có nhiều tên khác nhau. 
Sự ấy thường làm cho người ta lầm-lẫn. Bến đòi Lê, sông 
ấy cỏ tên là Nguyệt-đức, bay Nguyệt-giang. Trong sử-sách ta 
sông ấy lại còn tên Vũ-bình (VbUL), và theo LNĐĐ của người 
Tống, còn thêm tên Nam-định (IV/cth 6vàY/i). 

Về sông Hiú-lương còn có một sự lầm lớn nữa, là các 
sửTrung-hoa và sử ta đèu lầm với sông Nhị-hà. Nguyên-nhàn 
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sự lầm ấy là hởi sử-gia Trung-quốc. Có lẽ người Tống khi 
đọc đến chuyên Quách Qui đưa quân đến sông Pliú-lương, 
V chì cò cách G ao chỉ có một con sông », thi tưởng Hhú-lương- 
giang là Lô-giang (Nhị-hà). Theo chỗ tác-giả'nhiỊn thấy, thi ít 
nhất là vè đòi Nguyên đã lầm như vậv ròi. Trong Nguyên-xù, 
An-nam Iruyện, chép việc Sài-Thung lới Thăng-Iongnăm 1278 : 
ch nói quan Thái-úy (vua Tràn Nhẳn-tông) dẫn bách quan 
từ'bờ sòng Pliú-lựơng íđìy viết chư lương là rường) ra 
mòi Sài-Thung vàò quán Ngày mòng 2 tháng chạp, Nhật-Huyễn 
<Thái-thượng-hoàngl tỏi quán, ra mắt các sứ-giã # 'Iheo 
chuyện, cỏ thề nhặn Phú - lương đây muốn hói sòng Nhị-hà, 
Cung ỏ- Nguyên-sử, lại có chỗ chép Phú-lương với chừ Lương 
lá lành: “ Năm Chi-nguyên thứ 22 (1285) ô-tnã nhi thua trận 
tròn sông Phú-lương. Toa-đô chết. ” 

Từ đỏi Nguyên trở vè sau, sử Tàu đều chép lằm như vậy, 
nghĩa là mỗi lúc muổn nói sông Nhị-hà thì chép Phú-lương- 
giang. Còn sử ta, lúc đầu đò*i Trần còn chép Lô - giang, khi 
muốn nói rằng Thái-tông lui về đỏng ỏ- sông Nhị-lià (r-T 1257). 
Hến sau tuy có lúc chép Nhị hà bằng Lô-giang (TT 1257, 1282, 
12851, nhưng mỗi lúc thấy sử Tàu chép Phú-lương-giang, sứ- 
gia ta không phán-đoán, liền chú-thich là sòng Nhị hà. Vậy 
mà chỉ cần nhìn địa đồ nhỏ cứng đủ đoản được rằng, đơi 
Tống, Phú-lương-giang chỉ sông cầu bấy giờ. Òng Mạ»péro 
đã nliận thấỳ sự lầm «ấỵ trong tập-san ĐPBC, 2. 

(5) Hào Bật tự Thương-ông, ngưòi Vĩnh-châu, dự vào nhiều viỷc 
đánh dẹp cájc khê-động, sau được coi Thuận-châu. Bị bệnh ớ 
đó rồi chết. Bật có thơ vịnh njiền Ung châu (X1I/1).3 

{6) VẾ nhật trinh tiến quân của Quách Ọui, sách TB chép hơi 
lúng túng,, bải vl các tài-liệu sách ấy dùng đã chép không 
giống nhau. TB (278/14b) có chú-thieh rằng: « Quách Qui 
truyện nói tháng 10 Qui đến Ung, còn Mô-chí Quách Qui tliì 
không chép rõ ngày tháng nào cả. Theo Mậ-chi Triệu Tiết, thỉ 
quẫn lưu lại Tư-minh 7 tuần (70 ngày), và ngày 11 tháng chạp, 
từ Tư-minh đi Nếu ta tinh dồn lên, thi thấy rằng quân tới tư 
minh vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 vả từ Ung tới 
Tư-minh còn mất chừng 4 ngày đường. Nếu như ta cho rằng 
thiên Quách Qui lán và cựu truyện ở TL chép Quì tới Ung vảo 
tháng 10 là đúng, thi Mộ-chí Triệu Tiết lại thành ra chép sai* 
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Muốn cho cả hai đường đèu đúng thi ta phải nhận rằng đàu 
tháng 10, quân tới Ung ròi lập-tức đi xuống Tư minh. Nhưng 
sợ quần đi như thế là vô-lý. vả chìing, n^ày 15 (TB lầm ra 16| 
tháng sau, Quì đi từ Đàm xuống Quế; đường đi mất 14 ngày. 
Vậy đến Quế vào đau tháng 7. Quế lại cách Ung 14 ngày. Nếu 
quả tháng 10 mỏi tối Ung, thi hóa ra Qui ỏr lại Quế rất lân 
(3 tháng), vẳ lại ngày 23 tháng 9, có chiếu nói rằng chẳng buo 
lâu quân sẽ ra khỏ' cõi. Nếu bây giờ quân chưa tới Ung, thi* 
sao lại có lời nói quân sẽ ra khỏi cõi 7 Hoặc già Quách Qat 
Iruyện chép đầu tháng 10 Qui tới Ung là sai. Đáng lẽ thl giữa 
thảng 9 tới Ung, đầu tháng 10 đén Tư minh mới phải » (TB 
278/141») 

Lý-luận trên xác-đáng, và hợp với chứng sau. Ngày 14 
thỏngl0(TB378/6h), vua có chiếu rằng: « An-nam hành-doanlb 
đã tới Ung-dìiâu. Tính tới thương-tuần tháng 9, quân lính của 
bổn tướng chết bệnh mất bốn, năm nghìn tên ...» Ta có thề 
hièurằng cái ngãỵ thượng-tuần tháng 9 nói trên, là ngày quận 
đến Ung châu. TÙy sau lòũ bàn trèn. TB thêm rằng Mộ-chí 
chép quân ỏ’ lại Tư-minh bảy tuần lá sai, nhưng nay ta tinh 
lại, thì thấy rằng Mộ-chi chép như thế có lý. Vậy tôi đã then 
thuyết ấy. 4. 

(7) Lý Thượng-Cát tất-nhiên là Lý Thưòmg- Kiệt. Đục bling âm. 
Tàu, hai tên như nhaụ. 

Lý Kế-Nguyên là ai ? sử ta không hề chép tời. Lằn đầu, 
Tống- ử (TS 488) chép tên phó-sứ Lỷ Kế-Tiên tới Biện-kinh 
vào năm 1063. Chữ tiên lã trước gần chừ nguyên là dầu. Chác 
là Lý Kế-Nguyên. Sách TB có chép tên ấy nhiều lần. Trên đây 
là một. Một lan thứ hai là lúc dẫn lời Dưo-ng Tùng Tiên trinh: 
« Vừa rồi tòi đã gặp quân liẽn-lạc giặc mang ĩệnh của viên 
hành-quân-chiêu thảo-sứ giặc là Lý Kế-Nguvên. Sau độ nhieư 
lần tôi đánh chúng, nhưng chúng không có ý khuất-phục. Vậy 
xin nghiêm sai dự-bị ở biẻn-gicri đẽ chế sự bất ngty » (ThánR, 
3 năm Đinh-tỊ1077, TB 281 2a). Lần thứ ba là tháng 10 năm 
Đinh-tị ("1077) Giao-chỉ sal bọn Lý Ké-Nguyên tới biên giới bàn 
việc biên-giới (TB 285/4b). Các sử ta (TT và VSL) đều chéí» 
rằng năm Mậu-ngọ (1078) Lý sai Đào Tông-Nguyên đem voi 
sang cống Tổng, chắc rằng muốn nối phái-bộ trên. Xem vậỵ, 
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ta có thê nghĩ rằng Lý Kế-Nguyên và Đào Tông-Nguyênlàmột. 

hưng lại có^sử-giă tên là Đào Tông-Nguyên thật. vì«cũngtrong 
sách TB cỏ chép tên ấy nhiều lăn(313/llb và339/2a). vả.Tống 
sử (TS 488) cũng CÓ chép tên Đào Sùng-Nguyên, năm 1069 làm 
phó-sứ tới báo sự thắng quân Chiêm-thành. Xem vậy thì hình 
rihư Lý Kế-Nguyên và Đào Tông-Nguyên là hai người khốc 
nhau. 

Lại xét trong sử đòi Lý, có một nhân- vật tênXý Nguyên, 
mà con gái làm thứ-phi đời Lý Thằn-tông Lý Nguyên làm 
thượng-thư rồi bị hạ ngục, chết năm'1132. Nhưng năm 1132 
cách năm 1077 những 55 năm. Chắc rằng lúc đánh Tống, Lý 
Nguyên còn trẻ lắm, khống phải là một chipu-thảo-sử được. 
Lý Nguyên không phài là Lỷ Kế-Nguyên, 

Nói tóm lại, Lý Kễ-Nguyên là một chiêu-thỉo-sử, nghĩa lẫ 
mdt tướng quan-trọng cầm quân đánh Tống, cai-quản đạo 
thủy-quân châu Vĩnh-an. Có thề rằng Lỷ Bế-Nguyên là tên 
khác của Đào Tông-Nguyên. Vi đòi xưa, vua thưò-ng ban 
qiiốc-tinh, nghĩa là.họ vua, cho bầy-tôl được trọng-đãi. 

Tên Nguyễn Thù, ử sử ta fTT và VSL) cùng không thấy, 
Nhưng TT có chép: t Năm 1042, mất mùa, vua Lỷ Ihốirtông 
sai quan khu-mật Nguyễn Châu đem những người phiêu-lưu 
đắp ụ đất ở các địa-phương, trên cỏ dựng thẻ gỗ đè tên đắt, 
đề người đi tha-hương kiếm ăn 'dễ nhận đường. » 

Chữ Chầu là ngọc châu rất gần chữ Thù là khác, có lẽ hai 
tên ấy là một chăng? Từ năm 1042 đến năm 1076 có 34 nốm ; 
giả-thuỵết trên'cũng không vô-lỷ. ố. 

(#)Sảch TT có ẹhéị/ vào năm 1039 rằng : “ Tháng 5. huyện Liên 
châu Lộng-thạch, châu Định-biên thuộc Quảng-nguyên có mỏ 
bậc. Châu tìịnh-biên nay ở Bắc-cạn, tửc là châu Định giổp 
vùng Ngân-sơn (xém VI/7). Xem vậy .các châu trèn đều ở 
vùng nam Cao-bằng. Mà theo địa-thế, hai châu Hạ-liẽn, cồ-lộng 
trong lởi Yên Bạt cũng ở vùng ấy. Ta có, thl đoán rằng Hạ- 
iiên và huyện Liên có lẽ là một. Còn cồ-]ộng có lẽ cũng là 
châu Lộng-thạch. Chữ cS là xưa với chữ thạch là đá dễ lẫn 
nhau. Cô-Iộng có lẽ lá Thạch-lộng, hay Lộng-thạch. 8. 

(®) Về ngày Hoàng Kim-Mãn.hàng, sách TB đã nhận thấy rằng 
mỗi nơi nói một khác. Lỏũ chú-tbich trong TB như sau: 
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« Mộ-chí Quách Quì chép : “ Quách Qui dụ các khê-động. Môn- 
chàu cớ^tụi Hoàng Kim-mãn, sằm Khánh-Tân bàng. ’’ 

• « Sách Ngự tập chép : “ ngày 19 tháng 5, Tôn Giổc làm 
chuyền - vận-sử ớ Hồ-bắc tâu rằng Hoàng Kim - Mãn muốn 
hàng.” 

« Sảch Nhậl-lục lại nói I ‘‘ ngày 17 tháng 8, dụ được Hoấng 
Kim-Mãn Theo đỏ thi Kim-Mãn qui-hàng vào khoáng tháng 
8 hay tháng 9. 

«Sách Thực-lục không hề chép việc Hoàng Kỉm-Mãn hàng. 
Nhưng có chép việc các tù-trưởng dân Mán ờ cò-nông hàng 
vảo ngày 12 tháng chạp. Có lẽ Hoàng Kim - Mãn qui - hàng 
lúc ấy. 

« Vả Mậ-chi Q uảch Quì chép hai việc sau này trái-ngược 
nhau » việc Hoàng Kim-Mãn ỏ- Môn-chAu hàng và việc đánh 
Môn-châu sau đỏ. Nó đã hàng ròi, sao còn đánh nữa ? Hay 
là Kim-Mãn có ỷ hàng mà chưa đến hàng ? 

« Theo sách Chinh-nam-nhất-vìin-tự thi đúng là vậy. vả 
sách ấy có chép : “ ngày 28 tháng 4 năm Hi-ninh thứ 10 
(1077), Triệu Tiết mách rằng Hoàng Kim-Mãn đã đem Miêu Lý 
qua sông Phú-lương.” Xem đỏ, ta nhận thấy rằng lúc ta đánh 
Mòn-châu, Hoàng Kim-Mãn mó’i hàng. Vậy thi Mộ-chi Quách 
Quì chép cũng không sai. » 

Nay xét qua các chứng trên, ta có thẽ nhận rằng X 

Tháng 5 năm Bíuh-thìo (1076), 'tụi Hoàng Kim-Mãn ngỏ ỷ 
mnốn hàng vởi thuyết-khách Tống. Nhưng bấy giò’ quân 
Tống chưa tới vùng Môn - châu. Đến tháng 8, tháng 9, (đại- 
quân Quách Qul đã đến Ung-châu. Có tư&ng tối dụ tụi Kim- 
Mãn. Chúng nhận lởi, nhưng vẫn ở lại châu mình đợi quân 
Tống. Đến đầu tháng chạp, quân Khúc Chan từ Quảng-nguiyên 
lại MÔQ-châu. Hoàng Kim-Mấn mói đem bộ-hạ theo Chan và 
nhận làm hưởng-đạo cho quân Tống, đễ đi tắt từ Môn-châu 
xuống Phú - lưưng. Rồi ở Phú - lương, y lại dẫn đường cho 
Miêu Lý quà đò Như-nguyệt đẽ đi tắt về phia Thăng-long. 8. 
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HÒA VÀ HÒA-BÌNH 

1. Tránh phục-binh : Trận Đâu-đỉnh _ 2. Tiền-phong 

qua sòng : Trận Như nguyệt — 3. Tộng tấn-công thất-bại : 

Trận Nam-định — 4. Lý tấn-công thấLbại : Trận Khao- 

túc — 5. Thủy-chiến : Trậnlỉông-kênh — 6. Giẳng-hòa — 

7. Kết-cục— Chú-thich. 

í. — Tránh phục-binlì: Trận Đâu-đỉnh 

Chiếm xong huyện Quang-lang, Quách Qui định kéo 
quàn thẳng xuống Lạng-chàu. 

Đường thẳng lả đường từ ôn-chàu đến Phủ-lạng- 
thương ngày nay*. Đường rất hiêm-trỏ'. Hai bên toàn 
rừng núi. Phía đông có dãy núi rừng man-mác chạy dài 
qua chàu Tô-ụiậu đến bờ bê Phia fìiy, cỏ núi đá rất 
cheo-leo, bao-trùm một vùng rất rộng, mà nay gọi là 
núi Cai kinh, hay đủng hơn, lồ nũi Bắc-sơn. Núi toàn 
đá lèn lỏm-chỏTn tràn về pbía tây đến sòng Phủ-lương, 
thuộc Thái-nguyên ngày nay. 

Trong núi, cỏ một vài lối đường hẹp, ngoặt-ngoèo. 
Không quen đường thì khó dò ra đưọ-c. 

Đường chính phải qua ài Chi-lăng. mà sách TB chép 
tên lả ải Giáp-khỉìu Ngoài đường chính ấy, còn có một 
<Sường vành xa VẾ phía tây. qua xã Bình-gia, châu Vạn- 
mhaị rồi đến Phú-lương (V/l|; và cỏ một lối tắt trong 
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núi, qua xã Vạn-linh. Đường cuối náy, tuy hẹp nhưng 
cũng.khá ngắn. 

Ải Chi-lầng đã làm cho, quàn Tổng, khi sang đánh. 
Lê Hoàn, bị một phen thất-bại. tìại-tướng Hàu Nhàn- 
Bảo đẵ bỏ mình vì phực-binh của Lê đặt ở đỏ. 

Lân này, Lý Thường-Kiệt cung đặt nhiều quàn linh 
nấp hai bên cửa ải đẽ đợi quàn Tống. 

Quảch Quì dò biết, không giám đưa quân qua ải. 
Nhưng hỉíy giờ đại-quàn Tống đã dòn vào chỗ đường 
độc-đạo, như nước chảy vào khe hẹp; nên Quì phải 
tìm đường qua. Qui sai tướng tiền-phong Tu Kỷ đem 
quân vòng quanh về phía tày. 

Sảch TB chép: “Giặc mới đặt phục-binh ờ cửa ải 
Gịốp-khầu, đễ đón quân ta. Quì biết, nèn đi đường tắt 
qua dẵy núi Đáu-dỉnh mà tiến. Bèn tới sòng Phú-lữơng 
(TB 279/22a) 

Theo SK, thì Tống-sử và các sách khác chép rằng t 
“Quách Quì tiến đóng ở ải Quyết-lý, rồi tự đưa bính 
sang phía tây, tiến đến sòng Phú-lương. ” 

Nếu mở bản-đò vùng này ra xét, ta phải nhận rấng 
dẩy núi Đàu-ốỉnh nỏi trên chắc là dãy Iỉủi Bắc-sớn. vả 
chăng hai chữ Đàu-đỉnh cỏ nghĩa là đỉnh đàu-màu,tírc 
là cải đình bằng kim-loại, mà người ta cắm trên mã. 
Núi đá lèn, có đỉnh lô-nhò như mũi đảu-màu sắp thành 
hàng, có thê có tên là Đâu-đỉnh-lĩnh. (V/cth 2) 

Vậy ta chắc rằng, sau khi không giảm quạ ải Giáp- 
khầu, Quách Quì đem đại-quân hướng về phía tày, vượt 
qua dày núi Bắc-sơn đê ra chỗ cao-nguyên ở vùng Yèn- 
thế. Quì đã theo đường tắt qua xã Vạn-linh. 

Thường-Kiệt không ngờ quàn Tổng có thè đem đạá- 
quàn qua đường hẹp ấy, nên chỉ đê một it quàn giíiL 
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Tướng tỉên-phong Tu Kỷ đưa kỵ-binh đi trước. Kỷ gặp 
một đoàn quân ta chừng vài nghìn người. Quàn ta đánh 
rất gắt. Kỷ phải đảnh hẽt sức mới ra khỏi núi. (Theo lời 
chiếu kê còng Tu Kỷ, ngày Q. Vi, 6-8 năm Đinh-tị, DL 26-8- 
1077; TB 284/4a) 

Tiền-quân qua lọt. Đại-quàn kéo tràn theo sau. Một 
mặt. tiến xuống bờ sông Phú-lương, tức là thượng-lưu 
sông Cầu, thuộc địa-phận Thái-nguyên ngày nay. Một 
mặt, tiến sang phía đông, tới phía nam ải Giáp-khẳu. 
Quàn Lý nấp ở ải bị bọc sau lưng, nên lật-đật rút lui vào 
mièn nqi động Giáp đê tháo lui về phía đông-nam, liôn- 
lạc với hữu-đực đỏng ở vùng Vạn-xuàn. 

Sau khi quàn Lý phải bỏ ải Giáp-khẫu, quàn Tống 
kéo tràn qua đó và thẳng tới sòng Đào-hoa. Chủng qua 
Saông ấy liên-lạc vởi những quàn đã qua dãy núi Đàu-đỉnh. 
Rồi, chia nhau đỏng đọc bơ bắc sòng Như-nguyệt (trung- 
lưu sông Cầu). 

Trong lúc ồy, dạo quàn Khức Chẵn cũng từ Quảng- 
nguyên tiến tới phía đòng-nam. Chằn tời chàu Mòn. 
Thủ-lĩnh châu ấy, là Hoàng Kim-Mãn, theo hàng (X/cth 9). 
Kim-Mãn theo Chần tới sòng Phũ-lương, họp với đạf- 
quàn. Chắc rằng Khúc Chẫn đã đi đường Bình-gia, Vạn- 
nihai theo dọc phía tày dãy núi Đàu-đĩnh, đê vào tỉnh 
Thái-nguyên ngày nay. 

Cảc đạo quàn Tống đã lần-litợt theo con đường từ 
bíắc tiến xuổng nam, mà dòn vào trước cái hào sàu thiên- 
nlhiẻn, là con sòng Cầu. Các quân ấy đóng trên bò', từ 
klhoăng tĩnh-lị Thái-nguyẻn đén vùng trước Thị-cặu. 

Sách Tống-hội-yĩu chép: « Ngày 21 tháng chạp, quàn 
Quách Qul tới sòng Phú-lương. » (Q. Ma, DL 18-1-1077 
T'HY và TB 279/21 b) 

Quản.Lý bắt đàu một trộn phòng-thủ vĩ-đạiị 




284 


Xỉ. HỎA VÀ HÒA-HÌNH 


8i 


'ỉ — Tiẽn-phortg qua sông: Trận Nlìử-nguyộl 

Thế là sau khi vượt gần vạn dặm, quân Tống đã đến 
trước trung-thô nước ta. Qua đưọ-c sông Như-nguyệt nãy, 
thi Tống chắc khuynh-đảo được làng-tầm họ Lý và cơ- 
đồ Đại-Việt. 

Quách Quì sửa-soạn qua sông. 

Từ bờ sông Nhir-nguyệt đến Thăng-long, đường gãn 
nhất và khộng bị trở-ngại nhiều, là đường đi từ làng 
Như-nguỵệt ơ cửa sông Cà-lò chảy vào sông Càu, tới bờ 
sông Nhị phía tảy-bắc hồ Tày. Bương ẩy chỉ dài chừng 
hai mươi cáy-s6. 

Phía tày bĩn đò Như-nguyểt, còn có những cốn núi 
cuổì cùng của dãy núi Tam-đảo ngăn-cản. Từ đỏ sang 
phía đông, thì chỉ cỏ đòng-bẳng. Qua sòng chỗ nào cũng 
dẽ-dàng, và lúc qua rồi, thì gặp đòng ruộng phì-nhièu. 
Lương-thực nhiều, phu-plien sẵn, và muốn qua sông Lò 
cũng không khó nữa. 

Vậy nên, quàn Tống ỏ- mặt tày đỗ dòn xuống trước 
bến-đò Như-nguyệt. Bó là hữu-dực, do tướng Miêu Lý 
quân-lĩnh. Giúp việc dẫn đường có hàng-tướng Hoàng 
Kim-Man, mà Khủc Chẳn đã đem theo. 

Đại-quârt Quách Ouì đỏdg cách đó sáu mươi dặm VÊ 
phia đông (TB 281/I4a). Sáu mươi dặm tức bằng chừng 
30 cày-số. Tinh theo bợ sòng khuất-khúc, ta thẫỵ rằng 
đại bán-doanh đóng vừa trước xã Thị-càu ngày nay. 
Chinh đó là ở trôn đường cải đi Thăng-long. 

Từ hành-doanh sang phia đông, đường đất ở bắc- 
ngạn sòng Nam-định bị dăy núi Nham biền chắn ngang, 
ngân đưòng tới Vạn-xuân. Tả-dực quán Tổng hình như 
không qua day núi nầy, và phải còn quay mặt về hướng 
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đòng đề đối-phó với quàn Thân Cảnh-Phúc đỏng vùng 
động Giáp, 

Nói tóm lại, phòng-tuyển của Tống theo dọc bò‘ 
sòng Cầu ngày nay, từ địa-phàn huyện Hiệp-hòa, qua 
huyện Việt-yên, đến chân húi Nham-biền ở huyện Yên- 
đũng. Ròi chạy lên phía đông-bắc đến nam-ngạn sòng 
Thương.'Khoảng phòng-tuyến chinh dài ba mươi cây- 
số, trải lừ trước bến đò Như-nguyệt đến chân núi Nham- 
biền. Quàn Tổng chực qua sông ờ khoảng ấy. 

Còn quàn Lý, thì tièn-quàn mai-phục ử ải Giáp- 
khầu đã rút lui vè độìig Giáp, đê xuống miền Vạn-xuàn. 
tìại-quân cùng rủi lui về phía nam sòngNam-định. Đó là 
phòng-tuyến thử ba của quân Lý. 

Như trèn đã nói (X/l), sông Nam-định cũng là 
phòng-tuyến cuổi-cùng, mà Lý Thường-Kiệt phăi đem 
toàn-lực giữ; vi nò che-chở cho lăng-tẫin nhà Lý ử 
Thiên-đức, cho đồng-ruộng của dàn-gian, và vi nó cũng 
là cái hào ngoài cho đô-thành Thăng-long. 

Lỷ Thường-Kiệt đã sai đắp đê nam-ngạn cao như 
bức thành đăt. Ngoài đê, đỏng cọc tre mấy từng đê làm 
giạu (VĐUL và NTDT). Chiẽn-thuyền đều rút về bờ nam, 
sẵn-sàng đón đánh quàn địch, nếu chúng chực qua sòng. 
(TB 279/22b) 

Đại-quân Lý chắc rằng đóng ở Thiên-đức và Thăng- 
long. Còn thủy-quàn, một phần do Lỹ hế-Nguyên đổc- 
suất, giữ sông Đông-kồnh, đê chặn thủy-quân Tống 
không đê lọt vào nội-địa vồ tiếp-vièn Quách Quì; một 
phần đóng ở Vạn-xuân đê tùy cơ ửng-biến. 

Phòng-tuyến ta rẵt kièn-cố. Mà Tổng lại không c6 
thuyền đế qua sông. Thủy-quàn cũng không thấy tới. 
Quảch Quì sẵn tính cần-thận, lại muốn đợi thuyền từ 
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bề vào; cho nèn ha lệnh không cho các tướng tự-tiện 
tấn-công. 

Nhưng viên chàu-miỊC Hoàng Kim-Mẵn mách vởĩ 
Miêu Lỷ biết rằng đường 'từ bến-đò Như-nguyệt đến 
Thăng-long rất gần. Mi Au Lý-trinh với Quách Qui việc ấy. 
Y nghĩ rằng đại-quân địch còn đống ở động Giáp, chưa 
kịp rút về, vậy nên thừa-hư mà qua sông ở bén-đò Như- 
nguyệt Kễ ra, địa-điễm vá thời-gian cuộc tấn-công khởi- 
thủy chọn như thế là xác-đảng. 

Y bèn nói với Qui rằng: « Giặc đã trôn đi rồi. Xin 
cho quận qua sông ». Quách Quì cũng miễn-cưỡng bằng 
lòng (TB 281/14a). 

Miêu Lý sai'buộc phủ - kiều, trưởc bến đò Như- 
nguyệt, ròi hẹn với tưởng tiền-phong Vương Tiến đem 
quân qua sông trước. Hoàng Kim-Mẵn dần đưởng. 

Quàn Lý Thường-Kiệt cản lại. Vương Tiến thăy thế, 
sợ quàn ta dùng cầu qua bắc-ngạn ; vội sai quân cắt đứt 
cầu. Hậu-quàn Tống không sang sông kịp. Quân tiền- 
plíong tiến gẩp về phía Thăng-long. cỏ kẻ chỉ cách kinh- 
đổ chừng mười lăm dặm (1). Quân ta phản-cỏng kịcb- 
iiệt. Quản Tống lâm-nguy. Viện-binh phải chèo bè sang 
-tiếp-cứu. Nhưng bị quàn ta ngăn, không đô-bộ được. 
Thế quân Tổng bị đứt. Quách Quì phải ra lệnh gẹi tui 
Miêu Lý trở ve. (TB 284/llb) 

Tuy quân Tổng phải lui, nhưng thế vẫn mạnh. Cho 
nỏn tụi Miêu Lý trờ về được vô-sự. vè sau lúc vua Tống 
thưởng công, Miỏu Lý được phong tước tử, và gấu hai 
-trăm quân được thưởng vải hay được thăng chức, đều 
là nhò- việc sang sông tảo-bạo làn này (TB 2 81/14a). Tụi 
Vương Tiến, Bình Viên và Lưu Màn bị kết tội đã vội cắt 
phù-kièu< Nhưng vì có công đánh Quảng-nguyèn, Quyết- 
Jý, nén đèu được tha khỏi tội chém. (TB 284/llb) 
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Trận Như-nguyệt này rất kịch-liệt. Quàn ta có.khi 
đã làm vào thế khốn. Muốn cô-vũ binh-sĩ, Lý Thưỡng- 
Kiệt sai người giả làm thần-nhân, nấp trong đèn Trương 
Hát ở bờ nam cửa sông Như-nguyệt, đọc tha mắng giặc, 
và báọ trưởc rằng giặc sẽ thua. 

Sách YĐUL chép chuyện Trương Hát, thần sòng 
Như-nguyêt, kẽ lại rằng chính thần-nhàn đã đọc bài thơ 
sau này : (2) 

« Nam-quổc sơn-hã Nam-đế cư. 

« Tiệt-nhiên định phận tại Thiên-thư, 

« Như hà nghịch-lộ lai xâm-phạm ! 

« Nhĩ-đẵng hành khan thủ bại hư. » 

nghĩa là : 

Sông núi nước Nam , vua Nam coi. 

Rành-rành phận định ở sách Trời. 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm I 

Bay sẽ tan-tành chết sạch toi! 

Sách chép tiếp : « Đang đèm, nghe tiếng vang trong 
ctèn đọc bài thơ ỗy, quân ta đều phấn-khởi. Quàn Tống 
sợ táng-đảm, không đánh đã tan.» 

Trận nảy rẫt quyết-liệt và định-đoạt sự thẳng-phự 
sau này. Các bia và sách ta đều ghi trận sống Như- 
nguyệt, và cho là một cuộc đại-thắng của quân ta. Đỏ 
cũng hợp vởi lời chép trong sách TB của Tống. 

Quàch Quì cũng nhận là thẩt-bại, bắt tội Miêu Lý đă 
trái lệnh trên. Lý trả lời rằng Quì đã cho phép sang sông. 
Triệu Tiết cũng bào-chữa hộ. Cho nên Lý mới được tha. 
<TB281/14b) 
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3 .— Tống tấn-công thđt-bại: Trộn Nam-địnb 

Sau khi thất-bại ở đò Như-nguyệt, Quách Qui không 
mong chọc thủng phòng-tuyến ta một cách bất-ngờ, và 
đành chịu đỏng quàn đợi thủy-quàn tới đốn qua sông. 

Nguyên trong kế-hoạch đã dự-định (IX/8), hai tưởng 
Hòa Mán và Dương Tùng-Tiên phăi đem thuyền vượt 
bê, vào trong sòng thuộc nưfrc ta đề liên-lạc với lực-quàn 
và đón quàn qua sông. Nhưng thủy-quân đă thất-lợi ngay 
ờ vùng biên-giới (X/12), và không liên-lạc được với 
Quách Quì. 

Đợi mãi không nhận được tin-tửc gì của tụi Màn vâ 
Tùng-Tiên, Quì bèn tự-liệu đễ tông-tấn-còng. 

Quì sai đóọg bè rắt lớn, có thê chở mỗi làn 500 
quân. Bè đi lại nhiều lần, <lố bộ lên nam-ngạn những 
đạo quàn khá mạnh. 

Quân tiên-phong đổ-bộ. Liền xòng tới áp giạu. Vừa 
chặt, vừa đốt ; nhưng giạu dày mấy từng, không phá 
được. Quồn Lý trên bờ cao đánh xuống. Quân Tống rất 
khốn-đốn ; mu6n trở về cũng không được, vì bè đã về 
bắc-ngạn, đẽ chờ viện-binh sang. 

Quàn ta chém giết quàn địch đã đồ-bộ. Phần bị chết, 
phần xin hàng, đạo quân đă qua sông hoàn-toàn tan vỡ 
(NTDT). 

Trên đây là lời của Chính Thủc, do Tô Binh kê lại, 
và chép trong sách NTDT. Hai ông họ Trinh bàn thêm 
rằng: «Tranh nhau chỉ hai mươi lăm dặm. Muốn qua 
sông lần nữa, nhưng không cỏ thuyền, không cỏ lương 
đê đỏng binh lâu. Lo việc nước mà ỉầrh như vậy, chưa 
từng thấy ». (NTDH 10 'và TB 280/17a, Lê Qui-Bòn cở 
sao lại đoạn nàj trong sảch VĐLN của ông) 
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Thẽ là mộng-tưởng qua sông của quân Tống bị tiêu- 
tán. “Muốn qua sông làn nữa, nhưng không cỏ thuyền!” 
Sự thất-bại của Tống trong việc hành-quân vĩ-đại này, 
được lỏm-tốt trong lời phê-binh ngắn-ngỏi ííy. 

Quì đóng quàn làu, đợi thuyền không thấy. Có lủc 
thảm- jfr về bảo có thuyền từ phía đòng lại. Tưởng là 
tlìủy-quân của Hòa Màn và Dựơng Tùng-Tiên đã đến, 
quàn-sĩ Tống rất mừng. Lúc thuyền tỡi nơi. “lại hóa ra 
hàng vạn quàn Giao-chỉ, cô-tháo mắng chửi quan-quân” 
(MC Quách Qui, theo TB 279/22b) 

Quách Quì sợ quàn mình khinh-địch, lại càng cấm 
ngặt không được tấn-công nữa. Lệnh ban ra rằrig : « Ai 
bàn đánh sỗ bị chém ! » (ĐP) 

Quàn Lý cũng thỉnh-thoảng qua sông khiêu-chiến. 
Cớ luc cưỡi thuyền con, chèo sang áp bắc-ngạn. Tướng 
Tổng là bọn Diêu Tự đưa tinh-binh hết sức giữ bờ. Quàn 
Lý không lèn cạn được. (ĐĐSL 104) 

Triệu Tiết sai quàn-sĩ vào rừng đốn cày, làm những 
mảy bân đá. Mảy này có một cãi cằn, ư một đầu có bộ- 
phận đễ những viên đạn bẳng đá. cần trương lén rõi bật, 
làm cho đá ở đàu cần bắn đi xa. Tiết dùng cồng-cụ ăy 
phả thuyền đậu ờ nam-ngạn, và đê đánh lui thuyền ta, 
mỗi lủc quàn ta tấn-công sang. (TS 332 và BĐSL 91). 

Hai bên giằng-co nhau hơn một tháng, đối-ngạn 
nhìn nhau, không ai giám quyết-liệt tống-tấn-công nữa. 

Viên chuyên-vận phỏ-sử Quăng-tày Miêu Thì-Trung 
bàn rằng: « Quân ta không có ý tiến đánh, thì chắc rằng 
giặc sẽ đi đường tắt tới, đễ mong khi ta không phòng-bị, 
may gl phá được ta chăng. Ta nên đễ chủng làm như 
vậy. Hễ chúng có thua, thế cùng ròi mới chịu hàng. Ta 
nén bí-mật phòng-bị đợi chúng. » (TS 331) 
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Yên Đạt cũng đồng ý, và còn chủ-trương khiêu- 
khích quàn Lý đề nhử tới. Đạt dẫn sách Binh-thư, nói: 
« Nhử người lới đất mình lợi hơn minh tới đất người. Vậy 
ta nèn giả cách khóng phòng-bị. Chúng nó ắt sẽ tới đánh 
ta.» (TS 349 và ĐĐSL 84) 

Mưu này sắp được thi-hành. Quàn Thường-Kiệt 
sẽ sa vào bẫy ẩ)\ 

4. — Lỷ tđn-công ihẩl-bạỉ: Trận Kháo-túc 

Thám-tử Tống lại báo rằng ngoài sông Kháo-túc 
cỏ thẽ lẩy được. Quách Quì muôn tới đó, nhưng nghi 
ta cỏ đặt phuc-binh. Cho nên Quì dẫn theo 5 000 kỵ- 
binh người phiên-lạc tức là người thố-dân ở phương bắc. 

Sách Đàm-phố chép việc này; không nỏi rõ sòng 
Khảo-túc Ư đâu. Nhưng ta thường thấy tiếng kháo dùng 
ỏ' miện Lạng-châu đê chỉ tên các núi. Cũng cỏ khi viết 
kháu hay khảo. Đỏ là tiếng thỗ, nghĩa là núi, vi-dụ 
Khảo-Mẹ, Kháo-Con, Khàu-ôn. Trong một càu sau ở 
sách ấy, lại chép sõng Khảo (bỏ chữ Túc). Tiếng Kháo 
và Cầu rầt gàn nhau. Lại xét trận-thế sau. đày, vá lởi 
các sách Tổng, ta cỏ thê nghi rằng sông Kháo-tủc nầy 
là một khúc sông cầu, khoảng kề phia đông-nam núi 
Nham-bièn. cỏ lẽ lên núi ấy là Kháo-tủc chăng ? Cho 
nèn tên sông ẩy cũng lấy tên núi (V cạnh bỡ mà gọi. 

Ý chừng phòng-tuyến của ta tự chân núi Nhani- 
biền đến Vạn-xuân, không kiên-cõ như ở phía táy. Cho 
hên Quì nghĩ qua sòng ở khoảng ấy dẽ. 

Lý Thường-Kiệt sai cáe hoàng-tử Hoằng-ũhân, Chiêu- 
văn (VSL) đem thuyên chơ quàn đến chống lại (3). 
Hoằng-chân có nuôi riêng 500 quán đặc-biệt; cấm mọi 
điều thị-dục, dạy cho trận-pháp. Đội quân riêng ẩy rất 
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giỏi. Hiệu-lịnh rẫt nghiêm. Người nào cũng cầm một cái 
■cái kim-bài đề làm hiệu riêng. (ĐP). 

Hoẳng-chản từ phía đông đem 400 chiến-hậm, chở 
vài vạn quân tỏi. Quân quát-tháo ầm-ỹ. Theo kế-hoạch 
Yên Đạt đã bàn, Qui rút quàn. Quân tá đô-b4 lên bắc- 
ngạn sông, đuối đảnh quân địch. Tiền-quân của Tống 
thua ; Quảch Qui phải cho lhân-quàn tới cứu. Tụi Yên 
Đạt cũng tiễn theo. (MC Quách Quì, theo TB 279/22a) 

Quàn ta l)ẩỵ giờ đã tiến sàu vào đất bằng (ĐP), cỏ 
lẽ mé tây núi Nhạm-biền. Quân Tổng phản-còng mạnh. 
■<Quân ta lui một ít. Quì sai các tướng Trương Thế- 
Cự, Vương Mẫn, đưa kv-binh ra giúp sức. Giỡi Định 
<đặt phục-binh ỏ’ trong núi, (TB 281/14a) bấy giờ cũng 
<ĩô ra. Quân Tống giết chửng vài nghìn quàn địch. Trên 
đỗt bằng, kv-binh Tống rất thẳng-lợi. Quân ta bị rối loạit, 
cút lui hỗn-loạn, tranh nhau sang sông trỏ' về, bị chết 
<đuổi rất nhiều. Nước sồng ba ngày chảy không hết xác 
<TB 279/22a). 

Ta ghé thuyền đưa quân về, bị quàn Tống bắn đá 
xuống như mưa lim thuyền đắm. Hai hoàng-tử Hoằng- 
<chân và Chièu-vặn đều bị chết chim xuống sòng (VSL) 
Thuyền của đội quàn riêng của Hoằng-chàn bị đắm, 
inhưng ai cũng cầm vững kim-bài mà chết (ĐP). Tả-lang- 
ttướng Nguyễn Cân l)ị tướng Tống là Đặng Trung bắt 
<(TB 283 '8a). 

Trận Khảo-túc nầy là cuộc đại tấn-công của Lý 
Thường-Kiệt, nhưng thất-bại. Các sách và sử Tống đều 
■cho là một cuộc đại-thang của Tống, và thường chép 
đánh đại-bại quân Giạo-chỉ ở sông Phủ-lương Ặy là 
imuốn nói, trận nấy. 
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Quàn ta tấn-công bẩt-lợi, bèn đỏng giữ bờ nam sông. 
Quàn Tổng muốn sang, mà thuyền không cỏ. Hai bén 
căm cự nhau đã 40 ngày. “ Đường chỉ cách 25 dặm mà 
không thế nào vượt qua được ” (NTDT). 

Quách Qui đọ-i thủy-quàn mãi,nhưng không thấy đến- 

5. — Thủy-chiểtì: Trận Đông-Uênh 

Nguyên là tụi Hòa Màn và Dương Tùng-Tiên đã 
đem. thuyền sang hẵi - phận ta, muốn theo dọc sòng 
Đông-kènh, đê vào cửa Bạch-đẳng; nhưng gặp thúy-quànt 
của Lý Kể-Nguyên chặn lại ở hải-phận Vĩnh-an. 

Các tướng như Trương Thuật, Bùi cảnh, Bành Tòn 
đèu hăng-hải chiến-đẩu (1B 288/13a), nhưng cũng không, 
tiến nồi, ,phải lựi về đỏng ờ cửa sòng Đông-kênh, có lõ 
ig. cửa Tièn-yèn ngày nay. (TB 288/13L)). 

Tùng-Tièn, quân tuy ít, nhưng cũng gắng tiến sâu 
vào cõi ta. Gặp thụy-binh ta. đánh nhau lởn bé, đến 
mười trận. Tuy không giết được nhiều quàn địch- 
nhưng cũng không đến nỗi thua”(TB 288/6a) Đó là lời 
bàọ-chữa cho Tùng-Tiên của vua Tống trong chiếu ngáy 
23 thảng 2 năm Mậu-ngọ (M.Th, DL 8-4-1078; TB 288/6a>. 
Thật ra, thủy-quân Tống bị thua luôn. Quàn-lính bị 
thương nhiều *{Theo lòi tâu của viên coi Liêm-chàu, 8-3 
Đinh-tĩ, M. Ng, DL 3-4-1077 ; TB 281/2a) 

Tùng Tiên đàu thuyền ở cửa sông Đông-kênh, đại 
tin lục-quàn, nhưng không biết tin-tức và tinh-trạngcủa 
đại-binh ra sao cả. Y bèn sai hai tướng hiệu - dụng, lả' 
Phàn Thật và Hoàng Tông-Khánh, vượt bê vào biẻn-giới 
miền nam mrởc ta, đê dò tình-hinh và khuyên Chiêm- 
tliành đừng giúp ta. Tùng-Tiên lại khuyên Chiêm-thành 
nên đem quằn chắn các đường từ nưỡc ta vào nước ấy- 
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đề phòng khi quàn ta, bị quân Quách Quì đuối, chạy 
trổn xuõng phương'nam (TB 288/13b). Chiêm-thành nghe 
lời và có đưa 7 ngàn quàn chẹn các đường quan-hệ (theo 
lời tụi Thực# TB 288/13b). 

Nhiệm-vụ đầu của thủy-quân, là xui Chiêm-thành 
•đánh ta, như thế là không đạt. Mà quân Tũng-.Tiỏn cũng 
không vào lọt sông ta, trợ-chiến cho lục-quàn được. 
Không có liên-lạc với Quách Quì, Tùng-Tiên đỗ thuyền 
đợi. Đến lúc, có lệnh đi đón về mới biết đã hòa-bình ! 
Ngà}* 8 tháng 3 năm Đinh-tị (M.Ng, DL 3-1-1077), vua Tổng 
hạ chiếu có nói rằng: «Nếu Dương Tùng-Tièn chưa về, 
.thì cho quân đi tiếp-viện.» 

Ngày 20 thảng ấy, Tùng-Tiên mởi về đến nơi. 

Thủy-quán Tống đã hoàn-toồn thất-bại, vì không 
tinh-nhuệ bằng thiiy-quàn ta. Sự thất-bại vè chiến-thuật 
của thủy-sư như thế đã làm hỏng cả chiến-lược của 
Quách Quì. 


Ổ. — Tâng lui quân 

Sau khi quàn ta thất-trận ơlvhảo-túc, mất hai hoàng- 
tử, Lỷ Thường-Kiệt nghĩ đến kể hoSn-binh. vả tạ*biết 
ràng quân Tống cũng mỏN-mệt lắm rồi. Hễ chúng rút 
quàn vẽ, thì quân ta lại khòi-phực đễ-đàng những châu 
«lương bị chiếm. 

Vì vậy, Thường-Kiệt bèh “dùng biện-sĩ đê bán hòa. 
Không nhọc tướng tá, khỏi lon máu-mủ, mà băo-an 
■được lông-mieu” (LX). 

Ông sai sử tới doanh Quách Quì nỏi: «Xin hạ chiéu 
arút đại-binh về, thì sẽ lẠp-tửc sai sứ sang tạ tội, và tu- 
cống*. Ông lại bẳng lòng nhượng đẫt cho Tống. Sứ giả 
là viên văn tư-sứ Kiều Võn-ứng nhận với Quách Quì 
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rằng (4): « Chỗ nào quàn Tống đã chiếm tức là đất 
Tổrig » (TB 349/7a). ủng lại bào-chưa cho vua Lý, đố lỗi 
việc đảnh Ung-chàu cho ngừời Tống là Từ Bá-Tường 
đã xui-giục (VII/1). 

Về mặt Tổng, lưong-thảorẩtthiếu-thổn (X/6).Từkhí 
đại-quàn vào đẵt ta, phu khuàn-vác lương-thảo không, 
đủ số. Ngày 17 tháng 12 (K.Ho, DL14-1-1077, TB279/17a) 
viên chuyễn-vận phó-sử Quảng tây Miêu Thi-Trung phảf 
tàu việc ấy vè triều. Vua Tống hạ-chiếu nói: « Vì số phu 
không đủ, cho nên binh phải dừng lại lâu như thế. Vậy 
phải bắt phu cho đủ. Nếu hắt khồng đủ bảy phần mười 
thì chàu-quan phải phạt một phần và huyện-quan phàí 
phạt hai phần...» 

Về sau, khi kê công tội trong việc nam-chinh, Triệu 
Tiết bi khiễn-trách vi đê thiếu lương (chiếu 18nămĐinh- 
tị, M. Dn, DL 21-8-1077, TB 283/16b). Chinh Thúc kề 
chuyện thiếu lương, phải thở ra càu này: « May có lời 
giặc xin qui-thuận, không thi làm thế nào ? » (NTDT). 

Tinh-hình quàn quẫn-bách như thế! Mà Thăng-long 
gẫn như thế I Các tướng Tống không biẽt nghĩ nên gắng 
tiếi^hay nên lui. 

Bẩy giờ đẵ cuổị tháng giêng năm Đinh-tị. Mùa nóng 
gần tới. Các tướng Tống đều thoái-chí, cùng bàn rằng : 
« Lương ăn của chin đạo quàn ta đã cạn. Lủc ra đi, quân 
có 10 vạn. .phu có 20 vạn. Vỉ nóng-nực và lam-chướng. 
quàn phu đã chết mất quá nửa rồi. Còn non nửa, cũng 
đều ốm ». 

Quách Quì kết-luận rằng : « Ta không đạp đô đưcrc 
sào-huyệtgiặc, hắt được Càn - đức, đè bảo mệnh Triều- 
đinh ; đó là bỏi Trời ! Thôi ta đảnh liều một thán ta, 
chịu tội với Triều - đình, đê mong cựu hơn 10 vạn 
nhản-mạng. » (TB 279/22b) 
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Qui bèn quyết-định nhận lời sử ta, mà ỉuiquản. Quì 
cho người mang biêu của vua Lý về triều-Tổng, và hẹn 
vởi sứ ta tới, đó nhận trả lời. (TB 279/22b) . 

Quách Qui đã định- ngày rủt quân. Nhưng sợ quàn 
ta theo đánh, cho nên không ban-bố chọ mọi người biết 
trước. Đang đèm, Qui cho lệnh rủt lụi lập-tức. Các bộ- 
binli và kị-binh khống kịp sắp thứ-tự, líoảng-hốt đạp 
xéo nhau mà đi. Tống-sử (TS 334) chép việc nầy, kê 
thêm rằng : “ Quân Giao - chỉ, đóng bên kia sòng, rinh 
thấy như vậy ; nhưng biết rẳng tướng Đào Bạt cầm hậu- 
quản đi sau, cho nên không giám đuồi theo. 

Đào Bật là một tưởng văn võ kiêm tọàn. Từ khi 
(đánh Quảng-nguỵên đến khi quàn tới Phú-lương. Quì 
<đã sai Bật cằm quân giữ mặt hậu. Nay quàn rút, Bật cũng 
cỏ trách - nhiệm che - chỏ cho đại-quàn lui, đế khỏi bị 
quân ta theo đảnh. Bỳt, rất điềm - tĩnh, ra lệnh cho 
quàn-sĩ mình không được nhòn-nhao ; đợi sảng rồi, 
mới sắp hàng chỉnh-tề, thong-thả rút lui. Quân Quách 
•Qui nhờ đó được vỏ-sự (TS 334). 

Cảc sách không ch^p rõ ngày rút quàn. Nhưng theo 
sảch NTDT thì hai bên căm-cự nhau 40 ngày ỏ- s%iig 
Phú-lương. Ta biết rằng Quì đến đó ngày 21 tháng 12. 
"Vậy ngày rút quân về ử đầu thảng hai năm Đinh-tị 1077. 

Lỷ Thường-Kiệt, cũng muốn hòa-binh, nên cũng 
Ikhồng thừa-cơ bội-ước, và đè. quân Tống rủt lui yên-ốn. 

7. — Giảng-hòa 

Quàn Tõng đà vượt hàng ngàn cày-số, qua biết bao 
múi đèo mớỊ tới sòng Phú-lương. Chỉ còn vài chục càv- 
s6 là đến Thăng-long. Thế mà triều-đình Tống đợi mãi 
ỉklìỏng được tin báo thắng-trận. 
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Ngày đầu năm Đinh-tị (1077), vua Tống Thần-tỏng 
nóng lòng, phán rằng : « Triều-đlnh muốni biết sự 
động - tĩnh 'của quân An-nam-hành-doanh tirng ngày 
một. Vậy sai Chu ốc, hiện sung chức quyền-phảt ở Ung- 
châu, phải tâu về hằng ngày. Phu mang điệp, sẽ dùng 
thử bài dài đặc-biệt, viết chữ lớn đê xa trông rổ, đề 
chữ Khu-mật-cấp-tổc văn-tự (văn-lự cấp-tốc của bộ 
quốe-phòng), và sẽ chạy qua cảc trạm không phẵi đừng.D 
Nhờ vậy vua Thần-tông theo-đõi đại-quân tiến hằng 
ngày. 

Vua rất quan-tảm đến việc này, cho nén )uôn-luôn 
xem địa-đồ và trình-lục rất kỹ-luõng. Lúc Quách .Qui 
tâu về báo rằng đại-quân đã đến Quang-lang, vua Tống 
mừng; nỏi cho các quan biết. Nhưng các cận-thần 
không biết Quang-lang ỏ' đâu. “ Vua bèn giảng cho biết 
từ Quang-lang đến chỗ này 50 dặm là đương gần (có lẽ 
đường ải Chi-lăngì, đến chỗ kia 100 dặm !' 'đường xa 
(cỏ lẽ đường quanh trong núi). Vua chỉ chỗ hiềm, chỗ 
bằng, lối quanh, lối thẳng, thuộc như đếmínấy ngón 
tay” (Theo lời thư Tôn Thù .gửi cho Triều Bô-Clii, chép 
tr<ftig sách Kê-lặc). 

ĐỄn khi được tin quân Tống không thMang sông 
Phú-lương được, vua tôi Tống rất bất-binh, bèn đố lỗi 
cho nhau. Ngày 18 tháng 2 năm Đinh-tị (K.Ho,: Í^L 15-3- 
1077; TB 280/14a) viên thị-lang bộ lễ Vương Thilu dâng 
sỡ nói rẳng : « Ngày trước tỏi đã tlịện - đìựu vè việc 
Quyết-lý, Quảng-nguyên; tôi đã thấy rằng phànỊ lo vSộc 
nước, đại-thần không nên tham hư*danh mà quèn, thtơc- 
họa; bỏ sự-nghiệp xa mà lấy việc nhỏ làm đặíit L.ÚC 
mới khởi việc đánh An - nam, tôi đẵ tranh - luận kị<ch- 
liệt, muốn nuôi dân-lực và bớt phí-tốn, đến itỗi síinh 



thù với kẻ chấp-chính bấv-giò' (Vương Ạn-Thạch).» Vua 
Tống lấy làm mếch lòng. Vướng Thiều l)ị bãi (TS 328). 

Hạ-tuần tháng 2, được tin Quách Qui nhận lời đinh- 
chiến vỏ'i LỶ, đă lui quàn, và thôi không tim cách vượt 
bốn năm chục dặm cuối-cùng đê hạ Thăng-long nữa. 
Tuy nhận được biễu của vua Lý khiêm-tốn xin nhận lỗi, 
chịu nhường đất và trở lại tu-cong như xưa, nhưng Tống 
Thàn-tỏng lấy làm bất-măn. Vualien muón sai quàn tiểp- 
viện xuống đê gắng qua sông. Có vicn giám-sát ngự-sử 
Thải Thừa-Hi dàng sớ can-ngăn (VKT). Trong sỏ' có nói 
rằng: 

«Thánh-nhânđối với man-di, làm chính-sách không 
trị mà trị; thế mà trong thiên-hạ không đàu là không 
trị. Tôi trộm nghĩ rằng, tử khi Giao-chỉ chưa hàng, 
ta dem quân đảnh thì chỉ dánh một góc, mà binh phu 
đà chết dọc đường nối-tiếp nhau; phí của nước kẽ hàng 
tre hàng vạri- Trổng hai năm nay, thật là lao-khô. Thế 
■mà chỉ đữợcđất-vài châu như Quâng-nguyên mà thôi. 
Đẩt ấy cũng chỉ là chỗ cùng-hải, cùng-sơn, đay thú ác, 
khi độc. Ngưỏi ấy, đất ấy, nếu cỏ đưọc thi cũng chả có 
i ch gi cho thiên hạ. 

«Nếú nói đảnh An-nam đê hỏi tội, thì nó đã chịu 
tội rồi; 

*Khi xưa rợ Tam-Miêu chưa dẹp, vua Thuỉín cung 
chỉ đi đảnh 70 ngày rồi về. Nay, cở sao ta lại cần đảnh 
nhiềungày hơn? Mồ bây giờ, Quách Qui, Triệu Tiết chưa 
về kinh đô. quân ra ngoài biên-thùy chưa trở vè dòanh- 
ngu.Thế cho nên kê ngoài huyên - truyền rằng: mặc dầu 
Lỷ Càn - ỉlứcđă hàng, Triều-đình còn ngấm-ngầm ý gi, 
muốndemquân đảnh trở lại. Không biết sự ấy có thát 
.hay không? 
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« vả man-di, ở ngoài cõi hoang-phục, phong-tục 
khác. Thư-từ phải thộng-dịch mới biêu được. Với phép 
trị chúng, ở đời Tam-đại (Nghiêu, Thuấn, Thang), tinhr 
xảo biết baò, mà bấy giờ cũng cho rằng chủng không, 
đáng đựợc cai-trị. Ấy vì cớ gì? Ấy vi không muốn bời 
dân man mà làm khố dân trong nước. 

« Nếu Triều-đình muốn trả thù sự chủng cướp-bóc, 
thi ta đã thu đẩt nó, giết tướng nó, bắt quân nỏ. Muổn 
đề-phỏng ngày sau khỏi có khi chúng ra lòng bất-trắc, 
thì ta nên sai bọn Quì và Tiết canh gỉữ; khiến cho 
chúng sợ bị đánh lần nữa mà không giám tới cưởp. 

« Vạn-nhất, nếu có nghĩ đến chước đi đảnh trỏ' lại, 
tôi xin Triều-đình nghĩ kỹ, nên đễ người Hồ (Kinh-hồ- 
tức Hồ-nam và Hồ-bắc), Quảng (Quảng-nam tức Quảng- 
tày và Quảng-đông) nghỉ-ngơi vài nám, đợi chothương- 
tich lành, rồi sau sẽ tinh việc. » 

Vua Tống cung cho lời tàu ấy là phải. Vả Lý Thường 
Kiệt cung đã giữ thẽ-diiện cho Tống, bẳng lờịlễ xin qui- 
phực, xin cõng-hiến và nhường những đất quân Quì đã 
chiếm. Tẽ-tướng Ngô Sung là kẻ chủ-hòà xưa nay, lai 
rát bằng lòrig. 

Ngày 25 tháng 2 năm Đinh-tị, Ngô Sung thay mặt 
quần-thần dâng biêu mừng vua Tống “ đã dệp yên An- 
nam, và dã lẩy lại được Quảng-nguyèn.” (B.Ng„ĐL 22-.T 
1077, TB 280/16a, còn TS 6 chép ìám ra tliáng ba) 

Cũug ngày ấy, có chiếu đôi châu Quảng-nguyên ra 
Thuận-châa và thăng châu Quang-lang lên hàng hụyện, 
bãi bỏ ti An-nam-đạo kinh-lược chiêu-thảo đò-tôngiquản 
và ti an-phủ, và giải-tán hành-doanh. (TB 280/16a) 
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Vua Tổng lien trả lời cho vua Lý Nhàn-tòng, bảo 
phải tu-cổng như trước và phải trả lại dân-đinh mà quân 
Lý đã bắt ở Khàm, Liêm và Ung (TB 280T6a) 

Cuộc chiến-tranh Lý, Tong khởi đầu từ tháng 11 
năm Ẩl-mão (1075) đến đày đã chăm dứt. Ấy vào tháng 
hai năm Đinh-tỊ (1077). xỏ đẵ kéo dài trong mười lăm 
tháng. 

8. — Két -cục 

Tổng khòng đạt mục-đich dự-định thỏn-tính đất' 
Việt, không tiẻu-hủy được binh-lực Lý, chỉ chiếm được 
đất các chàu Quâng-nguyẻn, Tư-lang, Tò-mậu, Môn và 
Qaang-lang là đất rừng núi mà thòi. Nhưng trái lại, bị 
thiệt người tốn của rất lớn. Ngoài hổn trại Thái-bình, 
Vĩnh-binb, cố-van. Thiên-long, và bốn thành Khâm, 
Liêm-, Bạch và Ung bị tán phá, Tống còn mất quàn linh, 
phu-phen rất nhiều, Theo lợi Chính Thúc, “8 vạn phu 
vận-lươngyàll vạn chiến-binh chết vi lam-cliướng. Còn 
đươc 28.CKK) người sống-sót về, mà trong đỏ còn bị ốm 
nhiều!, kê cả sổ trưòc bị địch giết thêm mấy vạn, cả thảy 
không du£ri 30 vạn ” (NTDT). Tuy so với các số còng- 
khaisau này cỏ khác, nhưng có lẽ Chinh Thúc kê cả thồ' 
đinh. 

Túy triều-đình Tống chúc mừng thang trận, nhưng ai 
cũngbiết Tống đã |)ị thất-bại to, và đã mất the-diện với 

thiỀn-hộ. 

Vua Tống cho, r kiỄm-điẽin binh-mã. Thấy có 49.500 
người, 4.690 ngựa. Lúc VẾ đến noi, trừ số chết bệnh hay 
vỉ cở khác,chỉ còn 23.100 linh và 3.174 ngựa (TB 280/ 
17 aj. Phí tồn cả thảy mất 5.190.000 lượng vàng (Theo 
lời Từ Hi láu ngày 21 tháng 3 năm Binh-tị, T.Vi, DI/16- 
4.1077, TB 28l/5a). 
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Vua Tống nghe lời bàn của Thái Thửa-Hi (X, 13), sai 
các tướng cầm quàn nam-thảo coi các chàu ở trên đường 
sang Giao-chii: Quách Quì coi Đàm-châu, Triệu Tiết coi 
Quế-chàu, Thạch Giám coi Ung-cháu và Đào Bật coi 
Thuạn-cliàu tức là Quảng-nguyên cLĨ. (TB 28ơ/17b) 

Sau, vua Tống xét rõ công tội các tưởng cầm quàn. 
Tội chinh về Quách Qui, vì đă trì-hoãn không chịu tiẾn 
binh. Qui bị đối đi Ngạc-chàu, ròi giáng làm tả-vệ tướng- 
quàn và an-trí ỏ' Tày-kinh (27-7, A.Ho, DL 18-8-1077). 
Vua sai tra-cứu đuyèn-cớ sự trì-hoãn ấy. Chu ỏc khai 
vì tễ-tướng Ngô Sung bảo Quì đừng tiến binh. Nhưng 
sự thật là Sung dặn phải xét kỹ-lưỡng rối sẽ hành-động 
(TB 303/8b và TĐ). Tội thứ hai là đã không biện đủ 
lương-thảo cho quàn-mã dùng. Những người có trách- 
nhiệm về hrơng-thíìo như bọn Lý Bình-Nhất, Thái Dục vá 
Chu Ốc đều bị biếm. (1-8, M. Dn, 21-8-1077 TB 284/la). 

Còn Triệu Tiết lại được khỏi tội; vi có ngư-sử Thái 
Xác bênh-vực (TB 283/10b). Nhưng năm năm sau (1082), 
khi bị đồi lèn lộ Phu-Diên, Tiết tỏ vẻ không bằng lòng ; 
vua Tong mắng rằng: « Triệu Tiết trước đây đi đánh 
An-nam bị thua, dã được tha không bị tội chết. Nay 
còn ý oán.Nếu không trừng trị thì ai sợ lệnh trê n nữa.-» 
(TB 326/19a) , • 

Cho đến Dương Tùng-Tiên thống-lĩnh thủy qúân, lúc 
mới về, cũng bị tội, nhưng sau được ân-xá. (TB 288/Ga) 
Tống vội phủ-dụ các quàn linh bị đau, cấp tiền cho 
gia-đinh những người tử-trạn, thưởng những người đã 
cỏ còng, và phạt những ngươi đẵ cỏ tội theo hàrig-Lý. 
Từ Bá-Tường phải tự thắt cô (năm 1078, TB 288/í?a). 
Triệu Tú trước bày cho ta phép hỏa-cồng, bị phát phối 
đi Hồ-bắc (năm 1077, TB 28L13b). 
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Cảc binh-ma thuộc An-nani hành-doanh được rút 
viì, trừ một số phải đóng coi các châu vừa được nhượng 
(TB 280/Uia). 

Muốn tỏ lòng khoan-hòng, vua Tống lại theo lòi. 
Quách Quì xin, thu-dụng tả-lang-tường Nguyễn Căn đã 
bị bắt ở sòng Khảo-tủc, và bố làm hạ-ban điện-thị 
(i-6, TB 283/ĩa). 

Tuy vậy, vua Tống vẫn nghĩ đến tương-lai. Ngày 14 
thảng 9 năm Mậu-ngọ 1078, cỏ La Xưứng-Hạo từ Chiêm- 
thành về tới noi, dàng các bản-đồ vẽ đường đi lừ Chiêm 
đến Giaọ-chỉ. Tống Thần-tông phê thưởng cho Xương- 
Hạo và nối thêm rằng : «Tìr khi dụng binh à An-nam, 
kẻ hiến kế đánh giặc kê cỏ hàng trăm. Lời’bàn về đưcrng. 
thủy, đường bộ đê tiến quân, thường khòng giống nhau. 
Chưa biết ai phải. Nên chép cảc thuyết thành từng loại, 
về mỗi loại, vẽ đò phu vào, đè sẳn-sàng cho việc dụng- 
binh ngày sau» (TB 292/6a) 

Nhưng sau đó, Thần-tòng chán-nản vè việc chiến- 
tranh và khổng mụổn động đến nựớc ta nữa. LýThường- 
Kiệ: thì trải lại, dùng vũ-lực chiếm lại một phẫn đẩt mất 
và đe dọa Quang-hguyên. Cuối-cùng, Tống khòng những, 
phâỉ bỏ câ năm châu đã chiếm, mà còn phải trả cho ta 
một"phẫn đốt ở phfa tày-bắc Cao-bằng ngày nay, mà các 
tù trương đã đem pộp Tống. 


Troiịg phẫn tóm tắt .(tìm cluromg nảy, SÓI mút mục TỐNC, LƯI Ql'ÀN. 
pHải cnữa ra. 6, Tống lui C|iii\n — 7. Giủng-hòn — 8. Két-cục. , 

Chương 288, dòng 9, chữa X/12 ra XÍ/5. 
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'{1) Số 15 dặm là theo TB 281/I4a. về sổ này, mỗi nol chép một 
khác, Lời Chinh Thúc (NTDT) nói : « Tranh nhan chĩ 25 dặm 
mà thôi». Sách Thộng-giảm chcp : « Bây giờ đại-quân xa Giao- 
châu chừng 30 dặm; chỉ cách một con sông mà khỏng tiến 
đưọ-c#. Sách Tống-sử (TS 279) lại chép:«Quân ta tiến tời 
sông Phủ-lưong, còn cách Giao-châu 30 dặm.» 

Một dặm là bao nhiêu? Các sách toán-thư cô như cửu- 
cliương, Tỗn-ỊỈr. Ngũ-tào đều chép 300 bước là một dặm. 
Nhưng sách Toán-kinh của Iiạ-hau Dương đời Tấn chép : ‘•5 
thước là môt bước, 360 hước lá môt dặm”. Sự đdi ấy là từ 
đời Tùy. và còn giữ đến đời Thanh Vậy đời Tống, dặm ăn 360 
bước. Theo sách ĩoán-học từ-diìn của Đoàn Dục-Iỉoa và Chu 
Nguvên-Thụy thi bằng 576 mét. Theo sách ửc-trai toán pháp 
nhấl-dắc-lục của Nguyễn Hữu-Thận (Hời Gia-long) thi nói : 
“địa-cằu chia làm 360 độ, mỗi độ bằng 20 dặm tây Chai-lý/, 
mà mỗi dặm tây bằng 10 dặm Hại-Thanh”. Nay ta biết rằng 
dịa-cầu chu-vi chừng 40 000 kilomét, thi ta súy thấy dặm Bại- 
Thanh bằng 555 mét. 

Xem vậy ta có thề lấy chừng một dạm bằng già nửa cây- 
số, thì có the ước được đưỏ-ng dài.2. 

<2) Sách VBUL có chép chuyện hại vị than Trương Hống và 
Trương Hát một cách rõ. Hai ngưò-i là anh em, đều 15 tường 
của Triệu Quang-Pliục. Sau khi Lỷ Nđm-đế đánh bạt Triệu, 
cho người mời hai ông ra giúp việc Hai ông đều chổi và trốn 
vào ỏ' trong núi 'Phù-Iong. Lý bèn mưu giết đi. đho nên hai 
ông uống thuốc độc tự-tử. Đốn đời Ngô Xương-Văn đi đánh 
giặc Lý Huy ỏ' châu Tây-long, đóng quân ờ cửa Phù Lan. Hai 
thần hiện lên xin giúp. Sau khi giặc tan vua Ngô phong cho 
anh, Trương Hống, làm Đại-đương-giang (tỏ-hộ-quổc-thần- 
vương và sai lập đền thờ ở cửa sùng Như-nguyệt. Vụa Ngô hũ 
phong cho em, Trương Hát, làm Tieu đương, giang đô-hô'- 
quốc-thằn-vương, và sai lập đền thò-ử cửa sông Nam quàn 
«(tức là Nam-binh hay sông Thương ngày nay/. 

Các sử TT, SK cũng chép lại chuyện ấy, và nhắc ‘lại 
chuyện thần sòng Như nguyệt đọc tho - . Bài tho- kia, bẳn viẽi 
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V^UL lại chép khác một vài chữ, như nghịch-lộ đỏi ra nghịch - 
lặc, bại-hư^oi ra lảo trừ. 

Than-phả Trirơng-Iôn-Iliân sự-lích phụ-họa vào nhiều. 
Nào ke lai-lịch bố mẹ, em trai, em gái. Nào ke chuyện thần 
giúp Ngô, Lê, Lý, Trần, Lê. Chuyện tliàn đọc thư được kê hai 
làn, đời Lê Hoàn và đò i Lý. Câu cuối lại đổi ra í 'nhất trận 
phong-vản tận tảo trir, trong lúc giúp Lê. 

Cbuyện này bắt-quá vl lã lòng sùng-bái của ngưò-i ta, mà 
•bịa đặt ra, và nhầ nho phụ-họa cho thêm linh. Sự thật có lẽ 
như tôi đã theo ý Trăn Trọng-Kim, nhận rằng tho - là của Lý 
Thường-Kiệt. Nhưng nói chác là Thưòng-Kiệl làm được tho- 
thi không cỏ gi làm bằng cứ. 

Ngày nay, cả vùng lân-cận hai sòng Can và Thtrong, có 
đốn hơn 290 ngôi đền thỏ- hai vị thăn họ Trương. BÍn chinh 
thờ Trương Hống ở làng Vọng-nguyệt, cạnh làng Như-nguyệt; 
và đền thờ chính Trương Hát ỏ- làng Phượng-nliỡn ở cửa sông 
Thương. Vị-tri đèn phù-hợp vói việc quân Tồng qua sông ỗ- 
bển đò Nhứ-nguyệt, cho nên câu chuyện thần ãm-lrọ'kê trong 
VBUL có óăncúr vào sự-thật ít nhiều. 2. 

SáchTT kliỏng hề chép đến chuyện hai hoàng-tử chết trốn 
Nhưng vSL chép : “Vua Lý sai Nguyễn Thưò-ng-Kiệt lĩnh thủy- 
quân đê* chống lại. Hai hầu Chiêu-văn và Hoằng-chân đều 
chết đuổi ở sông Như-nguyột. ” 

Các sách Tống chép về chuyỹn ấy nhiều. Tống sư( TS290) 
chép: “Ta, đại chiến ử sông Phú-lưo-ng, chém được vương-lử 
(giặclà Hống-chàn ” . Mộ-clìí Quách Qui chép: “ Giết được đĩii- 
tưỏ-ng Hồng-chãn, bất đưọc tă-lang-tướng Nguyễn Căn”. Sách 
Thổng-gỉám chép: “ Bắt được thái-lử giặc lá Hdng-chân ’■ .Sách 
Trường biên (TB 293 8a) chép : “ Tưó-ng Bạch Bảo bất được 
thái-tiur Hằng-chân ; và tướng Bặng Trung bắt đưọc tii-lang- 
tưửng Ngúyễn Căn... Nhưng tướng Tiết Bức lại nói chinh 
mình giết đươc Hdng-chân ữ ải Quyết-lý”. Sách Pông-phố. 
chép rõ ràng nhât. Tòi đà kế líji trên. Các sách viết đòi sau 
như ANCL, ANCN, VKT đều theo sách Tống chép lên hai 
hàu cà. 

Sách SK, lức là sách TT chữa lại ít nhiều cho hợp sử 
Trúng quốc, có chú-tlúch nhiếu vị* đoạn này. Kẻ soạn chú- 
Ihlch ắy cỏ lẽ Ngô Thl-Sĩ hay Ngô Thi Nhiệm, đã kháo Tổng 
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sử, và chữa đoạn sử này một cách khá xác-đáng Lù i chú-thich 
có nói: “Lai xét Tống-sử và các sách khác chép, thì Quách 
Quì tiến đóng (>• ài Quyết-lý. Sai tưởng lấy lại Ung. Liêm 
(chép thứ-tự như thế là sai). Ròi tự mình đem quản đi về phía 
tày, tiến đến sông Phú-lương Quân ta cưữi thuyên đốn đánh. 
Quân Tống không qua sòng được. Triệu Tiết chia còng việc, 
sai các tưó-ng đẵn gỗ, đỏng công-cụ, bắn đá xuống như mưa. 
Chiến thuyên quân ta rtéu vỡ. RÒi Tiết đặt phục-binh mà 
đánh lại chém vài ngàn đầu Thái-tử Hòng-chán chết tại 
trận”. Sau khi nói thèm về việc Tống chiếm các chảu thưọng- 
du, SK nối lòi rằng: ffSo đó vói sự sử ta chép rằng quân 
Tống bị thua, thì khác nhau. Tôi trộm nghĩ rằng Hdng chân 
không phải là thái-tứ, sự ấy đã rõ (ta đă thấy lẽ khác ở X/ 
cth 1)| Hoặc-giâ các vương có ngưòi bị tử-trận mà đương-tWi 
dấu chuyện đi chăng? Hoặc là tụi Quì muốn che sự thua, mà 
bịa chuyện tàu V?, đề kê là chiến-công í Tác-giả ngả vè 
thuyết sau, nèn bẳn rằng: « Nếu không phải thế, thi sao vin 
đạo quân tám van tên mà chết quá nửa, một dải Nhị-hà ma 
không giám qua đe đến kinh-sư? Như thế thì sao cỏ thè nói là 
thắng?i> Lý-luận ấy đúng. Ta nay biết rõ lả Tống và Lý không, 
ai thắng bại cả. 

Lại có sách Tùnụ,-dàm chép tèn hoáng-tử khác hẳn các 
sách Ịỉhác. Sách ấy nói:“ Tướng tiên-phong là Miêu Lý và 
Yên Đạt qua sòng Phú-lưong. Đánh một trận, phá tan giặc, 
hát đưọ-c thái-tử giặc là Plìậl-nha" (TB 303/9a). Tên Phật-nha 
ẩy tuy khác các tòn kia, nhưng chảc là đủng. Lý thối tỏng 
khi còn thói-tử có tên là Phật-inã, thỉ con có the là Phật-nha. 
('.hắc đó là tên húy, còn hiệu lá Hoằng-chàn-vươngliay Hoằng- 
chần-hầu. 

Sự lạ là chinh-sử như TT không chóp chuyện HoSng-chân- 
Uhắc không phải rằng dòũ Lý dấu sự ấy, vi VSL, viế.t đửi 
Trìin, còn chép. Có lẽ cliỉ vi đói Lê, sử Lý đS thất Ỉ9C di 
nhiều. 

Nay tôi cỏ đe ỳ đến thằn đền Voi-phục, là đền dựng đỏri Lý 
ờ pbía tày Thãng-long, kc phía bắc đường Hà-nội di Sơntây 
và cạnh ô cău-giấy. Hiệu thản là Linh-lang đại-vương Trang, 
bặt Hoài-đức còn nhiêu đèn thò'. Nhưng bốn đèn chinh là 
các đèn ô' lâng Tluì-lệ (Voi-phục), Bòng-lai ở huyện Từ liêm. 
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và hai làng Đại-quan, Thuàn-lễ. Tuy thần-tich mỏi nơi một 
khác, vl tlnróng lhưò-ng Ihần-pbS lá do kẻ khai bịa (lặt ra 
nhiều, nhưng xét gốc chuyện có một phan chung, mà ta cỏ 
thế coi là có lièn-quan với sự thật. 

Trong chuyện Linh-lang, thì cốt chuyện lá như sau. 
Linh - lang là con vua Lý Thái - tỏng Mẹ là một ngưỏ-i con 
gái kẻ què, quán ()• Bồng-lai. Nhưng chính là con thiịn Thủy- 
long (V hò Dâin - đàm (hò Tây) giáng-sinh. Vua đặt tên cho là 
HoànỊi-lử-lanỊi theo thàn-phả đen Voi-phục, hay Hoàng -lang 
theo tlùin-phả lãng F)ại-quan. Tòn ấy nghĩa là con thứ lư vua, 
hay con vua. 

Hoàng-lang mặt-mùi khỏi - ngỏ, nhưng dã lớn mà chưa 
biết nói. 

Chọt có giặc xâm-lăng nước. Các tướng đi (lánh, không 
thắng. Vua và trieu-thần lo. Có thần báo mộng cho vua biết 
rằng đã có thần-nhân giúp, cứ cho sứ mòi thì được. 

Sứ đi tim các nơi. Lúc sử tới làng Thủ - lộ (thèo thần* 
phả Đại-quan thì Thị-lệ), Hoàng-lang thưa với mẹ gọi sứ tói, 
rài nói với sứ rằng: « Xin vua cha một lá cò đỏ lớn, cán dài 
và m^tconvoi, Tá sè dẹp ycn giặc. » 

Lúc đưưc cờ với voi, Hoàng-lang cầm cừ chi V0h Voi 
liền phuc xữing, Hoàng- lang bèn cưỡi voi cam cò ra trận, 
Voi chaỹ như bay. cờ phất một cái thi giặc tan. 

Lúc Hoàng-lang trơ về, bèn bị bệnh đậu. Thuốc chữa 
không khối. Hoàng-lang nói với vúa cha rằng minh là con 
Thỗy-cung tờigiủp vua, xong ròi phải vè Tliủy-cung. 

Tự nhiên Hoàng-lang biến thành một con rắn đen dài mà 
bở vào hồ ũâm-đàm biến mất. Vua sai lập đèn thừ ờ trại Thủ- 
lệ là chỗ cung mẹ ở, tại làng Bồng-lai lã quê mẹ, và ở hai 
làng Đại-quan và Thuần-lễ là nơi Hoàng lang trú binh. 

Xem chuyện trên, ta thấy một vài chủ-ý mft ta thường thấy 
trong cicchuyện thần khác: thụ thai vó'i gíao-long, thai bọc, 
I<fn không biet nói, xin voi, cờ (gần như chuyện Phù-đông 
thiên vương), hóa rá rán mà biến. 

Kề ra cẩcthần-phả ấy còn chép nhi&u chuyện hiên-nhiên 
lt bịa dặt sai lìm Nhưng chuyện này làm cho ta chú-ý, vi có 
sự Hoàng-/ứ đời Lý đốnh lui giặc ngoại-xàm rồi chiíl. Thần- 
])iiằ đến Bại-quan nói giặc là Trinh-Vĩnh khởi-binh từ Nam- 





306 


XI. HÒA VẢ HÒA-BÍNH 


um 


hải. Ta không b'ết Trinh Vĩnh là dàn-tộc nào Trái lại, tliãn- 
phả đen Voi-phục nói giặc là Tống. t-Hiả ấy chép: « Bấy giờ, có 
các UnVng mạnh của Tống, là Triệu Tiết, Quách Qui đem quân 
của chín tưírng, và tụi Hầng-chăn,.\'ũ NhT, l)ir 'lĩnh và hợp 
Hoàng Vĩnh-1rinh với Chiêm-thành Chân-lạp mà tới xâm. » 

Bẽn cạnh những sự đúng, như nói tiróng Tiết và Quì, lại 
có những sự sai, như nói đến Vũ Nhĩ (tưóng ta đời Lý Thái- 
tông. IV3), Dư Tĩnh (quan Tống đánh'Nùng Trí-Cao, IV,3). 
Còn lên Hoàng Vĩnh-Trinh kia với tên Trinh-vĩnh chắc có 
licn-can. 

Sự lạ nhất là trong các tưcrng Tống, lại có tên Hòng- 
chàn. Nếu kẻ viết than pha bịa-đặt hoàn-toàn thì sao biết có 
tèn Hòng chân ấy. Nếu y có đọc Tống-sử thì sao lại lẫn các 
tên ngưò-i Tống, người ta? 

Hoặc là tên Hòng-chân có trong chuyện thần lúc xua. 
Nhưng sau, chuyện bị sai-suyễn. Cho nên kẻ viết lại thiìn-pha 
lầm-lẫn, nhưng vẫn giữ đưcrc lên Hòng-chân 

Vì lẽ ây, ta có the ngò' rằng thần Linh-.lang tức là hoàng- 
lử Hoằng-chân. Nhưng còn có hai lẽ làmỉta thêm tin thuyết 
ấy. Về đưò-ng ngữ-họe, tên Iloàng-lang chép ờ tliàn-phả rất 
có thề là- biến-âm cũa Hoằng-châu hay Iiòng-chân . IIoùtiỊi 
và hoẳng gần nhau, sự ấy đã rò. cỏn lang và chán, tuy be 
ngoại tưỏ-ng xa, nhưng thật lá gằn. Âm CH là biến-âm của TH, 
mà Ttt là biến-ẳm của TL, và TI. lại biến ra L. ví dụ : Chàm 
là Iràm, là llàm là lam, và Chèm lá Trèm la Tlèrn Ịà Liêni(Tử- 
liẽm). Cũng theo luật ấy mà chán biến ra Lang. Nói tóin lại, 
tên Hoằng-chăn đã biến ra,Hoàng-lang ử thàn-phả. 

Đó là một lẽ. Lẽ thứ hai là sự Iloáng-langhlện ra rắn rồi 
lặn xuống hò có thề lá cảch tưọ-ng-trưng sự Iỉoằng-chânchlm 
xuống sông mà chết. 

Ta cỏ thè tin một phần rằng hoàng-tử Hoằng-chân đã 
được thỏ- ỏ' đèn Voi-phục. Có lẽ vi tử-tiếl nên đượcbiệt đãi, 
được thờ ở trong thành Thãng-long. 4. 

(4> Sách VSI. cỏ chép tên Kiên Văn-Tư, nói ỵ được cất làm chức 
thưựng-lâm quốc-sĩ-sư vào năm 1100. Không biết!cố phải là 
Kicu Văn-U’ng làm chức Vân hr sứ mà VSL chép lầm hay 
không. 
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KHÔI PHỤC BẤT MẤT 

1. Tống tô-clúrc nlnrọng-địa — 2. Khôi-phục Quang-lang — 
vi tìòi Quảng-nguyên: Bão Tông Nguycn —4. Tống trả nhưọng- 
•địa — õ Dir luận —6 Iỉang-giao thân thiện (1079-1082) — 
7. Bòi Yật-ác, Vật-(iương. Lại Bào Tông-Nguyòn — 8. Phái- 
đoiin LẻVăn-Thịnh —9. Lý cò nài Tống quyết từ — Cliú-thich 


.1 — Tống tò-chửc nhượng - dịa 

Tuy không lẩy đirực toàn cõi nước ta, nhưng Tống 
cũng đã chiếm được năm châu miền núi: Quang-lang, 
Tô mậu, Môn, Tư lang và Quảng-nguyên. Trong <ĩó hai 
chàu Quang-lang và Quăng-nguyên là quan-lrọng hon 
cả. Quang-lang là cô-họng của châu Ung, và Quảng- 
nguyên là nơi cd tiếng sản-xuất nhiều vàng bạc. 

Tống liền tố chức cai-trị cảc châu ấy. Ngày 25 tháng 
2,saukhi triều đinh mừng thắng trận, vua Tống hạ chiếu 
đôi Qụảng-nguyên ra Thiiận-chàu và thăng Quang-lang 
lên hàng huyện (TB 280/1Ga) 

Ta sẽ thấy rằng Quâng-lang ỏ' vào địa-lhế không the 
giữ được nên Tống phai bỏ, sau khi Quách Qui rút quản. 
Các chàu Tô mậu và Môn hình như không được hai bên 
chủ ý lắm. Còn Thuận-chảu, thì đưọ - c đặt vào hàng Un<;- 
chàu và có lẽ kiêm-quản các châu kia. 

Bào-Bật liền được hô coi châu mới ấy (28-2, TIỈ 
280/22a), Bật là người Vĩnh-chàu. Xuất thân vũ-chức. 
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Trưức đã từng giúp Dương Biền đánli giặc Dao ỏ- IIỔ- 
nam. Sau lại có còng phủ-(lụ dàn bị loạn Xúng Tri-Cao 
lòi cuốn. Trong vụ hành-quàn dành Lỷ lần này, Bật đã 
ilưọ'c giao những trọng-chức, là di phủ-dụ các dàn khê- 
dộng vùng Ta giang; và mỏi lúc dại-quàn tiến hay lui, 
Bật cung phai cììm quàn chặn hậu (Xl/b). Tuv là VŨ- 
tưứng, lìạt lại là một thi-sĩ có tài. Lè Qm-Bòn có chép 
trong sáchKién-văn lieu-lục (quyên 4) sáu hài thơ má Bật 
làm trong khi di tuan-thủ ư Tá-giang. Số là. sa.u klT. ta đã 
rút khỏi Ung-chàu. Tống'lập lại thành Ung. Hòi tháng õ 
năm Binh-thìn 1071), hô Dào Bịit tới coi chàu ấy. Quách 
Qui lại sai Bật vào các khê-dộng phủ-du man dàn. Trong 
khi đi đường qua trại Vĩnh - hình, Bật có hài tho - ngĩi- 
ngôn, Lả cảnh noi bièn-thuy xa-xăm buôn te dối vói một 
biên-tưứng giàu tlii-tứ: 

Điệp-chưứngthàm thiên ly, 

Cùng-bièn kim nhất ngu. 

Bắc-phong gia tín-tửc, 

Nam-đằu khách Irình-đò. 

Iãnh-thế tần khai bợp, 

Viên-thanh sạ hữu vò 
Quả khè nhàn tiếu ngữ. 

Cách ngạn tluì-yèn cô. 


Nghìn dậm núi chống-chất, 
Một ỊỊÚC biển tít xa 
Xam dầu soi - đường khách, 
liác phong thần tin nhà. 

Cửa Lĩnh từng, khép mở , 
Tiếng vượn chếc kêu ca. 
Lội khe, ai cưới nổi: 

Đôn cách, khớiip tha. 


Xét nhàn-cách, chức-vị, còng-trạng của viên tri-chảu 
đầu ỏ- Thuân-chàu, la biết rằng 'Tống quan tảtn đến 
nhượug-đia vừa đưcyc, và gang sức tô-chứccai trị. 

Ngoài Đào Bạt, Tống định bô tới Thuận dtâu đủ 
các viên-chức, mỗi chức một người : thởng - phán, 
thiễnvthư, phán-quan, kiềm-hạt, đò-giảm, đô-ắp. Sợ 
rằng chàu mới độc nước, quan-lại klìòng thích ầi. chiến 
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thư cỏ dặn rằng : « Mỗi nam sè thay một quan. 0' hết 
hạn, (tược thăng một chức, và bỏ về mạc-chức, nghĩa là 
ỏ- chỗ trung-ưong ». (21-2, 'J’li 280/15b) 

Việc đầu Tong làm là củng-cố sự đề-phòng chàu 
L mói. Từ tháng giêng (B.Ti 1077), ti tuyên-phủ đã làu: 
•« Châu Quảng-nguyèn mới được, nên đóng binh phòng- 
bị khai-thác. Xin theo lệ các đất Hi-hà vá Nguyèn-chàu, 
dem các tội-nhàn tói giam đó ». Vúa Tống bâng lòng và 
J)ẳo đem lội-nhàn 1)Ị Ún phát-phối, từ Hoài-nam trờ 
xuống, đến ỏ- Quảng nguvèn. (28-1, TB 280/7a) 

Ngày mòng 8 thũng :i, ngự-sử Bặng Nhuận-Phủ tàu : 
« Gấn đày, nghe nòi đã đắp thèm thành Quảng-nguyc.i 
và đã bô vũ thần đến coi. Xin trước hết sai ti an-phủ 
Quảng-tày cùng giám-ti xót các điều-lệ lọi hại thế nào, 
.mồi nám dùng giáp-binh bao nhiêu, lưong-thực bao 
nhiêu, giảp-binh lấy từ đàu, lương-thực biện chồ náo. 
■Làm sao cho linh đủ đe chống giặc, lương đủ cho lính 
íăn, và khi thinh lình cỏ biến, khỏi phải lo-liệu làt-đật 
vát vả . Tổng liền sai 17 chỉ-huy ổ- các xứ Hồng-châu 
‘tới phòng thủ Quảng-nguycn, Tư-lang. (TB281/lb và2a) 
Việc thứ hai là tồ-chức khai-lợi các mỏ. Chiến-lranh 
ichưa hết, Quách Quì đã xin sai vièn đề-điềm-hình-ngục 
Quảng;' tầy đè cử đặt các lò luyện quặng vàng bạc ở 
Quảng-ngnyên (28-1, TB 280 /a). Ngày mồng 9 tháng 
có «hi£u sai viên quan cạo-eấp là viên - ngoại - lang Tất 
Trọng • Hùng coi vè việc ấy íTB 281/21) và 3a). 

Việc thử ba là thu-phục nhân-tàm. Tống đặt cổe 
chức hạidrị coi dô mọi việc hành-chánh. Lại thưởng 
công cho những tù-trưởng đă theo giúp quàn Tống, như 
cháu Nùng Thiện Mỹ lá Huệ Bàm (TB 280/211)), vá định 
cấp ỉín son cho các (lộng-trướng. (19-4, TB 281/10b) 
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Châu-trị bấy giờ đỏng ở đâu ? Thành Na-lữ, ngày nay 
còn dấũ, có lẽ là thành Thuận-châu cữ. 

2. — Khôi-phục Quang-lang 

Huyện Quang-lang kề trại Vĩnh-bình, thuộc Ung- 
chàu cai quản. Đất ấy quán-trọng, vi gần-gũi các đồn ở 
Vĩnh-bình, nhưng sự phòng-thủ dễ-dàng hơn, Thuận- 
châu. Vả lại hòa-binh đã trở lại dần-dằn. Vua Lỷ đã xin 
sai sứ tói Tống. Triệu Tiết, bấy giờ coi.Quế-châu, không 
ngần-ngại mà.rũt bớt tiền chi-phi vè việc quân phòng- 

ờ Quang-lang (1-5, TB 282/la). 

Lý Thường-Kiệt liền mưu-đồ chiếm lại những đất 
dã mất. Sau khi quân Quách Qut rút lui khỏi Lạng-chàu, 
quân Lý liền theo sau, và đóng giữ ở động Giáp. Rồi 
kéo vào đảnh ủp, chiếm lại Quang-lang (TB 283/15a). 
Các viên tri-huyện Hồ Thanh và tuần-phòng Tràn Tung 
đều bỏ chạy (TB 287/lb). 

Thế mà viên coi trại Vĩnh-binh không biết. Tháng 7 
(Đ.Ti 1077), ti chuyèn-vận mới tâu ve triều, nói « Có dờ 
dược tin quàn Giao-chỉ hiện đóng ử ngoài huyện Quang 
-lang ». Vua Tống không hài lòng, hạ chiếu: a Huyện 
Quang-Iang đã bị Giao-chĩ đánh ủp và chiếm. Chứa thẩy 
lộ Quảng-tây xử-tri làm sao. Tử đó qua ải Quỵễt-lý đến 
Thuận-thâu không xa. Coi khéo lại không tjhè cố-thủ. 
được. Phải làm sao cho không tôn qn6c-uy, sao cho 
binh-lực và tài-phi khống càng ngày càng haọ tôn. Vây 
giao cho Triệu Tiết, Lý Bình-Nhat, Miêu Thi-Trung cùng 
nhau bàn mưu-kế cho đúng lợi hại. Chó' có lần-lữa tránh 
việc, đến nỗi hỏngđại-sự của Triều-đinh ư một phưomg. 
Bàn-định xong, rồi sẽ găp tự viẽt thư báo về tắu rổ.». 
(1B283/I5a) 
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Sau đó không thỉíy Tiết tàu điều bàn-định về triều. 
Chỉ thấy rằng ngày 8 tháng giẻng nhuận năm sau (Mậu- 
ngọ 1078), hai viên-chức ở Quang-lang bị kết tội bỏ 
thành trổn :*Tràn Tung bị chém và Hồ Thanh bị đày ra 
đao Sa-môn. ( TB 287/151)) 

Thế là quàn Lý đẵ lấy lại được huyện Quang lang. 
Cỏ lẽ hai chàn gần cạnh, là Tô-mậu và Môn, cung được 
giải-phóng nốt. Chỉ còn Quăng-nguyẻn, vi trọng-binh 
Tốngđóng, quàn Lý chưa giảm kéo vào.Nhưng Lý thường 
thường đe-đọa, phao truyền tin sắp tới chiếm Quiíng- 
nguyên, đế thử xem quan Tổng hành-động thế nào. 
Được tin, Đào Bật vẫn điềm-nhièn, khuyên binh-sĩ ở 
yên cổ-thõ, chớ khiêu - khích quân Lý. Vi vậy quàn Lý 
vẫn đỏng im ử Quang-lang, không giám kéo vào. Dàn 
Thuận-chàu được yên-tĩnh. Hễ quàn Lý động tĩnh thế 
nào đèu có kẻ mảch cho Đáo Bật biết. (TS 3'M.và 
TB. 280/24 a). 

Dùng vũ lựckhôi-phục đất mất sợ không xong, Lý 
lại chủ trương ngoại - giao mềm-giẻo, và xin sai sử tới 
bàn. Triệu Tiết tâu về, vua Tống bằng lòng, và hạ chiếu 
nói : « Giao-chỉ chịu theo ta rồi. Néu nỏ có sai người 
tới bàn việc hẩỹ cho tới Quế-ệhâu » (1-5, TB. 282/la). 

Tuy vậy. vua Tống vẫn sợ quân ta sẽ sang đảnh 
Ung,-chậu nhưtrước. Vua viết thư hỏi ý-kiến Triệu Tiết: 
« Giao-chỉ nghịch thuận thế nào? Chúng sắp vào cống. 
Thế nồơ chủng cũng yêu càu dàn miền đã nhượng cho ta. 
Ta nên trả lởi chỏng hay chầy, cho chúng nhiều hay it?» 

Tiết trả lời rất tường-tậrk Lời bàn như sau : 

4 Lùc chống quán ta ử sòng Phủ-Ịương, Giao-chỉ dã 
đem tẵt cả các tướng giỏi tụ-tập lại đỏ. Thế mà cũng 
-đến nỗi thế cùng lực quệ, ròi phải xin hàng Nay việc 
binh vừa xong. Nên đẽ binh dừng, dán nghỉ. Nhưng tụi 
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thủ-lĩnh các klìê-động thuộc Khâm, Lièm muốn dựa váo) 
bíèn-hấn đê kiếm-lợi. Chúng trương-hoành thanh-lhÊ 
giặc, đè làm nảo-động biên-tình. Những kẻ nhẹ dạ hay 
nghe và thích kiếm chuyện, lại đồng-thanh phụ-họa, gây 
lo cho phương nam. 

«Tòi xét thế Giao-chỉ, thấy-chúng chưa giám động.. 
Ay vì có ba lẽ: 

« 1.) Trước đày, Giao-chĩ lấy tui Lưu Kỷ' làm mưu- 
chủ. Nay tụi ấy đã được ta bỗ làm công-chức. Các thuế 
mỏ vàng mỏ bạc ử Quảng-nguyên, Tư-lang, nay đèu về 
ta.. Các khê-động mới theo ta, nay đều tự-chủ và lập 
đảng riíhig-biệt; Giao-chỉ khó lòng mà họp Jại được. 
Huổng chi dân miên biên-thùy chổng lại chủng, không 
chịu đề chúng hịếp-đò.Ta đã lấy được phủ ởphỉa ngoài 
dất chúng, như là đã cắt cánh tay phải của chúng. Trong 
vài năm nữa, thế chúng vần còn chết. Càn đức nhỏ-dại, 
chinh-sự phần lớn ử inôn-nhàn mà ra. Cỉntog nỏ còn 
phải gầm-ghè nhau đỄ tự-bảo, không rối tạy đẽ cướp 
ta. Đó là lẽ thứ nhất, mà chủiig chưa giám động. 

« 2.) Từ kinh-thành Giao-chĩ đến bũỊân trại cừ, 
đường đi mất hơn mười ngày. Từ trước, giác từi đố 
chưa từng cò đủ lương àn. Chửng chí nhờ tui Lưu Kỷ 
góp-nhặt cấp chõ, mà cũng không đủ ăn nửa tthốủg. Hết 
ròi thi chúng cướp-đoạt của dàn. Cho nên d&n rít oán. 
thù. Trướe đày, tụi Ky lièn-lạc với các khén động ờ đát 
ta, và nhờ dân đường, aẻn chủng giám vàocưúrp. Nay 
phên-giạu đèu hết sạch. Chúng biết nương-tụia vào đâu 
mà giám dòm-ngó biên-thùy ? 

« Từ khi chúng lảm phản đêu nay. dàu bỏ cày đã hai 
nàm. Dàn ta eững bô cày cấy. Lại thêm bị đHhóđộng bị 
tật-dịch. S6 chết nhiều không kề xiết. Ví nbpr chủng 



có V ngòng-cuồng tranh cưong-thố ta, thi vữa qua khôi 
tnrờng-ginng (1), đã dậm lèn (tẵt ta. ('húng lấy ai dân 
đường? Lấy lương đàu ăn? Quàn giặc có bao nhiêu đè 
tự-vệ? Phải chia quàn ra thủy lục, thi quàn chắc ít, khi 
chắc bét; Đố là lê thứ hai, mà chúng chưa giảm dộng. 

« 3.) Giao-cliỉ thu thuế nặng. Những nhá hạng vừa 
và hạng dưới mà mỗi năm phải nộp đèn trèn trăm quan. 
Bốn phần mười thuế ẫy nộp nhá chúa; còn dư, các thủ- 
lĩnh lắy. Thuế nặng đến nỗi dàn phải xiết cả tài-sản, vợ 
con, mà bù không đủ sổ thiếu. Bièn-dàu rất oán-giận. 
Vừa^rồi, quan - quản đến đánh. Muốn tỏ lòng thương 
những dân-chúng tòi hàng, ta đã treo các sắc-bang hứa 
tha chò chúng năm năm llniế. I.òpg chúng đêu VUI qui- 
thuận. Giá-sử Giao-chi trứ lại hiếp dỗ chúng, thì có ai 
thcQ? ĐórỊà lễ thử ba. mà chúng chưa giám động. 

ba lẽ chủng không thê động, ta thấy rằng giặc 
vua tỉ thương di như thế, mà sợ chúng lại phạm thièn- 
+lả'^ulằdng. Trước đàv. Bịch Thanh bại Nùng Trí- 
Cuó xoọg rồi rủlquàn liền, ivhòng cần phá sào-huyệt nó. 
Th - ® m&Tri Cao rồi cũng bị giết. Huống nay, Giao-chí <tã 
khi&ọg trtạgcậy vho láng-giềng nào, mà dàn-chúng đèu 
ĩk& cô như cày măng. Chí chừ thời bị diệt. » (ì tí 

291/ôb). ( s . , .. . . , . 

Tụq tời thư của lriệu Tiết ngoa và kliồng đáp lại 
những' hồĩ của Tổng Thần-tòng, nhưng nó tả cũng 
Khi ỗu'ngth&-lvỊc /à tàm-tình tưong-đốicủa hai bèn Tổng 
Lýyvnọt năm Síuckhi giảng-hòa. Thàt vây, tuy Lý giữ 
đttóít, ôỊỈin toàn. binh-lực ở đồng bằng, nhưng vàv-eánh 
ở * tiuảng ctu Koin-tóàn bị tan-rã. Họ Núng, họ Vi (2) 
-tk£ỉ, Tống Mà họ Thàn binh như cũng đièu- 

Trong Su sau náy, không thấy nói gi đến nữa. 
TrJi ỉứ-ì rronp' đơi Anh-tòng, có Thân Lọi tự xưng la 
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con Nhản-tông họp nhiều quân, chiếm các đẩt Bắc-cạn, 
Thải-nguyên (1140, TT); không biết Lọi có họ hàng gi 
với họ Thân ở động Giáp hay không (VSL chép tên ổng 
Thàn-Lợi váo năm 1130). Còn Tống thì chán-nản không 
nuiổn đánh nhau VÓŨ quân ta nữa, tuy rằng vẫn muổn 
giữ các mỏ vàng Quảng-nguyên. 

TổngThần-tòng nghe lời Triệu Tiết, bèn “xả tội” 
cho vua Lỷ. Tống Lý trở lại hòa-thuận cùng nhau- 
Lý Thường-Kiệt sẽ cỏ cơ-hội đễ ngoại-giao đòi lại những, 
đất còn mất. 

3. — Đòi Quàng-nguyên : Đào Tông-Nguyèn 

Tháng 7 năm ấy (B. Ti 1077), triều-đình Tống xét rổ> 
công-trạng của các tướng thuộc An-nam hìmh-doanh ; 
Quách Quì 1)Ị an-tri ờ Tày-kinh, còn Triệu Tiết vẫn 
được lưu lại coi Quế-châu, sung chức an-phủjsử Quảng- 
tày, đê đối-phó với Lý. Tháng 10, sứ-bộ tà tỏi biên. Tiết 
tàu rằng: « Người Giao sai tụi Lý Ké-Ngtiyên ịóỉ bièn- 
giới cùrig với quan ta bàn việc. Tôi muốn\ bảo,,quan ta 
lấy ấn-tín triều-đinh mà hiêu-dụ Càn-đức, 1 'à bệnh cho y 
trả lại những nhàn-khẫu đã cướp, rồi triều-đinhsẽ cẵp- 
đất cho. » Vua Tống bằng lòng. (TB 285/4b). \ 

Nhưng trong lời biễu của vua Lý, có dùng chữ híiy 
của triều Tống. Triệu Tiết không chịu nhận bièu, và bảo'’ 
sứ ta trở về chữa lại. Ngày 15 tháng 11, Tiết tàu: *Giao- 
chì dàng bi^u có phạm miếu- húy. Sử-giả đả vè rồi. * 
V f ua Tống bảo cứ thu ròi tiUciđệ về triều. (TB 285/17b). 

Đầu năm sau (M. Ng 1078), vua Lỷ sai Đào Tông— 
Nguyên trả lại/đi sử. Tông-Nguyên 'đem theo năm: voi aê- 
cổng, và tờ biêu của vua Lý xin lậi cảc đất Quảngí-Nguỳên 
và Quang-lang (TT chép vào tháng giêng nhuan, VSL 
chép vào tháng 2; còn TB chép vào tháng giêng n^liu’ TO- 



n:> :ỉ - BÔI ỌTẲNG-NGl YÊN : BÀO TÒNG NGI YKN 315 

Lữi biốu nói rằng ; 

« Tói đã nhộn dứợc chién-cliỉ cho phép theo lệ tới 
rống, ỊJ như lời tủi thỉnh-câu. Chiếu lụi đã sai quan thuộc 
ti an-phủ đinh rõ cương-giới và dặn tôi không dược xâm- 
phạm. Tôi đã vầng lời chỉ-dụ, Nay sai người tói cống 
phương-vật. Tỏi xin triầu-đình trả lại các đắt Quảng- 
nquyên và Quang-lang » (15). (9-1, A.Ma, I)L 25-1-10/8; TB 
287/la) 

Vua Tống trá lòi: « Iỉãy đợi sử tói kinh, sẽ phàn-xử 
về cưong-giứi. » 

Tuy vày, ti kinh-lirợc Quảng-tày có kẻ không muốn 
ílỄ sử tiến kinh. Ngày 22 tháng giêng nhuận, ti chuyên-- 
vận tàu rằng: « Trước (táy, sư Giao-chí đến, nhưng phải 
quay vè., vì tron£ biễu có phạm húy. Nay sứ đẵ trử lại, 
và đĩ^chV^ỊMÍỈ. Nhưng viên càu-đương thuộc li kinli- 
lược, Lĩ- Thoắng Nguyèn-Khanh, chưa chịu thu nhận. Sợ 
chung ngS vỊie- li muốn ngăn chúng.» Vua Tống liền bảo 
tụt NguỵèmKhanh : « Phải nhận và gửi biêu ve, sai 
ngtiỈK 'đuầ. cứ tới hĩnh. Còn như việc chúng đòi trả nhàn- 
khầtt và sẠđ|nh' bíè n-giới, thì hăy đại phàn-xử riêng » 
(TB,287/l9ạ). 

Vua toi Tổng vẫn sợ ta có lòng phản-trắc. Triệu Tiết 
xin tẳng quẬn íbng ở Ợuế-chàu cho được 5.000 (TB 
285/8$),"Tý chujVv-vận Quảng-tày xin tăng lưưug-thực và 
tièn (TB. 287/20b). Quế-châu xin sai chúa trại Hoành- 
sơđ'4P t-ma mua ngựa, và tới châu Ung, Khâm 
kí-ếỉr đíẮĨn 4An Jfchê-động và sai tập rèn vũ-nghệ (TB 
.286 /áa). Vtìtn Tống sai khuyến-khích (h\n Thái xứ cửu- 
d^r-íÌAch-y, vì chủng dã trình những việc thám-thinh 
átặc. I nirởcỶn(TB 285/18a). Nhàn bấy giờ có sứ Chièm- 
tkầnh tdtQuảng-châu. ti kinh-lưực Ợuang-dòng không.. 
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muốn cho vào kinh, vì *• chúng đều văng-lai với Giao- 
•chí, sợ có gian-phi lẫn vào đe thám-thính ” (TB 28õ/17a). 
Trong khi sử ta khó-nhọc dẫn dàn voi đi Biện-kinh, vua 
Tóng phè rằng: « Sử Giao tiến tới kinh. Vi chúng mỏi 
cướp ta, nèn phải ló đề-phòng. Khi còn (V dọc đường 
cung như khi lới kinh, hễ chúng ra vào, phải cắt người 
,giảm-thị. Vày phải viết thư cho ti kinh-hrợc Quảng-tàv 
và cho các viên hộ-tống phải mau mau báo-cáo. Nếu dọc 
đường có xây việc gì, tỉ kinh-lược chưa kịp bẫm, thì cử 
việc thi-hành. ») (25-3, TB 289/ 18b). 

Tháng (), sứ-bộ qua lộ Kinh-hò-bắc. Viên chuyẽn- 
vận sứ ó- đó không đủ phu hộ-tổng, xin phép bỏ tiền 
thuè phu cho đắt (TB 290/lb). Ngày mòng2 thảng 9, Đào 
Tòng-Nguyên đà tới kinh, xin dáng cống-vật (TB 292/lb). 

Triệu Tiết khuyên Tống Thần-tông dừng trả hai 
»chàu Quảng-nguyên và Tư-lang (theo TCK TB 300/12b). 
Ý Thần-tông cũng không bằng lòng trả (TS 14). 

Nhưng từ khi chiếm được Quảng-nguyên Tổng đà 
ibị thất-vọng lớn. Chàu ở cách xa Ung hai ngàn dặm. 
Khi-hậu lại độc. Quân thú mười phần chết mất bảy. 
tám (TS 334). Mỗi lúc đến phièn đi thú ỏ- dp, linh từ- 
biẹt vợcon như là sắp chết, cả nhà khóc-lóc, rất thảm- 
tliiết (BHBL). Quàn thú đào-ngù hàng đoàn, cỏ lúc cỏ 
hai quàn-đội bỏ doanh trốn về nhà. Triệu Tiết nghe nói, 
viết thư cho tướng chií-huy chúng, báo: « Quân đỏng ở 
ngoài làu ngày mệt nhọc, cho chúng nghỉ mjòt tháng, 
.ròi bảo chúng trỏ- lại. » Lúc chúng vè qua doanh Tiết 
mời ăn uổng. Rồi gọi hai ngưòi đứng dău má hôi vi gao 
bỏ ngũ. Chúng đều trả lời: « Chi vi đi thú làu ngày (V 
nơi nước độc, cho nèn nhớ nhà. » Tiết nói: « Mẹ ta giá 
-tám mưoi tuồi. Ta muốn về thăm, có được không ? » 
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LẠp-tửc sai chém hai người ấy, và phạt tội 1)Ọ11 kia phải 
đánh và đày đi châu khác (TB 291/7b). 

Các vièn-chức ư Quảng-nguvên lần-lần ốm chết. Từ 
ngày mòng một tháng ba năm Mạu-ngọ (1078), Đào Bật 
(tă cáo ốm, và xin đôi, hay vê hưu nếu không có chỗ (lẽ 
đối đi. Vua Tống sai Tiết khám thật, và bảo chọn người 
khỏe mạnh thav-thế, đễ Bật về nghỉ ử Quế-chàu (TB 288/ 
71)). Bật đưọc đôi và thăng chức, nhưng ốm chết váo 
tháng mười một năm ấy (TB 291/31)). 

Vua Tổng hỏi ỷ-kiến Triệu Tiết, thì Tiết khuyên 
giữ lấy Quảng-nguyên và Tư-iang (1-8, TCK, xem TB 
300/121)) 

Trièu-đinh cho đất Thuận-chàu là vô-dụng. Vua 
Tống bất-đắc-dĩ phải trả lời sẽ trả cho vua Lý. Nhưng, 
hoỊc hvuSrv giốthê-dièn, hoặc đẽ khỏi bị chỉ-trích, hoặc 
vấn YvtoSri Hưo lòi Tiết, Tổng Thần-tông đòi ta trả trước 
các +Ũ- bL\l\ \á. nhàn-khẫu đã bị bắt. Tống-sử còn chép 
lời cit&u. trả lời cho Lỷ Nhàn-tỏng như sau : 

a Khaahđã được triều-dình cho coi cõi Nam-giao, 
đòi đòiđtrợc Vain vương-tước.Thếmà, Khanh đã bội đức, 
phụ »hệviiv , tái cướp phá các bièn-thành; đã bỏ lòng 
truung thuôn t&o cha ông, làm phiền quàn triều-đinh 
phải đ[chinh'pkạỉ. Đến lũc quan-quàn vào trong cõi, thế 
bứCy rồi Khaoli mới qui-hàng. Xét tội, thi Khanh càng 
đáng bị trúỉu chức. 

* Nay Khanh đã sai sứ lới cống, dủng lòi rất kinli- 
cuủ.yét' rí"-fiìTừth, Trẫm thấy Khanh đã biết hối. 

, *Trim vạn-quốc, không kề xa gần. Nhưng 

Khanh phj& tra các dàn Khâm, Ưng mã Khanh đã bắt 
đưa đi xa làng mạc chúng. Bợi khi nào Khanh dưa 
chủng ịty V^ hết, Trẫm sỗ lèp-iức iắy các châu Quàng- 
nguyên Ị?ỂUc clno Khanh ». (Ts 488) 
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Bào Tòng-Nguyèn đệ lời vuá Lý, hẹn sẽ trả một 
nghìn quan-lại bắt ỏ ba châu Khâm, Liêm, llng (TS 488). 
Tống Thần-tòng lại đặt ra một điềũ-kiện mới, là phải 
phạt những kê cầm-đầu gày việc chiến-tranh. Sách Tỉì 
(292/4a) chép rằng ngày 12 tháng 9, Tổng Thần-tông hạ 
chiếu nói: 

« Giao-chỉ quận-vương Lý Càn-Đức hằng lòng trả- 
những người đã eưỏp ỏ- ba châu Ung, Khâm, Liêm, ihi 
theo lòi Khanh đã xin, lấy các chảu Quảng-nguyèn, Tỏ- 
mậu, và huyện Quang-lang trả lại cho. Nhưng phải đem 
các thũ-lĩnh đẵ gây loạn đến bièn-giới xử. » (Q. Vi, DL 
1-10 1078). 

Thế là Tổng đòi Lỷ xử “ tội-nhàn chiến-tranh ”. Mã 
tội-nhân ấy chinh là ảm-chi Lý Thường-Kiệt 1 Vua Lý 
trả lời răt tường-tận. Bó là theo chú-thậch’ử sách Tl) 
(292/4a), nhưng sảch ấy nói: bản Thực-tựè cựu-kỷ (4) 
chép lời đáp rất rõ, bản tàn-kỷ bỏ đi. Nay sách ấy 
không chép lại. Ta rất tiếc không được biết lời-lẽ thư 
trả lời ấy. Nhưng ta cung đoán được rằhg Lý không 
nhận đem xử thủ-lĩnh gây loạn. Mà vì thế, phải bộ Đào 
Tông-Nguyên lần này không đem lại được một kết-quả 
thực-tế gi về việc đòi đất Quâng-nguỵên, ngdầi lời hứa 
của hai bên. 


4. — Tổng trả lìhượng-địa 

Tuy Tống lấy giọng bề trôn đối với vua Lý, nhưng 
bề trong, Tổng vẫn sợ ta uy-hiếp bién-tliùy. Bfă với 80 
bộ Bào Tông-Nguyên, Tổng tiếp-đãi rất tử-tế. Bấy giở' 
sứ Chiêm-thành cũng vừa đến, đưa voi lừ Quảng?ơỉiầu 
tới cống (tói Qụảng-chàu từ tháng ch.ạp năm tcước TẸ 
286/la). Sử Chiêm sợ gặp mặt sử ta. Vua Tổng tỗ vể lúng 
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túng, vì biết rằng ta tự coi Chiém-thành như phụ-thuộc 
trực-tiếp nước ta. Bèn sai xếp-đặt làm sao cho hai sứ-l)ộ 
không chạm mặt nhau, và đẽ tỏ rõ rằng Tống ưu-đẵi sứ 
ta hơn sứ Chiêm. Vua Tổng dặn cảc viên đón-tiếp rằng : 
«Nhà ở, nơi ăn yến, đẽu đẽ riêng. Gặp ngày sóc, thì hai 
phải-bộ đều đến điện Văn-đức, nhưng chia ra đòng tày 
má dứng. Ngày vọng thì phải-bộ Giao-chỉ vào điệnThùy- 
củng, phái-bộ Chiêm-tiĩành vào điện Tử-thằn. Ngủ và 
đãi yến thì sử Giao ỏ điện Đòng-đỏa, sứ Chiêm ở Tày- 
vu». (TB292/7a) 

Tống Thần-tông bấy giờ lo việc biên-thùy miền bắc 
hơn miền nam. Thảng 8 năm ấy (M.Ng 1078), đôi Triệu 
Tiết đi coi Thái-nguyên, và bô Tăng J Bố thay. Nhưng 
viện khu-mật xin lưu Tiết coi ti an-phủ, tuy rằng Bố đà 
d/n Quế-chaa.n2-9, TB 292/4a). 

Trong' khi ấy^nội-tinh ờ Quảng-nguyên, cũng như ơ 
các biên trai, vần khó-khăn và bối-rổi. Đào Bật 6m nặng. 
Ngẩy 2 £ ui ảng 10, phải sai Trương Chi-Gián thay COI 
Thuận-chàu. Bật không kịp về, thảng sau thi mất. (TB 
292/Ì3a). 

Ung-chàu bị- tật-dịch, hỏa-tai luôn luôn. Người 
đương thời hạy tin những điềm gở. Khi thấy một tượng 
Phật'ở Ung-chàuiự-nhỉèn động, dàn-gian lo-sợ; vi trước 
quản Lý và» đíúih Ung-châu cũng đã có diềm ấy. Vua 
Tồng sai lặf •thíỉy-lục đạo-tráng đê cầu phúc cho những 
oan. búm tử-iĩ, và giao cho Tăng Bổ bàn cỏ nên dời thành 
Ung iiay khống (TB 392 7a). Mà điềm xấu không phải 
ngoa.. Các dloanh-đòn, kho, trại ở Ung, Liêm, Vĩnh-binh 
Tkái-binh bi cháy. Rất nhiều lương-thực, khí-giửi bị 
'thiêu, hủy (TB 293/9a). Phải chăng chỉ là sự tình-cờ? 

MỘ ít mat khac. thấy Tống lần nữa không muốn tra 
Quảng-nguỳên, Lý Thường-Kiệt xui dàn châu cướp phá. 
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Ngày 21 tháng tư năm Kỷ-niùi 1079, ti kinh-lược Quảng- 
tày lâu: « Dàn Man cướp Thuận-chãu. Xin đua quán 
<lẹp». Vua Tống phê: «r.ó thè (Ura cả đạo quàn đoàn- 
kế ở tìàm-chàu đến Quế-chàu, tạm đóng đỉ 5 trấn-tĩnli* 
lòng dàn ừ Lưỡng-Quàngĩ cho chủng khỏi khiếp-sợ. Đọ-Í 
lúc hièn-sựyèn, quân ấy sẽ trỏ- ve chồ cù ».(TB 297/lữb) 

Cầm dầu quân giài-phóng Ỉỉy có Nùn<j Tri-Xnàn coĩ 
dộng Cung-khuvết. Tri-Xuàn có lẽ là dòng Tn-Cao, VỐ11 
dã theo Tống, và dược han chức nội-điện sùng-han. Bấy 
giờ, Tri-Xuàn thòng vòi họ Ma coi vùng Bắc-cạn ngây 
nay, Ma Thuận-Phúc coi dộng Vii-lăng (đát Bẳc-cạn) vã 
Hoàng-Phu họp quàn cúng Nùng Tri-Xuàn, dành Thuạn- 
chàu (TB 298/13a; TB 900 (51) chép Ma Trọng Phúc). Các 
lũ-trưỏng trung-thành với Tống chổng lại, trong bọn ấy, 
có Linh Sùng-Khúi (5) coi châu Cát-lộng (Có lẽ cũng lá 
(tất Cô lộng ớ phía bấc vùng Ngàn-sơn phía nam Cao- 
bầng, X/7). Nùng Tri-Ilội coi châu Qui-hóa cũng dem 
2.000 quàn tói cứu Thuạn-chàu (Tlì 298/41)). 

Tri-Xuàn thua. Chạy xuống miền nam è^u 'viện vó i 
vua Lý. Lúc trư lại thì bị viôn coi tìống-chẩu là Hoàng 
An-Cao giết. Vợ con và đò-đảng cung bị bầt (TB298/1Ba 
tháng 6). Ba tháng sau, Ma Thuận-Phúc và Hoàng. Phu 
cũng bị bắt và dày đi xa (TB 300/6b). Lý Thửcỳng;-Kiệt 
binh như cũng không- muốn gãy việc chiến-Ịtranh to. 
Cho nên việc khừi-nghĩa « Quảng-nguyẽn cũnỆtạm bỏ. 

Nhưng cảc quan TỔngơQuâng-nguyén lầnilượt chết 
bệnh. Vua Tổng tlnrơng-xót, truy-àn cho viên qityền- 
phàt Vương Cảnh-Nhản, vièn đô-giám Trương Cai; 
vièn đỏ-giám Dương Nguyén-Khanh, viên /tt&n phấ /1 
Lưu 'I Ỉr-Dàn (thảng 10, TB 300,9b và 12a), viên Kiem- 
hạt Trương Thuật và vièn đồiìg-tnần-kiem Ngỏ Hạo- 




(tháng 11% TB 30l/4b và 5a). Các người ấy đều chết bệnh 
sốt-í-ét ử Quảng-nguyồn. 

Linh thú thi mồi năm cắt tới ba nghìn, mà chết năm 
sáu phần. Đó là lời của Triệu Tiết nói (TL, TB 300/12b). 
Vua Tổng phải đặt lệ ban tiền tuất cho con cháu những 
tử-sĩ một cách rất hậu (TB 301/7b). 

Cuối cùng, Triệu Tiết cung nhận rằng không thê giữ 
được châu Quảng-nguyên. Nbưng trong trièu còn có kẻ 
luyến tiếc. Vua Tống nói: « Vì Càn-đức đã phặm-thuận, 
ta mới sài quàn đi hỏi tội. Quách Quì ctẵ khùng đánh lẩy 
được kinh-đô nó. Mà nay, Thuận-châu là đẩt lam- 
chướng. Triều-đình được đất ấy cũng chưa cỏ lợi. Lể 
nồo lại còn tự mình xua thú-binh vào noi nước độc. Một 
người bị chết, Trẫm còn thương-xót, huống chi trong 
mười người chết mất năm, sáu. » (TCL, xem TB 300/ 
12b). A liỉu. Th ị-Trung cũng bàn nẻn bỏ, nhưng không 
muốn chinh thưctrả lại cho vua Lý Y nói: «Các đòn- 
trại thuộc Thuận-châu ở sàu trong đất giặc. Ch(VIương 
Vào đó răt khó. Thú-binh đóng đỏ, mưòi người chết tám 
chỉn. Vạy ta. nên bỏ di. Nhưng mà ThuẠn-chàu vổn là 
(đất C(?-mi của châu Ung, chứ không phải thuộc Giao- 
chỉ * TB 300/12b). 

Vua t:ỏL Tổng nhất-định trả đất Quảng-nguyên. Ghi 
chộ* CỌ' hội có thê'trả mà không măt thê-diện mà thói. 

Gợ hội. ay sấp đến. lỉhòng lẩy sự Tống yèu-sách xử 
tội mình lâmgiạn„ Lỷ Thường-Kiệt sai đem ĩ rả một ỉt 
tù-nhân, gổm đủ g£i trai giá trẻ. 

Gác tù-nliùn. aljf được đưa từ Nghệ-an về bẳng đường 
‘thủy, cửai thuyển/dfèu.bị trát bùn kin. Trong thuyên thắg 
đ^n đuỉc luốn, đê/tù-nhàn không biết ngày đêm thế nào, 
Vầ cung không thẩy đưừng-sá. Mỗi ngày chí cho thuyền 
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đi chừng mười đến hai mươi dặm rồi bắt đậu lại. Quàn 
lính canh thuyền giả^đánh trống cầm canh. Ngồi trong 
thuyên nghe canh, tưởng chừng đi trong vài tháng mới 
tới nơi. (TS 488) 

Ngày 13 tháng lơ năm ấy (K.Mu 1079), ti kinh-lược 
Quâng-tày tàu nói Giao-chỉ đã đưa trả 221 người dàn đã' 
cướp (TS 488 và TB 300/12a chép số ấy. còn TB 349/7a 
chép 206 người). Tuy Lý trâ khòng đủ số một nghìn quan- 
lại đẵ hẹn, và tuy đã khắc chữ vào mặt vá tuy tù-nhán 
(Vắl/9), Tống Thàn-tòng cũng vin vào cơ-hội, mà phán 
rằng: « Hãy nhận tù-nhàn; và bỏ Thuận-châu, lấy ban 
cho Giao-cỊủ. » (13-10, M. Ta, DL 9-11-1079; TB 333/12a) 
Tuy lời chiếu chỉ nói đến đất Thuận-châu, nhưng kỳ- 
thật thì Tống trả tất cả bổn chàu, một huyện mà quàn 
Quách Qui đã chiếm : Quảng-nguyên, Tư lang, Môn, Tò- 
mậu và Quang-lang. (TS 488) 

Tuy vậy, quan Tống đà đề-phòng sự trạ đất này, cho 
nên trước đó đã bớt lại những châu, động, nguyên thuộc 
Ung-châu mà sau sáp-nhập vào Thuận-chốu. .Sáu tháng 
trước, ti kinh-lược Quảng-tày nỏi: « Những động như 
Cóng thuộc châu Thuận-an, trước là thuộc Ung-chàu. 
Sau khi lẩy được Quăng-nguyên, mới nhập vào đỏ. Vày 
xin đem nhập lại Ung-chàu. » Vua Tống bằ:ng lòng (Ttí 
297/15a). Tống trả đất, nhưng đă di-dàn vào'đất Tổng. 
Một năm sau khi có chiếu írã Thuạn-chàu, viên coi Ung- 
chàu là Lưu Sơ tàu: « Đã dời 9.929 người đã theo ta vào 
ở cảc động gần trong, dê dỗ dàn-áp. Dàn dời tơi T kqiahg 
thi giao cho các viên tuần-kiêm Nùng Bảo-Phùc va viên 
•coi Giang-cháu Hoàng Thiên-Hưng quản. Dâht díri vào 
Hữu giang thì giao cho các viên coi Điền-châu Hoàng 
Tiên-Sành, viên coi Đỗngrchâu Hoàng An-Bịnh quan sát.* 
Vua Tổng bằng lòng. (22-10-C. Ta 1080, TB 309^I4a). 




5. — Dư - luận 

Đến đốy, lã chắm dứl cái chính-sảch cùa Tống muốn 
chinh-phục nư.ớc Đại-Việt. Nào haị bèn huy động quàn, 
dàn, hàng chục vạn ; nào biện-luận trong gần bốn năm; 
ìíết-quả là bièn thùy lại trả lại'như trước năm Ât-mẵo 
1075. Thế mà Tống đã thiệt hơn hai chục vạn người.- 

Đối với nước ta tuy có thê nói không được thua gì. 
"Nhưng 'thật ra. nếu ta đê Tống tấn-còng trước, chưa 
chắc quàn <ta đã bảo-toàn lănh-thồ được. Vậy cho nên 
chánh-sách ngoại-giao của Lý gồm ba thời kỳ, là tẩn- 
còng, cặm-cự đẽ đến đình-chiến vả điều-đinh, cỏ lẽ là 
con đường độc-nhất má một nước nhỏ phải làm, đễ đổị- 
phỏ với một nước lớn, líìm-le muốn nuổt minh. 

Xéi lại cuộc tắn-công cùa Lý Thường-Kiệt không 
nhưng 1Ầ "tữí> tao, niầ ta cỏ thê nghĩ đó là vong-mạng, 
•deolòng đe*v\. lại những ảnh-hưỏng tai-hại vô-cùng cho 
nước ta . Nhưng sự hiknh-động của ông đã thành công. 
Ẵỷ vi ẳng đa CỊuan-sát tường-tàn tình-hình, quyết-định 
rtF-rôùng kê' hoach. Khiến nèn, trong lịch-sử nước tạ, cố 
mệt vụ còng phi thường, đê dẩu chân người Bại-Việt 
ỉên đâtxwV vua.Triậu. Đời sau, không cỏ khi nào người 
nước ta.có nhỊp dlw lại mòt cuộc tranh-hủng như vậy, 
tay rtòighinh nhưN|fuyèn lluệ có lúc muốn theo gương 
Lý Thường-Kiệt, nhung vì chết yều nên sự không thành. 

K^vông bi ết câu ca-dao : 

NiCcoưÀỈ cặáu-cháu đáu xe. 

TiLẻrvq rằng cỊứiu ngã, ai dè xe nghiêng ! 
sinh r<x đ<ỳi não. Nhưng nỏ có thê tóm-tắt, như hoạt- 
ấiọa., khoảng lịch-sử oanh-liệt này của nước ta. Tuy về 
vat-chai) sự thắng-lựi của chinh-sách Lý Thường-Kiệt 
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chí fcó tinh-cảch tièn-cực, nhirng về tinh-thẫn, thì trái 
lụi, nó đã làm tăng thanh-thế nước ta lên nhiều, buộc 
Chiêm phải sợ và Tống phải nê. 

Đổi vởi Tống, sự thẵt-bại trong chính-sãch nam-thùy 
có ảnh-hương rất lớn. Như ta dã thấy, ảnh-hưởng đâu 
tiên Jà cuộc tấn công của, Lý Thưừng-Kiệt làm cho kẻ 
chủ-mưu Vương An-Thạch bị đô và kéo đỗ theo cả niột 
còng cuộc cảch-mạng về tư-tưởng, chinh trị, tài-chinh 
và kinh-tế của hoàn-cầu. Ảnh-hưởng thứ hai là người 
nối An-Thạch, là Ngô Sung, cũng vi thất-bại trong cuộc 
tẵn-công ta, nèn cũng bị gièm-pha và đô. 

Phê-bình chung về chảnh-sảch Tống ở nam-thùy, đã 
cỏ lời Ngụg Thái, em vợ Tăng Bố, trong sách Đòng-hièn 
bút lục. Thái viết: «Từ khi bọn Tiêu Chú đến kinh-lượe 
Quảng tàv, hoặc nói dổi-giá đề lừa trêu dưới, hoặc không 
phòng-ngữ dàn ngoài, đê đến nỗi bố ụ đồn 'trại bị hãm. 
Quách Quì lại do-dự. Dến nỗi cung khổng .giữ nốt được 
Quảng-nguyên.cuối cùng phải bỏ đi.Dànbịbằt;, thi mười 
phàn chỉ được thả cỏ một. Thế mà triều-rđinh tổn hàng 
vạn. Dàn Lưỡng-Quảng từ đỏ phải khốn-đốn»- (tìHBL 8) 

Những kẻ chỉ có óc trào-phúng, không nghĩ irằngTỐng 
Thần-tộng phải trả đất Quảng-nguyèn lít khổng giữ nối. 
Chủng chế-nhạo vua Tống bằng hai càu thơ (TT 1084): 
Nhân Iham Gìao-chỉ tượng. 

Khước thắt Quảng-nguyẻn kim. 
nghĩa là: « Vì tham voi Giao-chỉ, nèn míít váng Quảng- 
nguyèn ». (()) 

6. — Bang-gỉcio tíìân-ihiện (1079-1082) 

Trả xong các. đất Quảng-ngụyên, Tống coj niur đã 
trút được một gánh nậng trên vai. Vua Tống láy làm 




m tí — BANG-GIAO THÀX-THIKN (1079-1082) <25 

đắc chí, thăng hàm clvo viên coi Quế-chàu là Tăng Bố. 
“ VI đã xếp-đặt viộc Giao-chỉ xong-xuôi, nên Bố được 
suy àn” (S-ll-K. Vi 1079, TB 301 /5a). Nhưng ai cùng 
nhận thỉíy rằng cuộc chinh-nam đã lãm tôn-hại binli- 
lực và thanh-danh Tống, mà không đem Ịại được một 
lợi-điễm nào. Trièu-thàn đều đồ lỗi cho Ngô Sung đà 
kièni-hãm Quách Qui không đễ Qui' tiến binh mau- 
chòng Vì vậy Ngô Sung bị bãi chức tễ-tướng (tháng 3, 
TB 303/la), rối chẳng bao làu thị mất (tháng 4). 

Đối vói ta, vua Tống tỏ vẻ kính-ne. Tháng 9 nhuận 
năm ấv (1080), tăng thèm thực-ấp cho vua Lý (TB309 2a). 
Ò' nước- ta, triều-đinh rất vui-vẻ. sử, như VSL, toán 
chép những sự tốt lãnh trong mấy năm liền. Năm Kỷ : 
mủi 1079, được mùa to. Lạng-châu hiến voi trắng; công- 
cĩiúa Thiện thành là vọ- Thân Cảnh-Long, hiến rùa sáu 
mắt ba chốn; "rống vàng" hiện luôn luôn. Năm Canlì- 
thốn 1080, đuc chiuông chùa Dièn-hữu, tức là chúa Môt- 
cột Sương cam lộ xuống. Vua đi xem đánh cả ở Cùng: 
giang, xem đua thuyền ở điện Linh-quang, đi xem gặt 
ơLỊ nh&n đặi lé"ban yến múa thu. Người Tàu dâng cày 
từ-chl. Năm Tốn dậu iosi, ngày xuân, mặt trời có hai 
quang. Sư chiêm-íthành tời.cống. Chi có một điều làm 
bớt vui, lả Lỹ Bậo-Thành mất váo tháng mười năm ỉiy 
(TT> 

Bốỉ vái Ịồng, vua Lỹ vẫn liốp-tục giao hiếu. G ữa 
,nằín Tàn - dâu-lứOl, một phái-bô được sai sang Tống, 
vưa. .đ&cong phơơng-vột (TB)i vừa đẽ xin kinh BạG 
tang (VS L)ị phạl-bộ này quaii-trọng hơn thường, gồm 
đặn I5Ỷ nhốn-vièn, vá cỏ Lương 'Dụng Luật và Nguyễn 
văn Bội (7)> cam đầu. Sợ quan địa-phương Tống lànt 
khò dề inhư trước, Lý Nhàn-tồng gửi biêu nối . 
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« Trước đây, tòi có sai bọn Đao Tòng-Nguyên vào 
trièu cống. Nhưng bị quan Quang châu cấm-chể, ngărv - 
cản, nên các thú-vật đem cỗng không cùng tới một lcìtr 
được (XU/ 3'. Nay tỏi lại sai viền Lương Dĩing-Luật, ƯỜ 
viên trước tác-ỉang Nguyễn Văn-ỉìội đi thuyền tới còng. 
Xin giáng chỉ cho phép theo lệ cũ mà vào kinh. » 

Vua Tổng bảo viên coi Quảng-châu không được 
ngăn-cản, phải theo iệ cũ mà nhận sứ. Và dặn phải sai 
một viên nhập-nội-sứ-thân hộ-tong tói kinh (27-6, TB- 
313/llb). Viên chuyến vàn-sứ Quâng-đòng nói sứ ta xin 
đi đường Kinh-hồ. Vua Tổng trà lời : «Nếu người Giao 
muốn đi đường thủy, thì ti kinb-lược Quảng-tây cứ theo 
đường cũ mà dần, chở có đôi ». (Tháng?, TB 314/1 la)- 
Thế mà, viên kinh-lược Quảng-tây bấy giờ, lả Trương, 
Hiệt (thay Tăng Bố từ tháng 9 nhuận nàm trước), nối : 
« Giao-chỉ vào cổng có 156 Iigưùi. Bối với lệ cu thi thừa 
ra 56 người ». Tống Thần-tòng phê : « Ại đậ đến đó tlib 
cứ cho vào kinh.’ Về sau sẽ theo lệ cũ »' (Tháng 8, TB. 
315/llb). 

Tổng hết sức làm vừa lòng vua Lý. Thấy sự giao- 
tiếp các Còng-Vỉín vởi nước ta phiền-phức, vua Tổng hạ 
chiếu cho ti kinh-lược Quảng-tày, nói rẳngi^ «íừ nay,, 
hễ cỏ chiếu ban cho An-nam, thì sai Khàm-cnâu báo tiiv 
cho đạo ẩy. Đợi nỏ sai người đến bièn-giới nghinh tiếp,, 
ròi giao cho. » (Tháng 12, TB32t'10a) 

Dọc biên thùy, Tong tô-clúrc lại đế cho sự giaor 
■dịch trở lại bình-tbường. Tứ tháng 5 năm Kỉ-\mui 1079„ 
vièn kinh lược Quảng-lày, là Táng Bố. đã sa^cạcchàu. 
Khâm và Liêm lập lại các trạm, các bến-dò. đê" người, 
nưỏc ta sang buồn bán (TB 298/l8a). Sau cuịặc chi ến- 
tranh, Ôn cảo được bố coi trại Hoiinh-sơn. Năn*.U)ồ2', c6> 
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chiếu đối Cảo coi Khâm - châu. Viên chuyên-vạn phỏ- 
sír Quảng-tày, Xgỏ Tiềm, sợ người nước ta oán cảo mà 
s nh sự. Tiềm nói: « Gần đây sai ổn cảo coi Khâm- 
chàu. Tô' trộm nghĩ rằng Giaơ-chỉ còn nghiến răng 
muốn ăn thịt cảo. Sự chẳng may, vì thế, chủng sẽ cướpx>. 
Vua Tống VỔI1 không thích cảo (IX/6), phê : « cảo vốn 
tinh nhu-nhược, mà lại có hiềm thù với Giao-chỉ. Thật 
không nên ử chỗ cùng-biên can-trọng. Váy sai V ên 
k ềrmhạt Lưu Hi kièm coi Khàm-chàu. » (TB 331/12b). 
Trá' lại, Long Đạt, được bô coi trại Vĩnh-bình, không chịu 
nhận chức, vì “ (tă coi các trại ỏ Ung-chàư, y từng bị 
Giao-chỉ giết chết mẹ, vợ, con vồ em, nay không muốn 
gặp mặt chúng Vua Tống cung bằng lòng (TB 334/15b). 

Xem các việc trên, ta thấy rằng vua Tống tránh 
những việc tuv rất nhỏ,nhưng có thệ gày sự với nưỏc ta. 


7 — Đoi Vọt-ác, Vậỉ-dương. Lụi Bào Tỏng-Ngnyèn 

$>Ở-M Tống dè-dặt với nưửc ta như vậy, là vi bấy 
giờ Tổng’ càn phái đảnh nhau với quản Hạ ở miền bắc, 
Và vuỉa.bịthuá một trận to ỏ' Vĩnlv lạc thảng 9 năm N. 
Tu 40Ễ1). ở trong địa hạt Quảng-tây, cũng vưa cỏ dàn 
chau AKỈiốa nôi loạn. Củc quan Tống vào dẹp, bị g ết 
chết (thảng 5, TB326/Ổ0a . Loạn ấy kéo dài đến cuối 
năm chua ýêm, lầm vụa Tổng rất lo. 

TỔnglAm vào khỏ-khăn, và biết ỷ Tổng Thần- 
tống> khôogfìám găng vói nước ta, Lý Thường-Kiệt bắt 
đầu từ năm Nhầm-tuấi 1032 trỏ lại chính-sách củng-c5 và 
nrid, mangbờ-cõi vào cáckhê-độngHữu-giang. Chính-sảch 
dũng hSn-nhân đề ràng-buộc thirọ-ng-du vẫn được tiếp- 
tụt. Thing hat năm ấy, vua Lý gả còng-chúa Khàm-thành 
cho Ha Dí-Khanh châu-mực Vĩ-long, ở vũng châu Chiêm- 
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hóa ngày nay (TT và YSL). Thưòng-Kiệt lại mưu sự lây 
lại những đíit, tuy thuộc Quảng-nguyên, nhưng đã bị 
các tù-trưỏng đem nộp Tống trước khi cỏ cuộc Tống Lý 
chiến-tranh. Trong những đất ấy, có hai động lớn, là 
Vật-dương vá Vậi-ảc. 

Các sử-sảch Tống và Việt đều cỏ chép hai tèn đất 
ấy, nhưng không chi rõ ỏ' vùng nào. Nay góp-lặt những 
tham-khảo rời-rạc, ta có thê nhận ra rảng hai động ấy 
ỏ- phía tày-bẳc Cao-bằng ngày nay. 

Từ đòi Đường, các động ấy đều thuộc châu Quảng- 
nguvên, hởi họ Nùng cai-quân. 

Hai tên Vột-dương và Vật-ác thấ} chép ở sử la vào 
đời Núng Tri-cao. Ta đã thấy rằng (ỈV/3) Tri-Cao được 
vua Lý Thái-tòng tha chết và cấp cho đất Quảng-nguyên 
và đất lân-cận như Lôi-hỏa, Bình, Tân (8), Bà, Tư-lang 
(1041). Bảy năm sau, Tri-Cao làm loạn, chiếm đất Vật-ác 
(TT và VSL, 1048). Bị quàn Lý đánh, Trí-Cao chạy vào 
đất Tống, chiếm đất châu An-ctửc (TS 495 vâ.TB 107/8a). 
Năm 1050, Tri-Cạo lấy động Vộị-dương, thuộc châu An- 
đức, lập nước Nam-thicn và lấy hiệu cảnh-thụy (VSL) 
(9). Theo.đỏ, ta. hiết rằng hai động kia ử trun^ gian Cao- 
hẳng và An-đức ngày nay. 

Sau khi Trí-Cao mất, NùngTòng-13án coi đấtVậí-ác. 
Theo lời viên kinh-lược Quảng-tày Hùng Bản tàu năm 
1084 thì trong đòi Gia-hữu (1057), Tòng-tìán đem động 
Vật-ác nộp cho Tổng, cùng các động khác là Lòi-hỏa, 
Kế-thành và ôn-nhuận, rồi Tống đôi tên Vàt-ác ra châu 
Thuận-an (TB 349/7b và V/8). Ta còn nhở rằng bấygỉờ. 
vua Lỷ Thải-tòng đòi Tống giả người và đẩt. Vóa Tổng 
Anh-lông không chịu trả tụi Tòng-Đán, nhưng chịu irả 
hai châu, và sai Tông-tìản coi châu Thuận-an mởí 'lập. 
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N6i tôm lại, Lý mất đọng Vật-ác vào nam 107)7, hỏi 
vì Nùng Tông-Bán đem nộp cho Tòng; Tống gọi (tất ấy 
là châu Tluiận-an. 

Ta cũng đã thấy rang cha con Nùng Tòng Bán theo 
Tống, nhưng vẫn là mối lo cho Tòng. Phiu đợi nam 101)1, 
Tỏng Đán mới váo ỏ đất Tống. Năm ấv viện coi Quế- 
■châu, Lực Sẳn, lói vùng Hữu-giang dụ các khê-động. 
Không những tụi Tòng-Bán theo, ma còn có tụi Nùng 
Tri-Hội cũng theo. Tri-Hội là dòng-dõi Nùng Bàn-Phú, 
iri-châu Quảng-nguyèn đời Nam-Hán (IV 3). Bó là theo 
lời Lưu Sơ coi Ung-chàu (TB 349//a). Lại theo lời Hùng 
Bản, trồng đời Trị-bình (1004), Nùng Tri-Hội dem động 
Vậl~dương theo Tống, được vua Tống đồi tên cho dộng 
ẩy ra châu Qui-hóa (TB 349 7b). Tri-Hội rất trung-thành 
với Tống. Năm 1073, Ôn cảo giúp việc ti kinh-luọv 
Quảng-tây cố tàu xin tang hám cho. Cảo nói : « Bã có 
■chiếu b§ tui Nùng Tòng-Bán và Nùng Trí-Hội làm tưởng 
quàn. NỊurng man-di không biết chức áy lá gì, chúng 
sụiân xin một chức ỏ hàng cao, như phó-sứ. # Tống' 
Thần-tông ban cho chung hàm cung-bị-khố phó-sứ, 
Tông-Đán *làm đô-giám Quế-châu và Tri-Hội coi cháu 
Qui-hòafrB 244/3b). 

Ta' cũng đã thấy lẳng Tri-Hội chặn dường’ từ 
Quảng-nguyén đi Đặc-ma, cản-trở việc Lưu Kỷ đi mua 
ngựa ở đó. Cho nén tháng tư nhuận At-mão 107."), Lưu 

đẩ đém quân đánh châu Qui-hỏa (VII/3). Tống giúp 
Tri-Hộiehếng Lưu Kỷ, nên Trí-Hội giũ' vững châu minh. 
Sau lại được phong chức văn-tư plỉỏ-sử (TB 298/41)). 
Ndm 1079, Núng Tri-Xuàn cùng Ma Thuận-Phúc họp 
nhau đánh quân Tống coi Quảng-nguyên, Tri-Hội lại 
mang quần tới cửu quan Tống (X1T4). Vua Tổng bèn ban 
thương và thắng lèn chức cung-uvền phó-sứ, và cấp cho 
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toàn bông, vì“Tri-Hội tuôi già và đã có công”(TB302/8a). 
Xem vậy, ta thấy rằng từ khi hàng Tống vào năm 1061, 
Trí-Hội vẫn trung-thành vởi Tổng. Châu Qui-hỏa, mà y 
vẫn quản-lĩnh. là đất cũ Vật-dương của Lý. Trong khoảng 
mười sáu năm, Lý chưa có dịp nào đê đòi lại đất ấy. 

Đất Qui-hỏa ở đàu ? Theo lời viên coi Ung-châu, là 
Lưu Sơ, thì khi Lưu Kỷ nộp đất Quảng-nguyên chơ 
Tống (1076-1077), ‘ • trrều-đình lấy châu Thông-nông cho 
Tri-Hội ” (TB 349/7a). Như vậy nghĩa lá vua Tổng lãy 
đất Thông-nông thuộc Quảng-nguỹên thưòng cho Trí- 
Hội, đẽ thêm vào đất Qui-hỏa của V đã cỏ. sỉr Lý cũng 
cỏ chép tèn đãt Thông-nòng ấy vào đời Lý Anh-tông 
(Dương Tự-Minh đảnh tìàm Hữu-Lạng ở đó năm 1145. 
TT), và nói rõ rằng châu ấy thuộc Quảng-nguyẻn. Nav ư 
làng Xuân-lĩnh, g«ần Nước-hai (Cao-bằng), còn có dèn 
Ọnan-triỉu thờ Dương Tự-Minh. vá ử phía tày tỉnh Cao- 
bẳng, còn có làng và tồng Thông-nông. vả chăng viên coi 
Quế-chAu, là Hùng Bản, có nội: « Các châu Qui-hóa, 
Thuận-an là đất cồ-họng của Hữu giang, chế-ngự các 
đường trọng-yếu đi các nưởc Giao-chỉ, Đại-lý, cửu-đạo- 
bạch-y». Xét các chứng Irèn, ta có thê nhận rằng động 
Vồt-dương hay chAu Qui-hóa ở phía bắc tông Thồng- 
nòng ngày nay, tức là ư vào địa-phân châu Qui-thuận 
và Trắn-an, kề phia bắc các địa-phận Sóc giang \h Bùo~ 
lạc ở đia-đồ của sỏ’ họa-đò tìồng-dương. 

Còn đất Vật-ác hay chàu Thuạn-an cung kèMẩt Vật- 
dương, kè đất An đức và đất Lôi-hỏa. Nay tẻn An đức- 
hãy còn trong hạt châu Quỉ-thuẬn của Trung-quốc-. Tẻn 
châu Lòi-hỏa không còn. Nhưng còn cỏ Hỏa-động ơ trèn 
đường quan-lộ nổi phủ Trùng khánh thuộc Caọ-bằng, 
với châu Qui-thuận vả các sách Tống có chép ten động. 
Lòi-hỏa làm Hỏa-động (TB. 185/8b). Hỏa-động gan Ạồ- 
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nhuận cũng như Hỏa-động gần ôn-nhuận. Ta có the 
đoán rằng Hỏa-động ngày nay là Hỏa-rỉộng hay Lôi-hỏa 
(tời Lý, vùo đất Vật-ác hay chàu Thuận-an ở khoảng giữa 
Hỏa-động và An-đức ngày nay. 

Nỏi tóm lại, động Vật-đương là đất Nùng Trí-Hội 
nộp T6ng vào nám 1064 và được Tống đôi tên ra Qui- 
hóa ; động Vạt-ảc là đắt Nùng Tông-Đán nộp Tổng từ' 
năm 1057 và được Tống đôi ra châu Thuận-an. Hai động 
này ở phía bắc biên-thùy huyện Thạch-làm tức là phần 
tày-bẳc Cao-bằng, và thuộc các châu Trấn-an và Qui- 
thuận của Trung-quốc. Phải chăng tên Qui-thuận là lấy 
hai chữ đằu hai châu Qui-hóa, Thuận-an mà đặt ra? 

Thảng 6 năm Nhâm-tuăt 1032, vua Lỷ sai một phỏi*- 
l)ộ đem 50 sừng tè và 50 ngà voi sang cổng vua Tổng. 
Bỏ là theo TB (327/15b). Sách ấy có qhú-thich rằng :: 
“ TL tàn-kỷ chép rằng ngày Nhàm-thàn 22 tháng 6,Giao- 
chỉ cống hai con tè nuôi, nhưng Cựu-kỷ không chép. ” 
Nay TÔng-siV (TS 16) cũng chép như Tàn-kỷ. Vừa năm. 
trước đã có cống-bộ Lương Dũng-Luật tới Biện-kihh. Vậy 
cỗng-bộ năm nay không phai là theo tlurờng-lệ.' Ilình 
như cùng không có sứ-giả tởi kinh. Mi.ic-đích lần này 
là đê đòi (lân Quảng nguyên mà Tống đã đem vào ử 
trongđất Tống. Lòi biêu của Lý nói (TB 327/lõb) : 

ỳ.Thù-lĩnh dộng Cát-đán thuộc Quàng-nguyèn, là 
Nùng Bũng, cùng dàn dộng đã làm loạn và cliạy vào (Jng r 
châu."Tòì dã viết th;r nhiên ưìn vào đòi. Nhưng Ung - 
châuwkhỏng chịu trù. » 

‘ Vua Tổng irả lới: « Tụi Nùng Dũng nguyên không 
phải Giao-chỉ quản, Chúng theo ta khi Giao-chỉ chưa 
hàng . Vậy chúng là (làn ta. Không lẽ gi ta trả chúng. » 

Theo, lời Tống, ta hiên rằng bọn này theo Tống khi, 
quân Yên Dạt đánh Quảng-nguyỏn. Trước lúc trả Quảng- 
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nguyên, Tống đem dàn châu ấy vào ỏ' Tả-giăng và Hữu- 
giang, như ta đã-thấy (XII/4). Chắc bọn Nùng Dũng ỏ- 
trong đám dân ấy. Nhưng không, hiễu vi sao Lý chi đòi 
dân dộng Cát đán mà thôi. Có lẽ Cát-đán là Cốc-đán (Cát 
và Cốc đồng một nghĩa lá tốt, như trong quán-thoại cát- 
nhật hay cổc-nhật), ngây nay ỏ' góc tây-nam Cao-bẳng. 
Cảt-đân ỏ’ phía nam Tliông-nông mà Nimg Trí-Hội còn 
chiếm. 

Ỷ Thưòng-Kiệt là khôi-phục lại các đất mà Trí-Hội 
còn giữ. Thải-dộ Lý coi chừng đã găng. Ti an-phủ Quảng- 
tây đòi trả thêm các quan-lại và đàn hà bắt ỏ- ba châu 
Ưng, Khâm, Liêm. Sứ ta trả lòi không có nữa (TB 349/ 
7a). Viên chuyễn-vận phó-sử Quảng-tày, Ngô Tiềm, nói: 
« Gần đây, nghe nói Giao-chi nhiều lần vào đòi dàn Hữu- 
giang. Tôi đã cùng bàn chuyện vói những người am- 
liiêu việc Giao-chỉ, và thử đoán ỷ chúng. Ai cung đều 
nói-rằng trong dám ba năm nữa, chúng sẽ tỏi cướp. Vậy 
xin huấn-luyện thố-đinh ở Quảng-tây đê phờng-bị. » 
(22-6, ,TB 327/ 16a) 

Tin nằy vả tin dàn An-hóaỏ' Nghi-châu nôi loạn làm 
cho vuaTộnglẵy làm lo. Tuy Hùng Bản dẫ có lệnh triệu 
về kinh, bấy giò' cung phâi trỏ- lại coi Quế-châu thay 
Trương Hiệt (8-7 năm N. Tu 1082, TB 328/4b) Ngô Tiềm 
lại xin đem 500 quân kỵ ỏ' Thiễm-tày xuống đóng ỏ Quể- 
châu (2-8, TB 329/1 b)/ 

Ngô Tiềm lo. không phải là không đúng. Thảng 9 
năm ấy, Lý Thưòng-Kiệt sai châu-mục châu Thượng- 
nguyên, là Dường Thọ-Văn (vùng Bắc-cạn), đem'quàn 
đánh Nùng Trí-Hội ỏ' châu Qui-hóa, và toan đánh vào 
châu Thuận-an (TB 349/7a). Nùng Trí-Hội thua chạy vào 
Hừu-giang cău cứu (346/4b). Hùng Bản tấu về triều nói: 
« ĐờiGia-hữu, NùngTông-Đán đem các động Vật-ác nộp*. 
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vua ban tên Thuận-an. Đời Trị-bính, Nùng Tri-Hội đcm 
dộng Vạt-dương nộp, vua ban tên châu Qui-hóa. Nay 
các châu động họ Nùng cai quản, von khàng phải thuộc 
xử Nam-bình (Giao-chỉ). Mà các châu Qui-hóa là đất 
chẹn cô-họng của Hữu-giang; chế-ngự các đường quan- 
yếu đi Giao-chí, Đại-lý, Cửu-đạo-bạch-y. Vậy xin hạ chiếu 
cho Giao-chỉ, hỏi vì sao đã xàm-phạm châu Qui hỏa, va 
bảo trả lại tất cả các sinh-khằu mà chúng đa cướp. Như 
thế moi dứt được lòng ác của chúng, khi nó chưa sinh 
(TB 349/7b) 

Trong lúc ấy, ỏ triều Lý, vua Lý đa trưỏng-thành 
và tự cầm quyền. Vua' lập một quàn (V Thanh-hóa, giao 
cho. Lý Thường-Kiệt (XIII/2). Có lẽ vì lý-do đó, thái-độ 
của Lý bẵy-giò không cương-quyết như trước nữa. 

Hùng Bán sai sứ mang thư trách vua Lý. “ Lý Càn- 
dức tạ tội, bèn rút quàn về”, nhưng vẫn xin Tống trả đất 
Vật-đương, Vật-ác. 

Bản là một nho-thììn, xuất thản tiến-sĩ. Tinh điềm- 
tình, đến đâu cũng không hay sinh sự. Thường dùng 
chính-sách ôn-hòa dối-đãi vói dàn. Nhừ thế, mà loạn 
An-hóa không lan rộng. Nay thấy nước ta găng, Bản 
tuv vi"ết thư trách, nhưng xin Tống Thần-tông tra cho 
Lý tám động đát hoang (TB 34(j/4b), ròi hẹn với vua Lý 
phái người tói Vĩnh-bình bàn cưọng-sự. 

Tháng b năm Quí-hựi 1033, Hùng Băn phái vièn đò- 
tuan-kiễm Tả-giang là Thành Trạc và viồn coi lò vàng 
tìiẽn nại là Đặng Khugêt dến Vĩnh-bình (TB 335 13a, 
TB 349,Oa chép Đặng Tịch). Vua Lý phái Đảo Tỏng- 
ìịgugén đến bàn-ngliị. 

Sứ ta nr.tốn dòi lại hai châu Vạt-dưong và Vàt-ác,. 
mả Tống chỉ muốn trả một dải đất ỏ-phía nam dãy núi 
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Hỏa-diễm mà thôi. Đào Tông-Nguyên vần giữ thải độ 
găng. Cuõi cùng Tông-Nguyên đề nghị: 

« Đất thuộc Qaảng-ngnyên. này chỉ lá đất nhỏ. Khố 
lòng mù bàn chia Tôi nwỗn tự lá,n bài tăa, đẻ ròi triiu- 
•đlnh đinh bẵng lòng hay không, ầ (TB 339/2a). 

Ta có th£ coi lời sử ta như một tổi-hậu-thư! Tãt- 
nhìên, Thành Trạc không bẳng lòng. Báo Tòiig-Nguyên 
bỏ hội-nghị vè. 

Ngay mồng 2 tháng 9(năm Q. Ho 1033), ti kinh-lirợc 
Quảng tây (âuỉởi Đào Tòng-Nguyên nói vói quan Tống, 
và báo rằng y đă về nước. Vua Tống không bằng lòng 
lời ấy, nhưng lại trách quan Tống ; cho nên hạ chiếu 
nói : « Hùng Ban chĩ-huy cảc viên bàn cưưng-sự. Như 
■có hội-nghị với Bào Tòpg-Nguyên, thì đưa cho nó xem 
•rõ văn-tự của Trìèu-đinh. Bừng có lẩy lý-lẽ bắt-bẻ. 
Ihưong-lượng cãi nhau, mà đẽ chủng rạ ỹ khinh-nhờn » 
<TB 339/Ja). 

8 — Thái-đoàn Lé Vân-Thịnh 

Hội-nghị Vĩnh-binh thấb-bại. Tình-thế dọc bièn-thùy 
trở lại găng. Vua Lý lại sai tập-trung quàn-gằn chảu 
Qui-hóa. Ngày 25 tháng chạp năm ấy (Q.Ho 1083), ti 
kinh-lược Quảng tây nối : « Chầu Qui-hóa báo rằng 
■Giao-chỉ tự binh, muổn trở. lại lấy châu minh. Trưórc 
đày, lăy cớ đuỗi bắt Nùng Tri-Hội, Giao-chỉ đã xàm 
chửu Qui-hỏa. Nay, luy r đã về giữ sào-huyét, nhưng vẫn 
có ỷ dòm-ngỏ. Nay Tri-Hội lại nói rẳng nếu Giao-chỉ 
tởi thi khò lòng ngăn, và chúng sẽ lập-tức vào đất ta. 
Tri-Hội đã khổng hay kỉên-quyết chổng Giao-chỉ; nếu 
nay đễ nó ở đỏ, thi khổng tránh khỏi sự-Giao chỉ cướp 
đất ta ». Vua Tống hạ chiếu rẳng : « Hùng Bản hãy hiêu- 
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dụ rõ-ràng cho Trí-Hội, hảo nó dòi nhà vào nội-địa. 
Ròi sai lo-liệu giữ chắc những đường ải quan-trọng ở 
Qui-hóa. Nếu Giao-chỉ lại kéo quàn tỏi, tức là vô-eổ 
vào đẫt ta.Ngươi có thê viết thư hỏi tội. » (TB 341/18b) 
Các vièn-chửc ở Quế-chàu phần-nhiều lo-lẳng. Viên 
chuyên-vận phó-sứ Ngô Tiềm chỉ vì nói Giao-chỉ muốn 
vay gạo, mà ti đề điễm-hinh-ngục cung hặc (TB 331,lOa, 
tháng giêng Q. Ho 1083). Viên sai-quan Hò Cách chỉ có 
còng cãi-cọ hăng với Đào Tòng-Nguyên mà cũng đưọ-c 
giữ lại không phải vè hừu (thảng 8, TB 338/llb). Một 
mình viên kịnh-hrợc Hùng Bản vẫn điềm-nhiên. Có lúc 
thám-tử vẹ báo rẳng: « Sang năm, Giao-cbỉ sẽ vào cướp. 
Sử Giao-chỉ cùng nhận lá đủng ». Vua T6ng hỏi ỷ Bản. 
Bản trả lời : <t Sứ An-nam còn ỏ' trên đường, không thề 
có chuyện ấy. Sứ giả có mưu-tri, sao lại nói cho ta biết 
trước mưu minh. » (TS 334 và TB 34G/4b) 

Lý cung khòng muốn cỏ ý doạn-tuyệt sự thưong- 
thuyết. Tháng 6 năm Giáp-tý 1084, vua Lý sai viên lang- 
trung binh-bộ Lê Vđn-Thịnh và Nguyễn Bội (7) tới Vĩnh- 
blnh, tiếp-tục bàn-nghị việc biên-cương mà Đào Tỏng- 
Nguyên đã hô dử gần một năm qua (TT và VSL). Lê 
văn-Thịnh là kẻ đậu khoa nho-học đầu tiên ở nước ta 
(A.Ma 1075). Ỏng lại được vào cung dạy vua Lý Nhán- 
tòng từ thủa bé. Chắc òng là một tay ứng-đối giỏi nhất 
ờ triều, cho nèn được chọn sung vào sử-mệnh này. 

Lúc đầu hai bén bàmcãi gạy-go. Sử ta khòng chịu 
ttghe lời Tống. Tổng vẫn nghi ta muổn sinh sự. Tháng 
7, khu-mật-viện nói : «Sứ Giao : chỉ còn biện-nghị cương- 
chí hoặn-toàn chưa chịu nghe mệnh. Sợ rẳng ở bièn-thủỵ 
còmohíũ phòng-bị ». Vua Tống chiẽu : « Hùng Bản phải 
lo-liẹu sự phòng-ngự ở các thành, trại, dọc bièn-thùy. 
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Phải-hết'Sực chú-ỷ xẽp đặt Thi-hành thẽ.nào thì tàu vệ» 
(TB 347/lõb) 

Đến tháng 8, hội nghi đã có cơ thành còng. Tuy 
llùng Bản (ĨS đứợc thăng lên chức thị-lang lại-bộ từ thảng 
í), nhưng còn phải đợi xong việc biện*chinh địa-giới rồi 
mới'vè kinh., Bấy giờ, Bản được lệnh gọi .ve. Miêu Thì— 
Tr ung chrọ-c bò thay Bản. Ngày 16 tháng'8, vua Tống nối: 
« Cứ theo báo cáo, thì việc Giao-chỉ bàn cương-chi xem 
đã có cơ xong. Thì-Trung am-hiêu man-di ở phương ấy. 
Không nèn đê Thì-Trnng xử việc' Uièn-cương. dưới 
quyên.Hùng Bần. vả Ban đã cỏ lệnh đôi ỉ sợ không có 
trách-nhiệm nèn không chịu làm việc ấy. Vậy giuc Thì- 
Trung thỏi đừng đợi bàn-gia, lẫy ngựa trạm mà đi chỏng 
tới nhạrti-sịV. » (TB 348/tìb) 

Ilội-nghị Vĩnh-bình lần thứ hai này ra sao ? Hoi bên 
thỏa-thuận những điều gì? Các sử ta nóì rất đơn-sơ. Sách 
TT chí chép vẻn-vẹn rằng: « Định bièn-giới. Tống lấy 
sáu huyện, ba động trả ta ». Sách ẩy lại dẫn câu thơ 
người Tống cười triêu-đình tham voi Giao-ehỉ, mất vàng 
Quảng-nguyèn váo đày (10). Tổng-sửchép rổ hơn, nhưng 
cũng rất vắn-tắt. Nay gỏp-lặt những việc tản-mát trong 
TB, ta có thê kế lại việc.ấy khả tường-tặn như sau', 

Mực-đich cuộc hội-nghị là bàn cương-giới thuộc hai 
đát Vàt-dương và Vật-ảc, hoặc theo Tống, là bàn cưomg- 
giòi hai châu Qui-hòa và Thuận-an (TS 10 và TB 349/0a), 
Bèn Tóng, Thành Trạc đứng dầu phỉii-bộ; có lễ vẫn có 
vién coi lò vàng Bặng Khuyết giúp. Bèn Lý, ngoài cháiih- 
sứ.Lè Văn-Thịnh còn có Nguyễn Bồi (TB 349/8a), cỏ lẽ 
là người dã đi cùng Đào Tông-Nguyẻn tới Biện-kinh sảu 
năm về Trưởc. Hội-nghị họp trong tháng bảy nám áy 
(G. Ty 1034). 
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Văn-Thịnh hiện rõrầng hai châu Qui-hóa và Thuận- 
an nguyên là đất Vạt-dương và Vật-ác của nước ta, (tã bị 
các tù-trưỏng lấy trộm đem nộp rống. Một phái-viồn 
Tống nói: « Những đíít mà quàn nhà vua (tã đánh lấy, 
thi đáng trả cho Giao-chí. Còn những đất, mà các người 
coi giũ - , lại mang nộp đễ theo ta, thi khỏ mà trả lại. » 
Văn-Thịnh trả lời: « Đát thi có chủ. Các viẻn coi giữ 
mang nộp và trốn đi, thì dát ây thành vật ăn trộm của 
chủ. Sự chủ giao cho mà tự lây trộm dã khổng tha-thứ 
được, mà trộm của hay tang-trữ thi pháp-luật cũng 
không cho phép.Huống chi nay, chúng lại mang đát trộm 
dáng, đe làm nhơ-bdn so-sách nhà Vua! » (Ttì 3i0/7b) 
Càu trả-lòi ấy chắc đă làm mếch lòng ngưừi Tống. 
Nhưng sau này, vua Tống từng khen Văn- Thịnh biết 
khièm-tỐiT. Có lẽ Thành Trạc không giám thuật lại càu 
trên chăng. Sách TB chép càu ấy, chỉ nói lẳng có kẻ nói 
như trèn, rối Văn-Thịnh trả lời như vậy. Ý TB lá nói 
rằng càu chuyện trên do người ta mách lại, chứ không 
phải là càu ghi trong biên-băn. Vì Văn-Thịnh'gầng, cho 
nên mới có lệnh bảo Quíing-tùy phải (tc-phòng, như (tã 
kẻị trên. 

Sau đỏ, không rõ rằng có huăn-lệnh bao Vần-Thịnh 
bớt găng, hay tự òng nhún-nhưừng chang. Kổt-quă là 
Thành Trạc buộc rằng Văn-Thịnh (tã nói : " Tỏi không 
giám tranh chiêm các châu động mà Nùng Tri-Hội và Nùng 
Tòng-Bán đã nộp », và : « Như Thành Trạc dã bàn về 
'các động Vật-dương và Thuận-an. dinh vạch cữơng-giới 
ử phía nam đất áy, thì kẻ boi-thcìn nầy khàng giám cãi. » 
(TB 348/8a) 

Sự thật chứa trong bức thu - mã Văn-Thịnh gửi chò 
Hùng Bản. Thư ííy nói rẳng: 






« Thành Trạc đã nói'sẽ vạch địa-giới ơ pnía num 
muòi tám xứ sau nuy : Thượng-diện, Hạ-lôi, òn-nhuận, 
Anh, Dao, VẠt-đương, Vật-ác, Kế-thành, ('.ổng, Lục, Tần, 
Nhâm, Động, cảnh, Tư, Kỳ, Ivỷ, Huyện (11 ),ưà nói nhũng 
xớ óy đều thuộo Trung-quốc. Bồi-thần tữ.u-tử này, chỉ 
biết nghe mệnh, không giám cãi lại. Nhưng những dát 
ãy, mà họ bùng đãJIộp, đầu thuộc Quảng-nguyên. 

« Ray, may gặp Thánh-triều ban-bố hàng vạn chittịh- 
lịnh khoan-hồng. Sao lại chuộng miếng đát dây dá-sỏi, 
ìam-chướng ndy, mà không cho lọi nước^tói, ấề giúp ké 
hgoại-than. » (Ttì 3i9:7b) * 

Đọc lời thư trên, ta tháy rằng Lê Văn-Thịnh không 
bằng lòng đề-nghị của Thành Trạc. Nhưng biết rằng căí 
nhau với Trạc cũng vô-ích, và muốn dùng lcri nhún- 
nhường khéo-léo đỗ lay-động những kệ cầm-quyền ư 
thượng-cấp. 

Thành Trạc hoặc tự xuyèn-tạc ý Văn-Thịnh, hoặc 
không hiẽu rõ, lại tàu về triều rẳng Văn-Thịnh khòng 
đòi đất Vật-dương và Vật-ác nữa. Và xin vua Tống giáng 
chiếu theo lời Trạc đẽ-nglụ. Vua Tong sai Hùng Băn xét 
lại những cỏng-điệp và những điều diện-nghị cua Văn- 
Thịnh, thi thấy lời tâu của Trạc kỉiông.đúng. 

Ngày 7 tháng 8 năm áy (G.Tv 1084), vua trách rằng: 
« Đã sai Húng Bạn bảo Thành Trạc bày-tỏ những công: 
điệp và những điều diẻn-nghị cùa Lè Văn-Thịnh. Trong 
đó không thấy nói đến càu không giám tranh-chiím đât 
Nùng Tộng-tìiui nộp. Thế mà Trạc lại nói chủng nó (tã 
nghe lời. Thế thi căn-cử vào đàu dề xin giảng-chiếu gía- 
ần. » 

Mười ngày sau, Tống lại tiếp được lời tâu của Hùng 
Hàn nói: « Thành Trạc thưa rằng trong điệp Lè Văn- 
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Thịnh cỏ nói: « Khê-động nhỏ mọn ấy, nếu Trạc nhận là 
đắt của Tống, thl xin đề tôi bày-tủ với nha kinh-lirợc . 
nhờ tàu về triều, và xin trièu-đình định-đoạt. » 

Chính lucấy, Văn-Thịnh đua cho Hùng lìản bức thư 
đẵ thấy trên. Vụa Tống nói: «Muốn sai Hùng Bản^xét kỹ- 
càng những lời Thạnh Trạc tàu vè từ trước. Hoặc là.nếu 
-quan kinh-lược mói đã tới, thì hẵy xét tường-tận những 
còng-điệỊ) và lời đối-đã|)của Văn-Thịnh. Như có chấp-cứ 
đưọc, thi vạch rõ ra mà theo ; đẽ từ rày về sau, hễ người 
(ìiao-chỉ nhận được chiếu, thi không thè phản-phúc nữa. 
Vậy phải trinh vè cho rõ. » 

lìa ngày sau. là ngày 20 tháng X, Tống lại tiếp được 
một báo-cáo khác của Húng Bản nói: « Thành Trạc 
trinh rằng:“ theo còng-điệp của Lè Văn-Thịnh, thi bằng 
lòng vạch dịa-giới (V phía nam các châu Vật-dương và 
Thuận-an. ” Vậy xin bàn nôn phung chi l>an chiếu-thư, 
cấp cho (iiao-chỉ tám xử (V ngoái ải, và ban cho Lé Vỉin- 
Thinh và Nguyễn Bồi đồ-vùl. » 

Lại ba ngày sau nữa, vua Tống nhạn được báo-cúo 
cuối cúng của ti kinli-lược QuiVng-táy gửi về nói: «Trước 
đây, l)ãn-đạo chưa rõ đầu đuôi việc hai châuQui-hỏa vá 
Thuận-an. Vì thế, dã sai viên-chức ti kinh-Iược tới biện- 
chinh, và đạt chiếu cho Cồn-đửc bảo người tới chia đất. 
Nav cứ li kinh-lược QnẵngTtùy tàu, thi ti đã sai Thành 
Trạc hiệu-chinh với saỉ-quan tìiao-ehỉ là Lè Văn-Thịnh. 
Bàv giờ, dă thấy rõ đầu đuôi. Vày xin giáng chiếu. ». 

Vua Tống bèn phẻ l ảng : « Nay An-namđà bẳng lỏng 
phàn-hoạch xong-xuôi,thi hãy đem các đất sầuhuyệnZlâo- 
lạc, Luyện, Miều,Đinh. Phỏng Cận và hai động Túc, Tang 
(12) (V ngoài ải Khấu-nhạc, giao cho Giao-chĩ thủ-lĩnh. 
C-ứ theo đó má giang chiếu. Bảo viện học-sĩ theo dó mà 
ihào tời chiếu. Bọl tí kinh-luợc Quậng-tây khám xong 
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tè n các ải, rồi sẽ viết c-hiếti. Còn nhừ bọn Lè Văn-Thịnh,. 
thì ban vải vỏc đề may áo: cho Lè Văn-Thịnh 200 lấm, 
và Nguyễn Bòi 100 tấm. » (13) 

Những chi-tỉết lời trình của Quâng-tày và lời chiểu 
của T6ng Thần-tông chép lại trèn đày là theo Thời-chinh- 
A ỷ của viện khu-mật (xem TB 349 8a). Ta thày rằng, tù- 
mòng 7 đến 23 tháng 8, viện khu-mật nhàn được hổn to- 
trinh của Hùng Bản. Vì đường trạm đi từ Vĩnlí-binh 
tiến Biện-kinh mẩt chừng một tháng, ta đoán I*ầng hội- 
nghị Vĩnh-bình nhỏm suốt trong tháng bảy, và nhũng, 
chỉ-thị của vua Tống, trả lờị các tờ trinh ấy, không lới 
kịp Quảng-tày, trước khi hội-nghị bế-mạc. Vậy thi sự 
dinh cuổi-cùng của Vua Tổng chi căn-cứ vào lời trinh 
khi đầu của Thành Trạc, chứ không căn-cứ vào bức thu- 
của Lè Văn-Thinh. Vua Tống tin rằng Ván-Thịnh đã 
bằng lòng nhận những đè-nghị của Thành Trạc, và vua 
Lý chịu mất Vát-ác và Vậl-clương. 

Ngày 22 thảng 10, sau khi ti kinh-lược Quảng-Tày 
đã khám rõ tên các ải, dùng làm cận cho bièn-thùy, vua 
Tống sắc cho vua Lý lời nghị-định sau: 

« Sắc cho Giao-chĩ quận-vương Lý r.àn-đírc : 

« Trẫm đă xét lời ti kinh-lược Quăng-nam-tây-lộ- 
tâu về nói: “ Trước đày, vì An-nam tàu kêu rằng cưong- 
chi cãc khè-động thuộc hai châu Vật-ác, Vât-dưưng 
chưa được rò, đã eỏ triều-mệnh sai bãn-ti lo-liệu. Bản- 
dạo đã sai (ịuan-chức biện-chính. Xay đưọ-c tin báo An- 
nam đã sai bọn Lè Văn-Thịnh tới biẻn-giứi, và biện- 
chinh đã xong. Vây xin gịáng chiếu-chỉ dễ trao cho An- 
nam theo làm. ” 

« Trẫm đà xem xét các lời Khanh trỉìn-tìuh vễphong- 
cương. Trẫm đã đặc-biệt sai biỏn-thàn lo-liệu biện-chinh. 
Khanh vốn đuọ-q Trẫm yéu-mến. Giữ môt lòiìg trung- 
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thuận, Khanh đã vàng chiếu-chỉ, sai chức thuộc đén chia 
■cõi các cháu, động. Nay đầu-đuồi đã được rõ-ràng. 

« Về hai động Vật-dương và Vật-ảc, Trầm đã giãhg 
chỉ láy tám ải sau này làm giớLhạn : Canh liệm, Kháit- 
cự, Khiht-nhạc, Thông khoáng, Canh-nham, tìốn-lị, Ba- 
nhân và Càu-nan. Băt ngoài các ăi ẩy có sáu huyện lá 
Báo-lạc, Luyện, Miêu, Binh, Phónq, Cận, và hai động là 
Tũc, Tang. Các đất ấy đều cho Khanh chủ-lĩnh (12). 

« Khanh hãy xem đó biết Trầm luyến-ái. Khanh càng 
phải cung-thuận, tuân theo cần-thận điều-ước vè cưưng- 
giới, chớ có xàm lấn. » (Ngày M. Ty, DI, 22 lỉ 1034 ; Tlì 
4449 tỉa) 

Thế là Tống Thần-tòng đã quyết-định theo lởi đc- 
nghị từ đầu cỉia Thành Trạc, mà không chấp lòi xin của 
Lê Văn-Tliịnh trong công-điệp gửi cho Hùng Bản. Tuy 
cỏ han cho L5 r đất sáu huyện và hai động, nlnrng hai 
châu Vật-ilương và Vật-ác vẫn hị Tổng giữ, vì Thành 
Trạc đã nói rõ là vạch cương-giới ờ phía nam mười tám 
xử, trong đó cỏ Vật-ãc và Vàt-dưcmg. 

9. — Lý Cố nài. Tống qtiyẽl từ 

Sự quyết-định ấy của vua Tổng Thỉìn-tông tạm chấm 
■đứt lịch-sử đlều-đinh giữa Tổng vả Lý, I1Ó hắt đầu tir 
thảng giêng năm Binh-tị 1077, là khi Tống rũt quàn khỏi 
bẳc-ngạn sông Nam-định về. Ớ triều Lý, chỉnh-sảch 
ngoại-giaotừ lúc ấy đểu năm Nhàm-tuất 1082 hoàn-toàii 
bởi tay Lý Thường-Kiệt điều-khiền. Tử năm Nhàm-tuất 
về sau, vua Lỷ đã trưởng-thành và đã tự minh coi việc 
nước. Còn Lý Thường-Kiệt đi ra giữ trấn Thanh hỏa. 
òio nôn nếu ông còn cỏ ảnh hưởng ở triều, thì ảnh- 
lụrửng ấy không lớn như trước nữa. Tuy vậy, cảc nho- 
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thần như Lê Văn-Thịnh cũng không đi trái với chính- 
sảch mà Thường-Kiệt đă vạch rõ trong mười năm rồi. 
Cố khác chăng,'chỉ là bứt phần cương-quyết. 

Nhận được chiếu của vua Tổng, vua tối Lý không lấy 
làm hài lòng. Nhưng hình như họ cung còn do-dự trong 
cách đối-phó. Lý không trả lời làp-tức. Tốngyên-tri là 
Lý nhận lòi. Sáu thảng sau, ơ Tổng, vua Triếl tông lên 
ngôi. Vua Lý được gia phong chức đòng -trung-thư mờn- 
hạ bình-chưong sự (11 thảng 4 năm At-sửu 1085, Ttì 
3o4/4b). 

Việc chiađịa-giới cũng là việc cuõi-cùng Tống Thần- 
tông làm đối với nước ta. Thàn-tòng mất ngày Mậu-tuất 
mồng 5 thảng 3 năm ấy (DL 1-4-1085, TH 353). Triết tông 
lên ngôi, mơi mười tuôi. Quốc-chinh ư tirong tay thái- 
hoàng-thái-hạu họ Cao. Thái-hoàng-thái-hậu trưóc vẫn 
ghét Vương An-Thạch và đồng-đảng, Cho nên lập-tức 
đcm phối cựu lèn giúp việc. Lã Công-Trứ, Tư-mã Quang 
Trình Di đều đưọc trọng-dụng. Các đảng-nhân tân-pliáp 
đều bị tội hay bị biếm. Triều-đình Tống cố-tàm xỏa bồ 
những sự mà Vương An-Thạch đã làm nên. Đối vói các 
nước ngoái, Tống tỏ thái-độ rất cưong-quyết, “đè rửa 
những cái nhục của đời Thần-tông.” 

Lý vin. vào cơ-hội mới, lại gửi thư sang vua Tống 
mởi.xinđối lời chiểu cũ về hai động Vật-dương vả Vặt- 
ác. Viện khu-mât tàu : « Nên giáng chiếu, nhắc lạichiếu- 
cìiỉ của Tiên-triều, và hảo Cồri-đửc phặi tuân theo ». 

Vgày 24 tháng (>, Tống trả lời không nhàn lời xin 
của vua Lý. Lời chiếu cớ giọng cương-quyết như san: 

«Ban cho Gìao-chỉ qnận-vương. Ly Càn-đức chiểu 
sau nồy, 

«Trẫm-.đã xét kỹ lời biêu của Khanh xin c'ương-thồ 
các động Vột-ác, Vật-dương. Đời. Tièn-đế,. Khanh đfi. 
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bày-lỏ việc cưong-giởi. Tiêa-đế đẵ giảng v chiểu-dụ, đầu 
đuôi rõ ràng. Bà <tặc-biệt theo lời 'Khanh càu, mà cắt 
đất cho. Nay Trẫm đọc lời tàu, hất ngờ CÒH thay Khanh 
bàv-tố kẻu-ca điền ấy. 

«r Trẫm vừa nối nghiệp, hành-động phải theo mệnh 
trước. Nghị-định trưửc đã rõ, nay khó lòng má đòi được, 
Khanh phải trung-tlniận, nhất-nhất pliiii tuân theo lời 
chiếu trước. » (TB .‘107/lBa;. 

Bó lã Lý cố nài, và Tổng quyết-từ lần thử nhất. 

Vua Lỹ được chiếu, chắc lấy làm tức-gíận. Nhưng 
không hè đồ lồi cho Lê Văn-Thịnh đă vụng hàn.Thảng 8 
năm ẵỵ (A.Su 108Õ), Văn-Thịnh được cất lèn chức thái-*' 
sư, tức là đứng đầu triều-đình. Trái lại, vua Lý tức 
Tổng đẵ bất-clùíp lời cố nài của mình. Cho nên L5 r tại 
muốn dùng hĩnh lực quấy-nhiẽu. Bấy giờ, có Nùng 
Thuận-Thanh coi động Nhàm, hị cha con Lưong Hiền- 
Trí chiếm ctìít. Thuận-Thanh đánh lại (TB 4()2/10h). Vièn 
coi châu Quăng-uguyèn, là Dương Cãnh-Thòng,nhần đó 
thòng với Thuận-Thanh, Bèn sai bọn tìàiìì An đem quàn 
vào đảnh hiẻn-đàn ờ Tống. Ngày mồng 2 thảng gièng 
năm Binh-dầư 1030, vua Tống hạ chiếu cho tỉ kiuh-UrỢc 
Quảng-tày hảo phủi xét việc ấy, và gửi thư trách vua 
Lý “hỏi vì cở gì mà không chịu theo chiếu-sắc”. (TB 
:ì«4/la) 

Lý Nhàn-tòng trả lòi và nhắc chuyện xin đật.Nhưng 
lần này. đôi iy-lẽ vá mưu-mẹo. Biết rằng nếu nhắc lại 
sự biện-chinh cưưng-clũ trưừc,thì Tống vin vào chiếu cũ 
mà trả lời thoái-thác, Lý Nhàn-tòng mượn sự vua T6ng 
mới lèn ngòi mà xin itõỉ mói chinh-sách đối vởi hai đất 
Vật-ác, Vật-dưong. Lý hèn gửi biÊu sau nỉiy sang Tống, 
lởi-lẽ khá khòn-ngoan : 
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« Ấp tôi CÓ tám huyện ở hai động Vật dương . Vật- 
ăc, giáp với dắt nhá vua. TrưỶc sau bị căc lù trưởng lồm 
loạn mà bỗ đi. dem minh vào gui-minh.•Bất Vật-dương 
thl năm Bính-thìn (Ỉ076) được thu vào vương thò, dãt 
Vột-ác thi năm Nhâm-tuoi ( 108'2 ) mới được thu và đật 
ỗi Thông-khang (14). 

« Tuy đắt ấy là nhỏ-nhen nhưng tôi rất lây làm đau- 
xót, luồn-luôn nghĩ đến. Thật tò-tién tôi ngay trước đã 
đánh-dẹp những kẻ tiém-nghịch, xòng-pha gỉan-hiềm 
mới có đát áy. Nay gặp ihời-vận suy-đỗi, tôi không hay 
nỗi sự-nghiệp cha ông. Tồi đàu giám dự vào hàng phién- 
thần. sống trong chỗc-lát. 

« Nãm Giáp-tý (108ị), ti kinh-lược Quảng-tày đã 
từng tâu về việc ấy. Tiên-triầu láy hài động Túc, Tang 
và sáu huyện cho tòi chả-lĩnh. Nhưng các đát Túc; Tang 
ốy hiện thuộc ấp tôi rồi, không phải lá đất mà nay tôi 
đã xin. Cho nén tôi không giám hhận mệnh. 

« May gặp khi Bệ-hạ lên ngôi. Việc gì cũng đòi mới. 
Vậỹ tôi kính-cần bày-tỏ lời biều này đầ tâu lên. » (TB 
380/201) ì 

Ngày 13 tháng G, vua Tống trả lời, cirong-quyếl gạt 
hẳn lời xin. Thư Tống như sau: 

« Vả nay, biên-thần nói: “Thủ-lĩnh thuộc Khanh đã 
xàm-lấn hiên-thùy. Tiên-hoàng vốn sẵn lòng nhận, đã 
ban chiếu-dụ. Cho phép hiện-chính, chững-thực rõ-ràng. 
Đă đặc-biệt cắt đẩt ải Khang (chắc là Thòng-Khang), àn- 
tữ cho Khanh. Tiếng ban đức như còn đó, nét mựC' 
chiếu vẫn còn tươi! 

« Vậy Khanh nên nghĩ đến lượng bao-dung,mà tuâni 
theo bờ đẵ định. Cớ sao còn tàu nhắc lại, vân giữ lầmt 
xưa, mà lấy đất mới ban cho làm vật cũ sẵn cỏ? Không; 
kiêng-dè đến thế. Thờ kẻ trên như vậy, sao coi đượcl! 
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«Xét ý Khanh không I? như vậy; ngờ lòi người mách 
thế là sai. Huống chi dàn châu động ấy lú dân nha vua 
đã (ừ làu. Từ khi quan-quàn ctSnh lấy Quang nguyên 
đến lúc Trẫm trả Tlniận-ehàu, không hề có tranh-giành 
ruộng đất ỏ’ đổ. 

« Khanh phải hết lòng thành-lhật, tiuỉn theo chiếu 
trước. Phải thèm cằn-thận, giự-gin cưong-vực. Chớ cỏ 
sinh sự lòi-thòi. Gắng làm cho đáng Trẫm thương, đễ 
được đời đời hường lộc.» (Chiếu ngày X.Ty, DI- 7-8-1030; 
TB 380/21 a). 

Vua Tống lại sai viên kinh-lược Quâng-tày. là Miêu 
Thi-Trung, viết tlur cãi lại lời vua Lý. 

tìó lá Lý cố-nài, Tống quyếl-tir lần thử hai. 

Thế là Tống dứt hẳn con 'đường thương thuyết đè 
mước ta thôi đòi lai những đẩt Vật-ác, Vật-dương. Tống 
.cũng biết rằng sự bang-giao với Lý trừ lại khỏ-khăn. Tuy 
rằng năm ấy sử ta sắp tới Biện-kinh mừng Triết-tông lèn 
mgôi, các quan Tống ỏ' Quảng-lày cũng ra công đề-phòng 
íbiên-giới cằn-lhận. 

Ngày 11 tháng 10, viện khn-mậl nói : « Ti kinh-lược 
Quảng-tày tàu về, ngỏ ý ríít SỌ’ rang khi sử Giao chỉ trở 
vè, chúng sẽ gâv Sự. VẠy xin thèm quàn Ị)hòng-ngự ». 
Thái-hoàng thái-hậu nói : « Nếu ti kinh-lưực Quảng-tãy 
«dò thấy sự chóng chầy gì Giao-chĩ cũng sẽ làm loạn là 
Ikhỏpgsai, thi một mặt sai đạo quàn thứ 18 đóng ỏ' đòng- 
mam Bàm-chàu xuống đóng <> Quể-chùti, một mặt soạn- 
aửađem quân Hồ-nam tợi Quảng-tày và lay quàn ó kinh 
xuống đỏng ở Hồ-nam. Bợi khi nào sử tìiao vào cống, 
tthì sẽ chúyên quân ». (TL cựu-kỷ, theo 'I B 390/Na). 

Ti kiềm hạt Quàng-tây cũng xin cho quân thú ở cảc 
trại Vĩnh-binh, c.ô-vạn, Thải-binh, Hoành-sưn, Thiên- 
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long, Như-tich, sê-trạo được hai nám thay phiẻn mộl 
lân. (TB 393/60). 

Sử-bộ ta lần năy gồm cỏ viên-ngoại-lang hộ-bộ Lê. 
Chung, là chảnh-sứ, và phó-hiệu úy Đỗ Anh-tìỗi là phó-sử. 

Sứ-hộ tới Quảng-tày trong tháng mười một. Lô Chung 
gặp Thành Trạc. Y nói với Trạc rằng : « Vua Lý đã xin 
đui úịa-giới mà chưa được chiếu trả lời ». Chung lại xin 
chép lại những nguyên-thư và trạng của Lê Yăn-Thịnhi 
gửi cho quan Tống, đề lúc về sẽ dâng cho vua Lý xem. 
Trạc mách lại ti kinh-lược. Ti ấy tàu về triều các việc 
trên và thêm rằng: «Nếu khi Lè Chung téũ kinh, lại 
nói đến việc xin đát, thì nên đem bức thư dài của Lê 
Văn-Thịnh cho xem mà giảng-dụ, đẽ Lê Chung hièu rổ> 
rằng trước đó, vì Thảnh Trạc bảo-đảm sự sứ Ciiao-chỉí 
bàn bièn-cương không đến nỗi phản-phúc, cho liên đã 
theo lời sử xin mà giáng chiếu rồi. Từ rày về sau, nếu 
ngưòi Giao tới kinh còn giảm bày-tỏ kêu-ca vỗ chuvệnt 
ỉíy, thì triều-đình khỏ lòng xỉr-trí cách khác dược ». 

Tổng trà lời cho Miêu Thì-Trung-rằng : « Nếu ngưỉrí 
Giao không thôi việc đệ thư xin đỗi địa-giới, thi đen* 
hết lẽ mà trả lừi và giảng-giải ». 

Đó là Lý cố-nài và Tống quvết-từ lần thứ ba. 

Mòng tì thảng 4 năm tìinh-mão 1087, sứ-bộ tới Biện- 
kinh. Mòng 4 thảng 5, vua Tổng thăng chức*clio chánh 
và phó-sử ; lấy Chung làiii viên-ngoại-lang lại-bộ. vtá 
Anh-Bối làm Tày-kinh tả-tàng-khố phỏ-sử. Không rõ L& 
Chung có tủu việc xin đăt khỏng. Có lẽ không, vì khồngt 
thấy TB chép lại. Chỉ biết rằng, bấy giờ,triều-đinh Tóog 
tiếc đã trả đát ngoài tám ải cho ta, vá giận Thành Trạc, 
và Hùng Bản đã đề nghị sự ấy. Chỉnh ngáy ‘mà Tống 
ban chức cho sứ ta, viện khu-mật hặc Trạc đã biio-lĩnh 
cho Giao-chỉ biện-chinh, má lại còn tự-tiộn lấy tUur 
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của .Lẻ Van-Thịnh đă gửi cho Tống, đira cho Lè ('hung 
xem. Thành Trạc bị giáng chức và sai đi coi thuế rượu 
ơ Quàn-chàu (TB 400 61)). Mười ngày sau, Hùng Bản 
cung bị biếm; vì cớ “ lúc coi Quế-chàu, đã phàn-hoạclỉ 
(tịa-giứi khổng đúng. ” (TB401/9b). 

Tổng không những không trách vua Lý, mà tháng 7 
năm ấy, còn phong cho “ Giao-chí quận-vương Lỷ Càn- 
đírc tưóc Nam-binh-vương ’ (15) (TB 403/7«). 

Thế, nhưng mầ Lý Nhàn-tòng cũng không liền chịu 
1)0 rưi hai động đã mất. Tống sợ quàn ta tới đánh úp,, 
bèn xảy đòn ỏ các cửa ai ử đó, và phát quàn đến canh- 
phòng. Vua Lý vin vào việc ấy má viết thư kèu với Tong, 
ý nói quàn Tống đè-clọa đát minh, và có lè vua Lý lại 
ttòi đất hai động Yật-dương và Vật-ác một lăn nữa. 

Lời thư ấy kliòng còn nữa. Nhưng chiếu trả lời củít 
vua Tống nay cỏn. Chiếu ấy viết ngày 22 tháng 8 năm 
Mậu-thin 1088, nghĩa là hơn một năm sau khi Lè Chung 
tới kinh-đô Tống. Lời chiếu như sau : 

« Trảm nhớ thánh-đức của Tiên-đé đã đoái thương, 
đến phương xa. Sau khi rút quản khỏi Phú-lương, Tiên- 
»tế (tã xét lời khàn-cầu của Khanh, liền lấy các chàu 
Quảng-nguyên ban-cíp-. 

« Sau (tó, vì thủ-lĩnh Ản-nam nhận lầm vưong-thỏ, 
Tiện-đế lại sai (Ịuan biện-chính chia cõi. Bồi lấy sáu 
huyện, hai động (V ngoài tàm ải, cấp cho Khanh chủ-lĩah. 
Thi-àn như thế, cỏ thệ gọi là tột mực. 

« Trầm Vílng theo lời dạ}’ của Tiên-để, cót làm sao 
cho l)ờ-cõi yèn vui. Huống chi, Trảm đã giáng chiếu 
nhiều lần, giang cực rõ-ràng. Các đốt Yật-ác, \'át-dương, 
không thẻ trỏ’ lại bàn-đến dược. 

« Còn như sự -xàv cứa ải, đặt linh thú, thi đều Jạ 
việc thường làm 'ứ biên cương. Huống chi những dất 





này qui-minh trirởc, và sự xàv ải là sau. Vậy không lẽ 
gì mà ngờ-vực và kêu-ca nữa. 

« Thật rằng, nghĩa ke phiên-thần là trước hết dốc 
lòng thành-tin. Chớ nẻn vu-hoặc. Lời Trẫm không thè 
nói đi nói lại nhiều lần. 

« Thành Trạc, nhàn khi đi tuần-biẻn đè soát các cửa 
ải, đã tự-tiện đem đồ vật và lụa chothủ-lĩnh ỏ' ngoài cõi. 
Làm thế là trái luật. Vừa ròi, theo lòi ti kinh-lược tố- 
giảc và tàu hặc Trạc đã sinh sự, Trạc đã bị biếm và đôi 
đi ròi. Khanh nèn đòi lại những đò vật ấy, và đệ lăt cả 
tới quan. 

« Hãy dâng thư-biêu, tỏ lòng cung-thuận. Gắng hiên 
lòng Trẫm thưong-mến nồng-nàn, đẽ được thèm hưởng 
nhiều phúc. » (Tlì 413/8a) 

Bó là Lý cố nài và Tống quyết từ lần thứ tư. 

Trong chiếu trèn, cỏ nòi đến việc Thành Trạc đi 
tuần-bièn, cho thủ-lĩnh người nước ta lựa vải và đò vật. 
Không biết sự ấy vào khoảng nào. Ta biết rằng Thành 
Trạ.c đỗ bị biếm từ tháng 5 năm trước. Trong cliiẽu vua 
Tổng lại nói vi Trạc làm lầm việc tuììn-bièn, nên đà bị 
biếm. Vậy ta nghi rằng việc lầm ấy có từ làu, và có lẽ lá 
việc cho Lè Ván-Thịuh vải vóc từ năm 1034. Nếu quả 
như vậy, thi vua Tống xử quá gav-gắt và vụng-vè. 

Lỷ đã kiên-nhẫn xin đất Vật-ác và Vật-dương cả thầv 
sủu lần, mà hai làn bị Tống Thần-tòng từ, bốn lần bị 
Thải-hoàng-thái-hậu họ Cao gạt. 

Từ đó, vua Lỷ phải thôi hẳn, không thê nhắc đến 
việc hai động nữa. 

Vả bấy giờ, nưởc ta đã đến lúc cực thịnh. Thái-hậu 
Linh-nhàn (Ỷ-Lan) và vua đèu rất mộ Phật và ưa tạo- 
tác. Các đại-thần thì cỏ Lê Văn-Thịnh đứng đầu, đều 
là những người mè-tin dị-đoan và luôn luôn xu-nịnli 
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cái tinh mê-tin của vua và thái-hạu. Cho nôn không có 
ai nghĩ đến việc biên thùy một'cách khằn-tliiết như hồi 
Lý Thưừng-Kiột còn cầm quyên. Còn Lý Thưừng-Kiệt, 
thi bấy giừ ỏ luôn lại Thanh-hóa. Ảnh hưởng ỏng đối 
VỚI Xhân-tòng hình như cung giảm đi nhiều. 

Tuy l ằng sau khi ’1 hái-hoàng-thái-hậu Tống, mẩt 
(nam Quí-hợi 1093), vua Tống cầm-quyền nhu-nhưực, 
(tảng-phái tân cựu tại khuynh-đảo nhau lất krch-liệt, 
Cịuàn Hạ đe-dọa Tống ộ- miền bắc,mà vua Lý cũng không 
biết nhàn cơ-hội. cố đòi iại đất còn mất. Trái lại, năm 
Ký lị 1089, quán Tống cỏ khi kéo vào châu Thạch-lê (có 
lẽ Thạch-làm ờ c.ao-bầng ngày nay), mà vua Lý cũng 
không chống lạ kịch-liệt (VSL). 

Tử đó về sau. sự bang-giao Lý Tong trử lại thưòng, 
không có tinh-cách phản-đổi,yèu-sáchđòi-hổi gì nữa(16). 
1 uv 1 ’ẳng VSL có chép váo năm 1106 rằng : “ tháng 11, 
vua Lý sắp cỏ việc lòi-thòi với Tống, sai (tỏng thuyên 
Vĩnh-long có hai bụng và những chiến-hạmnhưng 
sau,không lliấy có chuyện gì. Trái iại, VSL chép liền 
sau : “ Vièn-ngoại-lang Xgụy Văn-Tưửng đi sứ Tổng 
rống Lý lại trỏ' nòn hòa-hảo. Triều Lỷ Nhàn-tông 
còn dài. Trong khi ấy nước Tổng bị nước Kim xâm- 
lấn, bắt vua và phá kinlvđô. Kế sống-sól phai xuống 
mièn nam sòng Dưong-lử mà lập ncn Xam-Tống. Thi 
nu\ các vua Lý không hề biết lọi-dung thứi-cơ, đẽ mỏ’ 
rộng thèm vùng Hắc-Việt 

Xem thế mỏi biết rằng, tíít cả chinh-sách lăn dần 
vào Hữu-giang, trong triều Lý, chỉ nhờ Ly Thường- 
Kiệt mới có thành-còng. 
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CHỦ THÍCH 

(1) Nguyên văn : Tài quá Trưànq-giang, lức tữn lỉiih-dịa. Nghĩa 
Jà vừa qua sông dái (hay ià vừa qua sông Trường), lặp-tức đạp 
lùn đạt nhà vua (Tống). Hai chữ Trựò-ng-giang có thề hiều lá 
daoịí-từ chung hay là danh-từ riêng. Nếu hiều lù đanh-tír 
chung, thi sông dài ấy là sông nào. Theo lời rhấp-nhận của 
sứ ta, thi đất Lạng-châu, đã hị Quách Qui chiếm, lá thúộr 
Tống. Vậy sông (lài kia là sông cầu ngày nay. Nếu liièii 1-1 
danh-từ riêng thi cỏ the là sông Thương, mà tòn xira là sông 
Xương. Âm xương và trường đều đục như nhau, là khang. 
Nhưng đây chắc nó chĩ có nghĩa là sông dãi mà thôi. Trong 
bia co LX và STDL đều chép : Lý Thường-Kiệt bại Tống trên 
Xhư ■ nguyệt trường-giang. Hai chữ trưửng-giang ỏ- đây cũng 
như ả trong bieu của Triệu Tiết, chỉ lá một cách nói ch') 
trịnh-trọng và hóng-bày. 2. 

<2)Vièn coi Khâm-châu là Lưu So- đã dỗ được Vi Thủ-An cú 
châu Tô-mậu. Chúa trại Vĩnh-binh Dưưng Nguyèn-KIianh đà 
dỗ được những thũ-lrnh Quàng-nguyôn. Các viên ấy đều được 
thưửng bảy tư ( ru 281, 8a). 2. 

<3) Những châu mà Lý xin là Quảng nguyên, Tư-lang, Môn, Quang- 
lang và Tô mậu. Trong các văn kiện, thường chí ke một vài 
tòn đê trô toàn-thc. vâ bấy giò-, quân ta dã lấy hũ Quang- 
lang, và có lẽ cùng đã chiếm lại Tô-mậu và Mòn. Nhưng vua 
Lỷ vẫn xin khéo cức châu ấy, cốt ý đe Tống cho Quảng- 
nguyẻn.3. 

(4) Sau khi Triết tùng lèn ngôi, trtèu Tống sai các sừ-quan Phạm 
Tô-va, Triệu Ngạn-Nhược, Hoàng Binh-Kièn soạn Than tông 
thực-lục. Năm Tân mùi 1091, soạn xong. Bắy giửđàng-phái chống 
Vưưng An-Thach căm quyền, cho nén thực-lục Thần-iông phi- 
bảng An-Thạch. Đến năm Qui-dẬu 109ằ, Triết tòng thân clúnli, 
phái tản-pháp trỏ- lại đắc-dụng, cho nên sai ‘rề AU-Thạch, là 
Thái Biện, soạn lọi Thìin-tông thực lụe. Tháng chụp năm Ciiỏp- 
tuất (đầu năm 1095), Hiện soạn xong. Các sừ-thần soạn bàn 
thợc-lục cũ đều bị an-tr.i. VI vậy, nên có bai bàn Thẫn tông 
tlụrc-lục, cựu-kỳ và tán-kỷ. 3. 
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5) TB (4íl/5b) hú chép rằng năm Mặu thin, sau khi trả Thuận- 
châu cho la, Linh Sùng-Khái chạy vào đất Tống Dược Tổng 
cho coi động Hoài-hóa. Tống thxrởng công liêt váo hảng sứ 
và đồi động Hoài-hóa ra châu 4 

(6; Một dir-luận quan-trọng khác là lời ró Thức (Tò Dỏng-Vha} 
tâu can vua Tống Triết-tỏng đừng dùng Thầm Khỉ. Nguyên 
Khỉ vả Lưu Đi bị biếm và có nghị-định về sau kliỏng được 
Hic-dụng nữa. Nbxrng Di được khôi-phục chức-vụ ỉt nhiều. 
Khi Triết-tông lên ngòi, định xá tội cho Khỉ. TỎ Thírcdâng 
liièu nói : 

« Tòi thấy từ đời Hi ninh, Vưưng An-Tliạch được dùng, 
hắt đằu tim lập bièn-còng, sinh hiềm thù vói các man-di. 
Vương Thiều dâng việc Hi-hà. Chương Thuần xui việc Ngù- 
khê (vùng Mai-chẳu. Phúc-kiến). Hùng Bản gãy việc Lô-chàụ 
vùng Tứ-xuyên). Thầm Khỉ và Lưu l)i thấy vậy, cùng hắt 
chước, kết oán với Gỉao chĩ. Binh dùnglièn-licn. gày ra họa 
lớn. Quân chốt đến mười vạn người, cà nhã Tô Giâm bị hóa 
ra bùn tro. Bến nay, Lường-Quảng bị đau thương chưa klvỗi. 

« Tièn-đế đầu muốn giết hai người ấy đẽ tạ thiên-hạ. 
Nhưng Vương An-Thach hết sức clie-chỡ, cho nên chúng mỏ i 
khỏi mất đầu. Thế là đã may lẩm ròi. Bến nôm Nguyên-phong 
thứ 0 (24-3 nàm Quí-họ-i 1083) có Thánh-chĩ định rằDg l ham 
Bhĩ đã. phạm tội nụng không đưẹrc lục-dụng nữa. Thiên-h;,i 
Iruycn-tụng tin ấy, và cho là đáng. Bỏ là lời Tiên-đế khổng 
thê đo> dược. Vậy không nên vì tức-vị mà ân-xá. 

(• Thầm Khi vá Lưu Bi đcu có trách nhiệm đối với hàng 
inưtVì vạn sinh linh. Tuy cỏ bị kiềm him suốt đòi, cùng chưa 
trà đủ nọ-. Gằn dây, chỉ vi Lưu Bi hơi'được dùng, mà Khi 
không biết tự-hrọrng, giầm ngỏ lời kêu và đd lỏi chọ Di, Vin 
lẽ nọ kia. đề mong được dàng. 

«Theo ý tỏi, thi việc An nam là do Khỉ gây mối, mà Bi 
nối theo. Phép có thủ-phạm, tùng-phạm. Đi còn là kc siêng 
nang; học-lhuật cỏn cỏ chỗ dùng được.Còn Khĩ thi nhàn-cách 
41-tiện, làm việc xu-nịnh và nham-hièm. Sự Triều đinh dùng 
Di đã làm mất tin dối với công nghị, huống nay lại dùng Kh>. 
Thật không có iè gi ân xá Khĩ.» (TB 378 ta). 5. 





:ì52 XII KHỎI - PHỤC BẮT MẬT 152 

(7) Các tên sứ,tilỉ các sách chép hơi khác nhau. Tli ny-yiám cuơiig- 
mục (Sách Tàu) chép tèn cliánh-sứ là Lệ-tằn-phó-sứ Lương 
Dụng-Tân. Sách TB chép Lệ-quảng-phó-sứ Lương Dựng-Luật. 
Sách ta chỉ có VSL chép tên sử mà thôi, và chép Lương 
l)ụng-Luật như ở TB. 

Còn tên phó-sir, thì TB 313/11 b chép Nguyễn Văn-Bội, và 
nói theo các sáchTL chép như vậy. Nhưng sau đó (TB 349/6a)» 
có chép tên một phó-sứ khác là Nguyễn Bừi đi sứ Tống cùng 
Lè Văn-Thịnh. 6 và 8. * 

(8; Sách TT chép : “ bốn động: Lỏi-hôa, Binh. Yên, Bã, và một 
châu Tư-lang ” Còn VSL chéị) ba động : Lòi-hỏa, Binh, Bá và 
châu Tư-lang. Sách TS 4Í)5 chép : “ lấy bốn động : Lôi-hỏa, 
Tần, Bà và châu 'I ư-lang ” Sách SK so-sánh TT vã TS và kểt- 
luận : “ Có nơi đôi tên Yên ra Tần. Đây tôi lấy Tan, vì trong 
chiếu vua Tống có chép tên ấy 7. 

{!>) TT chép : “ Tháng 9, ngiròi Vật-đưong loạn, đánh dẹp yên 
VSL chép: “ NùngTri-Cao chiếm động Vật-dương thuộc châu 
An-đớc ở Tống TS495 chép : “ Nùng Tri-Cao đánh úp châu 
An-đức, tiếm xưng Nam-thíên-quốc, cải-nguyên cảnh-thụy. 
Năm Hoảngdiừu đầu (1049), vào cướp Ung-chàu. Năm sau (1050). 
Giao-chỉ đưa quân tới đánh, không được ". 7. 

(10) Các sử-gia ta ngày trước không ai hiiÊu rõ việc trẵ đất năm 
Giáp-tý 1084, cho nên thưởng chép lúng-túng. Ngô Thi-sĩ nhận 
thấy sự mập-mờ ấy, có bàn trong sách SK, nhưng chính ông 
cũng không hièu hốt. ông nói : « Theo Cương-mục tục-biên và 
(ìiao-cht di-biên, thi “ quân Tổng tới xâm, lấy các đất Quâhg- 
nguyèn, Tư-lang Tô-mậu, Quang-lang, ròi đỗi Quảng-nguyên 
ra Thuận-châu. Bến khi Lý trả dân đã bắt, Tổng bèn lấy 
Thuậu-châu trả lại. vè sau định giới, lại trả lại sáu huyện, ba 
(lộng. ” So với cựu sử (tức là TT), thi cũng như nhau, nhưng 
ĩt'ôu không chép rõ huyện nào, động nào. Nay xét, thấy cốc 
sách dều không nói trả củc cháu huyện Tư-lang, Quang-laág. 
Thế mã cảc đãt nầy từ đời Lý Ihần-tòng vè sạu sẽ là đất Lý. 
Iloặc-giả. sau khi đỗi Quàng-nguyén ra Thuận-chàu, Tống lại 


( ẢI-Í.HÍXU. -- Trưonng 336, UũnK tliứ ba, k? từ tlưói, chửa Bio Tòug-Nguyên 
ra Liroug Dụng-I.nật. 
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lụrp đát Tư-lang và Quang-lang nùi đoi thành huyện và động. 
Sáti huyện, ba dậny kia hoặc la đất ííy chăng? Lúc đầu chĩ 
trả Thuận-chtu ; về sau định-giới, mới trả hết cả. Như thế 
inới còn có lý. Nhưực-bằng sáu huyện lã đất Bao-lạc, ba động 
là đát Túc-tang (TT và SK đèu nói ba dộng, và hình như 
liieụ Túc-tang là tên một động nià thôi), thi người Tông chưa 
hề xâm đất ấy, cớ sao lại trả cho ta? ». 8. 

(11) Sách cũ của nước ta và nước Tầu không eỏ chấm cAu. Khi 
nào chép tên nhiều đất lièn nhau như (V đíy. rất khó lòng 
nhận tồn đít cho đúng, vì có lèn ch ĩ một chừ, có tèn gồm 
hai, ba chữ. Nhưng có một vài trưỏrng-hựp, ta có the nhận ra ; 
nhẩt là khi trong số đất chép tên, có một và* đất mà minh 
quen tèn trước, và khi nào biết trước số tên đất chép đó. 
Hai trưòng-hcrp ấy gặp ỏ- đày. Vậy tôi <tã theo nguyèn-tắc 
sau này đê chấm cầu : phải chấm cau làm sao cno có dủ 
18 tên, mà giữ trọn được những tên đã biết rò , như ổn-nhuận, 
Vật-áe, Vật-dưong, Tần, Nhậm. Cổng, hay là nhũng tèn có 
thè đoán được, như Hs-lồi, Thượng-điện. Ngoài những tên 
ãy ra, thi ử đày phải nliặn rằng moi tèn chỉ tó một chữ, mửi 
đủ 18 tên. Bó là trưò-ng-hựp đặc-biệt„8. 

(12) Tôi cũng thẹo nguyênrtắc vừa nóị trong chú-thictv 11. mà 
•định những tèn này. Những tèn ài thi chắc như the lã đúng; 
vi có 8 ải mà có 16 chữ, mòi tên chẳc gồm hai chữ. vâ chăng, 
nếu chấm c&u như vậy, thi những tcn sẽ có chữ Canh, Khiu, 
Khiếu đứng đàu, đều là nbững (lanh-từ chỉ đèo, núi. 

Tên sáu huyện và hai động cũng chắc là đúng như trên. 
VI tên Bào-lạc nay còn. Huyện Bảo-lạc xưa là vùng phia bắc 
tĩnh Hả-giang bây-giử. Nùng Văn-Vân nôi loẹn ô' đó (1833)* 
Vua Minh-mạnh bèn xóa tên Bảo-lạc, mà chia đất ra làm hai 
huyện Bê-địnli vả Vĩnh-điện. Huyện-lị đời xưa đỏng ỉr phố 
Vần-trung. ,Cho nén phố ấy cũng có tên Bảo- lạc. Nay, ở trong 
hân-đò sở họa-đò Bông-đương còn đề tên Bảo-lọc vào chỗ ấy. 

Nguyên-tắc (lùng đe định tên đất, đã (lùng trèn, chĩ có 
lý khi nào biết chắc-chần số đất. về sáu huyện hai dộny, thi 
ró nhiều thoại khác nhau. Sách ta có TT chép “ 6 huyện 3 
dộng ”. Sách Tằu thi TS 488 chĩ .nói đất Túc-tang. hay Túc, 
Tang ; TS 334 nói “8 động Tục-tang hay Túc, Tang ' ; 'lhông- 





354 


XII. KHÔI-PHỤC BẤT 'MẤT 


15ế 


giám-cương-mục chép như TT : 6 huyện, 3 động. Chì có TB* 
chép theo TCK,- có chép đô chi-tict, và nũi 6 huyện, 2 động. 
Xét thấy thoại của TCK là chắe-chản đủng. 8. 

(13) TS 488 chép: « Tống Thân-tông khen rằng Văn-Thịnh biết 
khiêm-tốn, Càn-đức biết cung-thuận. Cho nên ban cho Văn- 
■ Tliịnh áo bào, đai nịt, và 500 tấm quyến. Lại cho Càn-đức sâu 
huyện Bảo-lạc và hai động Túc-tang ử ngoải tám ài ». 8. 

(14) Ải Thông-khang nầy có lẽ là ải Thông-khoáng trong 8 ải 
phàn-giứi đã nói trong chiếu của vua Tống (xem XII/8). 8. 

(15) VSL chép: năm Binb-mão, vua Tống Triết-tòng gia cho vua 
Lý chức -bồng-bìah-chirơng-sự, vá ba năm sau mói phong cho 
vua Lý tước Nam-bình-vươag. Còn TT cũng chép như TB. 
Nhưng TS 488 chép rõ rằng: Triết-tông lên ngôi (1085), gia- 
phong cho Càn-đức chức Đồng-trung-lhư môn-hạ bình-chương- 
sự, và năm Nguyên-hữu thứ 2 (1087), Giao-chỉ sai sứ vào 
cống, được tiến-phong Nam-binh-vương. Xem vậy, VSL chép 
đúng việc, nhưng sai năm. 9. 

(16) Từ năm 1080 đến cuối đời Nhân-tồng (1027), Lý sai mưố'i 
sứ-bộ vào cống Tổng ; cứ bốn năm tới Biện-kinh một lãn 

Sau đẳy là bẵng kê các. phái-bộ ta tứi tiếp-xúc với Tống 
trong đòi Lý Nhân-tông, trước vã sau cuộc Tống-Lý chiến- 
tranh : 


NĂM SỬ-THẦn 

MỤC-BÍCH 

VIỆC LÀM 

1073 Lý Hoài-TỐ 

Cáo ai 


1077 Kiều Văn-Ưng 

Bàn hòa 

Tứí doanh Quách- 
Qui. 

1077 Lý Kế - Nguyên 

Xin cống 

Phạm miếu-liúy, 
phải quay vè. 

1078 Bào Tông-Nguyên 

Xin đất Quáng- 

Cong 5 voi. 

(a) 

nguyên 

i 

1081 Lưo-ng Dụng-Luật 

Xin đất Vật-ác, 

Cống voi. ngà, 

ị Nguyỗn Văn-Bồl 

Vật-íiưomg 

sừng tệ. 

1 

Xin kinh Phật 



(a) TT chép tên Bào Sừng-Nguyên đi sứ Tống năm 1069 (Xcin V trinrng 111), 
chẳc cững lù Bào Tpng-Ngnyên. Chữ SÙNG V|\ TÒNG gần gióng nluu. 
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NÃM 

SỨ-THẦN 

MỤC-BÍCH 

VIỆC LÀM 

1083 

Bào Tông-Nguyên 

• 

Chia đia-giòi 

: 

Tói Vĩnh-binh, 
không xong việc. 

1084 

Lè Văn-Thịnh 

Chia địa-giới 

Tới Vĩnh-binb, 


Nguyễn Bội 

MirngTriếl-tỏng 

được 6 huyện, 

3 động. 

1087- 

Lê Chung 

Muõn xin Vệt-ác, 


Bỗ Anh-Boi 

dăug-cực 

Vật-dưo-ng. 

1090 

• ? 

Kết hiếu 


1094 

Nguyễn Lợi -Dụng 

Kết hiếu (VSL) 


1098 

Nguyễn Viín-Tín 

Xin kinh Tam- 
tạng (VSL, 


1102 

Bỗ Anh-Hậu 

Kết hiếu (VS1.) 


1106 

Ngụy Văn-Tưởng 

Kết hiếu (VSL) Xin mua sách. 

í 110 

Bào Ngạn 

Kẽt hiểu (VáL) 


1114 

Bào Tín Hậu 

Két hiếu 

Cống voi. 

1118 1 Nguyễn Bá-Hộ (b) 

Kết hiếu 

Cống 1 tê trẳng, 1 

- 

Lý Băo-Thằn 


tè đen và 3 voi. 

1122 (Hình Khúnh-An 
ị Viên Sĩ-Minh 

Kết hiếu 

Cống voi. 

1126 

Nghiêm Thường 
Từ Diên 

Kết hiếu 

Tới Qué-châu phẫi 
trờ vè, vi Kim 
dốnh Tống. 

Còn như việc Tổng phong cho Lý Nhân-tòng, thi thứ-tự 
như sau : 


Í073 Trao chức Kiêm-hiệu thái-úy, Tĩnh-hẳi-quân tiỂt-độ sứ, 
An-nain đô hộ phong tước Giao-chỉ quận-vương. 

1085 Gia-phong ôồng-trung-lhư môn-hạ bình-chưong-sự (vi 1 riết- 
tỏng lên ngồi) 

1087 Tiến-phong Nam-binh-vương. 

1101 Gia-phong Khai-phủ-nghị đòng-tam-ti, Klềm-hiệu thải-sư 
(vi Huy-tông lèn ngồi;. 


(b) Theo TT. c.àn VSL ehép lèn Khúnli. Chữ KHẢNH viết thảo và ehử BỘ 
gằn lự-dụng. 
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1119 Gia Thũ-tư-không (Vi Khẳm-tồng lên ngòi). 

1132 Tặng Thị trung, truy phong Nam-Việt-vưong (Lý Nhân-tông 
mất năm 1127, nhưng vi Tống bị Kim đánh chạy, đến 
năm 1132 mới đóng đô yên-ôn ở Hàng-châu) 

Gảch phong cho vua Lý đến Lý Anh tòng vẫn theo lệ cũ, 
ngbĩạ là bắt đàu bằng chức Thái-úy, lĩnh-hăi quản tiết-độ- 
sứ, An-nam đò-hộ, và phong Giao-chỉ quận-vưo-ng. Nhưng 
trong đời Lý Anh-tông, nhân có sử ta là Doãn Tử-Tư và Lý 
Bang-Chinh tới cống (1073), vua Tống Hiếu-tông phong cho 
vụa LÝ tước An-nam-quSc-oương (1074). Từ đó về sau, Tống 
nhận ta là một nưó'C (QUỐC), và các vua Lý Cao-tòng, Huệ- 
tông, các vua Trần Thái-tông, Thánh-tỏng đều được phong 
tước An-nam-quốc-vương, ỉập-tức sau khi mới lên ngôi. Sách 
TT chép Tổng phong Lý Anlỉ-tông làm An-nam-quọc-vưo-ng 
và đối Giao-chỉ ra An-nam-quốc, vào nủm Giáp-thân 1164. 
Chắc là sai. Kliòng những VSL, TS 488 và TS 34 chép vào năm 
Giáp-ngọ 1074, mà câu tho 1 của Lý Bang-Chinh (c), mà LN0f> 
còn ghi lại : Thử khứ ưu thành tứ quốc-danh (V.3) chứng rũ 
rằng sự đặt tên nưức An-nam là vào năm Bang-Chinh đi. sứ, 
nghĩa là năm 1074. 


(c) Trong cliưtrtig V, ơoạn .‘ỉ, Irừorig 112, (lòng 4 kr lừ tlirtVi, có lam ra Iiỉìut 
1164. Vậy cai-cliinh, vA |>Iuìi đọc 1174. 
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CO! ĐẤT MIỀN NAM 

1 Tu-1'onội trị — 2 Thôi < hức te-tirửng :ỉ Trị trấn Thanh- 
hóa - 4 Trứ vc triều - 5. Dẹp lojm Lý Giác - t) Duòi quàn 
Chiêm — 7. Huàn-<lự cuối cùnịỉ — 8. Dư-luỉn — Lhú-lhich 

1. — Tu-bò nội-hị 

Sau khi đánh lui quân Tổng, thanh-thế Lỵ Thường- 
Kiệt lại cang lừng-lay. Vua mới mười hai tuôi. Quyền 
vẫn ử trong tay tẽ tưởng. (1) 

Thường-Kiệt <13 lo-lắng khòi-phục những đất đă 
mất và đòi lại những chàit - động bị sáp-nhập vào Tống 
trước khi có đại-chiến-tranh (XII). Đối với trong nưởc, 
òng cũng tu-bô đẻ-điều, đường-sá, đinh chùa hư hỏng 
vi chiến tranh. Ổng sửa đôi việc hành-chảnh, tuyền thêm 
nliân-vièn giúp việc các công-sơ. 

Ta đã thấy rang quàn ta đắp đẻ hờ nam sông càu 
tihành một bức trưừng-thành đễ ngăn quàn Tống. Các 
trận kịch-liệt chắc đă làm cho đê hư-hỏng nhiều. Thảng 
9 1 năm Binh.-tị 1077, cỏ lệnh đắp lại (tè con sông ấy. 
Khoảng đắp lại (lài 67.380 bước (VSL), bằng ước chừng 
.33 cày-số, cộ lẽ từ ngả ba sòng Như-nguyệt đếu chân núi 
Kliáo-túc. 

Tháng giêng năm sau (Mậu-ngọ 1088), thành Đạỉ-la 
ciũing được đắp lại (TT; VSL chép tháng grêng nhuận). 
Gỏ» lẽ òng.còn sợ quàn Tống trở lại, cho uèn tu-hỗ các 
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thành-tri. Sự chữa đê Như nguyệt kỳ-thật là đễ làm chắc 
thêm phòng-tuyến chống xàm-lặng. 

Sau một năm loạn-lạc, các đền-đài, tự-quán bị hur- 
hỏng nhiều (theo Mộ-chi Lưu lìa). Ỏng sai sửa-chữa lại. 

Về việc hàụh-chính. liền sau khi đánh Ung-châu ve, 
đã có sự cải-lương. Òng chọn những kẻ hièn-lưưng cỏ 
tài văn-vìi đê cai-quản quàn và dàn. Trong sự clrọn-lọc 
quan-liêu, hình như tài văn-học hắt đàu được clnì-ý lẳn*- 
Cuối năm Binh-thìn 1076, chọn những quan-viên văro- 
chửc hay chữ vào dạy trường Quốc-tử-giảul (TT). Thánịg 
chạp năm ẩy, nhà khoa-bảng đau tiên <)■ nước ta, là Liô 

Văn-Thịnh, được trao chức binh-bộ thị-lang (VSL). 

' ^ 1 

Một việc cải-cảch quan-hệ mói là to-chức những cớv- 

quan hành-c.hinh thuộc mọi ngành. Năm Đinh-tị 1077, 
nước ta bắt dầu có mở những kỹ thi chọn những nhâm* 
viên chuyèn-mòn về viết chữ tốt, làm toán giỏỉ, thòng* 
hình-luật. Những người trúng-tuyên được bồ làm lạii- 
vièn ở các viện và bộ, như lhư-xá, hộ-bộ, hình-hộ. 

2 — Thôi chức tẽ-tướng 

Ví Thường-Kiệt có cỏng-lao đặc-biệt, nèn dược cẩít 
lén ngang hãng các hoàng-tử. Ta đà thấy rẳng vua L]ý 
Thảnh-tòng từng phong òng lảm Thiên-tử nghĩa-nami,. 
nghĩa là con nuôi vtia. Cho nên, vua Lý Nhàn-tònẬg 
coi ông như em nuôi, và ban, cho ông hiệu Thiẻn-ttỉr 
nghĩa-đệ. 

Tuy vậy, vua càng năm càng lỡn, thi thế-lựe Thường*- 
Kiệt chắc cũng b} giảm dần. Quyèn-binh dăn-dăn chuyếin 
sang tay Lý Nhàn-tòng. Từ năm.Qui-hợi 1083. các siử 
líắVđàu có chép những việc tỏ rằng Nhàn-tông đà r«a 
thân-chinh. Bẩy giờ vua lêu 10 tuồi; đối vứi nhà vua. điò, 
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là tuồi trưỏng-thành. Tháng hai năm ấy, vua ra ngự ở 
điện Thiên-khảnh, thân-hành duyệt các hoàng-nani ơ 
kinh-thành, và chia ra làm ba hạng(VSL và TT). Hoàng- 
nam, như ta đã thấy (ll/clh 3). là con trai lên mười tám 
tuồi, phải đăng tên vào sồ còng, đễ gọi ra linh. Duyệt 
hpàng-nam thật là một dấu-hiệụ vua mới .trưởng-thành. 
Tháng ha nam ấy, thái-hạu đã sai chọn mỳ-nữ vào hầu ờ 
cung Vạn-diên (VSL). Tháng chín, dàn dộng Ma-sa (ỏ- 
vùng tìà-giang) nôi loạn, tháng mười vua đem quàn thàn- 
chinh, và dẹp yên (VSL). 

Thường-Kiệt đi đâu vắng, mà vua phải thàn-chinh? 
Các sử ta không hề chép. Nhưng còn cò hai bia đời Lý 
nói rõ rằng ông được sai coi đất Thanh-hỏa. Bia LX 
không chép rõ ông vào ỏ' Thanh-hóa năm nào, mà chi 
nói rằng: « tìầu đòi Anh-víi-.chiều-thắng, vua ban hiệu 
Thièn-tử nghĩa-đệ, sai ông ra giữ trấn Thanh-hóa, thuộc 
quân cửu-ehàn, châu Ái, coi mọi việc quàn và dàn. Lại 
phong cho òng lộc cùa một vạn hộ ở Việt-thường ». Nièn- 
hiệu Anh-vũ-chiẻu-thắng có từ tháng tư năm Binh-thin 
1073 đến thảng hai năm Ất-sửu 1085. Vậy, bia LX uội 
đầu nièn-hiệu ấy có lẽ chí vào năm 1076, và đó là năm 
vua ban cho ông hiệu Thièn-tử nghĩa-đệ mà thôi. Bia BA 
chép 1 rõ-ràng hơn. Bia ấy nòi: « Năm Nhâm-tuất, Hoàng- 
<tế đậc-gia một quàn ỏ' trấn Thanh-hóa, ban cho ỏng làm 
j)hong-ầp ». Năm Nhâm-tuát 1082 chinh lỉ\ năm trước khi 
cò những việc Nhàn-tông th&n-hành đã kẽ trên. 

Vậy thì chắc rằng trong năm Nhàm-tuất, ồng ra đóng 
o trẩn Thanh-hỏa. Có lẽ vào. cuối năm ẩy. Song hình 
như ông đã được trao qụyen coi Ái-chàu từ trước, nhưng 
chi phải dao-thụ, nghĩa là ở xa trôngrcoi mà thôi. Từ lúc 
đánh Chiêm-thành về, ông đã cỏ chức Nam-binìi tiết- 
<tộ-ỉứ (11/6). Nam-biụh đủy có the trỏ ba cháu mới được. 





Ta sẽ thấy rằng (XV 3), năm Tán-dạu 1081, Lý Thướng- 
Kiệt có lăn vào Thanh-hóa xử việc chia ruộng cho giáp 
lìối-Iý. Vậy bấy gíờ, ỏng đă được coi riêng đẩl Thanh- 
hóa rồi. 

Lý Dạo-Thành mất năm Tàn-dậu 1081. Chỉ còn 
Thường-Kiệt là kẻ chế lại it nhiều uy-quyền của Nhãn-; 
tỗng. Ỏng đi xa, thì vua mới thàn-chinh thực-sự được. 
Chắc đó là một cớ khiến ỏng vào trấn Thanh-hỏa. 

Vả theo lời Triệu Tiết, vua và thái-hậu oán Thưừng- 
Kiệt đã gãy chiến-tranh với Tống (X/õ). Tuy những ý- 
tưởngcủa ngirừi Tống đổi với người nước ta phần nhièu 
là những thành-kiến chủ-quan, nhưng trong con nguy- 
kịcli, đang khi quàn Tống uv-hiổp lăng-tầni và kinh-thành 
nhá Lý, thá -hàu và vua, là đàn há con trẻ quen sổng thảí- 
binh, èm-ấni, chắc chẳng khỏi có lúc nản lòng, và oán 
viên đại-tướng quen vôi trăm trận, không nghĩ đến sự 
nhàn thán, vả bấy giò chiến-tranh đã xong, mà lại đòi 
được tất cả nhừng đíỉt đã mất. Danh-clự và quyền-lợi đã 
híịo-toàn. Thế mà Thường-Kiệt còn gẳt-gao đòi lại những, 
đất Vật-ác, Vậl-dương. Tháng 9 năm ấy, ỏng lại sai quàn 
• vào đánh Nùng Trí-Hội đễ chiếm đát Vật dưưng, và cỏ lẽ 
còn soạn-sỉra tấn-còng mạnh vào đất Tống nữa. Những, 
lời Ngô Tiềm nỏi, và những tin đòn ử Quàng-tày rằng 
quàn ta sắp đánh Tống.dẫn lại trong chương trước (XI1/7), 
ehửng-thực cho sưsửa-soạnổy. Tự-nhiòn, thui-lìẬu sợ vl 
ông mà chiến-lranh lại hùng ụô một làn nữa. Dỏ là cớ 
thứ hai mà thãi-hậu vả vua muốn ông bỏ chính-quyèn. 

Tuy vậy, như tu đố thấy, triều-đinlỊ Lý vẫn thiết- 
tha muốn'đòi lại hai động VạUác và Vật-dưưng. Nhưng 
lại chỉ muốn dũng lối òn-hòa. Trước đỏ bốn năm, Tổng 
đã đòi Lý xử tội Thường-Kiệt đã gày chiến-tranh. Nếu 
òng rời ngòi tc-tưứng, có lẽ sự điều-đình sẽ dễ-(lùng hơn. 
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Bó ià le thứ ba. khiến vua L\ r Nhản-lòng sai ông vào 
coi trấn Thanh-hóa. 

Thưừng-Kiệt phải bỏ Thăng-long vào Thanh-hóa lá 
một sự bất-đắc-dĩ, nhưng khỏng^hăi là òng bị cách chửc',- 
hay khiSn-trảch.Vua Nhàn-tòng lại đặc-biệt đặt thèm một 
quàn ỏ- Thanh-hỏa đê phó cho ông, và phong ông một. 
vạn hộ ỏ' Việt-thường, nghĩa là ỏ- ba châu ngoài dãy núi 
Hoành-sơn (Bia LX). Như thể đù tỏ rằng tuy thôi chức 
tê-tường, nhưng ỏng vẫn rất được lôn-trọng. Vả hình 
như trong hồi òng ỏ- Thanh-hóa, các iriều-thần như Lê 
Vản-Thịnh vồn chịu ảnh-hưứng của ông trong việc điều- 
đình với Tống đẽ đòi đát. 

!ì. — Trị trăn Thanh-háa 

Thanh-hóa là một trấn giàu, rộng, được khai thác 
từ đòi Hán, Bướng. Nhàn-dân trù-mật, và rất đượcgiáo- 
hỏa. Các việc cài-trị và hành-chinh ư đó chẳng khác gì 
ử trung-nguyèn chung-quanh (ìiao-chàu. 

Đừi Binh, Lè, đô đòng ử Hoa-lư, khòng xa Thanh-r- 
hóa mấy. Lè Hoàn Lại là người Ải-chàu (huyện Thoy- 
nguyèn, làngTrung-lập có đèn. Theo ĐNNTC, tục truyèn. 
rẳng đền làm trẻn nhá họ Lè. tuy rẳng Ngô Thi-Sĩ nói 
khác). Vì thế. đất Ải-châu được cac vua Lè chú ý lới (2). 
Năm 993, Lê Hoán phong cho còn thứ bảy là Long-Túng. 
làm BỊnh-phièn-vưựng, coi Ngìí-huyện-giang ỏ Ai-chảu. 

Bến đời Lý, kinlì-dô đỏng tại Thăng-long. Bất Ái- 
chàu liến đôi ra trai (I01Ơ, TT). Thanh-bóa hình như 
khòng được quan-tàm đến lắm. Cảc sử cỏn lại không, 
chép một tén vị quan nào đưạc bô coi Ải-chàu trong đầư 
đừi Lý. Trong khoáng ba đởi vua đâu nhà Lý, ta thấy 
sử còn chóp dàn noi loan sán lầu (3). Mỗi lần, hoặc vua. 





thàn-chinh, Hoặc vua sai hoáng-lử di dẹp. Năm 101)1, 
Thường-Kiệt đă được sai di kinh-phỏngỏ Ngii-luiyệnd ,'ỉ). 

Theo đỏ. đất Thanh-hỏa hẩy giò' chỉ giao cho các 
èhàu-mục giữ, chứ không có đại-quàn dóng. Mỗi lúc 
hữù-sự. thi sai quàn ò' miền hắc vào. Phải-đợi đến năm 
1082, Lỷ Nhân-tòng mới đặt Thanh-hóa thành một trấn, 
có một đạo quàn đỏng luôn (V dỏ. Bạọ quân ấv giao cho 
Lý Thường-Kiệt. Ta có thề coi đất Thanh-hóa gần nlur 
một nước nhỏ, tự-lập đổi với trièu-dinh. Lý Thường- 
Kiệt tuy không có tước vương, nhưng lã một Thiên-tử 
-nghĩa-đệ. Vậy ông được hoan-tọàn tự-do liành-động 
Ịtrong trấn òng coi. 

Trị-sổr trấn Thanh-hóa bấy giờ ỏ' gần xã Duy-tinh, 
huyện Hàu-lộq ngáy hay. Bia. chùa Sùhg-ngliièm-diồn- 
thậnh ỏ' I)uy-tinh còn chép rằng chùa ấy ờ góc tây-ham 
Írấn-3Ở (XV/3). Vày trấn-sỏ' ỏ' đòng-bẳc xẵ Duy-tinh. Xét 
hàn đồ, ta thấy gặn phía ấy. phía bắc con sòng hé Ngu- 
giang, còn có vài làng rất lớn, cỏ thê lá nơi trẵn cu. Nếu 
dào đất khảo-cô d' vùng đó, chắc sẽ cho ta biết rõ. 

Trấn-sỏ' có lẽ không to-tát, kién-cố lắm ; vi miròí 
lăm năm sau dã phai sửa-chữa nha-thự (Bia SNIVÍ). Với 
lộc vạn-hộ ở Việt-thưừng và thuế cả Ái-chàu,ô«g có thồ 
xây đủ làu-đài doanh-thự, nhưng hình như ông không 
muốnìàm phí phạm của dân. 

Vả dánThanh-hóa, cũng như dân khắp cả nước Bại- 
Việt đương-thời, sinh-hoạt 'cỗt nlìờ về nghề nòríg. Tuy 
cũng cỏ những nghề nhỏ, như chăn tẳm, dệt vải, dáuli 
cá, trồng hoa quả, đốn gồ, săn tè tượng, làm muối, làm 
công-nghệ và buôn-bán, nhưng đèu lố những nghề phu. 
Kẻ trị dân tổt là’kẻ không quẩ}’-nhìễu dàn, không làm 
dàn tốn tiền, tổn của, phải chằu-chực việc công; để dâu 
có đủ thởi-giờ cày căy đủng thời, tãt nước,làm cỏ. Ké trí 
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(lân tốt lá kẻ nghiêm cấm tụi vò-lại cirớp lúa, cướp tiền— 
của, ăn trộm trâu hò hav tranh-giành ruộng .đất. Kè trị 
dân tốt lại là kẻ xử kiện cỏng-minh, đẽ cho kẻ bị áp-bức 
có đường kêu. cho kẻ phạm tội không oán-trảch. Còn 
như những công-tác làm cho kinh-tế mỏ-mang, quóc- 
<ịuĩ dòi-đào, nếu làm thi phải phiền đến dàn trước đẵ : 
hoặc ép dàn phải di xàu. hoặc bắt dàn phái đóng thuế. 
Cho nén một ke « lưong-mục » ngày xưa thường tránh 
không làm. 

Ta không biết Lý Thường-Kiệt trị dàn bằng cách nào. 
Có lẽ ỏng chỉ chăm phii-dụ, không làm phiền dàn, xử 
kiện lát công bình. 

VỊ đại-sư Hái-chiểu Pháp bảo, là một người làm việc 
ty Thanh dưới quyền ông, dã ca-ngợi còng-đức ông trong 
bìu bia Linh-xứng. Lời bia nói rang: • 

“Ông, trong ló khoan-minh, ngoài thi àn-liuệ. sửa- 
dỗi tực xấu cho dân, không quản khó-nhọc. Làm việc 
tiù cốt tránh làm phiền dàn ; sai dàn thì cổt dồ dàn vui 
lòng làm việc; vì đó mà dân được nhờ. Bcbì bụng 
khoan-thứ cứu dàn. lấy lòng nhàn-ái yêu dàn; vì đố- 
nùt dàn kinh-phuc. Lẩy vfl oai đễ trừ lfi ác, lấy chinh- 
luật mã xử kiện; nliợ dỏ mà không ai oán, cho nèn 
ngục-thẩt chẳng cần coi. Xem sự đủ ăn là nguyện của. 
dàn, lấy việc cày cấy là góc của nước; nhừ đó mà mùa 
khòng mất. Cai-trị giỏi cho nèn không cần (tánh dẹp. 
Nuòi-nẫng những kẻ già-nua. cho nén kẻ giá dược vẻn. 
Bạo ỏng như thế, có the gọi lá góc đẻ trị dãn, thuật đề 
3 èn (làu. Thật là đẹp-đẽ! ” 

Bia chùa Búo-àn cung chép : “ Bến năm Nhàm-tuỉỉt., 
Hoàng-dế đặc-gia một quàn ử trấn '£hanh-hóa,quận Cửu- 
chàn, chùn Ai, ban cho ông làm phong-ấp. ('ác chàu-nnic 
dều theo bóng, vạn nhàn-đàn (têu mến đức. ’’ 
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Tuv lời các bia là lòi tán-dương của nhũng kẻ ilniộc- 
hạ. Nhưng ta cũng không có lõ gì má cho đó chi' là lòi 
nịnb-hỏt một vị quan trèn, nhất là văii ấy lại viết sau khí 
Lý Thưởng-Kiệt đã rời Thầnh-hóa, hay đã mắt. Một sự 
■chắc chắn là từ khi òng ra coi Ai-chàu, trong mười chiu 
năm, không hề thấy sử chép một việc loạn gi ỏ- vùng 
Thanh-hóa trờ vào nam: Trái lại, sau khi ỏng trớ về triều. 

Diễn-chàu va ỏ' miền giáp Chiẻm-thành, lại có giặc 
quấy. 

Trong lúc lại quận, nhùn-dàn yên-ồn, chinh-sự nhàn- 
rỗi. Ỏng thường ngào-du son thủy, đè thưông-thức 
phong-cảnh đẹp lạ ử Thanh-hóa. 

Ai đã ờ qua vùng Thanh-hóa cung phải nhận riuig 
mìi sông ở đày khác hân các noi. Núi phần nhiều núi 
<tá, gọi là núi lèn’'Sủi tròng lỏm-chỏm, có thễhình-đung 
được nhiều vật lạ, như Hùm rồng, Clìòng-măm , Ngọc - 
nữ, Kim-d'ỏng. Hoặc cV gan đường cài, hoặc nôi giữa 
đòng bằng, những núi đát và dá đều gần dàn-gian, ého 
nên tlArờng được trang-sức. Nhiều chùa đen được Xiiy- 
dựng ỏ- trên. Núi đá lại thường có nhiều hang-độug, 
trong cỏ thạch-nhũ thiên hình vạn trạng. Náo động 
Linh-quang, Bich-đáo. Hô-công, Kim sơn, đều là nhưng 
nơi đ li-thắng-cảr.h. Níu lại thường gần sông lớn. Cành 
trên đá dưới nước, gan chỗ thuyền bè đò-hội, làm cho 
du-khấch càng đòng. Nào Tliần-phù, Sầm-sơn, Linh- 
itnrờng, Bàn-a, Vàn hoòn. đều cỏ danh từ đời trước. 

Lý Thường-Kiệt cung dà bị những cảnh ihiên-nhiỏn 
-ấy cám-dỗ. ồng thường ngao-du. Bến đâu cảnh-tri llianh- 
u, ông dứng thuyền lén bộ, chọn chỗ xày đinh, đựng 
•chùa. Nay còn lại một vài vết tích, chương XV sẽ kê. 

Những lúc khách kinh-kỳ tới viếng, nhùng lúc sứ 
Chiêm-thành, Chân-lạp qua chau, ông đòn tiếp àn-cần. 
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Đỏ cung là nhũ ng lúc đỡ tẻ trong đời êm-lặng của tướng- 
quàn tại quận. 

Các sử không chép việc òng ra trị Thanh-hỏa. Vậy 
ta không biết rõ chinh-tích của ông. Chỉ có bia chùa 
Hương-nghiêm còn ghi chuyện ông chia đất ở làng Bổi- 
lý, và bia Linh-xứng chép chuyện ông, với một vị caọ- 
tăng tới thăm ông. cùng đi du-lịch các sông núi, và chuyện 
ông dựng chùa Linh-xứng vá nhà Thọ-đưừng má thôi. 

Về việc dựng chùa, sau này sẽ kế (XV/3). Sau đây là 
chuyện chia đất. Chúa Hương-nghiêm là một ngôi chùa 
cò, lập ra từ đời Đường, ồ’ giáp Bối-lý. Người sáng-lập 
là Lề Lương, một kẻ rất giàu-có và nhiều thế-lực trong 
hạt. Gặp năm đói-kém. ông lấy của nhà phát chần cho 
dàn.Khi Đinh' Tiên-IIoàng lên ngôi.vua ban cho ông cliức- 
tước và thực-ấp. Thực-ẩp ẩy là đất chung-quanh chúa, 
có lẽ rộng như một phủ, huyện. Đến đời Lý Nhản-tòng, 
họ Lê cỏ vị đại-sư rất có tiếng là Bạo-dung. Sư lại cỏ 
người anh họ, là Lưu Khánh-Đam (XV/1), bạn thàn 
của Lý Thường-Kiệt. Vi vậy, Thường-Kiệt đã, vi sư và 
Khánh Đàm, sửa-chữa chùa Hương-nghièm ử trong trị- 
hạt của ông. 

Bia HN chép chuyện trèn, nối lời rằng : 

“ Năm Tàn-dậu (1081), hai phò-ký-lang, họ'Thiều 
và họ Tô, xin đất phong ấp của họ Lê. Vua bèn xét, định 
trả lại giáp Bói-lý cho họ Lê. Múa thu năm ấy, thải-úy 
Lỷ-côngtới trả ruộng đất. Ổng lộp bia đá chia ruộng cho 
hai giáp ... Thái-úy dặn đi dặn lại, bảo hai giáp không 
4ược lẫy một lá lau-lách ở hai bên bờ phàn-giởi.. ” 

Chính-tich của Lý Thường-Kiệt trong mưòi chín 
năm tại trẩn, mà nay chỉ ghi được một việc cỏn-con như 
thế mà thôi. Thật là đáng tiếc, mà đáng trách các sỉr-gia 
và văn-sĩ ta dà không ghi chép việc thường ngày. 




'i. — Tvừ o'ê Iriêti 

Bia 1ÌA kẽ còng-đứe Lý Thưừng-Kiệt ỏ' Tlumh-hỏa cớ 
nói : “Trong nnrời chín năm, òngtlụrc-hành tiết-tháo. ” 
Ta Có thê hiên răng ỏng ử Thanli-hóa trong nnrời clún 
nam, từ năm 1082 đến năm 1101. Sách TT chép vào năm 
Tàn-sửn 1101 việc vua Nhàn-tòng cải nguyên, lẩy nièn- 
liiệu Long-phù (VSL chép Long-phù-nguyèn-hỏa) và cir 
Lý Thường Kiệt kièm chức nội-thị phán-thủ đỏ-áp lìha- 
hùnh-diịn nội ngoại đò-tri-sự, nghĩa là một chức quan 
hầu gần vua, và coi hết các việc trong ngoài cung-điệm 
Như thế đủ tỏ rằng cỏ sự thay đôi lớn ỏf triều trong năm 
ẩy, và Lý Thưừng-Kiệl được gọi về kinh. 

Hai chửng phù-hựp vửi nhau cho ta ụiết chắc rằng, 
năm Tàn-sứu, vua Lý Nhàn-tòng mòi ỏng về Thăng-long 
giữ chức tê-tưứng trử lại. Lúc rời kinh, ông (i-l tuồi; bấy 
giờ trử về, đã 83 tuồi. 

Vì lẽ gì cỏ việc thay đồi nay ỉ 

Xăm mím trước, tlìái-sư Lè Văn-Thịnh hị cách chức, 
vi có việc vua hiem-nghi ông muốn dùng thuàt-phủp đê 
hại vua (XIV/6). Văn-Thịnh bị đày vào Thanh-lióa (4), 
giao cho Thựừng-Kiệt giữ. sử khỏng chép ai thay ỏ' chức 
tè-tướng. 

Sau đó mẩy năm liên, nhiều hiện tượng thiẻn-nhiên 
xay ra, mà ngưiri ta cho là diêm xấu, báo sự Trời không 
bằng lòng nhãn chinh hay tin-lrlrớc những sự tai-họa 
sáp xuy ra, như: tỳl-dịch, binh-đao, họặc một vị dại* 
thần, thái-hậu, vua sắp mất. Khi thấy có những diêm áy, 
vua thường tự xát minh cố tội-lỗi gi vã tìm phương cứu- 
chừa. Hoặc sai xét lại các án, hoặc phòng-thich tù-nhản, 
hoặc cầu « trực-ngỏn », nghĩa là cho phép công-luận 
một cách không dè-đặt chỉ-trich chinh-sách triẹu-dinh 




và đề-khỏi'những chính-sốch mối. Cũng cỏ líic dùng lễ- 
bái đê cầu Trời, cầu Phật tha lỗi, hay là dùng một cách 
giản-dị hơn, là đồi niên-hiệu đê tỏ mình bắt đầu một kỷ- 
ngu 3 ên mởi, như một người thường dàn, gặp vận đen, 
đòi nhà hay đôi họ, đôi. tẻn. 

Năm- Đinh-sửu, chín tháng sau khi Lè Văn-Thịnh 
phải tội. trèn trời, sao hiện giữa ban ngảy. Vua liền xả 
tội cho các tù-nhângiam ở nhã ngục Bò-hộ-phủ ở Thang- 
long (VSL 1097). Một năm sau nữa, đất động, sao chồi 
lại hiện ra. Vua 35 tuôi, vẫn chưa có hoàng-trừ. Vua lập 
đàn, cỏ xùy núi Ngao-sơn trên đất cạn ; dựng đài cao, 
chung-quanh treo đèn đủ sắc, đủ kiêu, ở trèn cỏ vũ-nữ 
múa, nhạc-còng cử nhạc (VSL 1098). Rồi trong hai năm, 
vua Nhàn-tông và thải-hậu dựng nhiều chùă, ở núi An- 
lão (ở Kiế.n-an, 1099 VSL), ở núi Tién-du (ở Bắc-ninh, 
1110 VSL). Vua sai Kiều Văn-Tư đi sử Tống đẽ xin kinh 
Tam-tạng (tháng 7 năm C.Th 1110, VSL). 

Vua cổ gắng như vậy, nhưng tai-nạn cùng không 
tránh khỏi. Cuối năm Canh-thin 1110, bệnh dịch phát to 
trong nưởc (TT và VSL, tháng chạp). Vi vậy, mà đầu 
năm sau, vua mởi cải-nguyên và mời Lỷ Thường-Kiệt 
về kinh. 

Ông cỏ thay đôi chính-trị gì không ? Các sử ta chép 
những khoảng nầy rất sơ-sài, nên không thấy nỏị gi vè 
chioh-sự. Chỉ thấy trong mấy năm liền, chép rặt chuyện 
dựng chùa, xây tháp; chuyện sai hoàng-hậu và phi-lỗn 
ăn chay càu-tự; và chuyên vua đi các hành-cung xem 
Cày, gieo thóc, xem đánh cả, hoặc săn voi (VSL). 

Tuy nhiên, ta cung còn thấy-sử chép một đỏi việc, 
có thè đoản là do sáng-kiến củá ông mà ra. Liền sau 
khi òng từ Thanh-hỏa trở về triều, ông đối chấu Hoan 
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ra phủ (õ .Nghệ-an (VSL), Chắc rằng, ông đã thấy vị-trí 
quan-trọng của châu Hoan trong việẹ phòng-thủ nước 
nhà, nẻn òng cẩt xứ ấy lèn hàng phủ đê tăng số quàn- 
linh coi giữ. Cuổi năm Nhâm-ngọ 1102, lụt to, nên đầu 
năm sau ông sai các noi trong và ngoài thành đệu đắp 
đê chắn nước (VSL). 

Tuy chính-tích ông còn ghi rất ít, nhưng ta cũng tin 
rẳngsựông về triều đã làm yên lòng vua và dàn. Những 
năm sau đó đều là những năm thịnh, sử còn chép rầng 
vào tiết lỳp-xuân, tháng chạp năm Nhàm-ngọ, đầu năm 
1103 (6), “ thụy-tuyết ” xuống. Tuyết là sương-inuổi 
chăng ? Iìấy giờ cho rằng nó háo điềm tốt. “ Ròng vãng” 
lại hiện, “ mây tốt ” cũng thấy trên tròi, hươu đen tự- 
nhiôn tới. (VSL) 

Vua ban áo lạnh cho các quan, đặt lề thu-yẽn (VSL 
1101). Thái-hậu đem tiền kho chuộc con gái nhã nghèo 
đã phải thế thân đè trả nợ, ròi đem gả cho những đùn 
ông góa vợ nhưng không có liền cưới vợ khác (TT vá 
VSL 1103). Sứ Chiêm tới cổng. Vua sai Bỗ Anh-Hảu đi 
sử Tổng.Thật là cảnh-tưcmg thái-bỉnh. Chi' có cuối năm 
Qui-vị 1103, đâu năm Giáp-thàn 1104, cò loạn ỏ- miền 
nam, nhưng hình như cũng không nguy-kịch mấy. 

Sau khi Lỷ Thường-Kiệt lự đem quàn dẹp các loạn 
Lý Giác ở Diễn-cbàu (1103), và Chiêm-thành ỏ các châu 
Bố-chánh (1104), ông liền tố-chức lại quân-đội trong 
nước. Tháng ba năm Giáp-thân 1104, duyệt lại các đon- 
vị, tữ cỉỉm-binh đến dàn-quàn. Bôi hai đội binh Hoàng- 
nam-dững-tiếp tả và hữu ra đô Ngọc-gioi. Bô lá đội 
thàn-quàn, hộ-vệ vua và giữ cung-điện. Bô Ngọc-giai !à 
dò hàu bên “ thềm ngọc ”, tức là gần hên ngai vua. Bội 
binh Ngự-long dược đồì ra'đó Hưng-thánh vá đôỌuhng- 
vfì (7). Bó là cấm quân. Còn suong-quùn thì có quán 
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của các đại-lộc, tức là quàn của các nlià quan có quvền- 
thế. nhưng không phai họ vua ; và đân-quàn vừa cày 
vừa làm lính, gọi là đi^n-nhi. Quàn của nhà quan đôi 
thành linh Vũ-thâng. Biền-nhi đôi ra lính Thiết-lăm .Sách 
YSL chép rõ nhũ ng sự cái-cảch lrèn.TT chi nói : « tháng 
Ị>a, lại đôi hiệu các cấm-vệ-binh ». 

5. — Dẹp loạn Lị) Giác 

Nhu ng sau khi Thường-Kiệt rài khỏi Thanh-hỏa; dãn 
miên nam lại cỏ kẻ manh-tàm làm loạn. Tuy râng„Nghệ- 
an được cúng-cố phòng-thủ hòn trước, ổ' đất Diễn-châu 
'Cố Lị) Giác chống vởi quan-quàn. Tương-truyền rằng 
Giác học đuọ-c phép phú-thủy, (lùng ãm-l)inh sai khiẽn 
quàn linh già,'hẹn bằng rom, bẵng cò. (ìiác bèn chiêu- 
tập những kẻ vô-lại, chiếm Diền-châu, liẳp thành đê 
làm loạn. (TT) 

Sách CM chép lại chuyện trên theo TT, nhưng cỏ 
thêm nhiều chi-tiếl sau, mà không thấy ở sách hay bia 
cu nào chép cả. Có lẽ CMlìíy (V một thần-tich nàochầng? 
Tin loạn Lý biác báo về đến kinh, vua hỏi quần-thần 
ai cỏ thê cầm quân (lẹp nfii.Các quan đều trỏ LýThường- 
Kịệt, tuy rằng hỉíy giò' ông đã 8Õ tuồi. Vua nói : « Giặc 
Lỷ Giác kiệl-hiệl. Nèn chọn tướng trẻ tuổi mà địch nỏ. 
Thường-Kiòt dự việc binh đã lâu năm, nay đã già rồi. 
Nẽu nay Trảm lại còn giao cho việc quân, thì không 
đành lòng Trầm muốn đãi kc líìo-thìin ». Tiuròng-Kiệt 
cúi đầu Tàu rằng.,: « Tòi từ trước, chưa lừng học mưu- 
iuạc của kẻ làm tướng. The mà đánh Chiêm, phạt Tống, 
may được thành công. Bó là nhò đức thiêng của Bệ-hạ. 
và sự gắng của các. tướng-thần. Nay nhờ on nước, tỏi 
đưọ-c ngòi cao, lộc trọng thế này. Nếu cử ngòi yên xem 
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giặc Giác làm kiỏu, thì tôi sẽ chẹt không nhắm được 
Uiắt ». Rồi ông tinh-nguyện (ti đảnh. Vua ban lới khem 
ngợi, và bằng lòng đê ông đi. 

Diỗn-chàu lồ đất phía bắc tỉnh Nghệ-an và cố lẽ 
gồm một ít đất Thanh-hỏa. Thường-Kiệt đem quàn đếra 
đánh. Lỷ Giác thua, bỏ chạy vào Chiêm-thành. Dư-đâng. 
bèn tan. 

Việc loạn Lý Giác nảy cũng như việc đấnh Chiêm- 
thành năm sau, có lẽ không phải là một cuộc xuất quàn 
quan-trọng như CM có ý kê lại trèn đày. VSL khờng hê 
chép hai việc ấy. Còn VĐUL chỉ nói qua ve I.ỷ Giác 
mà thôi. Dẫu sao, chuyện Lỷ Giác có kếl-quií ià gây 
lại mối chiến-tranh vói Chiẽm-thành một lần nữa. 

ớ. — buòi quàn CHièm 

Lý Giác chạy trốn vào Chiêm-thành, nói rõ tìnb- 
hinh trong nưóc ta clio vua Chiêm nghe. Theo TT, vúta 
Chiêm bấy giờ là Ché ina-na ; Maspéro nói là Indravar- 
mun II. Có lẽ Giác mách vua Chiêm rẳng từ khi NhảP- 
tôngthân-chinh, về vữ-bị không gia-ỷ như trước. Chotiên 
vua Chiêm.đem quân vào chiẽni lại các đất Lầm binlh, 
Minh-linh và tíỗ-chánh mà Chế-cù đă nhường cho ta. 

Thảng hai năm Giáp-thán 1084, vua 1-5' sai Thường- 
Kiệt đem quân vào đuôi. Quân Chiêm thua. Chế-ma-pa 
phải trả lại ba châu ẩy. (TT) 

Như trẻn đã nói, việc đánh Chiêm thành này khỏmg 
kịch-liệt. Dò'chỉ là một cuộc luìĩn-biẻn. Một minh TT 
chép chuyện mà thôi. Các sách VSL vá VĐLL đèu không, 
nội đổn. Các bia đời Lỷ cũng khộng bia nto ghi việc ấy 
cạ. Nhưng nếu ta xét lịch-sử bang-giao Chiém-Việt íừ 
lác Tổng-Lý chiến-tranh, ta cũng có thề hiêu đuợcrẳng 
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cuôc xung-đột lằn nầy cỏ thê xầy ra, nhưng cung chẳng 
quá một cuộc xích-mích ở biên-thùy. 

Trước đỏ, Chiêm-thành đă nghe lời Tống, đem quân 
■chực đón đánh quàn ta, trong khi quân Quách Qui tẩn 
công mặt bắc đê dòn quàn ta xuống cõi miền nam (1076- 
1077) Nhưng sau, tháy quản Tổng phải rút lui, Chiêm- 
thành lấv làm lo, sợ ta trả thù. Vi vậy, trong năm 1077, 
Chiêm sai sứ tới nước ta; và sứ-thần Chièm, khi tới Biện- 
lcinh cùng một lúc với sử ta, đã tìm cách tránh mặt 
^XlI/3). Sách VSL chép rất kỹ về việc sử Chiêm tới, và 
còn cho ta biết rằng từ năm 1031 đến 1091, năm nảo sứ 
Chiêm cung đến cống vua Lý. Trong khoảng ấy, vua Lý 
cung cỏ sai Mạc Hiễn-Tích đến nước Chiêm một lần 
<(TT 1034). TT nói là dc đòi lễ tuế-cổng, nhưng có lẽ 
không phải, vi inẫy năm liền, Chiêm không hè thiếu 
cổng. 

Năm 1092, vua Chiêm hơi đồi ý. Nhân sứ Chiêm tới 
Tổng, vua Chiêm xin Tổng đem quàn đánh Lý, và hẹn 
sẽ tập-kich đê yềm-hộ Vua lổng nói rẳng : « Chiêm- 
thành có thù cũ vởi Giao-chỉ. Hiện nay, Giao-chỉ vẫn 
giữ thần-tiết vào cống thường-thường. Vậy khỏ lòng bàn 
việc cất quàn đảnh Giao-chỉ. » (TỊÌ 470/'la) 

Chiệm-thành nghi cổng trong ba nặm. Nồm 1094, lại 
bắt đàu sai sử đến triều Lý, hoặc một, hoặc hai năm 
một lần (8), cho đSn. hết đời Lỷ Nhận-tông.Nhưng chính 
năm 1103, khống thẩy sử chép Chiêm lới cống, mà năm 
1104 lại có. Xem vậy, ta có thê hiêu rằng, đỏ là vi cóL5 r 
tìiốc xui-giuc Chiêm-thảnh vào đảnh nước ta. Vua Châm 
sẵn thù vua Lý. nên bị lâm, tương nưởc ta bấy giờ yẽu, 
nén mơi đem quân vàò chiếm miền nam. Nhưng khi 
Thường-Kiệt kéo quản vảo, thi quân Chiêm liên lui. Vuá 
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Chiêm lại sai sử tới Thăng-long nhưcíi(VSL 1104). ViV 
Thường-Kiệt cũng không có ý kẻo quàn vào clỉiểni thêm 
đất. Chiêm. Bấy giờ ỏng đà 85 tuồi. Tuy không hăng-hái 
như trong trận năm 10(59, nlnrug già như vậy mà CÒI* 
cầm quân đi xa hon ngàn dặm So vói chuyện Mã Vi cu 
đời Hán cùng chẳng kém gì. 

7. — Huân-dự cuối cùng 

Vua Nhàn-tòng nghị còng ông đánh-dẹp, đem vũ-uy 
làm chấn-động từ Tống đến Chiêm, hèn chế hài hát để 
tán-dương công-trạng. Rồi han ông chức: Triêu-quốc 
thải-úg, thủ thưựng-thư-lẹnli, khui phủ nglìị-đồng-tam-ti , 
kiêm ngự-sả dại-phu, dao thụ chư trán tũ t-dộ-sứ (NBS)- 

Nhưng tuồi giá, òng không chịu nối gian-lao trong 
cuộc đuôi quàn Chiêm. Năm sau, vào tháng (5 năm At-dậu 
1105, ông mát tại kinh-đò. Thọ 81) tuồi (NBS chép 87)- 
Cảo sử TT và VSL đều chép như trên. TT vá VBUL cớ 
thêm : vua tặng (ịuan-chừc tưức-lộc như sau : Slìập-nội- 
điện đò-tri kiềm hiệu- thài-ug, bình-chưtrng (Ịiiàn-gitốc- 
trọngsự, Việt quốc-công, thực-ồp vạn hộ (9). 

Vua lại phongeho cni lá Thường-Hiến nối tưóc hầu. 
Theo NBS, vua han lèn thuy là Mục-ugên. 

Nhữ Bá-Sĩ nói mộ Lý Thưòmg-Kièt đặt tại làng Yên- 
lục, huyện Kim-dộng, tĩnh Hưng-yèn ngày nay (10). 

Đầu đời Lý Anh-tông, niẻn-hiệu Thiệu-nũnh (1148)* 
vua sai trấn quan làp đến ĩt núi Ngưõng-sưn (Thanh- 
hỏa), tại nhà Thọ-đường (chắc là sinh-lừ). hèn cạnh 
chùa Linh-xứng, mà ông đã từng dựng lèn. Vua lại Siaii 
dàn hai lông (NBS chép tông, nhưng chế-độ lông là đòi 
sau mõi đặt ra) Ngọ-xá và Hoìuig-xá phung-sự. Mỗi n;un 
Cỏ ban-quốc-tế (NRS). Bời Triìn Nhàn - tòng, năm (lău. 
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nièn-hiộu Trùng-hưng (1285), vua han sắc, phong ông 
Urúc Trung-plụi-công. Năm Trùng-hirng thứ 4 (1288), lại 
gia-phong hai chữ Dũng-vh. Bời Tràn Anh-tòng,. nấm 
Hưng-long lhử21 (1313), lại tấn-phong làm Uy-thầng-đại- 
nương (đó là theo NBS, VBUL chỉ nói gia-phong hai mỹ- 
lự Vg-thồng mà thỏi), về đòi sau. nhiều lần được phong 
thèm hai chữ mỹ-lự. ('.ho đen đòi Tự-đửc thứ 29, 1876, 
đã .cỏ 258 chữ. (NBS) 

Trong số bách thõn-lục đời Tự-đửc, Lỷ Thường-Kiệt 
chi được liệt vào trung-dẳng. và thưởng có hiệu Quảng- 
ng Lý tòlì-tlìơn.hay Mục-uyén vũ-dũng thăn, hay Thái-úy 
Việt-guổc công tòn-thần, hay nói tắt Lý Thái-ủy tôn-thần. 

Ngày nay, còn có một vài nưi cỏ đền thớ Lý Thường- 
Kiệt. Bèn chính o xã Ngọ-xá, phủ Hà trung (Thanh-hóa). 
Theo bia NBS thi huyện Kim-động(Hưng-yên), và huyện 
Vĩnh-thuận (gần trường đua ngựa ó Hà-nội), .cũng có 
đèn. Trong nnic-lục sách VĐƯL, cỏ .chép đèn ông ở Gia- 
lám-hưưng. Nhưng nay không rõ ()■ đàu nữa. 

Bền 1 UÙ NBS nói ỏ-các-làng thuộc Kim-động (nay, 
một số ỉín về huyện Bòng-an), thì không phai thờ Lý 
Thường-Kiệt (11). Ben Vĩnlí-thuận, thi nay có lẽ là môt 
ngòi đền nhò, lẫn vào những nhà dân làm nghè trồng 
rau ờ làng Vĩnh-phúc, gần dua-ngựa. Kẻ thủ-từ, cho đến 
dàn làng, cũng không hiệt đích-xác thàn là ai nữa. Mả 
xét ra, thi đền cũng không giữ được dấu vết gi xưa. 

Bèn Ngọ-xá tuy cũng nhỏ, nhưng ở vào địa-thế rất 
đẹp. Bên ỏ xa thạnh-thị, nèn CÒI1 giữ được tỉnh-cách một 
miếu thần. Theo Bia NBS ỏ- đèn, thi đền nầy lập từ đời 
•Lý Anli-tòng C1138), nhưng sau bị đố nát. Đến đời Lê 
Trung-hưng, vua Lé tin rẳng thần đả giúp minh đánh 
Mạc, nén sai dàn xã Ngụ-xá trùng-lu, và câp cho 20 suẵt 
tíảo-lệ, và 18 suíít lệ-phu coi việc tế-tự và giữ đền. 






376 


XIII COI ĐẮT MIÈN NAM 


176 


Năm Cẳnh-hưng thứ hai (T.Zu 1741), vua sai theo lê 
'trirớc lập đền ấy. Giao cho dàn ba thôn Bủi, Bò, Thi 
'tròng coi việc tế-tự. Những kẻ sung vào việc đền đồií 
được tha hết thuế, dịch khác. Năm Cảnh-hưng Bính- 
thân 1776, lại gia phong cho đèn hai chữ lỗi linh, nghĩa là 
rẵt thiêng (theo tựa thần-tich ở làng Ngọ-xố). 

Những điều ban ấy, thi trước năm 1942 đã bỏ hết- 
nhưng miếu vẫn còn. Miếu ở phía tây Đò-lẻn, cách cầui 
xe lửa chừng hai cảy-số. Miếu dựng trên bờ bắc sòngị 
Lèn (Nga-giang), ở chàn nam núi Ngưỡng-sơn. Về kiến- 
trúc, miếu không có gi .đặc-biệt. Chỉ có ba gian nhã ngóii 
sơ-sải, trên niột nền đắt cao, Trong đền, tự-khí chi có) 
ba hưưng-án với một ngai và đò ngũ-sự bâng gỗ mài 
thôi. Vật gì cũng lồ đò mới, đơn-sơ. Trên thềm miếu cớ) 
hai tấm bia, là đò cũ hon cả. Bia ở phía tày, là bia NBS„ 
mới làm và khắc đời Tự-đức thứ 29 (1876). Bia ấy khải 
lớn, chữ khắc cả hai mặt. Bài bia là thàn-tích do Nhữr 
Bả-Sĩ, là một nhả nho-học có tiếng trong đời Thiệu-tn,, 
Tự-đửc ở Thanh, soạn theo thàn-tích cũ, lạí cố thaun- 
khảo Việt-sử, Tổng sử và các sử khốc. Tuy trong đó ctí) 
những sự chép sai lầm, nhưng đổi với cốc kỷ-tài khátCo 
thi đày-đủ hơn cà. 

Bia đặt phía đông lả bia chùạ Linh-xứng, nay đenm 
vào đê gửi đỏ. Bia khắc đời Lý. Chữ cỏn rẫt rổ. nét rấit 
tốt (Xem ảnh III). Bia nhỏ hơn bia NBS, làm bẳng điá 
xanh thớ mịn.Không trang-sức.Những chữ triện ở«trára»» 
đẹp, và nhất là con rùa độl bia lại có vễ mỹ-thuật. Bâii 
văn bia và bài minh rất dài, khắc hết cả hai mặt bùai. 
Người soạn vàn bia là một vị cao-tăng đã từng làm vie*cc 
dưởi quyèn Lý Thường-Kiệt. Trong chương XV sẽ nói rõõ 
về bãi bia nảy. 
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Trirởc đền có đám đít hoang, hơi triíng, hình như 
là một cái hồ cũ. Trước vườn cỏ cửa tam-quan gòm bốn 
cột gạch sơ-sài. Trước cửa là đường đê, thông-lộ từ 
huyện Nga-sơn đến huyện Vĩnh-lộc. Bèn kia sông, cỏ 
đền thờ Lý Thường-Hiến, cố vẻ tráng lệ hơn nhưng 
lại không cố bia đơi Lý. 

8 — Dư - luận 

c.ông-trạng Lỷ Thường-Kiệt lớn-lao như thế. Bời 
Lý <ỉã rất được tán-dương. Các bia Linh-xứog, Bão-àn 
va Hưưng-nghiêm đã ghi lại một vài lời tản-tụng. 

Trong lời minh ỏ' bia LX, Hài-chiếu đại-sư đà viết: 

Nguyên ván : Nghĩa là 

Việt hữu Lý-công, Việt có Lý-còng, 

cồ-nhàn chuần thức. Theo dấu người cồ. 

Muc quận ký ninh. Coi quận-yên dán. 

Chưởng sư tăt khắc. fìánh đàu được đó. 

Danh dưong cực llạ, Tiếng động côi xa, 

r fhanh chấn hà-vực. Danh lừng Trung-thĩì. 

Tòng-giảo qui-sùng, Dựng phúc chĩuì này, 

Cảnh phúc thị thực. Qui sùng Phật-'ỉ). 

Bia BA cò những càu ca-tụnghuân-nghiệp ông rằng : 
« ĐÔ làm đại-tiết, ngôn thụ chuyết-lưu. Tín bồ: luc xích 
chi cò khả thảc. bách lý chi mệnh khả ký. Quyết hậu, 
nãi thệ vu sư; bắc chinh lân-quổc, tày thào bất đinh. 
Thiện thăt túng thất cầm chi thắng địch. Phi Hán hữu 
Hàn Bành chi công, któri Tề hữu Quàn Yên chi liệt. Duy 
Công phu quản, quổc-gia àn phủ đa lịch niên, sở khả 
thùy thần-đạo thiên-côchi hi-tich dã. » Nghĩa là: “A/ưti 
thi đương được tỉét lớn, lởỉthl nhận được mệnh to, Vua 
trẻ mồ-cỏi có thề gửi cho ông: lệnh sei đi có thề giao 
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chuông. VIII. ỏng (lốc lòng Dẻ uiẹc quân : hồc (lánh nước 
lảng giêng, nam phá nước không phục- mệnh, lỉag thăng 
địchbằnu cách bát roi lại thà. Chẳng phái như công Hàn- 
Tin.Bành Việt, ỏ* Hán; há không búng công Quan Trọng, 
Yên Anh ăử Te hag sao I Thật, õng giúp vua, tám nước 
nhà g óu inọnh (tà láu nòm Xhtr thế, cớ the đê lại muôn 
dời cái chinh-tích sang láng của kẻ bdg tài đã! » 

Bia STDí. tán : dương vù còng đòi Nhàn tòng cớ 
những càu : 

«Trèn ngôi yên lặng, quanh nước Vố-VỄ. Thình-linh 
biẻn-lại làm xằng ; đến nỗi bắc-thùỳ có biến. Dồn-dập 
1 'uôi quân cự-địch, ầm-ầm sẩm động ra uy. Thành Ung- 
chàu ức nghìn quản giặc, tan-tành như trận gió cuốn 
mày ; sòng Như-nguyệl trám vạn binh thù, vỡ-lỏr như 
mặt trái đốt giả. Tuy ngoài trận, tướng-quàn ra sức; 
nhưng trong cung, hoàng-thượng bày mưu. Từ đó về 
sau, ngôi cả thảnh-lhơi nhân-dàn phú-thọ. Gió nhãn thỏi 
hỏa dàn ngu, mưa huệ thấm nhuần cõi lạ. Vua Chièm Sạ- 
chế, bỏ cung-thăt xin tữi làm (làn; chúa nước La-vu, hít 
sơn-hà sang qui chịu phục, ('.húng đều dốc chi kinli 
tòn, nghiêng lòng theo dõi. » 

Chí cần nhắc lại rằng bấy giò' vua Nhàn-tòng mới 
lên mười tuồi, thì ta đủ hiÊu rằng lời khen trên qui vào 
Lý Thường Kiệt là kẻ vừa cầm quyền vừa cầm quàn. 

Bời Trầu tuy khòug có văn tán-dưong còng-trạng 
Lý Thường-Kiệt đễ lại, nhưng sách Việt-điện u- linh viỄtt 
(tời ẩy, còn chép chuyện ỏng, và nói vua Trần Nhàn- 
tòng phong sắc thần cho ông. Thể cũng đủ biết danhi 
ông còn lirng-lầy ờ đời ẩy. Chỉ tiếc rồng Lé Yan-ilưu,, 
trong Bại-Việt sử-kỷ, không đê lại một lời bán. 

Biỉu nhá Lè, Xguyễn Trài trong bài Bình Ngò dại- 
cậo, cỏ nói rầng bào-kiệt nước ta dời nào cũng có ; ch<» 
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nén “ Triệu Tiết nghe tiếng giặt mình ! ”. Đó là một càu 
đễ ca-tụng kin-đáo Lý Thường-Kiệt. 

Trong đòi Lé Thảnh-tỏng. ván-học đại-thịnh. Tuy 
đối với những kẻ hoạn-thằn, sử-gia đã cỏ lòng khinh- 
dê, nhưng Ngô Sĩ-Liên khi chép đến trận ưng-châu, cũng, 
phải phê-blnh : « Vun Tỏng ban tên thụự cho Tô Giòn• 
lá Trung (lũng, cũng đù làm rạng lòng trung-riũng của 
Lý Thườ ng-li.it t •• (TT 

Đặng Minlì-Khiêin (đậu Hoàng-giáp đời Hồng-đức 
thử 18, năm 1197) có bài thơ vịnh Lý Thưừng-Kiệt trong 
Thoát hiên vịnh sử thi: 

Bệ huynh chỉ-xich thị minh-quang. 

Tái lược kièm ưu hữu mão dữong. 

Hắc phạt, nam chinh, huàn-nghiệp trước. 

Thù phi mòn ngoại liêu điêu-đương. 
nghĩa là : 

Anh em chău-rhtrc chỗn đền đài, 

Tài lược gồm hay, lại đẹp giai. 

tìành bấc, bình nam. huán-nghiệp rạng 

Huạn-thũn nhưng khác lũ hằu-sai. 

Bư-luận đới Hậu-Lè thường chú-ý đến sự Thừờng- 
Kiệt là một hoạn-quan, hoặc có ý tiếc rằng sự-nghựp 
ấy không vào tay một nho-thần, hoặc cỏ ỹ tự-phụ rằng 
hoạn-quan nước Việt còn thế, huống chi Iiho-thần 1 Tựr 
nliiỏn, đỏ chí là những dư-luận của nhá nho, nhờ chữ 
nho mà nay còn sót lại. Còn đư-luận của các hạng người 
khác ra sao, thi ta không thê biết được. 

Ngô Thl-Sĩ là ngươi đã chịu khỏ khảo-sát các sách 
Trung-quốc đè tăng-bô doạu sử Lý Thường Kiệt. Ổng đà 
phê-binh nhiều VẾ họ Lý. Thi-Sĩ viết : « Nước ta với Bỗc- 
iriêu (tánh nhau nhièu lạn, khi thắng, khi bại. Sau đó,. 
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Ngô Tie.n chúa dược trận ở Bạch-đồng, Lê tìại-hành giết 
giặc ở í.nng sơn. Trần Nhân-tông bại Toa-đò, bất ỏ-mã- 
hhi, điibi Thoát-hoan. Ấg là những việc mà nước ta thích 
khoe. Những những cuộc thăng trận ấy, đêu vì giặc (lến 
trong nước ta bãl-đdc-dĩ má chống. Bén mỏi, bin nhàn 
khác nhau; thê chú thế khách chênh-léch. nến như, bày 
trận đưởng-đường kéo cờ chinh-chinh : mười vạn quân 
kèo thằng sáu vào đất khách; phá quân ba cháu nhữ chẻ 
■trúc; lúc tó i cõi không ai giám địch, lức rút quân không ai 
giám đuồi; dụng binh như thê, chổng phải nước' ta vàn 
chưa từng có bao giờ?Vậy cho nêu, tài cho rằng vỉ*ccảc 
châu Ưng Liêm, Khăm là vù-cồng dệ nhát lừ xưa nay ở 
nước ta l ý Thưing-Kỉệt khởi thân là một quan hoan, mà 
lập được lìhitu công lạ liần-'iên. Người Tống thật phải 
xáu-hĩĩ ! 

« Hoặc có hẻ hỏi tại sao khổng gióng trtíng thằng 
tiên? biểu không đỉ.n kinh-đô nhá Tổng, thì cũng lây lại 
đát cỗa nhà Triệu la xưa. Xin trả lởi: Thái biỉt người. 
biết ta. Trăm trận má không biếng, đó lá phép dụng ưũ 
hãy dó. Xét thíy nhớ việc hày. mà ta trương vũ-uy. 
Ngưiỉ Tỗng thấy t i mạnh, bèn nglìĩđĩn cách lííg ân-ỊỊ ntừ 
itãi ta. Từ dá^vầ sau, nghi-lễ cống-sính, lời-lẽ viín-thvr * 
đều khàng sãch-hoạch lôi thôi nữa.. » (SK 1076 và Việt suV 
tiêu-ồn). 

Qua đời Nguyễn, nghị-luận cũng quanh-quẵt troras 
hai ý ấy : tán-đirơng víí-cồng, chú ý đến sự xuất-thùn Bìu 
hoạn-thị. Từ vua Tự-đửc trong Việt-sử ngự-chễ ibng iậnlh. 
qua bia Nhữ Bả-Sĩ. chò đến người phẻ-hinh nhàn-vậtt 
•chép trong VĐƯL, đèu lặp đi lặp lại hai ý ẩy. 

Ngày nay chủng ta không thành-kiến, cỏ thè xét SUỊ-- 
tngntệp Lý Thừờng-Kiệt một cách eòng-minh. 
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Đọc hết đoạn sử náy, ai cũng .phài nhận rằng Lỷ 
Thường-Kiệt dã có công đặc-biệt dối với vận-mệnh nước 
ta: là mỏ- cõi miền nam và miền bắc, chống thắng cuộc 
xâm-iăhg của nước ngoài và củng-cố biên thùy mọi mặt. 
khiến các lân-bang kính-nê. 

Bạt được mục-đichấy là nhờ dân ta dời Lý đă đòng- 
đúc. Lại nhờ kẻ cầm quyền đã biết tô-chức binh-đội, 
biết lợi-dung đức-tính bền-bỉ của nông-dàn ỏ đồng-bằng, 
liip-linh giỏi nghè đi sông đi bê của dàn miền bê và sự 
líiêu thiển-thòi, địa-lợi của dân thượng-du. 

Trái lại tuy Tống có của-câi nhiều, binh-mã giỏi, 
tướng cỏ kinh-nghiệm. vua cỏ chi to, nhưng những cải' 
sờ-trường ẩy dùng không hợp VỞ1 mục-đích xàm-lầng, 
không hợp vói địa-hình, thời-tiết miền nam. Cũng tướng 
ấy, quân ấy, nếu đề ỏ- biên-thùy bắc thi chắc có thè ngăn 
cân được quân Liêu, Hạ Nhưng vua Tống lại đem chúng 
tới vùng nỏng-nực, rừng núi. xa làng-mạc chủng.Chí nêu 
danh-nghĩa <’em quân đi phạt man-di, thì có lẽ chỉ đủ 
ỉám phấn-khởi lòng các tưởng-tả, vì họ mong thắng trận 
rồi được thăng chức-tước. Nhưng đối với quàn ò-hợp 
lượm ớ miền bắc, thì chỉ cỏ sự mong muốn cưữp-bóe, 
liiếp-chóc, họa may mởi làm chúng chiến-đẩu hăng-hái. 
Khốn nồi, quản chưa từng xuổng đến mièn giàu có, 
mà đã bị thiệt-hại nhiều ròi. Cho nèn không ai có lòng 
«chiến-đáu. 

Lỷ Tlnrừng-Kiệt đà biết đem sự bẩt-kỳ chống với sự 
.mạnh, đem chỗ mình giỏi chổng vối chỗ địch kém, đem 
iquàn được nghỉ ngơi đợi quân phải mệt-nhọc, đem sự 
:nhẫn-nại chống với sự kièu-căng, và nhất là lỗy nghĩa 
:sinh-tồn của một dãn-lộc đối với lòng cầu danh của một. 
vài nhàn-vật địch. Bồ là những cớ chinh làm cho quàn. 
Lý thắng và quàn Tống phải thua. 






Còng Lỷ Thưòng-Kiệt lá to. Tài cầm quân Thường- 
Kiệt là cao đã đànlì, mà đến chinh-sốch nội-trị và ngoại- 
giao của Thường-Kiệt cũng khéo. Thường-Kỉệt lại không 
tự-ái quá. biết trọng quyẽn-lợi chung.Néu không, thì sao 
khi vua còn nhỏ, ông cầm hết quyền-bính và quân-đội 
trong tay, mà'không bắt chước Lê.Hoàn hay hý Công- 
'lĩằn.chỉ ra một lệnh làcưởp được ngai vàng? Nếu khống, 
thì sao khi thẩy tinh-lhế ngoại-giao vói Tống trỏ- 1'ẻi 
khó-khăn bỏi mình, ông lai chịu bỏ ngôi tề-phụ mà ra 
lủi-thỏi ở trấn Thanh-hóa ? 

Tuy sá ch-sử la chép chuyện sơ-sài. Nlumg xét qua 
những sự còn ghi trong những sách Tống ta cũng hièu 
được it nhiều đức-tinh của Thường-Kiệt. 

Chỉ tiếc rằng riêng vè cả-tinh của óng, thi không cỏ 
những chứng làm cho ta biết rõ ràng hơn. Những lòi 
nói mà bia Nhữ Bá-Sĩ và sàch Cương-mụe còn chép, vào 
khoảng đồng-ẩu và lúc giả, thì không có gì chắc-chắn. 
Sợ đỏ chỉ là lời sảo-ngữ mà sử-quan hay người viết 
thằn-sắc và dã-sử đã bịa ra mà thời. Chỉ cỏ một điềm 
mà ta chắc-chắn, là thái-độ của Tỉurớng-Kiệt đối vời 
đạo Phật. Tuy ông không mè (lạo, nhưng ông cũng đã 
clie-chở các tăng-dõ.và ít ra, cũng dã dựng chùa Linh- 
xứng ỏ Thanh-hóa. 

Chùa ấy nay cung đã mất. Ngoài cãi Ị)ia chùa con 
lại, tuyệt-nhiốn không còn cố vật gi kỷ-niệm một vị án- 
nliàn của dđn tộc ta. Tưởng nay dã đến lúc tá cỏ thễ 
-đền-bù còng đửi của I.ỷ Thường-Kiệt. 
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CHỦ THÍCH 

(1) Bia H.\ chép việc chừa chùa Hươpg-nghièm, có nói: « Năm 
Đinh-tị 1077, sư Bạo-<lnng nhờ Lưu Khánh Hàm chữa chùa. 
Khánh-Bàm nghe lời. bèn nói cìiuyện ấy với quSc-tướny 
thái-ũy Lỷ-công.. » Clũr lirứny đày là tẽ-Urớng. 1. 

(2) Sách TT chép chuyện Lè Hoàn đánh rác tướng nhà Binh, là 
Binh Biền, Nguyễn Bặc (V Tây dô (079 TT l/7b) Nhàn đỏ chú- 
tịiích : « Hoàn ngưòi Ái-chàu, đóng đô ỏ - Hoa lư; cho nên sử 
gọi Ái-châu là Tày-đỏ ». 

Năm N. Ng 982, Lê Hoàn đi đánh Chiím-thành, đem quân 
tứ Hoa-lư qua đường núi, qua huyện 1 hạch-thănh, 'Inli lộc, 
đến đền Đùny-cò (<v xã Han-nê, trên trung-hru sông Mã), từ 
rtó đến sông Hà hòa (?), đirởng núi hièm-trử,. binh-mã phải 
khó-nhọc. Bưòng bè thi bị sóng gió. Cho nên Lê Hoan sai đào 
« Hài đạo tân cảng*, nghĩa lã sòng mới trên.đường bẽ, Bến 
năm 984 mói xong (TT). í ỏ lẽ đó là sông nối sông 'Ihàn phù 
<>• Ninh-binh và sông Chinh-đại ở Thanh-hóa, mà ngày nay 
cỏn (lùng. 

Nám K. Su 989, Lè Hoàn thẳn-chinh Dương Tiến-iộc, vi 
Tiến Lộc không chịu nghe lệnh thu thuế ớ Iloan-chẳu, và Ai- 
châu (TT và YSh) 

Năm Q. Ti 993, phòng con thứ năm, Long-Túng, lãm Pịnh- 
phiên-vương, ử vùng Ngũ-huyí' 11 -giang (1T) Năm G. Ng 994, 
phong con thừ-nurời, Long-Mang, làm Nam -quốc-vương. ở châu 
Vũ long (phía nam Thanh-hóa). (TI) 

Năm T. Su 1001, Lí Hoàn thăn chinh giặc cừ-long ử thanh- 
hóa. Trông thấy Hoàn đằng xa, tưứng giặc trương cung nhắin 
hắn, thl tín rơl. Lại Iruong cung bán lần thứ bai, thi cung 
gãy. Nên giặc sợ mà luj quân. Hoãn,bèn đưa thuyền vào sông 
Cùhg-giang đuoi theo. Bị giặc nấp hai bên sông bấn. Con Binh 
'i iên hoàng là Yệ-vơơng Tuấn tử-trộn. Hoàn kêu trời ba tiếng, 
lồi thúc quẵn đột chiến, giặc bèn thua (TT và V*L). Nhữ Bố- 
Sĩ trong Thanh lióu-chí đà nhận thấy rằng huyện căm-thủy 
cỏ tong Cự lữ vã các xã Lữ thượng, Lỡ-trung, Lừ-hạ. và nỏi 
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đò là đo tín cỉr-long xưa mà ra. Nếu cử-long là cầm thủy, thi 
sông Cùng giang cũng không xa đó. Nhưng VSL chép hai lẫn 
sự vua Lý Nhân-tông đi Xem đánh cá ở Cùng-giang (1101, tháng 2 
và tháng 9) và lúc tháng 2, lại đi xem cày ả ứng-phong (phi 
Nghla-hưng ngày nay theo CM). Không biết rằng đỏ là sông 
Cùng-giang khác, hay là cũng là sông Củng-giang kia ở Thanh- 
h .8, nhưng gần phủ Nghĩa-hưng. Hoặc ấy là sông Chính-đại đã 
nói trên chăng ? Thế cũng cố lý, vi dân cử-long cỏ thề đã xuổng 
(tánh vùng Nga-sơn ngày nay, cho nén năm 1001, Lê Hoãn 
và I dẹp ỏ đ . Tòi Un như thế là đúng, vì bốn năm sau, là năn* 
1001, dân cử-long lại tới đánh cửa Thần-đầu, tức là Thần- 
phù I)ân cử-long chắc là dân Mường ả các huyện thuộc 
miền bắc và tẳy-bắc Thanh hóa. 

Năm A. Tị 1005, sau khi Lê-Hoàn .mạt, các con tranh nhau 
ngôi. Bỏng-thành-vưưng chạy vào cử long, ròi, bị Long-Vặt 
đuồi theo, bèn chạy vào Chiém-thành, nhưng bị giết ớ cửa 
8ỳ-la (Hà-tĩnh). Long-Việt lẻn ngòi, lièn bị Long-BTnh giét. 
Trong khi Long-bĩnh đi đính các anh em ở mọi nai, thi 
nghe dan cử long lại vào cướp, và đã đến cửa Thăn đầu 
(Thần phù). Long-Bĩnh đi thuyên tái đánh tan (TT) 

Năm Q. Ma 1003, Lè Hoàn đi chai Hoan chẵu (TT). Có ghé 
thăm Thanh-hóa và viếng chùa Hưang-nghiêm (bia HN). 

Nam K. Zu 1009, tụi Ngô BÔ-BỐC, Kièu Hành Hiến xln đào 
sông đâp dường, dựng Lia chỉ đường ờ Ấi-chàu. Long Đĩnh 
sai quân và dân Ải-châu đào sông và đắp đường từ cửa quan 
Chi-long, qua núi Bĩnh (hay Hạng TT), đến sông Vũ-lung. 
Long-Bình lẹi đi chai Ải châu. Tái sông Vỉblung. iụctruyèn 
rằng ai lội qua sông ấy hay bị chết đuối. Long * ĩnh sai 
người lội qua lại ba làn, mà không việc gi. Bèn sai đóng đờ- 
dè bốn chỏ trên sòng, cho ngưừi qua sông (ÍT) về Chi-long, 
sách Tỉvên-hợ lợi-bệnh thư cỏ nói Lhi-long-quan ả huyện 
Chi-nga tức là Nga-son ngày nay. hỏng Vũ-lony, chữ nho,viết 
I»ũ là trái với văn, lung là thùy váí long. Bia UN có chép tên 
đẩt Vũ-long, nhưng vù là múa và long là ròng. Theo nghĩa 
vần bia, thi đất ấy ả phía nam sdng Lưang. f hẳc rằng VD- 
lung và Vũ-long là một. Sông Vù-lung cỏ lẽ là sông Ngọc-giốp- 
'ờ phía nam huyện Quảng-xưang ngày nay. 
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Nãm M. Ta 1008, Long-Bĩnh đánh Ái-chàu (VSỈ còn TT nỏi 
đánh Hoan-châu), bắt ngiròi ta bỏ cQi mà đốt. 

(3) Năm T. Ho 1011, thảng 2, Lý Thói-tố đem đại binh đánh diệt 
hẵn giặc Cự-long, bẩt đưọc thủ-iĩnh đem về. {TT và VSL) 

Năm K. Ti 1029, dân giáp tìãn-nại nôi loạn. Tháng 4, Lý 
Thái-tông thận-chinh. Dẹp yên (TT, vs^). Sai dàn Bãn-ngi 
đào sông Bãn-nại. (TT) 

Năm T. Vi 1031, Thái tông đi đánh Hoan-châu (TT, VSL). 
Ghé chơi Ấi-châu, qua thăm chùa Hưong-nghiêm (bia HN). 

Năm A Ho 1035. Ái-châu có loạn, tháng 10 Thái-tòng thân- 
chinh. xừ tội mục-trưửng Ái-cháu (TT, V->L) 

Năm. Q. VI 1043, tháng giêng, Ái-chàu lại nòi loạn. Vua sa* 
hoàng-thái-tử Khai hoáng-vưo-ng dẹp yên (TT,V*>L). 

Năm c. Da 1050, dàn giáp Long-trì thuộc Ngũ-huyện-giang 
ở Ấi-châu nồi loện. (VSL). 

Năm T.Ma 1051, sai kìêu-vệ tướng-quẳn Trần Nậm đem 
người Ngũ-huyện đào sòng Cá-Lẫm. 3. 

(4) TT chép Văn-Thịnh bị đày lên miền nguòn ĩhao-giang, 
(rhượng-lưu sòng Nhị). Nhưng VSL chép: bị đày lên nguồn 
Lương-giany. Làng Bối-lý (XV,3) cò sinh Lê Quát, đậu trạng- 
nguyên đời Trần Mtnh-tông. Tục truyền rằng ông là dòng-dỗi 
Lê Vãn-Thịnh. Vậy sự L'ẻ văn-Thịnh bị đày vào Thanh-hóa có 
lẽ đúngỉ Vả chăng đất Thanh-hổa là đất đè giam tù-nhân. 
Vi-dụ năm 1128, đày dàn làm loạn ở Quẳng-nguyên vào 
Thanh-hóa (ÍT). 4.. 

(õ) Thực ra tên Nghệ-an đã có từ năm 1036. Tháng tư năm B. 
Ty 1036, Lý Thối-tông đặt hành-doanh ở Hoan-chàu ở Nghệ- 
an (Tl). Nhưng bấy giở còn chĩ là một châu. VSL nói năm 
1101. đòi Hoan-chàu ra Nghệ-an-phủ. Nhưng trong các đời 
sau. chĩ thấy sử chép Nghệ-an-châu mà thôi, \i-dy TT 1128, 
1073, 1131, 1132, vân vân 4. 

(6) VSL chép tháng chạp nám N. Ng 1102 có lập-xuân. Theo phép 
lịch, thi năm ấy phải là năm nhuận, và có hại tiết lập-xuân. 
Còn TT chép vào tháng giêng Nay xét lịch nhà Tống thl năm 
ăy có thảng sáu nhuận Vậy chắc VSL chép đủng. Còn TT có 
lẽ thấy sử cũ chép tiết lập-xuân vào mùa đông tháng chạp, 
cho là vô-lý, cho nèn tự chữa. 4. 
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(7) Năm 1118* Nhàn-tông chọn 350 con trai hạng đại-hoàng nam 
inạnh khm, đề sung vào các đô Ngọc-giai, Hirhg-thánh và Ngự- 
long-binh (TT). Xem vậy, hình như tên Ngự-long không bỏ. 4. 

(8) Theo VSL, từ khi bị Lý Thánh-tông đánh bại đến hết đời 
Nhân-tông, Chiêm-thãnh sai sử cống vua Lý, vào những năm 
sau nãy : 1073. 1075, 1077, 1081, 1082 1083, 1084, 1085,1086,1087, 
1088, 1089, 1091, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1102, 1104,1105, 

1106, 1108, mo, 1111, 1116. 1118, 1120, 1126. - 6 . 

(9) Bia LX, dợng sau khi Lý Thường-Kiệt mắt, kê đủ các chức 
tước của ông như sau : Sug-thành, Uiệp-mưu, Thù-chính, Tớ- 
lỳ, Dực-dửi cỗng-thần, Thủ thượng-thư-lẹnh, Khai phả nghị 
đòng-lam-li, Nhập-nội nậi-thị-lỉnh-dô dô-lri, Kíèm-hiệu thái- 
ụg, Kiêm ngự-sử dạ -phu, Dao-thụ chư-trấn tiẽlđậ-sứ, tìong 
trung-thư môn-hạ binh-chương-sự, Thượny-trạ quỗc, Ihiin-tư- 
nghĩa-dé, Phụ-quõc thượng-lướng quàn, Việt-quốc-cỏng, Thực- 
ấp nhãt vạn hộ, Thực thật-phong tứ-thiên-hộ. Nghĩa là : Kè bầy 
tôi có công, trung-thành, bày mưu, cầm tiết, giữ chinh, giúp 
việc, phò-tá ; coi việc ti thưựng-thư, được quyen mở phủ, 
ngang với tam-ti, được vào nội, coi tất cả các việc chầu trong 
cung, lĩnh chức thái-úy đứng đàu các quản ; kiêm chức ngự 
sử đại-phu kiẽm-soát viôc chính ; ơ Kinh coi việc quân tắt cả 
các trấn, cùng coi việc bi-thư, hằng ngày đến găn vua bàn 
việc; hàm thượng-lrụ-quốc, đã có công bắt được tưónggiặc; 
em nuôi vua ; chức thượng-tướng giÚỊ) nước ; tước quốc- 
côug. hiệu Việt ; đưực phong lộc hạng một vạn hộ ; được 
thật-phong lộc bốn nghìn hộ. 

Bia BA (dựng trưóx khi ông mất) kè có khác một vài chữ 
như sau: Chữ hiệp ờ bia BA viết khầu và thập, ư LX viết 
thập và ba chữ lực ; Chữ nghị-dồng thì BA viết khám dông; 
chữ phạ-quốc thl BA viết khai-quic. 7. 

(10) Về mộ Lý Thườ-ng-Kiệt, bia Nhữ Bá-Sĩ nói là ỏ' làng Yén.-lac 
ở |ihfi khoái-châu, tĩnh Hung-yên. Khống biết rằng Bá-SĨ chép 
sợ ấy theo ai, nhưng có lẽ theo si) cảc vị thần được ghi vào 
điètl-bộ. Chinh trong sách ĐNNTC, soạn đửi Tự-đức; cùng 
chép rằng huyện Kim-động có đen thờ Lý Thường-KiệL 

Nhưng theo lời cíc làng thụộc tĩnh Hưng-yẾn khai các vị 
thần thừ trong hạt, đề trá lòi một cuộc điều-tra cùa viện 
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Bác-co năm 1SỊ38, thi những lặng Yèn-lạc và lẳn cận (Cao-qu*n> 
Hoàng-vâB-ngoại,Hoáng-vàn-nội.Thô-khối, Kim tháp Uay thuộc 
huyện Bông-an (Phụ Khoái-chàu kiêm-lý), và Đào-xá, Tượng- 
cước, Ẹinh-cằu, Vũ-xạ, Đè-cầu, Lôi-cầu thuộc Kim-động) đều 
khai tên thin minh là đức-thánh Lác và tên là Đỗ Anh-Vũ. 
Nhưng đến khi kè thỊin-tích. thì phần lớn đều kề chuyện của 
Lý Thường-Kiệt đánh Chiêm-thành và đánh Tống. 

Đèn chính là đềa Yên-lạc, nay cũng thuộc về huyện Đòng- 
an; cho nên thuồng chí gọi thần là đức thánh Lác mà thôi, 
vi tèn tục làng là Lác. Làng còn cỏ đám đất chừng tám mẫu 
.gọi lã cấm-địa, trong đó có mộ của thần. 

VI sao có nhửng sự mậu-thuẫn như thệ? Và đửc-thknh 
Lác đích là ai ? 

Thủa xưa mộ thặn có một bia lớn, nhưng nay đã « chim » 
snát. Đó là theo lợi người Ikng Yên lạc Họ lại kề chụỵện rằng 
vi trê chăn trậu thường đặt lửa cạnh bia, cho nêp biạ đã vữ 
và lỉp xuống đát mạt Nhưng làng cộ,n bàn saò híạ ấy Tuy kẻ 
«hệp lại có bỏ sít hoặc yiết sai một vài chữ, và tuỵ rằng bẳn 
sạo kh^ng có niên-hiệu và tên người lậm bài bia, nhưng tôi 
-đã xét kỹ nội-dung bài văn bia, thi thấy rằng bia ấy thật dựng 
■từ đời Lý, và dựng vào năm 1158. Ngoài những chứng như 
cách dùng chữ hư-tự Nãi, Yên giổng ở các bia đờị Lý khac, 
ngoài những chuyện chép khả phù-hợp vỡi sách TT, còn cỏ 
một chứng rất chắc-chắn là sự sau nầy. Bia có chép rằng Lý 
Anh-tông lẵy con gái họ Đỗ tên Thạy-Cháu. Việc ấy trong TT 
không cỏ. Nhưng trong VSL lậi cỏ (VSL 1175). la biết rằng 
sách VSL đi viết vào đời Trần, và bị mất ờ xứ ta, cỏ lẽ vào 
khoảng đòứ Minh Vĩnh-lậc. Sự bia và VSL có chép tên Bỗ 
Thụy-chàu.nnè TT không chép, bắt buộc ta phải kết-luận rằng 
ví-phỏng bài biá kia cổ kẻ bịa ra, thl ít ra cũng từ đời Trần. 
Nhưng cững kháng có gl khiến ta nghT rằng bài bia kia đl bị 
bày đặt, như các thần-tích khác. Huống chỉ bia này là một mộ- 
-chi, kề chuyên một người vừa mát, chứ khdng phỉi chúyén 
một vị thần. Vậy ta có thề tin rằng mộ-chi kia thật dựng lên 
đời Lý. 

Mộ-chi ấy là niộ-chi ĐỎAnh-Vữ, làm thái-úy đời Lý Anh- 
itông, chứ khâng phải là mộ-chi Lý Thường-Kiệt. Mặc dằubia 
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NBS và sách BNNlC hói LỶ Thường-Kiệt táng và có đền ỉr 
lãng Tên lạc, mặc dầu các làng ử Kim-độhg và Bông an khai 
chuyện đửc thảrh Líc y nhir chuyện Lý Thường-Kiệt, niộ- 
chí ở làng Yên-dạc buộc ta phài nhận rằng đức-thánh Lác là 
Đỗ Anh-Vũ, đúng như tên khai bởi các làng thờ thần. 

Thế thi tại sao lại có sự hồ-đồ ấy? cổ lẽ vỉ những cờ sau 
này. Nguyên li Đỗ Anh-Vũ cũng làm đến chức thái-úy ở đửi 
Lý như Lý Thường-Riệt, Má theo mộ-chi Anh-VQ lại đưọc vua 
ban họ Lý. Cho nên cũng gọi là Lý thái-ủy, y như Thưừng- 
Kiệt Lại thêm, dòng đầu ở mộ-cbi có đề « Cự Viêt quốc Thá I- 
úy Lỷ công thạch-bi minh tự », nghĩa là bài tựa I ùa lòi khẩc 
vào bia quan thái-úy họ Lý người nước Cự-Việt (tưc là Bại- 
Việt). Nếu kẻ đọc bia chữ đã mờ mà không đê ý thi dễ nhầm 
ra Việt-quốc-công thái-ủg Lỳ-cổng nghĩa là Lý Thường-Kiệt. 
Chức tước của Bỗ Anh-Vũ cũng dài và gần giống như chức tước 
Thường-Kiệt. Chirc-tưức ấy như sau (Những chữ giống chức 
tườc Thường-Kiệt sẽ viết xiên): Sug trung, Hiệp-mưa, Bảo-tiết, 
'Ihi-chính, Tả-Lỳ, Dạc-đái công-thần; Thủ thượng-thư linh, 
Khai phù nghịđềng lam ti; Nhập-nộinội-thị tỉnh-đôốtô-trị, Kiềm 
hiịu thái-úg, Kiêm ngự-sừ dại-phu ; Dao-thụ chir trấn Tiết-dộ- 
SỶ, Bềng trung-thư, minh-chính bình~chirơng-*ư; Thương-trạ- 
q<iĩc, Thiên-lừ tứ tinh. Bặc tiến Phạ-quốc thượng-tướng-quàn . 
Nguyên-Soái đại-đô-thống. 

Gặp thời loạn-lạc, hoặc đời Lè, hoặc đời Nguyễn, thần-tich 
làng Yên-lạc đã mất. Các làng thử đức-thánh Lác không còn. 
thần-tích nữa. Tuy vậy, ai cũng còn biết tên thần lá Bỗ Anh-Vũ. 
Bến khi phải khai sự-tích thần mình, thi không mấy ai đẽ ý 
dén mộ-chí kia, hoặc họ ctaĩ xem qua dòng đầu mà cho dó là 
mộ Lý Thường-Kiệt, hoặc họ chỉ nhớ rằngHhần là Lý Thỏi-úy 
làm quan đò-i Lý, có công dẹp giặc ; rồi họ cho đó là Lý 
Thường-Kiệt. Vì vậy, tuy có mộ-chí, tuy người làng biết thân 
là Đỗ Anh-Vũ có tên trong quốc-sử, nhưng họ lẫn công-lao vớf 
công-lao cõa Lý Thường-Kiệt. Còn người ngoài thi lầm tưởng; 
mộ và đèn là của Lý Thường-Kiệt. 

Mộ-chí này dài, cỏ chép một ít tên đẩt, tèn người và những, 
sự-tích rất có ich cho sự kièm-soát sứch TT và VSL. Tiếc vi nay 
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chưa tiện bới đất tim bia, cho nên ta chưa chác-chấn tin vào 
viin sao được, và chưa có thề bàn một cách lioàn-toàn chu-đáo. 

Nhưng mộ-chí cũng cho ta biết một điều rất quan-hệ có 
liên-quan đến Lý Thường-Kiệt, mà ta phải lập-tức nêu ra. Ấy 
là vã’n-đề gốc-tícli ông. Trong chương đầu sách náy, tỏi đã dựa 
theo bia NBS và sách VĐUL, và TT, mà viết rằng Thường-Kiệt 
người phường Thái-hòa, họ Lý; cha là An-Ngữ, sung chức sủng- 
ban-lang-tướng và mất ở Thanh-hóa nám 1031, trong khi ông 
•còn bé. Thế mà theo mộ-chi này thi ta thấy rằng cha Thường- 
Kiệt là một quan thái-úy đời Thái-tông, họ Quách, quán ứ 
huyện Càu-lậu, thuộc Tế-giang (ở đày có lẽ có chữ viết lầm, vl 
Tế-giang trỏ đất gòm huyện Văn-giang ờ tà-ngạn Nhị-hà, mà 
Càu-lậu thi lại là đát huyện Thạch-thất ở hữu-ngạn sông ấy). 
Nay xét các sách TT và TSL, ta thấy ở dời Thái-tông có thái- 
úy Quách Thịnh-Dật là tưởng mà Thái-tông sai cầm quận đánh 
NùngTri-Cao năm 1048. Có thề đó là người sinh ra Thưửng-Kiệt. 

Nếu quả như vậy, thì tại sap Thường-Kiệt lại thành họ Lý. 
Mố-chí Bỗ Anh-Vù đã trả lời sẵn : ấy vi vua ban quốc-tinh cho 
•ông. Tuy tnộ-chi không nói chuyện ấy xằy vào năm nào, nhứng 
có lè vào năm ông được ban hiệu Thiên-tử nghĩa-nam. Vua 
nhận ông làm con nuôi, thi tự-nhiên cho ông họ Lý. 

Trước khi tim lại đích-xác mộ-chi này, tỏi chỉ tạm-dịch 
-đoạn cỏ nói đến Lý Thường-Kiệt và sự lièn-quan giữa ông vã 
Bỏ Anh-vũ. Đoạn ấy như sau : 

«Tố-tièn Đỏ Anh-Vũ là thái-ủy họ Quách, vốn người huyện 
Càu-lậu thuộc Tế-giang. Quách thái-úy sinh rhirờng-Kiệt giúp 
triều Nhàn-tông. Bó là quan thái-úy được vua ban quốc-tínli 
Lý. Cha Bỗ Anh-Vữ tên là Tưóaig, họ Bỗ, tức là cháu ngo^i- 
■ sanh (nghĩa là con chị hay con em gái) quan thái-ũy họ Lý. » 

Xem đó, ta thấy rằng các thần-tich, díỉu là xưa như những 
chuyện chép theo sách ViH-diỊn-u-linh, cùng rất dáng nghi-ngờ. 
Nhất là khi các thần-thich ấy chép rõ các chi-tiết vụn-vặt, thi 
lại càng nêh nghi-hoặc. 

Mộ Yèn-lạc đã là mộ Bỗ AnhACi/thi mộ Thưửng-Kiệt ở đàu? 
O' làng Ngọ-xá không hè nghe nói đen mộ ông. Mà mộ cũng 
không thè ở phưcrng Thái-hòa được, vi đời Lý, phường này còn 
-ơ trong thành Thang-long. Phải chang rằng ông đã hỏa-táng 
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và tàn được giấu vào ngôi tháp nào chăng ? Hay là có mộ ủr 
noi nào nhưng nay chưa biết. Trong mục-lục sách VĐUL, có- 
ehú-thich dưới hiệu ông mấy chữ Gla-lám hương. Ấy muốn 
nói đèn chinh thở Lý Thường-Kiệt là ỡ làng Gia-ỉâm (sẵu thành 
huyện). Vậy có lẽ tim kỹ-càng, ta còn có thề thấy mộ và mộ- 
chí của ông trong dịa-hạt Gia-làm ngày nay. Làng Gia-lâm cũng 
không xa làng Yên-lẹc bao nhiêu; có lẽ cũng vì lẽ ấy, mà người 
đời sau lẫn với nhau hai vị thái-úy đòi Lý cùng được ban. 
quốc-tinh. 7. 

(11) Bài tựa thần-tich ở đèn làng Ngọ-ítá có chép lại mắy câu trong; 
sắc thần cB : “ Anh hùhg xuất thế, văn vũ tư kiêm. Bao đại đinh 
công, nẫm chằn uy-thanh ư tuyệt-vực; khang dân thọ quốCv 
trưởng lưu tuấn dự ư thanh-bién ” nghĩa là : Anh hùng hơn 
chứng, văn- lái gồm hay. Giữ dạo, định côtỉỊ), lùng rậy uy-thanh 
nơi lạ; yên dân, cửu nước, lâu còn tiêng lổt sử xanh. 7. 
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ĐẠO PHẬT BỜI LÝ 

1. Tín-ngiròng ớ Giao-ehâu — 2. Đạo Phật tới Việt — 3. Đạo Phật 
bành-trưứng — 4. (jhí*'-c1ộ tăng và chùa — 5. Tăng và chính-trị — 
tì. Bạo Phật và ptiohg-liỏa— 7. Bạo Phật và văn-hóa — Chú-thích 


í. — Tín-ngmrng ở Gicio-châu 

Trước khi các tởng-giáo ngoài tràn vào, người Việt 
chắc đã tôn-sũng những mẵnh-lực thiên-nhiên, như nủí 
sòng, sấm chớp. Nliững di-tich còn lại không những ĩr 
trong tập-tục của dàmgian, mà trong điên-lệ tế-tự, nay 
còn những vị thần, được thờ tại rỗt nhiều ncrỉ, má 
không ai biết rõ gốc-tich từ đáu tới. Thần Cao-sơn chắo 
cũng lằ đức-thảnh Tản-viên, thần Long-thủy cỏ lẽ gổc 
ỗr thác Bờ. Lại như các đền hay « chùa 1 Pháp-Vôn, 
Pháp-Vũ, Pháp-Lỏi, Pháp-tìiện hẳn là dỉ-tich các thần 
mày, mưa, sám, chớp. 

Bến hpi Bắc-thuộc, đao Nho và đạo Lão được đem 
vào. Nhất lồ trong đời loạn-li sau khi Hán mất, Sĩ Nhiếp 
1 » thái-thủ dr Giíio-chéu, giữ một vùng yên-ôn, thi nhỉềti 
lihàtri-thức Trung-hoa tụ-tập ở Luy-lảu, trị-sỏ' Giao-chôtK 
Khờ đỏi Nho*học vA Bạo-học lại càng bồnh^rướng. Trong 
laai đạo mởi, đạo Lão lã thich-bợp vợi tín-ngưỡng gốo 
■càta dồn Việt, cho nền nó lan-tràn chóng và hồ»ạ lằn với 
mhững tẠp-tục dản-gian. Còn như Nho-giáo, tuy được 
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dựa thế những kẻ cầm-quyền, phần đòng là nho-sĩ, nhưng 
nó cũng chỉ giụ: tỉnh-cảch thường, chứ không thành một 
tín-ngưỡng mới. 

Sau đó, đạo Phật tử Ân-độ mới lan đếri góc đòng- 
nam lục-địa. Với tinh-cách ôn-hòa, thàn-bí, Phật-giáo 
chóng ăn sàu vào lòng tin-ngưỡng người Việt. Nó dung- 
hòa dễ-dàng với sự sùng-bái thường, và nó dễ đi đôi với 
Đạo-giáo đến đấy từ trước. 

Ba tòng-giáo Nho, Lão, Phật đã sớm thành cơ-bản 
của tín-ngưỡng dán Việt, và đòng thời tiến-triên. Cho nên 
thường gọi là Tam-giáo. Tuy nói là tam-gỉào tịnh hành, 
nhưng theo thời-đại, một hay hai giáo vẫn được chuộng 
hơn. Ta sẽ thấy trong thời nhà Lý, Phật-giảo chiếm bậc 
nhất. Nhưng ta cũng phải nhận rằng Phật-giáo hành ỏ 
xứ ta, cũng như ở Trung-quốc bấy giờ, đẵ dung-hòa với 
Đạò-giảo và những tín-ngưcrng gốc cùa dân-gian. Nó đẵ 
biến thànb một tông-giáo lấy Phật làm gốc, nhưng lại 
ghép vào các vị thàn-linh, mà xưa chỉ là một mãnh-lực 
thiên-nhiên. Và nỏ dùng những kỳ- thuật, theo-đuổi 
những mục-đích thích-hợp vởi Đạo-giáo hơn là Pliật- 
giáo. 

Địa-vị các tăng-già, trong suõt đời Lý, vẫn là trọng; 
nhưng ảnh-hưởng về chính-trị hình như không có bao 
nhiêu. Về pbương-diện tinh-thàn và luàn-lý, tííi hẳn rằng 
Phật-giáo có ảnh-hưởng lớn. Nỏ đã đỗi cái triều-đinh 
yũ-phu và mộc-mạc của các đòi Đinh, Lê, đóng ỏ' chỗ 
đâu ngàn cuối sòng, ra một triêu-đinh có qui-mò, có lễ- 
độ, ở giữa binh-nguyên, cò thế so-bi với các nước khác 
ở miền bắc. 
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2. — Bạo Phật tói Việt 

Nhờ một càu chuyện giũa thái-hậu Linh-nhản, tức, 
bà Ỷ-lan, mẹ Lý Nhản-tòng, với một uhà sư có học uyên- 
bảc, mà ta còn biết gổc-tich đạo Phật ở nước ta. Sách 
TUTA còn ghi chuyện ẩy rất rõ-ràng trong chuyện Thóng- 
òiện quốc-sư (TUTA 19a). 

Ngày rằm tháng 2 năm Hội-phong thử 5 (1096), thải- 
hậu đặt tiệc chay ở chùa Khai-quốc, thết các tăng. Tiệc 
xong, thối-hậu kê-civu đạo phật với các vị sư già học 
rộng. Thái-hậu hỏi : 

« Nghĩa hai chữ Phật và rồ thế nào? liên nào hơn? 
Phật ờ phương nào ? Tố ơ thành nào ? Đạo tới xứ ta đòi 
nào ? Truyền-thu dạo ấy, ai trước ai sau ? Mà sự niệm 
tên Phật, hiên tâm tồ là do từ ỷ ai? » 

Các sư đều im-lặng. Chỉ có vị Tri-khòng trả lời rất 
tường-tận từng khoản. Vì đỏ, thải-hậu ban cho sư hiệu 
Thông-biện quốc-sư. Về đoạn truyền giáo vào xứ ta, lời 
sư đại-khối như sau : 

c Phật và Tồ là một. Phật truyền đạo cho Ca-dỉệp. 
Về đời Hán cỏ Ma-đồng đem đao vào Trung-quốc, tìạt- 
ma lại truyền vào nước Lương và nước Ngụy. Bạo rất 
thịnh khi dòng Thiên-thai thành-lập. Dòng íỉy gọi là 6'iáo- 
tông -Sau lại có thêm dòng Tào-khê, tức lả dòng Thièn- 
tông. Hai dòng ấy vào nước ta đã làu năm. vè dòng Giáo, 
có Màu Bác và Khang-tâng-hội là đầu. vè đòiìg Thièn, 
trước nhất có Tl-nỉ-đa-lưu-chỉ; sau đỏ, Và-ngòn-thông 
Jại lập ra một dòng Thiên khác nữa. D 

Trí-không trả lơi như thế đã khá rõ-ràng. Nhưng 
thải-hậu có óc phán-đoán, lại hỏi tUêin chứng những 
•đièu nói trên. Sư trả lời rảnh-mạch, dẫn những sảch cữ, 
những lời của các người xưa, mà nay ta còn tim lại được 
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mộl phần, nó có thê khiến ta tin rẳng những chứng Trí- 
khồng đem ra đèu là đích-xảc. 

Tri-không viện lời của hai người xưa bên Trung- 
quốc, một nguởi nỏi đến sự truyền dòng Giáò-tòng, một 
người chửng việc truyèndòngThiền-tông vảo nước Việt, 

Chừng đău là lời phảp-sư Bàtti-thièn k'ề lại một cản 
chuyện mà sư này nói với vua Tẽ Cao đế (479-183). Vua 
Tề khoe với sư râng minh đã xày-dựng chùà tháp khắp 
mọi nơi, kề cả Giao-châa ; rồi vua nói thêm rẳnỊg : « Xứ 
Gíao-clỉàu tuy nội-thuộc, nhưng chỉ là một xử bị ràng- 
buộc mà thôi: Vậy ta nên chọn các sa-môncódanh-đức, 
sai sang đỏ đẽ giẳng-hỏa. May chi sẽ làm cho tất-cả nhàn- 
dân được phép Bò-đề. » 

Vua Tề tưởng rằng nước ta còn kém về đạo Phật, clú» 
nên mời cỏ ý ấy. Nhưng sư Đàm-thiên biết rõ rẳng sự 
thật là trải ngược : nirớc ta đă được Phât-hóa tử lốu r 
trưởc cả nước Tề ử vùng Sơn-đông nữa. Sư trả lời rằng i 

« Xứ Giao-chàu đường thông vởi Thiên-trũc(Ấn-độ). 
ỊCỊii Phật, Pháp chựa tới Giang-đông (nưởc Tề), thi (> 
Luy-lậu (kinh-đò Giao-chí, nay là làng Lặng-khè ơ phũ 
Thuận-thành tỉnh Bắc-nũih), đă cỏ xày hơn hai mươi 
ngổi chùạ, chọn hơn năm trăm vị tăng, vá tung mười 
lăm quyên kỉnh ròi. Vi đò, mà người tađẵ nòi rằng Giao-r 
châu theo Phật trước chúng ta. Lúc ấy, đã có những vi 
sư Ma-la-kề vực, Khang-tõng-hội , Chi-cương-lưu-chi vải 
Mâu Ẹác ở đủ. » 

Sau khi dẫn lời Đàm-thiẻn ở trèn.sưTri-khỏng CÒM 
hỏi thêm một chứng cua sư, là : « Sau đố, lại co sư Phip 
đắc-hiền được TtHii-đa-lưu-chi truyên tòng-gỉảo của tcl 
thứ ba là bồ-tát Đạt-ma cho. Sứ ấy ờ chỉia Ghiing-thỉéi* 
và dạy hợn 300 đệ-tử. » 
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Chứng thử hai là thuộc vè dỏng Thiền-tông. Sư Trí* 
khổng viện lởi Quyần Đức-Dư, là viên tè-tướng đời 
Đường, về cuối thế-kỷ thử tám. Đức’-Dư đã viết trong 
tựa sách Tmýền-pháp rằng: «Sau khi Tào-ktii mất, phép 
Thiền rất thịnh, và dòng Thièn nối-dõi không dứt. Có 
thiền-sư Chương Kinh-Huy là học trò Mã-tb đi truyèn 
giảo ở cảc xứ Ngô Việt, và cỏ đại-sư Vô-ngôn-thỏng đi 
truyèn ý phải Bách-trượng và giảng pháp ở xứ Giao- 
chàu. B 

Đỏ lả hai chứng mà sư Trí-khổng đã bày trước thải- 
hậu. Ta cỏ thè tin vào đó chăng ? ông Tràn Văn-íìidp 
trong sách BA đã khảo-cứu các sảch Phật, và đã thấy 
rằng, tuy những lời cùa Đảm-thiên kè lại trèn khòng 
còn thấy trong những sách còn lại, nhưng những nhàn- 
vật kẽ trong đỏ đèu cỏ thật, và còn cỏ chuyện hợp với 
lời trên. Vả sách TUTA cũng chép lại gổc-tich các dòng 
Thiền, nỏ chửng thật lời Quyền Đức-Dư, mà nay vẫn 
thấy trong sách Tôu còn lại. 

Trong những nhàn-vật kê trong lời Trí không, thl 
Mâu Bác là xưa nhẩt. Bảc nguyên người Thương-ngò, 
sang Giao-chảu ở vơi mẹ, vào khoảng cúổi đời HảnLinh- 
đé (năm ctìõi là 189). Bấy giở Sĩ Nhiếp coi qpuận Giao- 
chàu. Bổt Gỉao-thâu được yên-tĩhh, trong khi nước Hản 
bị loạn ; cho nên nhiều người học giỏỉ cháy sang ở dó. 
Sự học cítng bành-trưởng ơ Gíao-châu. Mâu ẳiác ban đần 
theo học tìạo-giáo và phép thằn-tiẽn. Nhưng vào khoảng 
năm 194-195, Bác lại theo đạo Phật. (BA) 

Xem vậy thi trước Màn Bác, Phật-giảo đẵ được hành 
ở Giao-cháu rồf. Đạo Phật từ đàu đẵ vào đẩt Việt? Có 
thê từ đát Hán, vì đạo đầ vào Hốn chừng hrột trăm năm 
trước. Nhưng dạo cũng rất cỏ thê từ An-độ dược theo. 
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đường bẽ đem vào, theo các thuyên búôn đi dọc bờbiễn 
Ấn-độ, sang biên Trung-hoa. Khi sư Dàm-thièn nói xứ 
Giao-châu đường *thông với Thièn-trúc, có lẽ sư muõn 
nói đường thủy. Những người Tây-vực, tức là ở vùng 
tây-bẳc Ẫn-độ, đã sang buôn-bản dọc bờ biên. Những 
đòng tièn bạc, tim thấy ở nội-địa trong Nam, chửng tỏ 
rằng đồng-thời với cảc hoàng-đè' ỞRome, xử Tấy-vực đã 
cỏ liên-lạc với đất Đòng-dương. Trong chuyện phật chùa 
Pháp-vân ỏ- Luy-làu, cỏ nói rằng đời Sĩ Nhiếp, đã c6 
hai vị sư An độ, là Ki-vực vá Kháu-đả-la qua đó. Những 
chuyện kê sau sẽ làm ta tin thêm vào thuyết ấy. 

3. — Đạo Phật bành- trướng 

Ba vị sư, mà Đàm-thiên kê tên trôn kia, đều lã 
người Ẫn-độ hay Tây vực (ỏ- xứ Sogdiane) gần phía tây- 
bắc Ấn-độ. 

Ma-la-kl-vực, tên chữ Phạn là Maraịivaka, là người 
Ân-dộ, đẹn Giao-châu, ròi qua Quảng-châu. Tới Lạc- 
dương đời Tấn Huệ-dế, năm 294. Ông giỏi phù.-pháp. 
Sau gặp loạn ở Trung-quốc, ông lại trờ về An-dộ. 

Khang-lăng-hội vốn người Tày-vực, theo cha buôn 
ỏ Gỉao-cbàu ròi học đạo Phật ở đố. Nguyên người Tay- 
vực mà ỏ - xứ Việt, cho nên ỏng học giỏi hai thứ liếng 
Phạn và Việt. Nhò’ đó, ông đã dịch nhiều sách Phật ra 
Hán-văn. Sau đỏ, ông sang nưỏc Ngò, giảng đạo cho 
Ngô Tòn-Quyền, rồi mất tại nước Ngô vào năm 280. 

Còn như Chi-cưong-lương , thì Tràn Văn-Giáp cho là 
■Cường-lương-lưu-chi chép trong sách Thập-nhị-du-kinh. 
Tèn Phạn của sư là Kalaruci theo Pelliot; hay là Kalga- 
■naruci theo Trần Văn-Giáp. Vị sư này tói Giao-chàu vào 
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khoảng năm 255-256, và có dịch kinh Pháp-hoa Tam- 
muội. (BA) 

Xem mấy thỉ-dụ trên, ta thấy rằng nhiều vị tăng dịch 
kinh Phật là người Ẫn-độ hay người Tàv-vực. Ngoài s6 
những vị đă do đường bộ tới Trung-quốc, một số đã đi 
đường bê. Những vị nầy tất-nhiẻn phải học Hán-tự. Cảc 
vị ấy chắc phồn lớn đã qua và ử đất Giao. Vi thế, đạo 
Phật rất'có thẽ đã tới nưửc ta trước khi đến nưởcTrung- 
quốc. 

Cho đến sư Đàm-thiẻn, cũng là người Indoscythe, 
ĩr phía tày-bắc An-độ. Sư rất giỏi Hán-vôn. sở-dĩ sư lại 
rõ tinh-hinh Phậl-giáo ỞGiao-chàu, chắc vì cung cỏ thời- 
kì qua ở đỏ. 

LỊch-sử Phật-giảo ở nước ta, từ ban đàu đến lủc 
phải Thièn-tông xuỗt-hiện, không được biết rõ nữa, vi 
không ai biên-chép lại. về Thiền-tỏng, thì sách TUTA 
còn chép khá kĩ-càng. 

DòngThiền-tònglạlcỏ hai phái: phảỉ Nam-phương vồ 
phái Quan-bích. Phải Nam-phương vào trước, phái Quan- 
bích vào sau. Nhưng từ đời Đinh, hai phái đèu phát- 
triền một cách thịnh-vượng. 

Tô phái NAM-PHƯỠNG là T,-ni đa-lưn-chi, tên 
Phạn là Vinitaruci, nguyên người Thiên-trúc, học đạo 
Bà-Ia-môn (Braman). Sau theo Phật-giáo, ròi sang các 
xứ đôhg-nam đề tởi Tràng-an, kinh-đô nước Tràn bên 
Trung-quốc (573). Sau, sư tới Quảng-chàu; ở đó sáu năm 
dịch các kinh Phệt. Tháng ba năm Canh-tý 580, sư sang 
Giao-chàu, tới tru-trì ỏr chùa Pháp-văn tại Luy-làu. Ở 
đó được mười lãm năm. Đến năm Gỉáp-dằn 594, đời Tùy 
Khai-hoàng. mới mất. 

Đệ-tử Vinitaruci có sư Phỏp-hiền, mà sách TƯTA đâ 
chép ra Pháp-đắc-hièn, trong chuyện quổc-sư Thông- 
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biện. VỊ này được coi như là tô thứ nhất của dòng Nam- 
phương. Sư người Chu-diên, họ Đỗ ; ở chùa Chúng- 
thiện, tại nủi Thiên-phúc. hạt Tién-du. Sư cỏ rốt nhiêu 
học-trò. Thứ-sử Lưu Phương mời tới Luy-làu, ả chùa 
Phảp-vân. Rồi đi giảng đạo, dựng chùa khắp mọi nơi ờ 
Phong-ctiàu (Sơn-tây), Hoan-chàu (Nghệ-an) Tràng-chảu 
'(Ninh-bình) vàẤi-chàu (Thanh-hỏa). Bến năm Bính-tuẵt 
^626, đời Đường Vũ-đực, mới mất. (TUTA 44a) 

Nhờ đó. phải Nam-phương rất được phát-đạt. và đã 
bành-trượng nhất trong vùng phủ ,Từ-sơn. cỏ sư BỊnh- 
không, là tố thứ tám, lập chua ở làng Dịch-bảng, là quê 
nhà Lý về sau (trước 808). Sau đó phải Nam-phưongeó 
nhiều can-hệ với các trièu-đại độc-lập ở nước ta. Sư 
Pháp-thuận giúp Lê Đại-hành, sư Vạn-hạnh giủp Lỷ 
Tháỉ-tố, sự Bạo-hạnh mà tục-truyẽn là tiền-thàn của Lý 
Thằn-tông, sư Minh-không giúp L5 r Thần-tông, đèu thuộc 
phái nay cả, 

Phái QƯAN-BÍCH thi đến đời Bựờng Nguyên-hoa 
mới vào nước ta, do vị sư người Bường là Vô-Iigỏn- 
thóng đem tới. Sư người Quảng-cbàu, họ Trịnh. Sau 
khi đi học với M3-tố ờ Giang-tây, sư về Quảng-châỊi. Sư 
sang Giao-chàu, năm Caiịh'lý 820; ử chùa Kiến-sơ, tại 
Phù-đòng (TƯTA 4a). Phải này phál-đạt cũng chỏng và 
-đă phát ra nhìền VỊ cạo-tăng còn đế tiếng về sau. Sư 
Khuòng-vỊịt giúp Bịnh Tiên-hoàng, sư Trị-Ịỉhống tực lã 
Thông-biện quổc-sư, sư Khồệìg-lò, sư lìiác-hại đồu thuộc 
phải này cả. 

Không những ở chung-quanh kinh-kỳ đạo Phật 
thịnh-hành, mà đển những chổn xa, như Ải-chàu, Phát- 
giáo trong đời Bưởng cũng đfi phát đạt. Trong cốc vị 
■tặng quê nước ta đã lừng đi Thjèn-trúc cầu đạo (1), có 
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hai vị người Ẳi-chàu, là ĩrí-hồnh và Đại thặng-đừng. 
(BA). Vả bia HN cũng cho la biết rằng về đời thuộc 
Hậu-đường (923-937), châu-mục Lé Lương ở Ải-chàu có 
dựng ba chùa ở trong hạt ấy. 

Tuy đạo được thịnh-hành, nhưng nước ta b$y giờ 
vàn còn bị người Tàu thổng-trị. Cho nên Phật-giảo. cũng 
như các ngành tư-tưởng khác, hình như câng chỉ đạt 
dến một hạng người quyèn-quí, hay gần-gũi người ngoại- 
quổc cầm quyền, chứ không phô-cập đến dàmgian Phải 
dợi đến thời-kỳ độc-ỉập, mới bắt đầu có những chứng 
rằng Phật-giáo có tố-chức và ăasàu vào dàn-chúng. 

4 , — Chẽ-độ lăng oậ cỊìùa 

Trong khi các nưởc ở Trung-quổc phải đương đầu 
với Tổrig trong cuộc chiến-trânh thống-nhất, thi ở nước 
Crỉao-chỉ, tông-giảo eíĩng như hành-chính,dăn dần tự cởi 
dằy ràng-buộc, và trở nên tự-tn. Các phải Thiền-tòng 
phát-đạt, và tăng-đồ càng bành-trướng ảnh-hưỏng trong 
kẵ-hội. 

Kẻ cằm quyền không những cần đến thiền-sư VẾ 
phương-diện tin-ngưỡng mà thổi,mà cả về phương-diện 
chính-trị, cung cần nữa. Nhẩt là trong đời Đinh Lê; eâc 
vua đèu là những bực võ-bièn, nh&n loạn mà nắm được 
chính-quyền. Học-thửc vua ít; mà kẻ nhởrhọc cũng 
Chưa đổng, và phần nhiều chắc cỏ lòng trung-thành với 
triều-đại bị tiếm, nên không được tin dùng. Chỉ có kẻ 
tăng-dọ có đú thì-giờ, đủ phương-tiện sinh-sõng đế đọc 
nhiều, hiệu rộng, vả nhà tu-hành lại ít có thành-kiến 
Ịthiện-vị vè chinh-trỊ.cho nện dễ được vua mới tịn-dùpg. 

Lúc nhà Đinh mới lập nước, liền.trọng-đẵi các nhà 
sư; Năm đầu sau khl lẻn ngôi, Đinh Tièn-hoàng đã dịnh 
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phầm-hàm và giaĩ-cấp cho các nhà tăng và đạo. Tăng và 
đạo cũng được coi như là những còng-chức văn VÕ^TT 
961). Tuy đời Lý. cũng cố đặt lại phẫm-hàm và giahcấp 
cho tăng đạo, nhưng vẫn theo qui-chế đời Đinh* 

tìầu hàng tăng, cò chức Quồc-sư. Sau, theo thử-tự 
trên dưới, có những chức tăng-thóng, tăng-lục, tăng- 
chinh . đại-hiền-quan. Qu6c-sư chỉ cỏ nghĩa là người sur 
của nước, chứ không phải là chức tê-tưởng như vị thái- 
sư. Cũng như các chức kia,quõc-sư ọoi việc giữ cổc chùa 
trong nước, giảng đạo, lập đàn, và giúp vua trong những, 
việc cầù may, cầu phúc. 

Ngoài những chức phẫm trên, ta còn nhận thấy 
những hiệu nhưđại-sư, trưởng-ỉăo, cư-sĩ (BiaLX.TUTA). 
Có lẽ đó chĩ là huy-hiệu mà thôi. 

Chùa thi do vua, quan hay dàn lâng xây dựng lên. 
Những chỗ danh-lam thì chắc thuộc nhà vua và được 
vua cấp tiền của, ruộng đất, phu-hầu. Năm 1088, Ly 
Nhàn-tông định chia chùa làm ba hạng, đại, trung và 
tiẽu-danh-lam, do các quan văn và quí-chửc đè-cử. Sách 
TT chép việc ấy, và thêm rẳng: «Ây vi bấy giờ, các chùa 
cỏ đièn-nỏ và của kho ». Điền-nô là phu cày ruộng cho 
chùa. 

Ở các trấn, cũng cỏ iăng-quan coi các chùa vá phật- 
giáo. Sư Hải-chiéu cỏ nói trong bia LX rằng sư “kiêm 
coi còng-sự ở Thanh-hóa ”, và là “ thuộc-hạ ” của Ly 
Thường-Kỉệt. 

Được làm sư không những là một vinh-hạnh. Sư cờ 
chức-phận đã đành, mà vè phàn vật-chất, lại khỏi bắt 
làm xàu, làm linh; ở chùa lại đưọ’C bông-lộc dàn chủng 
cung và vua ban. Vi thế muốn được làm sư, phải cở 
bâng của nhà nước cấp cho. Như thế, gọi là được độ. 
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Sử-sách ta còn chép một vài năm, vua chọn dàn đê cho 
làm sư. Năm 1014, tăng-thống Tham Văn-Uyìn xin lập 
giới-trường ở chùa Vạn-thọ trong thành Thăng-long đê 
cho tăng-đồ thụ-giới. Năm 1016, vua chọn hơn nghìn 
người ở Kinh-sư đề cho làm tăng và đạo-sĩ. Năm 1019, 
LỷThải-tô lại độ dân khắp nưởc đễ làm tăng. Sau mãi 
đến năm 1134, Lý Thần-tỏng mới sai hội dàn ở đài 
Nghinh-tiên đẽ độ tăng một lần nữa. (TT). 

Đỏ là những cơ-hội lớn chọn tăng một cách tập- 
đoàn. Còn hàng ngày, vẫn cấp bẳng cho những trai- 
trảng dược rút tèn ra ngoài sô bạ (Bia LX). Bòng-thời ốr 
Tổng, bằng-cấp độ tăng lại là một lợi-khí làm tiền cho 
công-quĩ. Sách TB thường chép rằng vua Tống cấp cho 
các lộ một số lớn bằng-cấp ắy, đê hưng-eông xày thành, 
đào sông. Không biết ở triều Lý có lợi-dụng sự độ 
tăng như thế không. Nhưng ta biết rẳng nhà-nưởc có 
dùng cách ấy đê thưởng một hạng người cỏ công. Như 
năm 1128, Lý Thằn-tỏng sai chọn bổn người lính già, 
cho lồm tăng (TT). 

Con cháu những nhà quyền-qui cung không ngần- 
ngại bỏ nhà theo Phật-giáo, như càcchảu họ Lý Thường- 
Kiệt (bia LX), sư Màn-giác con Lỷ Hoài-T6, Dìệu-nhân 
ni-sư con nuối Lỷ Thảnh-tòng và sư ViỂn-chiếu cháu thái- 
hậu Linh-nhân. 

Xem chuyện các cao-tăng trong sách TƯTA, ta thấy 
phần nhiều cảc vị này giỏi nho-học, hay khi bé thường 
học Nho rồi sau mới theo Phật. Nhưng trong khoảng đồu 
đời Lý, chưa mỏ' khoa thi nho. Sau, đân-dần nho-học 
tiến mạnh. Tam-giảo tịnh-hành. Các khoa thi nho được 
mở đều, và các khoa thi tam-giáo cũng được lập vào 
cuối đới Lý Cao-tông (năm 1179 và 1195, TT). Cốc nho- 
thần như Đàm Dĩ-mông đẵ bắt đầu kièm-chế tăng-đò. 






402 


XĨV ĐẠO PHẬT BỜI LÝ 


30-ỉ 


kiêm-điếm khảo-hạch tăng-chúng. Năm 1179, L$ Cao-tông 
sai thi các đệ-tử tăng-quan tụng kinh Bát-nhạ (TT). 

Nhân các vua trước, như Thần-tông, Anh-tỏng mè 
đạo nhièu dân-đinh xin độ làm tăng đè trốn khỏi đao- 
dịch. Lại c'ò những ảc-tăng làm đièu phạm-phảp. Cho 
nên nãm 1198, Đàm Dĩ-Mòng nói vời vua rằng: « Bày 
giờ, tăng-đò gần bằng số dịch-phu. Chủng tự kết bè, 
bầu chù, họp nhau thành từng bầy, Chúng làm nhiều 
việc bằn-thiỉu. Iloặc ở nơi giới-trường, tĩnh-xá, mà còng' 
nhiên rượu tliịi ; hoặc ử trong trai-phòng lĩnh-viện, má 
ảm-lhầm gian-dàm. Ngày ẳn, tõi ra, thật nliù* đàn cáo 
chuột. Chủng làm bại tục, thương giáo; dần-dăn thành 
thói quen. Nếu mà khòng cẩm, thì lâu thành quá lắm. * 

Vua Cao-tông cho lời I)ĩ-Mông nói lá phải. Sai Dĩ' 
Mông triệu-tập tăng-đò trong xử, lại ở các nơi cổc-xá ; 
chọn chừng mười người có tiếng, lưu lại làm tăng. Còn 
dư, thi đánh dấu vào tav má bắt hoàn tục. 

Chắc rằng lởi Dĩ-Mòng quá đáng,, và sự sa-thải triệt' 
đê tăng-đò là một phàn do nho-gia bài-xich dị-đoan. Tuy 
vậy, đạo Phật không phải vi đó mà suy. Trạng-nguyêii 
Lẻ Quát, là dòng-dõi Lè Văn-Thịnh, phải phàn-nàn, trong 
bia chùa Thiệu-phủc dựng đời Trần, rằng: « Làng xóm 
nào cũng có chùa, mà không đâu thấy thờ Khồng-thánh. *• 


5. — Tăng oà chính-ỉrị 

Lủc nước ta vừa được độc láp. vua đèu là những kẽ 
vũ-biền. Sỡ-dĩ các vua ấy trọng tiíng-đò, một phần chấe 
vi lý-do chính-trị. Tuy không có chứng gi tỏ rằng các 
vua Đinh và Lê mộ Phật, nhưng dàn-gian bấy giờ chắc 
theo đạo Phật nhiều. Trái lại nhiều việc, còn chép trong 
sử, tỏ rằng các vua ẫy hàuh-động thưởng trái với đieii* 
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dạy phải từ-bi cùa Phật, vi như những cực-liinh dùng ỡ 
•dời ấy : cột đồng đốt nóng, vạc dầu đun sỏi, chuồng hồ 
l)ổo, cũi ngâm sông. 

Các vua lại nhận thấy rẳng các tăng cỏ học rộng 
lion mình và hơn các tưởng. Tuy bên cạnh vũ-tướng còn 
'Cỏ nho-thần, nhưng những người này thưởng hay cổ-chấp 
trong những thuyết trung-quản.cho nên không thề trung- 
thành với một ông vua mới, đã cướp quyền của chúa 
minh. Vì những lẽ ấy, các vua Đinh, Lê dã lợi-dựng học- 
vấn của tăng-đồ đẽ tri dàn vá đối ngoai. Cũng như đại- 
-đa-số người đưong-thời, các vna rất tin rằng các tăng 
và đạo-sĩ cỏ những thuật làm cho họ biết trưỏc những 
sự hay dở tương-lai, hay là có thê cầu cho họ được phúc 
và tránh họa. 

Vị sư đầu-tièn được tham-gia chính-sự là đại-sư 
Khuồng-Việt, giúp Binh Tièn-hoàng và Lê Đại-hành. Sư 
tèn Ngô Chàn-Lưu, dòng-dõi vua Ngô. Bé học nho, lớn 
theo Phát. Binh Tièn-hoàng ban cho chức tăng-thốngvà 
hiệu Khuỏng-Việt đại-sư, nghĩa là vị sư lớn giúp nước 
Việt (TT 971 và TLTA 8a). Sau khi Lè Hoàn lén ngôi. 
■" phàm sự quàn-quốc, đều giao cho sư hết Bó là lời 
sách TUTA, còn sách TT chỉ chép việc Khuông-Việt giúp 
vua Lè đốn sử Tong mà thôi (XIV/7). 

Lúc Lý mới lập cơ-nghiệp, sư Vạn-hạnh đã cồ ảnh- 
•hưỏng nhiều. Từ đời Lê, sư cố tiếng là một kẻ tièn-lri. 
Cho nên Lẻ Đại-hành dà từng hỏi ý-kiến, trong khi đánh 
Tọng và đánh Chiém. Sách TUTA chép rằng: về việc 
•chống Tống, sư đoản nội trong ba bảy ngày giặc sẽ tan, 
còn về việc đánh Chiồm, thi sư khuyên nên đánh chóng 
{TUTA 52a). Các sách-sử ta đèu kề chuyện Vạn-hạnh đã 
<k)án được càu sấm, mà sâu ăn thành ra trẽn cAy vông- 
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gạo; và sư biết trước rằng nhà Lê sắp mất và nhà Lỷ sẽ 
lên.Sư bèn nói với Lý Công-Uần chuyện ấy và quả-quyết 
rẳng họ Lỹ là họ của ống. Biết đàu rằng chuyện săm ấy 
lại không phải là mưu của Vạn-hạnh. 

Về sau, các vua Lỷ cỏ học-hành. Tuy vẫn thich Phật, 
nhưng một cách cao hơn. Trièu-thần đẵ cỏ nhiều người 
học uyôri-bãc, Cho nên ảnh-hưởng về chinh-trị của các 
vị su bị giảm dần. Cuối cùng, các tăng chỉ giữ những việc 
giảng kinh hay giáo-hỏa. 

Trong phạm-vi tin-ngưỡng và kỹ-thuật, địa-vị các 
lăng-già vẫn rất trọng. Các vua và thái-hậu thường mời 
những vị sư có tiếng vào giữ chùa tropg thành nội, đè 
giảng kinh. Các. vị Huệ-sinh và Viên-chiểu từng được Lỷ 
Thái-tS mời vào cung. Nhất là trong đời Lý Nhàn-tòiig, 
vua và thái-hậu Linh-nhàn rất mộ Phật, thường sai các 
sư, cỏ danh nhất, vào nội đề bàn đạo. Những vị như 
Thông-biện, Mãn-giác, Chân-khổng, Giỏc-hẳi, Khồng-lở 
dèu được mời và trọng-đãi. Cũng nhờ đỏ mà ta mới 
có câu chuyện Thông-biện bàn nguòn gổc đạo Phật, còn 
chép lại đến ngày nay. 

Các còng, vưong, tướng cũng thường hay che-chở 
tăng ni, và lôn-trọng họ vào bực thầy. Lương Nhậm- 
Văn, Lý Thường-Kiệt, Vương Tại, Đoàn Vằn-Liệm, 
Phựng-càn-vương.công-chủaThién-cực đèu cỏgiao-thiệp' 
inật-thiết với các cao-tăng (TUTA). Vả chăng nhiều vĩ 
thiền-sư là con cháu vua, hoàng-hậu hay cổc đại-thần. 
Chắc vì sự liên-quan bằng gia-dinh, ảnh-hưởng những 
vị uy đổi với chính-trị cũng khóng ít. 

VẾ mặt kỹ-thuậl, tăng-đò thường lại có tiếng là cở 
phép thàn-thòng, hay biết chữa-bệnh một cách tliồn- 
diệu. Vì vậy mà nhièu vị đã được vua dùng, như Mãih - 
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■không chữa bệnh cho Thần‘tông, Đạo-tuệ được Anh- 
tông đón vào cung-cấm chừa-cho các cung-phi, Nơuyện- 
Jiọc cỏ tiếng cầu mưa và chữa bệnh rất hay, cũng đẵ 
được Anh-tông mời tới. 

Trong đời Thánh-tòng vả Nhân-tòng, vi vua chậm 
có hoàng-trừ, cho nên cảc vị cỏ tiếng biết phép cầu-tự, 
■đàu-thai, lại rất được quí-trọng.Nhừng chuyên Đại-đién, 
Đạo-hạnh còn được đễ đến ngày nav. 

Nói tóm lại,ảnh-hưỏng các nhà sư lúc ban đằu trực- 
4iếp vỏi chinh-trị.Nhưng sau,dàn-dàn ánh-hưởng chỉ còn 
kịptớicá-nhàn vua quan. Vì đó mà gây ra những phong- 
4rào từ trèn lan. xuống dưới. Rồi phong-hóa chung că 
nước cũng chịu nhiều ảnh-hưởng của hinh-thức Phật- 
giảo hiện-hành. 

6. — Đạo Phật oà phong-hóa 

Từ đời Lý Nhân-tông vè sau, các vua thường chết 
yêu, tự-quân thường trẻ tuôi, cho nèncác thải-hẬu được 
nhiều quyến. Sự sùng Phật dàn-dằn chuyến sang thành 
một mối dị-đoan, nỏ ăn nhịp với đạo-giáo hiện-hành vã 
những tin-ngưỡng cô-truyèn còn sót lại. 

Những kẻ tầni-thườitg đua nhau lợi-dụng lòng mê- 
tín của vương hậu, đến nồi gây ra một phong-lrào loạn- 
tri ở trong cung. Những chuyện huyền-bí như Nguyễn 
Ị Bông đầu-thai thành Càn-đửc, Giác-hoáng muổn đàu-thai 
nhưng bị Đạo-hạnh ngăn cản, ròi đến chuyện Đợo-hạnh 
hóa kiếp ra Lỷ Thần-tông, đã làm người nước ta đòi băy 
giờ rất tin .vào thuyết luàn-hồi và váo bi-thuật của các 
nhà sư. (2) 

Ai cung tin rằng, nếu tìm được thièn-tăng hay đạo- 
sì dạy cho, thi minh có thc biến-đôi được sức mạnh 
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thiên-nhiên, hỏa hình, ẫn thân, rút đất phục hô, cầu 
mưa, làm nắng Vì thế, một vị thái-sư có danh-vọng nlur 
Lề Văn-Thịnh mà phải cách chức và toan bị ; giết, chỉ vì. 
vua Nhàn-tông nghi ông đã hóa hô đẽ vồ mình; một tên 
dàn thường mộng th,ấy trâu trèo lẻn ngọn cây muỗm, mà 
đoán rằng minh sắp được làm vua, bòn nôi loạn. (3) 

ơ trong triều,thì từ công-hầu, hoạn-đậu.cho đến 
những ìăng-già, cũng đua nhau hiến vật lạ, cho là điềm 
tốt : nào rùa sẩii ehàn ba mắt,mang từng hàng chữ chúc 
vua trên mai, nào hươu trắng hươu đen, sẻ vàng ác 
trắng, nào cau chín buồng, lúa chín bông, cá ruột cớ 
ngọc, ngựa chân cỏ cựa. Những điềm lành như mây ngừ 
sẳc, ròng vàng hiện,thi các chinh-sửTT vã VSL còn chup- 
rất nhiều. 

Tuy những sự mê-tin này klìòng có ảnh-hưỏmg trực- 
tiếp đến chính-trị, nhưng nó đủ chứng rằng tàm-than 
nhàn-dản rổi-loạn, thời-giờ của nhà chửc-trách bỏ plii 
vào việc hão-huyèn, và sự thưởng-phạt của nhà vua 
thường càn-cứ vào những điều không chinh-đạng. 

Đến cuối đời Lý, nho-học bành-trướng. Những tà- 
thuyết dàn-dần bị phảt-giác ; những ảo-thuàt của kẽ bịp 
đời bị bộc-lộ. sủ; còn chép những chuyện buồn cười, 
như vị sư ở Tày-vực khoe mình biết phục-hcL nhưng, 
dến khi làm thử thì chết khiếp rồi bị hố vò. Lại như 
chuyện tên hầu-cộn hói mình có phép làm un sanu 
nhưng sau khi đọc chú, săm vằn ầm-ầm, làm cho Lý 
Cao-tỏng sự kinh. (4) 

Trên đây là nói rièng vè ảnh-hương, không tốt của 
sựmè-tin dựa theo đạo Phật, Còn như những tư-tướng 
siêu-việt, những giáo-dụ từ-bi của đức Phật, thì hẳn đà 
cỏ ảnh-hưởng rất hay đối vợi phong-tục và văn-hóa nước 
ta về triều Lý. 
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So-sánh với hai trièu Đinh,'Lê, ta nghiệm thấy rẳng 
trong đời Lý, phong-tục trièu-đinh thuần-hậu hơn nhiều. 
Các vua vữ-biền các đời trước đã đem những thói giết- 
chỏc thời loan ra thi-hành ở thời binh. Những cực-hình, 
(lùng hằng ngày, chứng tỏ rằng các vua ẩy còn giữ tập- 
tinh của ngưòi rừng-rú. Những việc Đỗ Thích giết cha 
con vua Binh, Ngọa-trièu giết em là Lê Trung-tông, đủ 
tiíu-biêu lòng tàn-nhần, tinh pbàm-phu, và sự chỉ có tư- 
lợi điều-khiên những hành-vi của kẻ càm quyền. 

Sang đời Lý, thi khác hẳn. Tuy rằng trong các vụ 
hành-quàn ỏ Chiêm hay đánh Tõng, có giết hại nhiêu 
người, tuy rằng khi cỏ loạn trong nước, vẫn cỏ gia tội 
tử-hình, nhưng ta phải nhận rằng chưa có đời nào, như 
ờ đời Lý, mà vua cỏ đò-lưạng khoan-hồng đối với dàn 
hay là đối với kẻ địch. Lý Thái-tông đã tha tội cho 
Nùng Tri-Cao. Lý Thánh-tông đã tha chết cho vua Chàm 
là Chế-củ. Tuy rằng đố là có lợi cho đường chinh-lrị, 
nhưng nếu không cỏ sẵn từ-tâm, thi ắt không nghĩ đến 
khoan-hồng đễ làm lợi cho chính-trị minh. 

Nhờ sẵn từ-tàm như vậy, eho nên các vua Lý đă có 
những cử chỉ đảng kinh, tuy vụn-vặt, nhưng còn được ghi 
lại trong sử-sách. Mùa đông năm Ất-mủi 1055, trời giá rét, 
I.ý Thánh-tòng nói với các quan rẳng : « Ta ả trong cung 
kin. sưởi lò than, khoác ỏo lỏng, mà còn rét như thế 
này. Ta nghĩ đến tù-nhàn bị nhốt trong lao-tù, chịu trỏi- 
l»uộckhô-sỏ-, mà chưa biết phải trải ra sao. An không đầy 
bựng, mặc chẳng che thàn. Vì gió rét, nên có kẻ chết 
không noi nương-tựa. Ta thật lấv làm thương. » Hòi vua 
sai phát chăn chiếu cho tú, và cấp cho một ngày hai bữa 
com. (TT) 
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Lại cỏ lúc, Thánh-tòng chỉ con gái minh là công- 
chúa tìộng-thièn, mà nói với các quan coi việc kiện-tụng 
rằng : « Ta yêu con ta, như ta là cha mẹ dàn yèu dàn. 
Vì dân không hiêu luật lệ, nèn mắc tội. Ta lấy lâm thương. 
Vậy từ rày vệ sau, không kề tội nặng hay nhẹ, các ngươi 
phải xử một cách k-hoan-hồng cả. » (TT 1065) 

Lòng thương người như vậy của Thảnh-tông không 
phải là một sự giả-dổi cũa nhả chỉnh-trị, mà chính là 
phàn biếu-diễn của lòng từ bi, do Phật-giảo gây nên, 
Chinh Lỷ Thánh-tỏng là tồ thử nhất một dòng Thièn- 
tông ỏ nước ta, là dòng Thảo-đường, lập ra tại chùa 
Khai-quổc ở Thăng-long (TUTA 7lb). 

Cho đốnthái-hậuỶ-lan,tuỷ cỏghen-tuông.cho nẻnđă 
bửc-sát thái-hậu Thượng-dương và các cung-nữ, nhưng 
sau đó, bà biết hổi và luôn luôn tim chuộc tội minh. 
Bà xuẵt-thàn lả một gái thòn-què, biết rõ nỗi gia'n-lao 
của nỏng-đân phải cày sâu cuốc bẫm.Cho nèn bà đã cỏ 
lức khuyên Lý Nhàn-tông phạt tội nặng những kẻ trộm 
và giết trâu. Tháng hai năm tìinh-dậu 1117, thái-hậu nối 
cùng vua : « Gàn đày ngườ i kinh-thành và làng-ẩp đã có 
kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu. Nông-dàn cùng-quẫm 
Mấy nhà phải cày chung một trâu. Trước đày ta đẵ từng; 
mách việc ấy, vá nhà-nưóc đà ra lệnh cấm. Nhưng nay 
việc giết tràu lại cỏ nhiều hơn trước. » Nhàn-tòng bèiii 
hạ lệnh phạt rất nặng những người trộm vả giết trảu„ 
phạt cả vợ con VÌI hàng-xốm, vi tội không t6-giảc. (TT)> 

Thái-hậu chậm con hiếm cháu, cho nên thương; 
những đàn bà con gái, vi nghèo, phai đem thàn thế nọ%, 
khỏng thÊ lấy chòng. Mùa xuàn nám Quí-mủi 1103,, 
thải-hậu lẩy của kho chuộc chúng về, và gả cho những; 
ké góa vợ. (TT) 
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Tuy những hành-dộng từ-bi của thái-hậu khòng phải 
ttự-nhiên mà có, tuy đỏ vì một phàn muốn chuộc lội và 
■càu phúc cho con, nhưng chắc nhơ ảnh-hưởng Phật mới 
cỏ những hành-động bảc-ái ẩy. 

Vả chăng, ở triều Lý, ít có những cuộc tàn-sảt vì 
những chuyện mưu tiếm vị cưởp quyền. Tuy có hai lần, 
vào đời Thái-tòng và Cao-tông, nhưng kết-cục, cũng 
Ikhòng kh6c-hại như ở các triều khảc. Các đại-thần cũng 
ỉt người bị nghi-kị và tàn-sát như ở các đời sau. 

Nỏi tỏm lại, sau các đời vua hung-hẵn họ Binh, Lê, 
lia thấy xuất-hiẻn ra những kẻ cầm quyền có độ-lượng 
khoan-hòng, những người giúp việc ít tham-lam phản- 
Ibạn. Bời Lý có thê gọi là đời thuằn-từ nhốt trong sử 
mước ta. Đỏ chính là phờ ảnh-hưửng đạo Phật. 

Mà thực vậy, mỗi lúc ta thấy có nho-gia bài-xich 
PhẶt-giáo, thi ta biết rằng trong nước sẽ có cuộc tranh 
(quvèn-lợi mà giết lần nhau. Sau khi tìàm Dĩ-Mòng sa- 
Ithải tống-già, thi có Trần Thủ-Độ liền sau tàn sát họ Lý. 
(Cuối đời Tràn, nho-học nên thịnh, cỏ Trương Hán-Sièu, 
ILê Quát chỉ-trich đạo Phật, thi sau lại có Hồ Quỉ-Ly sát- 
lhại h<? Trần. Tràn 'Thủ-Bộ và Hò Qui-Ly làm những 
\việc kia, ấy cũng vì muốn thi-hành chính-trị vị-danh, xa 
lhốtt lòng bác-ổi từ-bi của Phật. 

Má trong, khi Dĩ-Mòng phỉ-nhục tàng-độ, thì lại cỏ 
imột vị tăng giám can Lý Cao-tòng đừng hảt-xướng cliơi- 
lbời, xa-hoa quá độ. Lời can ẩy lại viện sách nhà Nho 1 Sư 
llà tăng-phỏ Nguyễn Thường. Lời sư nói với Cao-tòng 
ưầng : «Tòi nghe ử tựa kinh Thi có. nói:.àm-nhạc làm 
Hoạn nước thì nghe như oán, như giận. Nay dàn thì loạn, 
mước thi khốn. Chúa-thượng rong-chơi vô-đố.* Trièu- 
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chinh rối loạn, đân-tâm lìa-tan Đó là triệu-chửng nước 
mất đó.» 

Lời can ỗy cùng đủ tỏ giá-lrị cùa nguởi đi tu và ảnh- 
liưảng của họ đổi với chinh-trị. với phong-hóa. Mà lời 
can ấy lại là một lời đoán vận-mệnh nhà Lý rất hay, chỉ 
cần lỷ-luàn mà tim ra, chứ chẳng phải mượn ki-thuật 
gì cả. 

7. — Bạo Phậl và vãn-hỏa 

Lời sư Nguyễn Thường can vua lại chứng-tỏ một sự" 
màtađă biết rồi, là ử đời Lý, phân lớn các tăng học nho 
rất rộng. Vậy nên tăng-đò có ảnh-hưởng lớn đến vàn- 
hóa đương-thời. Văn thơ đời Lỷ đề lại còn nhiều, nhờ 
sách TUTA và mót sổ bia nhả Lý. Ta thấy các sư thật là 
những người hay chữ. Mà những nho-g a khác cững chu* 
ảnh-hương tư-tưởng cùa nhà chùa. 

Càu chuyện làm thơ đàu tiên trong lịch-sử độe-lôl» 
nước ta là thuộc về hai vị sư. Tổng Thái-tông sai nhả* 
văn-hào Lặ Giác sang phong cho Lê Hoàn làmTĩnh-hải 
tiết-độ-sứ. Năm 987, Giác tới nơi. Chắc trong triều bẩy 
giờ ít người hay chữ. Vua phải nhờ đến sư Đỗ Thuận 
tiếp. Các sách TT và TUTA chép rằng sư giã làm lái đd> 
chèo thuyền cho Giác. Tính Giác thich làm thơ Bấy giur 
cỏ hai con ngỗng cùng bơi trèn mặt nước. Giác ngâm r 

Nguyên văn : Nghĩa lá : 

Nga nga, lưỡng nga nga. Ngỗng kia! Ngồng mốt đỏi ĩ 

Ngưỡng diện hướng thiên- Nghĩnh cỗ nhln góc trời. 

nha. 

Sư Thuận nghe, ửng-khẫu đọc tiếp : 

Bạch-mao phò lục-thủy. Nước xanh lông trừng phủ. 
Hồng trạo bai thanh-ba. Sóng biếc chân hồng bơi. 
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Giác khen sư hay thơ và có tài mẫn-tiệp. Ròi Giác 
làm thơ tự vịnh, nhưng tỏ ỷ kinh-trọng vua ta. Cho nên 
lúc Giác ra về, vua Lê nhờ sư Khuỏng Việt làm bài ca 
tậng. Bài ca ấy nay còn chép (TT và TUTA) Khuông* 
Việt soạn ra bài ca chúc sử lèn đường, lúc cùng nhau 
uống chén tiễn-biệt. Sau đày là bài dịch theo đúng điệu 
và nguyèn-vận : 

« Trời lành, gió thuận, buồm gốm trương, 

Thần tiên về đé-hương. 

Ngàn trùng vượt sóng bề mẻnh-mang, 

Đường xa mấy dặm trường. 

Cạn tinh thảm-thiễt chén li-xương, 

Cầm tay sứ, lòng càng . . 

Nhờ đem thâm-ý người nam-cương, 

Phăn minh tâu Thượng-hoàng. » 

tìỏ là lời tửu-chúc-từ thàn-thiện đầu-tiên trong 
lịch-sử ngoại-giao của nước Việt. Mà lại là của một 
vị sứ ! 

Bước sang trièu Lý, nho-thần đủ người đễ sung vào 
việc ngoại-giao. Ta không thấy những vị sư tiếp sứ nữa. 
Nhưng sư vần có nhièu người hay chữ. Nguồn thơ là 
tlạo-lý uyèn-nguyên. Suốt quyên TUTA, trong chuyện tẫt 
cả các vị sư,đều cố một vài càu kệ bằng văn vần. Trong 
khi cảc sư nói chuyện vè đạo-lý cùng nhau, họ đều đọe 
thành những càu kệ, ý-tứ mông-ỉung, nhưng đoi với sự 
biêu thường của ta, thi thường khổng rổ ý. Ví như chuyện 
cỏ tăng tời hỏi sư Vièn-chiếu.là con anh thái-hậu Ỷ-lan,. 
rằng: « Phật và Thánh nghĩa là thế nào ? » Sư trả lời 

Cúc trùng-dương dưới giạu, 

Oanh Ihục-khí đàu cành. 
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Tăng kia khồng hiêu, nhờ sir giảng. Sư lại nói : 
Ngày-thi ác oàng chiêu , 

Tối lại thỏ ngọc soi . 

Tăng bèn n-ỏi đã hiêu chân-ý của sư. Thật ra. ta 
tkhỏng biết ý ẩy ra sao. Phải chăng sư Tnuổn nói rằng 
Phật và Thánh nghĩa là tất cả những biến-tưởng hiện ra 
•trong trời đất? 

Trái lại, có một vãi bài thơ ý-tử gần ta hon, 
nhưng lời-lẽ rất thanh-tao, đọc lẻn cảm thẩy đời sống 
mặc-tĩnh, 5'-nghĩ thâm-tràm của những nhà cao-ẫn. Ví- 
dụ như bài kệ của sư M3n-giác (XV/3), là một vị tăng con 
một đại-thần, vã được vua Nhủn-tông và thái-hậu Linh- 
nhàn rất trọng. Sư mát khi mới 45 tuối, năm Hội-phong 
thứ 5 (1096). Trước khi mất, sư đọc bài kệ sau này : 


Nguyèn-văn : 

Xuân khứ bách hoa lạc, 
Xuân đáo bách hoa khai. 
-Sự trục nhãmiiền quá, 
-Lão tùng đầu thượng lai. 
Mạc vị xuân tàn hoa tận 
lạc, 

itìiqh-tien tạc-đạ nhất chi 
mai. 


Nghĩa là : 

Xuân qua trăm hoa rụng, 
Xuári lại nở trăm hoa. 
Trước mẳl sự dời thoảng, 
Trên đàu hiện tuồi già. 
Chớ bio xuân tán hoa 
rụng Hít. 

Ngoài sân đêm trước một 
cành mơ. 


Tóm-tắt trong sáu câu trên, có đù ỷ vũ-trụ tuần- 
hoàn trải với đời người ngắn-ngủi, ỷ người ta không nèn 
'lấy sự ấy làm phàn-nàn, vi tuy mất rồi, nhưng vẫn còn 
tinh-hòa (tễ lại cùng víí-trụ. 

Cho đến phải nho, vi hẳng ngày giao-thiệp với các 
'tăng, nên cùng chịu ảnh-hường nhiều cùa Phật-giảo. Thi- 
vvăn của phái nho nay không còn gì nữa, ngoài một vải 
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bài, giữ được nhờ sách TƯTA. Ví như hai bài thơ của vịi 
Cồng-bộthượng-thư tìoàn VătvLiệm tặng và điếu thiền- 
sư Quảng trí (TUTA 18a), mất vào khoảng đời Quẳng- 
hữu (1085 - 1092). Bài thơ điếu như sau : 

Lủm man bạch thử độn kinh-thành,. 

Phất tự cao-sơn viễn cánh hĩnh. 

Kỷ nguyện tĩnh-càn xu trượng-tịch, 

Hot văn di lý yếm thiền-quinh. 

Trai-đinh u-điẽu không đề nguyệt, 

Mộ tháp thùy nhàn vị tảc minh. 

Đạo lữ bất tu thương vĩnh-biệt, 

Viện tiền sơn thủy thị chàn-hinh. 

Phỏng-dịch như sau : 

ltừng xanh đàu bạc lánh kink-thành, 

Rù áo lên non rây nhi danh. 

Toan đội-khăn sòng lên cửa Phót , 

Thoắt nghe-tiếhg dép động ngoài sánh. 

Sán chùa chim rũ gào suông nguyệt, 

Mộ tháp ai còn giúp viết minh. 

Bạn dạo xin đừng than vĩnh-biệt, 

Trước am, sông núi ấy chân-hình, 

Văn đời Lý nay chỉ còn một ít văn bia, đo tăng hay 
nho viết. Những bia áy là bia cliùa. Văn rất cố-kính. 
Trong chương sau,ta có nhịp dịch một vài đoạn văn của. 
Hải-chiéu đại-sư. 

Về khảo-cứu, ta đã thẵy rằng quốc-sư Thông-biện 
thật là một nhà khảo-cồ uyên-bác. Chỉ tiếc nay không 
cbn trước-tác gi khiến ta biết rõ hơn. 

Nói tóm lại, văn-học đời Lý đã thịnh, và chịu ảnh- 
hưởng đạo Phật nhiều, vả nhở đạo Phật mà các bia chùa. 
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và sách Tbuyền-uyèn-tặp-anh còn giữ được một phàn 
tảc-phầm. Xem vậy Phật-giáo có công to đối với sự phát- 
triên cùng như sự bảo-lồn văn-học nước nhà. 

f)<Si với các ngành mỹ-tbuật, nhưkiến-trúc.đ êu-khắc 
và hội-họa, đạo Phật là một cở làm tiến-triền rất to. 

Trong triều Lý, rất nhiều chùa tháp được xày dựng 
với qui-mô rộng lởn. Hàu hết những danh lam còn lại, 
là do từ đời Lỷ lập ra. Nhũng thắng-tích ở Hà nộ , như 
quán Trấn-vũ (tên tuc là chùa Quan-thánh, tèn đời Lý là 
Bắc-đế, 1102), Diên hữu (lẻn tục là chùa Một cột,1049), 
đền Nhị nữ (tục gọi là đền Hai Bả, nguyên ở phường B6- 
cài tức là ở bãi Đòng-nhân, 1160), đèn Linh-láng (tên lục 
là đền Voi-phục),đều khỡi-tạo từ đòi nhà Lý. SáchTUTA 
và các sử còn chép nhièu tên chùa dựng ớ Thăng-long, 
nhưng nay đã bị hủy mất, hay đã bị đỗi tên (.">) 

Còn như những danh-sơn như núi Long-đội ử huyện 
Dúy-tiên, núi Phậl-lỉch ỏ huyện An-son, núi Tiên-du (>• 
huyện Tién-du, núi Lãm-sơn ờ huyện Quế-dưưng, núi 
Tiêu-sơn ở huyện Yòn-phong, núi tìò-sơn ỏ' huyện Nghi- 
dưưug, đều có dựng chùa và tháp. 

Ngoài những từ miếu, các vua Lý còn dựng và sửa- 
chữa nhiều cung-điện ỏ- Thăng-long và ỏ- những noi vua 
thưởng đi choi, hay đi làm lễ xem gặt, xem cày. Tuy là 
các tạo-tác này không cỏ tính - cách tông-gĩáo, nhưng 
chắc nó cũng chịu nlụều ănh-hưững của sự dựng chúa. 

Trong chương sau, ta sẽ thấy tả một vài chùa cồ làm 
•trong hồi Lý Thường-Kiệt vào trấn ở Thanh-hóa. Sau 
-dày là tả qui-mô chùa Một-cột, theo bia STDL và sách 
TT. Thống 9 năm Ất-dậu 1105, Lý Nhân-tông dựng hai 
tháp mái bằng sứ trắng ỏ chùa Dièn-hừu. Bấy giờ vua 
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chữa Jại chùa (TT). “Ở vườn Tày-cấm, dựng chùa Diên- 
hữu. Theo giáu chế-độ cìi, thèm mưu mới của nhà vua. 
Tạc hò Linh-chiềq. Trèn hò dựng lên một cột đả. Trêu 
cột đả nở một hoa sen nghìn cảnh. Trên hoa lại gảc một 
tòa điện. Trong điện dặt tượng phật vàng. Chung-quanh 
hò cỏ hành-lang bao vây. tưởng vẽ. Ngoài hành-lang lại 
•cỏ hồ Khang-bích bọc bộn bè. Mỗi bè cỏ cầu thòng ra 
ngoài sân. Trong sàn, kề đàu cầu ở trước chùa, cỏ dựng 
hai tháp lợp ngỏi sử. ” (Bia STI)L) 

Tuy những cung điện, chùa miếu cỉi nay không còn, 
nhưng ở một vài nơi, còn có vài tòa tháp, hay một tấm 
bia, hay vài bệ đá, hay it nhiễu tảng đá chạm cũ. Những 
■di-vật ấy cùng đủ tỏ cho ta thấy rằng nghề kiến-trũc, 
cũng như nghề điêu-khẳc đời Lý, rất tinh-vi và hủng-vĩ, 
các triều-đại sau không sảnh kịp. (5) 

Môt ảnh-hưởng bất-ngò' của đạo Phật là: nhờ các 
vua Lý muốn tô-chức những hội long-trọng, cho nèn 
•đã khuyến-khích sáng-chế ra nhiều mày tự-động sử và 
nhẵt là bia STDL còn tả rõ những mảy đã được thực- 
hién ỏ' trong đời Nhàn-tòng. 

Đày là mảy kim-ngao. Ngày trung-thu và ngày lết, 
Xhàn-tông ngự ở điện Linh-quangtrênbò' sòng Lô. Dưới 
■sòng, hàng nghìn thuyền giỏng trống đua bơi. Ở giữa 
sóng, một con rùa vàng nôi, lưng đội ba hònnủi. Rùa lội 
<rù-rờ trèn mặt nước, lộ vàn trên vỏ và rè bổn chân. 
Chuyên mắt nhìn lèn bờ, miệng thì phun nước lên bẽn. , 
■Quay đầu hướng tới ngai vua, mà cúi đồu chào. (STDL) 

Đây là máy đèn quay và người nộm đánh chuông. Ấy 
'là lúc vua kén hoàng-hậu. Nhàn-tôngđặt hội đèn Quảng- 
<chièu. “ Dựng đái Quàng-chiếu, ngảnh racửaĐoan-môn. 




416 


XIV BẠO PHẬT BỜI LÝ 


216 


Giữa nêu một cột, ngoài đặt bảy từng. Ròng cuốn mà đã 
tòa kim-lièn, rèm lồng mà che đèn sáng rực. Có máy 
g ấu kin dưới đất, làm đài quay nlùr bánh xe. Lại cỏ hai 
tòa hoa-làu. Treo quả chuông đòng. Tạc chú tiêu mặc áo- 
cà sa, vặn máy kin thi giơ dùi đánh. Nghe tiếng sảo, liẽn 
quay mặt lại. Thấy bóng vua, lại biết củi đầu. Tựa-hồ 
như có trí-khôn, biết khi động, khi tĩnh. ” (STDL) 

, Nói tóm lại, suốt trong triều Lỷ, đạo Phật được vua 
quan trọng, tăn£-già nhiều kẻ giỏi-giang. Cho nên ảnh- 
hưửng Phật-giáo ăn sàu vào tẩt-cả các ngành hoạt-động. 
của người trong nưởc, về phương-diện tinh-lhần cung, 
như vật-chất. 
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CHỦ-THÍCH 


(1) Theo T. V. Giáp, các vị tăng đã qua Ấn độ là ; Vận-kỳ người 
Giao-chằu, Mộc-sòa-dè-ba (Moksađeva) ngưừi Giao-châu, Khuy- 
xutig ígưởi Giaọ-châu (mất ỉr Thiên trúc), Tuệ-diệm người 
Ải-chầu (ở lại Thiên-trúc), Trí-hạnh người Ái chốu (mắt ở 
bác-ngạn sông Hằng-hà), Đại-lhặng-đăng ngưòũ Ái-chảu (mất ở 
Ẩn-đọí. 3. 

(2) CHUYỆN NGUYỄN BÒNG. - vè chuyện Nguyễn Bâng, sách TT 
chép : "Năm yuí-mão 1063, Lý Thánh tông aã bốn mưưi tuôi, 
nhưng chưa có con. Vua sai vièn chĩ-hầu Nguyễn Bông tới 
cẫu-tự ử chùa Thánh-cbúa. Sau đ ’, Ỷ-lan phu-nhân có mang, 
sinh Càn-Đức, tức là Lý Nhân-tông.” Sách ấy lại chủ-thich 
rằng: “Sự chùa Thánh-chúa bày cho Bông phép đầu-thai đề 
vào làm con vua. Sự bại-lộ, nên Bỏng bị chém ờ trước chùa, 
tại chỗ mà nay vẫn gọi là Cảnh-d'ồng Bồng. Chùa này, nay ở 
làng Dịch-vong, huyện Từ-Iiêm, găn phía tày thị-trấn Hà-nội. 
Cánh-đồng Bòng ỏ- phía tây, trước cửa chùa. 

D2-sử và thần-tích Ỷ lan thái-hậu (Xem sách Chuyện Ỷ- 
lan, nhà Minh-tàm xuất-bân) có ke rõ nhiều chi-tiềt, và chép 
tên sư chùa Thánh chúa là tìại-diên^Bạ i-đièn bảo Bỏng vè nấp 
trong buồng tám Y-lan. Một hòm Y-lan tắm, thl bắt được Bông 
còn ẫn trong buòng. Vua Thánh tỏng sai đem Bông đi chém. 
Khi qua chùa Thánh-ch'ia, Bòng xin vào chùa đẽ trách sư. Sư 
cười và trẫ lò'i: I Nếu không hùy thân này, thi sao đầu-thai 
được.» Bỏng mới hiều mưu sâu của Bại-điên và chịu chết. 
Sách VSL không hề chép đến việc Nguyễn Bông. 

CHUYỆN GIẢC-HOÀNG. — về chuyện Giàc-hoàng thì cả 
hai sốch TUTA và VSL. soạn đời Trần, đều có chép. Sau 
đay, là dịch nguyên-văn trong VSL. 

"Tháng 2 năm Nhâm-thln 1112, ngưừi Thanh-hóa nói ỏr bờ 
bê có một đứa bé lạ Tuôi mời lèn ba, mà người ta nói gi, nó 
cũng hiĩu. Nỏ tự xưng là con đầu-lòng vua, và tự gọi là Giác- 
hoàng (nghĩa là Phật), phàm vua Nh&n tông làm viêc gl, nó 
cũng biéttrưóc Vua sai sứ tứi hỏi, thl quả đúng như lởi đòn. 
Sứ bèn rước Giác-hoàng vè Thăng-long, đê ĩr chùa Bảo-thiên 
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(ỏ-chỗ nhà thờ lớn Cơ đốc. cạnh hồ Gươm). Vua thấy Giác- 
hoàng linh dị, càng yèu-dấu; và muốn lập làm thải tứ. Trièu- 
đlnh cho là không nến, vua bèn thôi. 

“Vua mới sai đặt trai-đàn trong cung, muốn sai Giác- 
hởàngđầu thai đẽ làm con mình. Có vị sư ở núi Ph^t-tích, tẻn 
Từ Lộ, hiện Bạiì-Iinnh, nghe tin ấy. láy làm lo. Sơ bèn giao cho 
em gái vài hạt chấu cỏ làm phép, và dặn rằng: «Bến xem hội, 
hãy giắt châu vào mái nhà,đừng đẽ ai thấy .» Từ-thị làm đúng 
như lởi. Bỗng-nhièn, Giác-hoàng phát cơn sốt mà ốm. Y bèn 
nói với người-ta rằng: «Ta thấy trong nước lưới sắt bày la- 
liệt khắp; kh)ng có lối nào vào cung đẽ thác sinh.* 

“Vua sai lục tim khắp trong chốn trai-đàn, thì thấv mấy 
hạt châu mà Từ-thị đã giấu. Vua sai bitTừLô trói ở hành lang 
Hưng thủnh. ròi toan kết tộị chết. Nhân lúc ấy, em vua, *ùng 
hiền hầu, vào chằu vua. Từ Lộ thấy, kêu-van thảm-thiết rằng : 
«Mong Hiền-hầu cứu bần-tăng. Nếu bỉìn-tăng được thoát, thì 
sẽ vào làm con Hàu đề báo đức * Sùng-hiền-hằu nhận lời. 
Vào thăm vua, hầu tim mọi cách cứu Đạo-hạnh. Hầu nói: 
<rNếu Giác-hoàng quả có thần-lực mà lại bị Từ Lộ làm phép 
yếm được, thỉ Lộ chả giỏi hơn Giác-hoàng hay sao? Sự ấy dã 
rõ. Tỏi nghĩ rằng: chi bằng Vua cho phép Lộ vào thác-sịnh.» 
Vua bèn tha cho sư.' Còn Giác-hoàng, thl bệnh thành nguy- 
ngập. Y dặn người chung-quanh rằng: « Sau khi ta mất, hãy 
dựng tháp ờ Tiên-du đè táng ta. » 

Lời văn dịch trên đày gân giống y như văn trong sách 
TUTA. Có lẽ cả hai sách đều lấy gốc ử một nơi. Nhưng trong 
TIĨTA, ở chuyện Từ Bạo hạnh (53b), có nói rõ vi cở gi mà 
Bạo-hạnh lại khỏng muốn đê Giác-hoàng đầu-thai làm con 
vua Nhân-tỏng. Nhàn-tiện đày, tôi sẽ ke lại chuyện Từ Đạo- 
hạnh, theo sách TUTA, đẽ ta thấy dưới trièu Lý đời sống dây 
chuyện huyền-ảo, và ta có thề so-sánh với óc thực-tế của Lý 
Thường-Kiệt. 

CHUYỆN TỪ' ĐẠO-HẠNH. — Bạo-hạnh họ Từ. Bố tên Vinh, 
làm chức tăng-quan đô-sát. Vinh từng du-học ờ làng Yên-lãng 
(làng Láng ở găn phía tày thị trấn Hà-nội), lấy vợ họ Tăng ỏ - 
đỏ, và ở lại làng ấy. Bà sinh Bạo-hạnh. Lúc bé Bạo-hạnh tính 
thich-thảng, có chí lớn. cử- dộng thế nào, không ai lưởng 





CHủ-THÍ CH 


4 tu 


dược. Ngày thường, ông kết bạn cùng nho-giií Plii Sinh, đạo- 
sT Lè Toàn-Nghĩa, và con hát VỊ Ất. Tối thi chịu khó dọc sách. 
Ngày thi thoi sáo, đánh cầu, dánh bạc làm vui. Cha thường 
trách ông là lười biếng. Một đêm, cha lén vào phòng ngủ, dòm 
trộm, thi thấy đèn chong suốt dèm, sách-vỡ chòng đổng. Ồng 
thỉ tựa án ngủ, tay không buông sách. Từ ấy, cha không lo 
nữa. 

Sau, ông dự kì thi tăng-quan, bèn đỗ. 

Từ Vinh thưcrng dũng tà-thuỳt quấy Diên thành hàu (có lẽ 
là con vua Lý Thánh-tông). Hỉìu nhò- pháp-sư Dại-dièn dùng 
phép đánh chết, vè đoạn này, thiin-tich chùa Láng, chùa Thầy 
và các nơi thờ Từ Hạo-hạnh, có nói ràng Từ Vinh dùng phép 
tàng-hlnh,'lọt vào trong hậu-cung cũá Diên-thành-hnu đề ghẹó 
kẻ cung-nhân. Hàu nhờ Dại-điên bát. Một hỏm, Hại-đién lấy 
tro rắc trước cửa phòng cung-nhân, ròi đọc chú, vẽ bùa và 
trao cho cung-nhà-n một cuốn chỉ ngìPsíic. Dại-điên dặn cung 
nhàn rằng nếu Vinh tới thi lấy cliĩ buộc minh y. Dèm ấy, Tir 
Vinh quả tói. Cung-nhàn buộc chỉ vào lưng, ròi hô-hoán lẽn. 
Vinh túng thế, nhưng không chạy được; bèn biến hình làm 
con dán và trốn vào vách. Bại-diên tới tim mãi không thấy. 
Sau thấy có rău dán trong vách lòi ra. Đại-dièn căm râu kéo 
ra, thì thấy một con dán trắng. Dại-đièn đánh chết. Lại hiện 
ra thày Từ Vinh. 

TUỶA khỏngchóp chuyện con dán ấy, mà chỉ nói Dại-dièn 
đánh chết Từ Vinh mà thôi. Saú dó, TUTA chép nối rằng Dại 
điên vứt thày Vinh xuống sông Tô-lịch. Thây trồi đến cầu vũ- 
quvết (cỏ lẽ Yèn-quyết, ô- gan góc tày-nain thành Thăng-long), 
trirớc nhà Diên-thành-hầu, thi thình-llnh đứng dựng lên, má 
trỏ tay vào nhà hầu. Hău sợ, chạy mách Dại-diên. Pháp-sưtói 
dọc một càu kệ. Thày bèn tròi đi. 

Đạo-hạnh muốn trả thù cha, nhưng không có kế. Mọt 
hòm, ông rinh Dại-điẽn. Lúc pháp-sư đi ra, ông toan gio- gày 
đánh, thi nghe trên không cỏ tiếng mắng, bão: « Chớ, chó' 1 » 
Ỏng sợ, bèn bô gậy mà chạy. 

Ông muốn sang Ấn-độ học dị-thuật dè chống với Bại-đicn. 
Nhưng khi di đến -xứ mán Kim-xĩ (Mán răng vàng, có lẽ ĩt 
vùng Thượng-Lào hay Vàn-nam), thi đường-sá liièm-trờ quá, 
nên ông đành trỏ- về. Ông bèn lèn núi Từ-sơn mà an. Ngày 
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ngáy, niệm kinh Bại-bi-tàm-đà-la-ni, niệm <1ìì một vạn tám 
nghìn lần. Một hốni, ông thấy thần-nhàn tói nói rằng: « Đệ-tìr 
là Tír-trấn-thièn-virơng. cảm còng-đức sư tụng kinh, cho nên 
lại hàu, đẽ sir sai-khiến.* 

Bạo-hạnh tự biết rằng minh đã học được đạo-pháp vít 
thù cha sẽ trả .xong. Òng bèn tửi cầu Vu-quyết, cầm gậy thử, 
ném xuống sông. Gậy bèn trôi ngược dòng như ròng lội, đến 
caujrây-dương mới dừng. Ỏng mừng và nghĩ tham rằng phép 
minh sẽ thắng Đại-điên. Ỏng bèn đi thằng đến nhà Bại-điên. 
Bại-diến thấy Ông, liền nói: «Mày không nhó’chuyện ngây 
trưóc sao ? » Ỏng ngưng mặt lén trời, thi không thấy có gi lạ. 
Ỏng bèn lấy gậy (lánh Đại-đièn. Đại-đicn phát bệnh mà chết. 

Sau khi tlrù cha rửa sạch, ỏng bèn (li thăm các tùng-lâira, 
bàn đạo vời các sư Trí-huyền ỏ - Thái-binh và Sùng-phạm ỉr 
chùa ‘Pháp-vàn. 

Rồi dến năm Hội-tưởng-đậi-khánh thứ ba 1112, xây na 
chuyện Giác-hoàng đã ke trên. 

Sau dó, Bạo-hạnh được tha. Ông xin đến nhả Sùng-hieni- 
hầu, dùng phép Bại-điên bày cho Nguyễn Bông trước, đẽ (lầiư 
thai. Òng cũng nấp (V buồng tắm phu-nhân. Phu-nhàn giậm, 
mách. Hầu biết chuyện, nên không nói gi. Phu-nhàn bèn Ció* 
mang. Ngày chuyên dạ, phu-nhàn theo lờiBạo-hạnh (lặn trước:, 
sai người lẽn chùa Thièn-phúc (chùa Thay) búo tin cho ôngỊ.. 
Bạo-hạnh bèn tắm rữa, ttíaỹ quằn-áo, ròi vào trong hang niíũ 
mà chết. Ấy là ngày Dương-hoán sinh, tức là Lý Thăn-tòng. 

Sảch TT chép vào tháng sáu năm Binh-thàn 1126. XácBạoi- 
hạnh không hư-hỏng. Dân làng giữ đẽ thờ. Bến đò’i Minh Vĩnln- 
lạc, quàn Minh sang đánh Hồ Quí-li, mời đốt mất. 6. 

(3) CHUYỆN LỀ VẦN-THỊNH. — Lê Văn-Thịnh đậu khoa nho đỉhu 
liên ở nước ta, mở năm 1075 ; rồi (lượcvào dạy vua Nhân-tônpị: 
(111/2). Năm 1084, Văn-Thịnh được sai tới trại Vĩnh-binh dìề 
chia (lịa-giứi với Thành Trạc là quan Tống. Năm sau, được cấit 
lèn chức thái-sư. Y-giữ chức tê-tưứng trong mười hai nărni. 
Năm 1096, y bị cách chức và đày đi nơi nước độc. Nguyên-dcO' 
chỉ vi một việc tin (lị-đoan rất thường thấy ợ đương-thừi. Cứ(C 
sách TT, VSL, VĐUL đều có chép chuyện ấy. 
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Văh-Tliịnh nuòĩ được tên hiu 17 người Bại-lý (Vàn-nam), 
biết làm phcp thả hơi mù và biến thàn thành Í 10 báo. Viín- 
Thịnh học lại được phép ấy. Y bèn lập kế giết tèn hầu, và 
định dùng thuật ấy đê cưỏ-p ngôi vua. 

Bấy giò- vào tháng mười một (theo VSL, còn TT nói tháng 
ba, và VĐUL nói mùa thu), vua Lý Nhàn-tòng (lạo chơi hò Dàm- 
‘dạm (Hc5 Tày) xem đánh cá. Vua cưỡi một chiếc thuyền chài, 
có tèn Mục Thận, ngưòi phường Tây-hồ (ở trên bờ bắc hồ), 
đứng đầu mũi, bủa lưới. Lúc thuyên ra đến giữa hồ, thình- 
linh niu lẻn dcn tối. Nhìn chung quanh không thấy rõ. Bỗng 
nghe tiếng thuyên chèo vụt-vụt, lướt qua mù tới thuyền vua. 
Qua mù, ai cũng nhìn thấy trong thuyền ấy có một con hô lớn 
dang nhc răng như muốn cắn. Vụa sợ lắm. Mục Thận thấy vậy 
•cũng kêu nguy-cấp. sằn lưới ở tay, Thận ném vào thuyền kia, 
bắt được hồ. Thi lại hóa ra Lè Văn-Thịnh! 

Vua sai lấy dày sắt tròi vào cũi mà giam. Nhưng nghĩ rang 
'Văn-Thịnh là một (tại-thăn, từng cỏ công to, vua không nỡ giết 
(TT). Bèn sai đày lên ở một trại ở thượng-hru sông Lương (theo 
VSL; còn TT và VĐUL đều nói sông Thao. Xem cuối tr. 430). 

Chuyện trên này tièu-bièu cho sự mê-tin có ảnh-hưởng lớn 
đến chinh-trị ở triều Lý. sir còn cho biết nhièú chuyện chủng 
rằng Nhàn-tòng, cùng như các vua Lý về sau, rất tin ảo-thuật, 
và cỏ thần-kinh dễ cãm-xúc. Cho nên, chỉ vi một việc xay ra 
rất thưòng, mà Văn-Thịnh xuýt bị chết, về tháng mười một, 
trận mù thình-lình tới trên hồ, đó. là một sự thường có. 
Nhưng với tàm-thần hay bị xúc-cảm của vua Lý, khi thấy trời 
tối mà minh còn ử trên mặt nước, thi vua đàm ra hoản'g-hf)t. 
-Có lẽ Văn-Thịnli, cũng vi thấy trời tối, mà vội-vã sai chèo thuyền 
gấp tới đề hộ vua ve. Ngồi trong thuyên bị trùng-trièng không 
vững, Văn-Thịnh phải ngồi khom minh, tay chống vào thuyền 
cho vững. Hlnlvdáng tròng như con hố. Một mặt khác, có lẽ 
Văn-Thịnh cũng tin vào các thuật, và có tiếng sẵn là đã học 
dược phép hóa hồ. Cho nèn, kẻ trông thấy hlnh con I 10 trong 
thuyền lại càng nghi cho y muốn hại vua. 

Cùng may cho y. Tuy vua tin dị-đoan, nhưng dạo Phật dã 
gieo mối từ-tâm, cho rfẻn Văn-Thịnh không bị tru di tam tộc 
như Nguyễn Trãi dời sau. Các nhà binh luận phái nho ở dời 
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sau, như Ngò Sĩ-Lièn, cỏn trách rằng: « Nhân-thìip mà mưu 
giết vua cướp ngôi, thế mà còn tha tội. Làm sai hình chinh 
như vậy; ấy bổri vi lỗi vua quá sùng Phật.)) 

Sau đó, Mục Thận đirợc ban chức đò-úy-tưóng-quàn, và đất 
Tày-hồ làm thực-ấp (TT). Mục Thận làm quan đến chức phu- 
quốc tưóng-quãn. Sau khi mất, được tạng hàm thái-ủy, và được 
vua sai lập rtèn ờ phường nhà. Ben ấy nay vàn cỏn. Sách VB 
UL còn chép thêm rằng cạnh đen có một cỏ-thụ rất to, hltoi 
<lángcong queo, như thân con rần lỏm.Cành lá thưa-thớt, trong 
thân có lỗ. Trong lỏ có con tran làm tố. Ngày SÓC' vọng, trán 
vào (len, khoanh thánh mấy vòng, nằm chầu. 

CHUYỆN THÂU THÈO MUỎM.— IJ Vãn là một tên linh ờ 
giáp cô-hoằng (thuộc huyện Hoằng-hóa, tĩnh Thanh-hóa ngày 
nay). Người giáp ấy có kẻ thấy đấu-tich một con trâu trèo lèn 
một cây muỗm. Xem ra, thi là trâu tráng. Khá làu sau, trâu 
• lại xuống bằng một lối khác. Lè Vãn bèn đoán rằng: «Tràu 
trẩng là một vật ỏ‘ thấp. Nay nó lại trèo lèn cao. Bó là điềm 
kê dưới (tược lèn ỏ’trên.» Tuy các sách sĩr không nói, nhưng 
có lẽ Vãn là tuôi Sửu (cam tinh con trâu), và tự cho rằng điềm 
ám-chĩ mình. Y bèn tự quàn làm loạn (TT). Bấy giờ vào năm 
1192, đòi Lý Cao-tông. Vua sai Bàm Dì-Mỏng đem quàn Thanh- 
hóa đẹp. I)ì-Mông sai đẵn chuối bổ sòng, ngan cản thuyền của 
Vãn không bày thành trận được. Quân l)ĩ-Mông thỉnh-lình tiến 
tói đánh gấp. Quàn Vãn lien tan. (ì. 

(4) CHUYỆN sr GIÁNG Hồ.— Mùa thu năm Binh-mùi1187, đỏri 
Lý Cao-tỏng, cỏ một sư người Tâjvvực (phía tày-bácẤn-độ) tới 
Thăng-long. Cao-tòng hoi: «Sư biết phép gì không?* Sư trả 
lòi: «Bié’t giáng hô.* Vua sai tên chĩ-hau-phụng-ngự Lè Nảngr 
Trường dem sư ve công-quán ử, và sai người bát hô đẽ thừ. 
Hơn một tuần sau, sư nói với Năng-Trưừng rầng hâ ấy có thề 
phục được. Náng-Trượng tàu vua. Vuu sai dựng chuông trong 
các Vĩnh-binh. Hoi báo sư vào chuông thừ hổ. Sư (ti ren-réra 
bước một, miệng dọc chú, tay cầm gày. Bến trước hổ, sư lấy 
gậy (tánh vào dìiu hd. Hố vồ lấy gậy. Sư lui ra, tàu vua:«C(i 
người nào ác, dã giải mất phép chú của tòi.» 

Một hỏm khác, vua lại sai thử lại. Sư xin làm đàh càu. 
Phật trước. Vua bằng lòng. Nhưng sư Lãm lễ làu không chịu 
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vào thử. Vua muốn thử cho đến cùng. Một hòm khác, vua ép 
sir vào chuồng hô. Ho nhảy lồng lèn rirừng nhà, cào, thét. Sư 
sự quá, lùi, không biết làm gì nữa. Bèn tựa chuồng mà chết. 

CHUYỆN THỦÝ-CƯNG.— Lý Cao-tông thường say đắm chơi 
bời. Thường lấy vải lụá bọc sáp chung-quanh, rồi vứt xuống 
liò trong Thượng-uyèn, và sai kẻ hau lặn xuống mò lên, đề giả 
làm như Thủv-cung đem hiến. Sau, có tên hầu, là Vũ Cao, sợ 
phài lặn mò. Y bèn bịa đặt kè lại chuyện sau: « Cao qua chơi 
trên bò- hồ. Thấy một người lạ, cầm lấy tay mà (lắt (li. Bến 
gốc cày muỗm trèn bỡ hồ, ngưộ-i kia kéo Cao, bảo đi xuống 
nước. Cao sợ chết đuối, không giám tiến. Một lát, thấy nước rẽ 
ra. Cao bèn đi vào. Đến một noi, thấy cung-điện nguy-nga, 
thị-vệ nghièm-chỉnh. Cao hỏi ai ở đó. Người kia trả lời: ta 
ở đó đẽ qũản hồ này. Ròi.người kia sai giọn mâm-cỗ, cùng 
Cao uống rượu. Rượu xong, Cao xin về. Người kia đưa cho 
cau cầm tay, rồi (lẫn ra.'Bến gốc cày muỗm, thi không thấy 
người kia đàu nữa, mà trong tay, cau đã hóa ra nníy viên đá. 
Bấy giò- Cao niỏ-i biết hồ có thăn.# 

Cao-tỏng nghe chuyện, không sợ-hãi gì ca, mà còn sai 
chôn sắt đê yèm thần. (VSL 1206) 

CHUYỆN GỌI Ntrởc. — Ben mùa đỏng, nưỏ-c hồ cạn. Cao- 
tòng không thê (long thuyên chơi trèn hồ (tược. Vua bảo kẻ 
hầu chung-quanh : «CÓ ai lâm phép cho nước sỏng lén đày 
hò đưực, thi ta sẽ hạu-thưởng.» Có tôn Trằn Túc trả lời: «Tỏi 
làm được.o Không phải như ta tương; Túc không làm máy tát 
nưỏ-c đâu. Y định lãm phép chú. Vua sai làm, nhung nước 
không lên. (VSL 1206) 

CHUYỆN GIÁNG SẤM. — Tính Cao-tông sợ sấm. Mõi lúc 
nghe sấm động thì run sợ. Có tên cận-than Nguyễn Dư khoe 
ráng minh có phép giáng sấm. Gặp khi có tiếng sam kên, Cao- 
tòng bảo nó làm phép. Dư ngửng mặt lèn trò-i dọc chú. sấm 
lại càng'kèu lớn. Vua hỏi tại sao, Dư trà lời : « Tỏi đã ràn I1Ó 
từ làu, mà nỏ còn cường-bạo như thế đó !» (VSL 1206). 6. 

((ỖỊ) Sau đày, kè những việc các vua Lý làm, có lièn quan với đạo 
Phật, Lão vá Nho. Bảng kê theo hai sách TT và VSL. Khi nào 
cà hai sách cùng chép một việc, thì sau việc ấy, có đánh dấu 
(C). Khi nào chi một sách chép chuyện ấy mà thôi, thl chỉ đánh 
một dấu (T) hay (V) Còn về cách chép năm, thì trong khoáng 
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từ năm 1133 đến 1155, hai sách ấy chép lệch năm nhau. Tron# 
khoảng 1133-1139, cũng cũng một chuyện, sách TT chép chậnn 
lại một năm đối với VSL.Trong khoảng 1140-1155, sách TT cliéịp 
chậm đén hai năm đối với VSL. Muốn biết đàu là hư thật, tía 
phẵi so-sánh vửi những tài-liệu thứ ba. 

Trong khoảng đầu, TS và bia Hỗ Anh-Vũ đều cho ta biếit 
rằng Lý Thần-tòng mất năm Đ. Tị 1137 , y như trong VSL. Thíế 
mồ TT lại chép chuyện ấy vào năm sah. Ta phảinhận rằngTTT 
sai, mà VSL đúng. Vì đâu cỏ sự sai ấy? Xét kỳ, ta thấy TT bciỏ 
kót mất rtè-mục năm Q. Su 1133, cho nên chép chuyện năim 
ấy vào năm sau : rồi sự sai ấy kéo chuyên đến năm Canh-thâm 
1140, mà ta phâi chữa ra K. Vi 1139. 

Trong khoảng thứ hai.TS cho ta biết rằng tháng 4 năm Ai. 
Su 1145, có sao Chồi hiện. Thế mà sách TT lại chép vào năniầ 
1146, và VSL lại chép vào năm 1144 . vả chăng, TT còn cho bìếít 
rằng năm ấy có tháng 6 nhuận ; mà theo lịch Tống thi chínhi 
năm Ấ. Su có tháng nhuận. Vậy nhùng việc chép vào năm cóó 
sao Chôi đều thuộc vè năm A. Su 1145. Trong khoáng nói đây,, 
1140-1145, TT vẫn chép chậm một năm, mà VSL lại chép sỏ-im 
một năm. 

Trong bảng kê sau đây, tỏi sẽ theo nguyên-tẳc trên mà chũraa 
niên-kỷ của hai sách. 

Đời LÝ THẢI-TÒ,— Năm: 

1010, dựng chùa riêng Hưng - thiên-ngự-tự và làu Ngữ-, 
phirợng-hnh-ldu trong thành nội. Dựng chùa Thắng-nghilm ỉr’r 
phương nam thành 1 hãng-long (C). Phát 2 vạn quan tiền đlẽe 
dựng 8 chùa ở phủ Thiên-dức, đèu có dựng bia ghi công. Sữ'ce 
cho các làng phải trùng-tu chùa-chièn. Phát 1.680 lụng biạc đtèố 
đúc chuông chùa tìại-yiáo. Chọn dàn làm tăng. (T) 

1011, trong thành, dựng cung Thái-thanh ờ bên tạ, chùiau 
Vạn-thọ ờ bèn hữu. Dựng nhà tàng-kinh Trãn-phúc. Ngoàú i 
thành, dựng chúa Tứ-dạ.-thiẽn-vương (T). Dựng chùa câm-g v;à 1 
Longhưng thái.h thọ (C). 

1014, tăng-thổng Thăm Văn-Uỵĩn xin lập giới-tnrờng Sf ỉ 
chùa Vạn-thọ đề cho tăng-đò thụ-giứi (xem 1011). Phát 310 lạnfgg 
vàng đề đúc ctiuông chùa Hưng-thiên, và 800 lụng bọc đẽ đúa- J 
chuông chùa Thẩng-nghiêm và lầu Ngỉì-phựợng (xem 1010). (T)) ) 
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1016, dựng các chùa Thiên-qnang, Thiên-dức, và tô tượng 
Tứ-thièn-di (C). Dựng dền LỷPhục-Man. Chọn hơn 1.000 ngitcn 
ỏ- kinh-sư, cho làm tăng và đạo. (T) 

1018, sai Ngayễn tìạo-Thanh và Phạm Hạc đi Tống xin 
kinh Tain-lạng (C). Năm 1020 mới ve. Vua Lý sai sư Phi Tri tới 
■Quảng-ehâu đón. (T) 

1019, độ dân làm tăng. (T) 

1021. dựng núi Nam-sơn chúc thọ (C). Dựng nhà tàng-kinh 
Bát-giác (T), 

1025, sai viết lại kinh Tam-tạng, ròi trữ tại tàng-kinh Đại- 
hưng. (T) 

1024, dựng chùa Chăn-giáo ở trong thành nội, đè tiện việc 
tụng kinh. (T). 

1027, sai viốt kinh Tam lạng. 

Bời LÝ THẢI-TỒNG.— Năm : 

1028, dựng núi Nam-sơn chúc thọ. Dựng miếu thần Đòng. 
■cỗ ờ phía hữu thành Đại-la, cạnh sau chùa Thổnh-thọ. Bặt các 
giai-cấp cho tăng và đạo. (T) 

1031, sai chữa và dựng nhiều chùa và quán ; sách VSL 
«hép 150 nơi, sách TT chép 950 nơi. Lập pháp-hội. Bặt chức 
ký-lục coi cung Thải-thanh (xèm 1011) và giao cho đạo-sĩ. (T) 

1034, vua thăm chùa Trùng-quang ở núi Tiên du. Dựng nhã 
tàhg-thư Trùng-hưng. Sai Hà Thụ và Đỗ Khoan đi sứTộng.Vua 
Tống tặng cho kinh Tam-lạng. Hai vị tăng Nghiêm Bào-Tinh 
và Phạm Minh-Tâm tự thiêu ; sại đè xá-lị ở chùa Trưởng-thỏnh 
(T). Đào được hòm xá-lị ờ chùa Pháp-ván tại cô-pháp (C). 

1035, cắp 6 nghin cân đòng đề đúc chuông chùa Trủn<j- 
quang {xem 1034); chuông “tự dời đến chùa”. (T) 

1036, khánh-thành phật-hội Đại-nguyện ờ Long-tri. 8ai 
viết kinh Đại-tạng đề trữ ờ tàng-thư Trùng-hưng (xem 1034,). (T) 

1037, tượng Phật cề ờ dưới đắt mọc ra ỡ một vườn dỉu 

tạiỏ-lộ.(T) ' _ 

1038, đựng bia chùa Trùnq-quang (xem 1034) (T) 

1040. đặt hội La-hán. Khánh-thành một nghln pho tượng 
Phật bằng gỗ, một nghln bức tranh và một vạn cờ phướn. (T) 

1Ó41, xây viện Thiên-phúc ở núi Tiên-du; cấp 7.560 càn 
đòng đề đúc tượng Oi-lặc và chuông, đặt tại viện ấy. (T) 
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1043, vua đi thăm chùa cô d' núi Tùng-sơii tại châu Vũ- 
ninh. Chừa đã đô Có một cột đá tự nhiên dựng lại. (T) 

1048. dựng đàn Xã-lủc «• ngoài círa Trưửng-quảng, đè cằu 
đtrợc mùa (C). Đặt le rước tràn (lất đầu mùa xuân V). 

1049, dựng chùa Diên hữu, tức chùa Một-cột (C). Nguyên 
vua mộng thấy Phật-bà Quan-àm ngồi trêa đài hoa sen, đến 
dan vua lèn trên đài. Lúc tĩnh vua kè chuyện lại Trièu-thàn 
cho là điem gờ (điềm vua chết). Sư Thiền tuệ khuyên nên xây 
chùa dựng cột đá giữa hồ, đạt đài hoa sen có tượngQuan-âm 
ờ trên, như thấy trong mộng. Tăng-đồ đi vòng quanh đài, 
tụng kinh đẽ cầu cho vua sống lâu (T). 

Bửi LÝ THÁNH-TỎNG. — Nám : 

1055, dựng chùa Bỗng-lAm ÍTUTA nói (V Đien-lạnh) và chùa 
Tĩnh lừ, ỏ' Bông-eứu. (Vi 

1056, lập hội La-hán ử diện Thièn-an (V). Dựng chùa Sùng- 
khảnh-bào-thiên ; phát 12.000 càn đòng đê đúc chuông chùa. 
Vua tự làm bài minh khác vào chuông. Chửa này thường 
gọi là chùa Báo thiên, (V chỏ nhà thờ lứn Cơ-đốc tụi Hà-nộí 
ngày nay. (C) 

1057, xây tháp tìại-thắnỊỊ-lir-lhiên, tức lậ tháp chùa Báo- 
thiên (xom 1056). Tháp cao vùi mươi trương. TT chép tháp 
có 12 tầng, VSL chép 30 tang chác sai. Dựrig các chùa Thiên- 
phúc và Thiên-thọ đúc tượng Phạn-vưưng và tìế-thích đề thò' 
ơ dó. (C) 

1058, vua đi xem chò xây tháp Bb-sơn (ở nơi khách-sạn 
lớn lại nidin núi Dồ-sơn ngãi' nay). (V) 

1059, dựng chùa Sùng ugliiém-báo dức iVchàu Vù-ninh. Vua 
dặt tên cho tháp Dò-sơn là Tường long, vi “cỏ ròng vàng hiện 
ừ diện Vĩnh-thọ”. (V) 

1003, dựng chùa ơ núi Ba-son de cìỊu-tự. (V) 

1006, sai lang-tượng Quách Mùn dựng tháp ơnúi Tiên-du. (c ) 

1070, dựng chùa bỉhị-th én-uưang o dỏng-nam thành Tháng- 
long (V). Tháng 8, dựng (hay chữa, TT chép tu) /an -miếu; tò 
tượng Khống-tử, Chu-còng, tứ-phối, thất-thập-nhị-hiền đè thờ. 
Cho hoàng thái-tir ra đó học (T). 

1071, vua viết chừ Phật, cao một trượng 6 tlnrớc (Cj; 
khắc vào bia dè tại chúa núi Tiên-du. (T) 
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Bôi LÝ NHÂN-TÔNG.— Năm : 

1072, ngày PhẠt-điín, vua tứi xem làm lễ tẳm Phụt. (C) 

1073, rước phật Pháp-vàn về kinh đè cứu tạnh. Lạp đèn, 
thỏ- núi rủn- v>èn (VSL chép vào nám trước). 

1075, thi minh'kinh bỏc-sĩ. (T) 

1077, đặt hồi Nhdmvirơnọ ở điện Thíên-an. (V) 

1080, đúc chuông chùa Diê.n-hừu (xem 1049), chuông không 
kêu, bèn vứt xuống ruộng Qui-rtii?n, cạnh chùa. Đời sau, tướng 
Minh là Vương Thòng hị Lê I.ựi vây ỡ 'lhăng-long, bèn phá 
chuông <!ie (lúc súng. (T) 

1081, sai Lương Dũng-Luật sang Tống xin kinh Đại- 
lạng. (V) 

1085, thái-hậu đi chơi khẩp sông núi, có •ỳ dựng chùa. (T 
nhưng chép lẫm ra hoàng hậu). 

1086, thi chọn những kẻ có vàn-học, đề 1)0 vào Hàn-ldnt. 
Dựng chùa ơ nói Đại-lãm. (C) 

1087, khánh-thành chùa ấy. Bặt đạ-yến. Vua làm hai bài 
thơ. (C) 

1088, phong sư Khỗ-dầu làm quốc sư. Chia chùa làm ba 
hạng, thượng, trung hạ. Dựng tháp ở chùa Lãn-sơn (xem 

1086). (c) ’ 

1094, tháp chùa Lãm-sơn (xem 1088) xong. Vua đặt tên 
chùa là cảnh-long-dồng-khánh, và đề tên bằng chữ triện vào 
trân bia. (V) 

1097, được mùa, thái-lìậu dựng nhiều chùa (T) 

1098, lập núi Ngao trên đất. Sai Nguyễn V&n-Tỉn đi sứ 
Tống, xin kinh Tam-tạng.\\) 

1099, dựng chùa ợ núi An-lão. (V) 

1100, dựng chúa Vĩnh phúc ỡ núi Tiên-du. (V) 

1101, (lựng quán Khai-ngugên (V). Chữa chùa Dièn-hữu 
(xem 1080;. (C) 

1102, dựng các quí n ĩhái-dicờng, Bảc-đế và Khai-nguyên 
(xem 1101), đê cằu tự. (V) 

1105, xây hai tháp lợp bằng ngói sứ trắng ở chùa Diên-hữu 
và chữa chùa ấy (xem 1101, còn chi-tiết thi xem XIV,7). Dựng 
ba tháp bằng đá ở chùa Lãm-sơn (xem 1094). (C) 

1108, xày tháp <y núi Clitrơng-sơn. (V) 
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1109, xây đài Động-linh. (V) 

1110, I11Ở hội đèn Quảng-chiỉu ở ngoài cửa Bại-hưng. (X) 

1112, xay ra chuyện Giảc-hoàng (XlV/cth 2) 

1114, chữa chùa Thẳng-nghiêm (xem 1014) Bặt Thiên-pháp- 

‘đưởng. Dựng lầu Thiên-phật đê đặt một nghin pho tượng Phật 
<V) .. ' 

1115, khánh-thành chùa Sùng-phúc ở làng Siêu-loại, là quê 
thái hậu'Ỷ-lan (X). Trước sau, thải-hậu dựng hon trăm ngôi 
chùa. Thể 'truyền rằng thái-hậu hối việc ép Thượng-dương 
và các cung-nữ chết, cho nên dựng nhiều chùa đề sám-hổi. (T> 

1116 môr hội đèn Quảng-chiỉu. 7 ừ Đạo-hạnh mất và đàư- 
thai (xem XlV/tth 2). (Cl 

1117, khánh-thành tháp Vạn-phong - thành-thiịn ờ niiẵ 
Chưomg-sơn (xem 1108). Thái-hậu Ỷ-lan mất. Hỏa tổng, và ba 
cung-nữ chết theo, ÍC) 

1118, khánh-thành tháp Thấl-bảo. Khánh thành hội 7hiền>- 
phậl ở các chùa Thắng-nghiêm (xem 1114) và Thánh-thọ (xenn 
1028); có dẫn sứ Chiêm-thành đi xem. cầu đưọc mưa. Vua víếtt 
vào bia tám chữ: Thiin-hạ thải-binh, Thánh-cungpạn-phúc. (Tj 

1119, khổnh-thành hội chùa Tĩnh-lề ixem 1055). (T) 

1120, đặt hội đèn Quảng-chiếu(T). Dựng đài Chúng-tiên (O 

1121, dựng chùa Quẵng-giáo ở núi Tièn-du (C). Khániht- 
thành điện Trùng-minh ở chùa Báo-thiên (xem 1057) (TI 

1122, khánh-thành tháp Sùng- thiện-diên linh ờ núi Bộ)i- 
sơn (C). 

1123, khánh-thànli chùa Quàng-giáo (xem 1121) và chừiai 
Phụng-lừ. Dựng đái Từ-titu (T) 

1124, dựng chùa Hị-lhảnh (T/ cầu mưa và xảy đài Uăl-tlai 

<C). ; ■ 

1126, ra ờ hội đèn Quảng-chiỉa, hội Nhdn-vuơng ờ Long-trrì„ 
hội khánh-hạ Ngũ-klnh ờ chùa Thọ-thánh '(hav Thánh tlnọ.t 
xem 1118). (T) 

112^, khánh thành chửa Trùng hirng-dièn-thọ. Vua raấtt.. 
Cung-nư lên bốa-đàn chết theo vua. (T) 

Bởi LÝ THẦN-TỔNG. - Năm : 

1128,* vua tời chùa ThiẾn-tong và Thiền-sủng đề tạ sự ctờr 
phướn ờ đó tự-nhiên bay. Vua lại tới hai cung Thái-tham Hì 
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xem lOtl), cẵnh-linh và các chùa quán khác đế tị ơn Phật, 
càu mưa được (T/. 

1129, đặt hộì khánh-thành tám vạn bốn nghìn bảo-tháp ôr 
các Thiên-phù (có lẽ tháp .bằng đất nặn, nay còn thấy nhiều 
ữ dưới đất thành Thăng-long). (C) 

1130, khánh-thành chùa Quảng-nghiêni-tư-thảnh. (T) 

ị 1132, làm lè nghinh-xuẳn ở đinh Quảng-văn, trườc cửa 
Dại-lnrng, nay là cỉra Nam. (T) 

1133, dựng các quán Diên-sinh và Ngũ-nhạc (C) Dựng hai 
chùa Thiên-ninh và Thiên-thành. Tò tượng bế-thích. Vua tời. 
xem (T), 

1134, khánh-thành ba tượng Tam-tồn bằng vàng đề ỏ-quán 
Ngù-nhạc (xem 1133). Khánh-thành quán Diên-sinh (xem llầ3) 

CO. 

1135, chuông cồ ỏ' dvrổr! đất íộ ra (C).'Vua ốm năng, sư- 
Minh-không chữa lảnh. (T) 

1136, rước Phật Pháp-vàn ve chùa Bảo-thịên đè cầu mưa. 
Khánh-thành chùa Linh-cảin. (T) 

Đời LỶ ANH-TỒNG. - Năm : 

1142, vua câu mưa. (T t 

1144, vua cầu tạnh. Dựng đền thần Tàn-viên (xem 1073\ 
và đền òng Nghiêm, ông Mẫu ờ phường Bố-cái. Dựng chùa 
Yĩnh-ỉonự và Phúc-thánh. (Tj 

1148, dặt hội Nhân-vương (V Long-tri (T). 

1154, đắp đàn Viên-kháu ứ phía nam thành Thíìng-long,. 
de tế lè Nam-giao: (V) 

1156, dựng miếu Khing-ti (xem 1070). (C) 

1160, dựng đen Nhị-nữ (Hai bà)4’à X y-vưu ử phường Bố- 
cái (V). Dựng chùa Chân-giáo. Lấy vàng đúc tượng Phạn- 
vương và Đ^-thích, dặt ở hai chùa Thièư-phù và Thièn-hữu. (V). 

1161, dụng lại chùa Pháp-vân ở châu cíhpháp. (C) 

1162, dựng đài Cháng-tiẻn, trên lợp ngói bằng vàng, dưỏi 
lụrp ngói bằng bạc (V) 

1165, mỡ hội đèn Quang-chiếu-diin-mệnh (V) 

1166, bắt đầu làm le tắm Dạo. Bến nám 1171 thi bỏ lỗ ấy_ 

(Vi 
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1109, chừa chùa Chdn-gido (xem 1160) Hằm tháng ba, cớ 
nguyệt-thực, cá ứ các cửa sồng, cửa be chẹt noi. Vua sai các 
tàng, ni, đạo-sĩ tụng kinh càu đâo. (T) 

1171, chữa miếu Khống-tử (xem 1150) và miếu Hậu-thồ. (C) 

Bời LÝ CAO-TÒNG. - Năm : 

1179, chừa thèm chùa Chàn-Ị/iáo (xem 1109). Thi các tử-đệ 
tăng và tàng-quan (V). 

1180, sai Tam-giáo làm bia đè iV.Bại-nội. (V) 

1187, chuyện sư giáng ho (XIV cth 4) 

1188, vua đi cầu mưa ỏ' chiia Pháp-vẩn, ròi rưửc tượng 
Phật ử đó vè rtẽ tại chùa Báo-thiê (T) Dựng cung Thàr.h-nghi 
(V). 

1189, vua đi chơi khắp mọi nơi ; đếơ đàu cũng cỏ phong 
thần và lập miếu (T) 

1194, lấy vàng sai thép tượng Phạtt-vircrng và tìểthich.địt 
tại các chùa ấy. (V) 

1195, thi Tam-giáo Mỏ' hội đèn Qiiảny-chiếu (V) 

1198, sa thải tăng, theo lời Đàm Dĩ mông (XIV 4) 

1206, (lựng chùa Thánh huân. Chữa chùa Cliảìi giáo (\cm 
Í179) (V). Chuyện vua sợ sấm (XlV/cth 4 ). 

Đời LÝ HUỆ TÔNG.- Năm: 

1224, vuầ nhường ngôi cho còng chúa Chiêu thánh, và ra 
ỡ chùa Chán-giảo (xem 1206 . 

1226, vua Lý tự thắt cô chết ờ chùa ấy. (T) 


PHỤ BIỂN' : Theo gia-Ịthà hụ l.è QuíU ừ xã 1’luì-lý llit l,è Vitn-Thjnh 
MgưiVi f)òng-cửu. (luiyộn Tiỉn-bình lĩnh Hac-ninh ngAy nay). Vợ họ Lé* 
ngưừí làng Phữ-lý níiy. Vìín-Thịnh gộp hà, lúc thAn-phụ bà làm qonn 
ừ Thũng-long. 

lc ch? vi vậy, con Vặn-Thịnh sau nhýp-t|ih quẻ iny. Nhưng cùng cỏ thè 
vì vở thứ hai là Van-Thịnh đã l ị ctày vào Thanh. 
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t. Sư Đạo-đung. Cliùa Hiro-ng-nghỉèm —2. Núi An-hoạch. Chùa 
Báo-íựi — 3, Núi Ngirõ-ng-san. Chùa Linh-xứng — Chii-thích 


Lý Thường-Kiệt sổng trong thịnh-thời của đạo Phật. 
Ông từng chịu Phật-giảo chi-phối một phần. Quả như 
lời đại-sư Hải-chiếu nỏi trong bia LX : “ ông tuy thàn 
vướng cõi tục, nhưng lòng đã qui-y 

Không biết ông theo đạo Phật đến mực nào. cỏ điều 
chắc-chắn là ông đã che-chở các vị sư cỏ danh như Trì- 
bát, Chân-không (TUTA), tìạo-dimg (HN) và Sùng-tin 
(LX). 

í. — Str ỉỳạo-dung. Chùa Hương-nghièm 

Năhì 1077, Lý Thường-Kiệt đã giúp sư Đạo-dung 
•chữa chùa Hương-nghiêm ở Thanh-hỏa. 

SáchTUTA cỏ cỈỊẻp chuyện vị sư này. Nhưng những 
bỗn, nay còn, đều chép hiệu sư là Pháp-dung. Ay vì dời 
Tran, kiêng hửỳ Trììn Hưng-Dạo(I). 

Chùa Hương-nghỉém nay vẫn cỏn ỏ- xã Phừ-lỷ, phủ 
Đỏng-sơn, lỉnh Thanh-hỏa. Chùa mới được trùng-tu. 
Chùa còn cỏ'hai tầin bia. Một tấm bia lớn, rát xưa. Bĩa 
ẩy nguyên dựng năm 1124. đới Lỷ Nhàn-tòng. Niên-hiệu 
òr bia 4à Thièn-phù-iluệ-vũ thứ 5, Giáp-thìn. Nhưng sáu 
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trăm nàm sau, năm 172(5, đời Lê Bảo-thái thứ 7, Bính- 
ngọ, cò vị sư ả chùa, là Lê Văn-Nghị, đã thuê thợ đục 
lại, theo nét chữ xưa. Nhờ đó, bây giờ chữ vẫn rất rõ 
(xem ảnh I). Nhưng nhìn kỷ, ta sẽ thấy, có chữ khòng 
theo hẳn nét cũ, và có chữ lại đục hơi sai. 

Bia ấy dựng trong hạ-đường chùa, tựa váo tường, 
ở phía trái nếu tá nhìn vào phật-điện. Không biết mặt ảp 
tường có chữ hay không? Còn mặt ngoài có 30 dòng chữ 
cfi,.và một dòng nièn-hiệti mới. Mồi dòng, nhiều nhẩt, 
có 45 chữ. 

Văn bia kẽ sự-tích chùa khá kỹ. về thiền-sư Đạo- 
dung, sự-tich chép ở bia khá phù-hựp với sách TƯTA, 
và bô-túc cho sách ãy. Đó là một chửng rất quí cho sự 
cồ-truyền và xác-thực của cuốn sách TUTA. 

Bia 'lại còn nói đến một vị thái-phó họ Lưu, tùng- 
huynh sư Đạo-dung, và sống đồng-thừi với Lý Thưởng- 
Kiệt. Xét rổ, thẩyđỏ là Lưu Khánh-Đàm, mà ta thấy tên 
chépởsử(2)và ửmộ-chí dựngđời Lý, nay vẫn còn ở làng. 
Lưu-xá, huyện Hưng-nhân, tính Thái-bình. Như thế thi, 
vi một sự ngẫu-nhiên đặc-biệt, ta còn cỏ hai bia đời Lỷ, 
một sách đời Trần, chép những chuyên về đời Trung- 
cô ở nước ta, có liên-quan với nhau. Sự ấy thật là quí. 
Nhăt là, sự các sử-liệu ẩy không trái với các sách \iịt- 
sử-lược và Đọi-Việt sử-kịỊ toàn-thư, nó làm tăng giổ-trị 
hai cuốn sử này. 

Sau đảy, tôi theo bia HN, các sổch TUTA, rr và VSL, 
sẽ kê lai-lịch chùa Hương-nghiêm, thàn-thế sư Đạo-dung. 
và sự Hên-quangiữaLýThường-Kiệt vốLưu Khảnh-Đàm. 

Chùa Hương-nghiêm ở núi Càn-ni. Đó là theo bia 
HN ; còn sổch TUTA chép núi Ma ni, vi chữ Càn húy 
đời Trăn (1). Chùa ử giáp bày giờ là làng Rhủ-lý, - 
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phủ Đỏng-son, tỉnh Thanh-hóa.Đòi Hậu-Đưòng (923-937), 
Lê Lương dựng chùa ấy (HN).Lè Lương thuộc một cự-tộc 
ử quận Cửu-chàn, chàu Ai. Ỏng làm đến chứcTrấn-quốc 
bộc-xạ. Nhà ông giàu, rất có thế-lực trong xử. Tbóc ông 
trữ đến 110 lẫm. Trong nhà ông nuòi 3.000 người khách. 
Ỏng dốc một lòng thiện,rất sùng đạo Phật. Ổng lã người 
trước nhất dựng chùa ở giáp Bối-15*. Các bia chùa Hưong- 
nghiềm, Trinh-nghiêm, Minh-nghièm đèu có khắc chép 
cong ông. (HN) 

Bấy giờ.dân ỏ cliàu quận nãy bị mất mùa, đói khó. 
Ồng đem thóc nhà phát-chẫn đê cửu dỉ\n. 

Đến sau lũc vua Đinh Tiên-hoàng lên ngòi (908-970), 
nghe tiếng ông cỏ đạo-đức, vua phong cho ông chức Ải- 
châu Cửu-chàn đò-quốc dịch sứ, -tức là chức quan đúng 
đau giúp nước ử Ái-chàu, quận Cửu-chân. Vua lại ban 
cho ông hàm Kim-tử quang-lộc đại-phu, và phong ấp ở 
trong giới-hạn sau này : đòng đến Phán-dịch, nam đến 
Vụ-long, tày đến đỉnh núi Ma-la, bắc đến lèn Kim-cốc (3), 
vồ cho đời đời con cháu làm quan coi đất ấy (HN). Sách 
TỊJTA cũng cỏ chép rằng ỏng,làm chàu-mục Ái-chàu đời. 
Bường và suõt mười lăm đời, họ ông nôi tiếng ơ đó. 

tìếnkhi vua LèĐại-hành tuần-du ởNgũ-huyện-giang , 
tức là triền sông Lương, sòng Mã ỞThanh-hóa. Vua thẩy 
chùa đô nát. bèn chữa lại(HN). VSL cỏ chép vua đi chơi 
Hoan-chàu năm 1003. Có lẽ vua qua Thanh năm ấy. 

Đến đời Lý, vua Thái-tông đi chơi về phương nam 
tới Ải-chàu, có qua chùa ấy. TT và VSL chép rằng hàm 
1031 Lý Thái-tông đi đánh Hoan-chàu vè, phát tièn thuê 
u?y chừa nhièu chùa quán, ở các hương-ấp (Xiv/cth 5). 
Chắc rằng vua tới thăm chùa năm ấy. “ Trải mấy đời 
tlhờ cúng, rường cột đã đô nảt. Vua bèn sai chữa lại. 
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Vua lại ban cbo cháu òng bộc-xạ, là tìụo-quàng trưởng- 
lão làm thiền-chủ, cấp cho năm tên giúp việc, và sai 
trụ-trì ỏ- đỏ. ” (HN) 

Hai tiếng trưởng -lão là một mỹ-hiệu tặng những 
tăng hay tăng-quan được vua kinh-trọng. Tuy tăng-quan 
ấy coi chùa, nhưng vẫn cỏ gia-đinh cỏn-cái. 

Theo TƯTA, thì trưảng-lẵo nãy hiệu là Tăng-phán, 
tên la Htiyần-nghi. Trưỏng-lão là thàn-phụ thiền-sư Đạọ- 
dung. (HN) 

Thiền-sư Bạo-dung tên gì? TƯTA không chép. 
Nguỵên bia HN cỏ ghi, nhưng nay mòn không thấy dấu 
chữ nữa. 

Thiền.-sư có một tùng-huynh, là Lưu khánh-Bàm. 
cũng là người Ngũ-huyện-giang, ở Cửu-chân,thôn Yên- 
lãng (Mộ-chí). Nay ở phũ Thọ-xuàn và phủ Thiệu-hổa 
có hai làng Yên-lãng gồn nhau ở hai bờ sòng Lương.Ló 
lẽ quê ông là vùng ấy. Ỏng nội Lưu Khánh-Đàitt cố 
năm con giai. Trong đỏ cỏ Huy-Triết, dời nhà tới ngu- 
cư ở khách-quốn, cỏ lẽ tới ả làng Lưu-xả huyện Hưng- 
nhàn, tính Thái-binh bày giờ. (Bia HX và Mộ-chí Lưu- 
xá) 

“Bấy giờ,vua L5 r Thải-tông chọn dàn ở quận đê cho 
vào hầu vua. Lưu Khánh-Bảm “ phi thườíig khảc chủng, 
nên được chọn vào chầu ở nội-đinh Kịp đến khi Lý 
Thánh-tông lèn ngôi, ông chằu bôn cạnh, rất được vua 
yêu. Sau khi Nlìàn-tônglên ngôi, vua nghĩ đến côngỏngi 
giúp-rập ba đời, cỏ nhiều còng. Vậy phong cho ông 
chức thải-phó, kiêm chức nội-dịch trưởng-quan, coi hếí 
các việc quàn và việc thưởng trong cung-dịch. Vua lại 
ban Cho ông chức tước sau này : Nhập-nội nội-thị tỉnh 1 - 
đô đô-tri. kièm-hiệu thái-phỏ, kiềm cung - iịch-sứ, đại- 
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tướng-quán, kim-tử quang-lộc đại-phu, thực-ấp 6.700 hậ. 
thật-phong 3.000 hộ. IHN) 

“Thiền-sư Đạo-dung cỏ hình-thăn lạ đẹp, tir-khí 
thanh-cao. Kinh-kệ thì không gi không đọc lới (TUTA). 
Năm Bính-thìn 1076, sư bỏ gia-hương đi tim bạn. Cưỡi 
thuyền ra bê, rồi tói Thăng-long. Ở đỏ, thièn-sư gặp 
snột vị táng, hiệu là Cạo-tăng. Sư cảm-phục, bèn theo 
■học” (HN). Vị Cao-tăng Sy là ai? Sádi TƯTA cỏ nói: 
Lúc nhỏ, sư theo tăng-thõng Nguyễn Khánh-Hi đễ xuất- 
gia. Tăng-thống người cô-giao, quận Long-bièn (thuộc 
Bắc-ninh bây gỉờ), trụ-trì ở Từ-lièm, gần phía tày thành 
Thăng-long.cỏ lẽ Cao-táng kia chinh là hiệu của tăng- 
thống Khánh-HỈ trưức năm 1133, khi chưa được lfiệu 
■vào kinh và chưa được ban chức tăng-thổng (4). 

“Cao-Ịăng Khánh-HỈ đê ý đến Bạo-dung,cho là một 
k5’-nhân, và dạy cho Phật-Pháp(TUTA). Đạo-dung hỏi: 
« Biều gi cổt-yếu trong Phầp. » Cao-tăng trả lời. « Pháp 
vốn không phép, ta lấy gi mã bảo ngươi ». Bỗng nghe, 
sư thấy trong lòng nỏ-nang, bèn giác-ngộ" (HXj. 

“Một hôm,sưBạo-dung hỏi Cao-tăng : « Tỏi đã hiều 
rõ nghĩa chữ không và chữ sác.sác là bởi kẻ phàm thấy, 
không là bơi kẻ'Thánh thấy. Có phải thế không? » Cao- 
tăng trả-lời bằng một bài kệ phỏng-dịch như sau này: 

Ớ đời chớ hủi sắc và không, 

Học đạo chẳng qua tim Tồ Tông. 

Tròng quế trên tràn ,$ao được rậm, 

Tim Tàm ngoài Phật khó lòng mong. 

Bao-hàm nhật-nguyệt trong hạt cải, 

Thu hét càn-khôn đâu mũi lông, 
tìại-dụng rò-rởng tag nốm chặt, 

Ai hag pMm, thánh, biết đâu cùng. 
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“Tứ đó, sư thích dạo núi sòng, không đâu ngại 
<Iến” (TUTA) 

“Sư bèn ngược dòng sòng Lô (Nhị-hà).trèo núi Thứu- 
đài. Ngắm xem cảnh đẹp ấy, sư dừng chàn lại, cho là 
rất vừa ý. Sư sai thợ chọn hướng, ghép đố làm nền, mà 
dựng nên chùa. Bặt tên là chùa Khai giác ”. Trên đây iữ 
théo bia HN, còn TUTA chép : “ Sư đi đạo-hỏa, dừng 
chân <v nùi Thửụ-phong, tại chùa Khai-giác và dạy học- 
trò Sư được còng-chúa Thụy-thành, có lẽ là con vuạ 
Thải-tòng, và thái-phó Lưu Khánh-tìàm c?íp cho khí- 
dụng đê làm chùa. (HN) 

Sư dạy học-trò. Người tới học đầy nhà. (TUTA) 
“Năm sau, Đinh-tị 1077 (bia HN, khi khắc lại, lồm ra 
Binh-mẵo), sư trử về ấp cũ, thẩy chùa Hương-nghiêm đã 
dồi-hoại. Sư bèn nỏi với Lưu Khánh-Bàm rẳng:.« Kẻ nhàn- 
hiền không quên dấu-tich tiên-tô. Xin anh chữa lại cho. iv 
Lưu-công nghe nói, vui lòng mà ihuận”. (HN) 

Bấy giờ, quân ta vừa đành lui quàn Tổng. Lý Thường.-. 
Kiệt vừa lập đại-công. Lưu-cỏng. và em là Lưu Ba, 
cùng vừa đưọ-c chia phần vinh-dự. Lưu-còng thăy chùa- 
chiền bị chiến-tranh lãm hư đô, đang lo sỉra-sang tự. 
tháp (Mộ-chi Lưu-xả). 

“ Lưu-công bèn nói với quốc-tưởng thải-úy Lỷ 
Thường-Kiệt rằng : « Chùa Hương-nghiém là do tiẻn-tố 
lòi sửa-chữa. Nay đẵđố nát. Ồng cùng tòi, chúng ta hãy 
chữa lại.” (HN) 

Theo chương trên, ta biết rằng bấy giờThường-KiệL 
còn ở Thăng-long. cỏ lẽ Thanh-hóa là thực-ấp của ỏng, 
từ trưởc.cho nên Khảnh-Đàm mởi bàn cùng ỏng chữa 
chùa Hưong-nghiêm ở đó. Thường-Kiệt bèn tim gỗ, sai 
thợ tới sửa chúa. 
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Năm Tàn-dậu 1081, hai phò-ký-lang. họ Thiều và họ 
Tò (õ). tàu vua xin ruộng đát của bộc-xạ Lẻ Lưong. Vua 
xét lời tàu, bèn định trả giáp Bổ]-lý cho họ hàng Lê-còng. 

Mùa thu năm ấy, Lý Thường-Kiệt đi Thanh-hỏa trả 
ruộng. Ỏng lập bia đá chia ruộng cho hai giáp. Từ nửa 
■đằm A-lôi trởlên, cho giáp Bối-lý ; từ nửa đầm trở xtlổng. 
•cho giáp Vi'ên-đàm. Ỏng lại dặn đi, dặn lại hai giổp 
không được hái một lá lau-lảch ử hai bèn bờ đầm,vì đó 
ilà giới-hạn. (HN) 

Hai tên giảp ấy nay đã thay-đôi, nhưng đất còn có thê 
tìm được. Chùa Hương-nghièm nay ở làng Phủ-Iỷ. Nếu 
ta xét bản-đồ Thanh-hóa ngày nay, ta thấy rầng bên 
cạnh làng Phủ-Ịỷ cỏ những làng Nhân-lý, Mỹ-lý Theo 
tục đồi tên ỏ xứ ta {6), ta có thê chắc rằng ba làng ấy khi 
xưa là một và aau mới chia ra.VảlàngPhủ-lỷ có tên nôm 
ilà làng M. Chắc đó là tên giáp Bối-lý cfi. Bèn cạnh phía 
tày làng Phiì-Ịý, ta lại thấy có hai làng liền nhau, tên là 
Vièn-CỊuang và Hồ-đàm. Ta cũng cỏ thê đoán đó là do 
làng Viên-đàm cũ mà phàn-tách ra Xem vậy, ta cỏ thề 
nhận dấu hai giáp Rôi-lỷ và Vièn-đàm. Nhưng đồm A- 
lôi thì không thấy nữa. Ruộng vùng ấy lã ruộng sàu cỏ 
lẽ đỏ là đầm cũ. 

Năm Binh-mào 1087, sư Đạo-dung được vua Nhân- 
tòng triệu tới kinh., lập đạo-trãng trong cung (HN) 

Năm Nhàm-dàn 1122, sư trở về thăm quê cũ. “ Nhàn 
vật tuy đôi. non nước như xưa. Chùa đã đô nát. nèn 
móng vẫn còn.” Sư lièn sai thợ chữa lại. Tô tượng Phật 
ngồi trên đá Bàn-đà. Đào hồ. Giữa hồ, xây bệ; đặt tượng 
Phật trèn. Chùa cao, cửa rộng, mái ngói. Mé tả có lầu 
chuông, mé hữu dựng bia đá ghi công. Xung quanh đèu 
xày tường. Vườn .giồng hoá cỏ. (HN) 
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Chữa xong chùa, sư đặt tiệc mừng ; lập đàn càu tiạr 
cho vua, và càu phúc cho qụàn-chủng, Sư mời người 
làm bài ký, khắc vào bia. Chính là bia dựng năm 1124 
mà nay hãy còn. Nhưng tên tác-giả thi mờ hẳn không, 
đọc được nữa. cỏ lẽ cùng là vị Hải-chiếuđại-sư, làm bia. 
Linh-xứng dựng năm 1126 và bia Sủng-nghiêm-dièn- 
thánh dựng năm 1118. 

Sau đỏ, sư ở lại «hùa cho đến lúc mất. TUTA chép- 
rẳng: «Rồi sư trở vènhà.dựngchùa đế ở đến lúc già.Sir 
mất ngày mòng 5 tháng 2 năm Giáp-ngọ 1174, đời Thièik- 
cẫm-chi-báu». Chép như vậy chắc lầm, vị rằng năm. 
1076, sư đã ra Thăng-long. Nếu sống đến năm 1174, thù. 
sư phải ít nhất bũng một trăm hai mươi tuồi. Sau khi str 
mất, học-trò là sư Tâng Đạo Làm làm lễ hỏa táng vàxày 
tháp ở núi Càn-ni. (TUTA) 

Ngày nay, làng Phủ-lỷ không cố núi. Nội Càn-ni,. 
chép ở bia, có lẽ chỉ là mò đất cao hơn cảnh đồng chung 
quanh. 

Chùa này hoàn toàn mởi. Các vật trong chùa đẾu 
mới, trừ quả chuông đúc đời Gia-long. Trong vườn 
không thấy cồ tháp cô. Còn cố hò. Nhưng trong chùa vả 
ngoài chùa khòng thấy vật cô nữa. Nếu bởi đất tìm,, 
trong nền hay dưới hò, may chi còn thấy cái bia xưa, 
dựpg đời Hậu-Đường ghi còng-đức Lê Lương. 

2. — Núi An-hoạch. Chùa Bảo-ân 

Chừng hai eày-sổ phía tày thành Thanh-hỏa.có làng 
An-hoạch, kè đường cải đi làng Sim. Hiện nay,làng có 
một ngôi chùa cô, ở phia bẵc con đường ấy. cửa tam- 
quan cũng là lầu chuông. £ửa khi nào cũng đỏng. Nhìn 
qua rào thưa, ta thấy vườn rộng. Trong xa cò nhà bái- 
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đường lợp tranh, tìưởng lèn chùa có bậc đá. Tròng vào 
thì bên tả thấy có hai bia, một bia to cao,dựng gần bên 
lối vào. 

Biá rất mòn, nhưng ở ngạch cồn tám chữ to và rổ : 
AN-HOẠCH-SƠN BẢO-AN Tự BI-MIXH, nghĩa là bải 
minh cùa bia chùa Báo-àn ở núi An-hoạch v 

Đó là một ngôi chúa dựng lèn trong lúc Lỷ Thường- 
Kiệt cón Irẫn Thanh-hóa. Bia tuy mờ mất nièn-hiệu và 
mắt tèn người dựng. Nhưng cũng còn đọc được. Nó cho 
ta biết nhièu điều rất qui vè Lý Thường-Kiệt. 

Núi An-hoạch thuộc núi Nhồi, lá dãy núi lèn ỏ- phía 
tây-nam thành Thanh-hóa. Ở chùn núi, có làng Nhồi, 
tèn chữ là Nhuệ-thòn. Dàn làng chuyèn-mòn làm nghè 
Jẵy đả 0 núi đề làm bia, khảnh, cổi xay, truc lăn,tượng. 
Nghè ấy cò đã làu đời. Dời Tấn (265-418), thải-thủ Dự- 
chương là Phạm Ninh sai sứ tới Cửu-chàn lấy đá làm 
khânh ; tức là lấy ả đó. 

Theo bia Bốo-àn,thi “Năm Nhâm-tuất (1082),vua Lý 
Nhân-tông đặt rièng một quàn ờ Thanh-hỏa, ban cho Lý 
Thường-Kiệt, dê làm phong-ỗp. Thưừng-Kiệt ra đỏ, coi 
việc quàn dàn. Các đồu-mục đều theo bóng, tỗt cả dâu- 
gian đều mến đức. 

“ Ồng thấy ỉr phía tây-nam quẠn-lỵ, có quả núi cao 
và to, tẻn là An-hoạch. Núi sẵn một thứ đá đẹp. Đá rất 
quí cho thợ. Màu sáng như ngọc lam, chất xanh như 
khỏi mới lèn. Tạc làm đò dùng rất dễ, làm khảnh đánh 
rất kêu,làm bia rẩt bền.Ồng bèn sai một người quẳn-giáp 
tên là Vu Thừa-Thiết đem dàn Cửu-chân tới núi ẫy đê 
lấy đá. 

“Ông coi quận trong 19 năm (1082-1101) nay. Dàn 
kinh-mến. Giặc sợ-hăi. Dân tự nghĩ rằng, đó là nhờ Phật 
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tế-độ cho dàn qua bẽ khô, mà dân chua 1% gi bảo-đảp. 
Bèn chọn chỗ này; xây cỏ dựng chùa, đặt tèn là chùa 
Báo-ân. Bẳp tượng, vè đò. Chùa bắt đầu làm năm Kỷ- 
mẵo (1099), đến năm sau Canh-thìn (1100) thi xong. 

“ Chùa ngoảnh mặt về hướng nam. Đất là huyện 
Cò-chiến. Sau chùa có núi Tường-phượng. Gần mé sau, 
cố núi Bạch-long. Trước chùa cỏ sông chảy ngang ; phía, 
tả chảy về phương đòng, tới xứ Phân-dịrh ; phía hữui 
chảy vè núi Nghiêu-nhạc. Trước cửa cỏ giếng dá, trông; 
ra có hai tảng đá nhọn đứng. Bên cạnh có cầu. ” (BA) (7)) 

Trên đày là theo văn bia mà tả. Ngày nay con sòng 
lại chảy quanh sau chùa; có lẽ -bị chữa vi địa-lỶ. Phía 
đỏng, sông chia ra hai nhánh, một nhánh xuông quai 
làng llố-vệ, canh đến vua Lê ròi ra sông Mà, một nhánh 
chảy về phía nam, hợp với Hoàng-giang.Phia tày, sòng 
bị lấp tại làng Phỏ-lỷ. Sông ấy là sóng Bòn. Theo sách 
Thanh-hóa kỷ thắng chép lại, thì khi xưa, sông ấy thông 
với Lễ-khê chảy-tứ Lương-giang ra. Tục truyền rẳng cô 
một bà thái-hậu đời Tràn, thấy nước Lễ-khè ngọt, cho 
rằng đất ở đỏ có thê phát vua, bèn lấp sông ấy. 

Tuy rằng bia Báo-ànmẫt nièn-hiệu, nhưng theo năm 
làm chùa xong là năm 1100, và theo càu nói Lý Thường- 
Kiệt coi quận trong 19 năm nay, thì ta thẩy rằng bài bia 
làm năm Hội-phong thử 9, Canh-thìn 1100. Vậy bia này 
Ịà bia bầng chữ Hán xưa nhất còn thấy ử nước ta. 

Mà chùa cũng rất đáng chú-ý, vi trong chùa còn những 
tượng rất xưa. Như trên đã nói, hạ-đường chỉ là piột nhà 
tranh, nhưng thượng-đường lợp ngói. Trong cỏ một pho 
tượng đãt cao gằn hai mét, xưạ thiếp vàng, nay lớp vàng 
đã phai hết, chí còn lớp sơn đen. nhưng trông rất đẹp. 
Pho tượng lại ngòi trên tòa sen. Tòa sen đặt trên lưng 
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một con vật bằng đả, điêu-khắc rất tinh-xảo. Con vật ẩy, 
đầu hình đàu lợn, cỏ nanh, mắt hung-dữ; chân có vuot 
nhọn, đuôi to cỏ hình lông xoắn ốc. cả pho tượng và con 
thú ấy đặt trên một bệ đả, cỏ lí^mặt trước cỏ điêu-khẩc. 
nhưng nay đã bị người ta xây một bệ khảc che khuất. Ở 
hai gỏc, còn lòi ra một phần, vã ở góc ỗy có hình aguda , 
tức lá vị thần, thân người đàu chim, có cánh, chân có 
vuốt, tai đeo khuyên, ngực đeo chuỗi hạt, lấy đầu và hai 
cánh đỡ mặt trên bệ. Kiêu đièu-khắc ấy y như kiều nay 
còn thấy ở cô-vật Chàm, mà ta cũng thấy ở một vài chùa 
ta. Chắc rằng đỏ là do ảnh-hưởng của các thợ Chàm, mà 
ta bắt đem vè đời Lý Thái-tòng, và đời Lị' Thánh-tông. 
Những bức chạm ở đây rất cỏ thê là do người Chàm mà 
Lý Thường-Kiệt đã đem về năm 1069, hay là những học- 
trò thợ ấy. Đó là một chứng cho ta tin rẳng bệ đá, và 
có lẽ tượng đất, là từ đời Lý đê lại. 

Tròng chùa còn cỏ nhiều bệ con; trong số ẩy, cỏ một 
cùng chạm aguda ở góc. Các đá tảng kê cột cũng chạm 
hình hoa sen. Chắc xưa chùa to, nay những đá tảng còn 
lại, to không hợp với những cột nhỏ bé ngày nay. Nếu 
phá được cải bệ mới thêm vào trước bệ chinh ơ chùa, 
thì ta cỏ lẽ thấy những bức chạm khác hay là những 
<đẩu chữ xưa. 

Ngoài sàn đền, còn cỏ một cái khảnh đả cù, nhưng 
may bị vỡ. Xem kỹ, không thấy có nét chữ gi. Tên chùa 
này có nghĩa là báo ơn Hhật, mà thật thi cũng đê nhắc 
công Thường-Kiệt như ta đã thấy trong lời tán-dương 
ông ỏ - một chương trên (XIII/8j. 

3. — Núi Ngưỡng-sơn. Chùa Linh-xửng 

Hai chùa trên, tuy có liên-quan mật-thiết với Lỷ 
Thưởng-Kiệt, nhưng không phâi tự ông dựng lên. Các 
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bia ỏ-hai chùa ấy, tuy có ghi cỏngòng, nhưng cũng không, 
chuyên đẽ tán-dirơng ông. ỨThanh-hỏa còn cố một chúa 
má tự òng dựng lèn, và ta có thê gọi là chùa Lỷ Thưởng- 
Kiệt. Ấy lá chùa ^Linh-xựng. 

Chùa Linh-xứng ở núi Ngưữiịg-sơn, cạnh đèn Lý 
Thuòng-Kiệt, mà tôi đã tả (X11I/7). Núi Ngưỡrig-son làt, 
một núi nhỏ, đất đả hỗn-tạp, ỏ- bờ phía hắc sông Lèni 
(tèii chữ là Chùy-giang), cách phía làv cầu hỏa-xa Bò- 
lẻn chừng hai cày-số. Núi ử làng Ngọ-xã, xưa thuộc 
huyện Vĩnh-lộc, nay thuộc phủ Hả-trung. Núi thấp không, 
dinh với núi xung-quanh. Phía nam núi cỏ đường đè 
và sông. Phia bắc núi là một cánh đòng sàu, xung-quanỉi 
toàn núi. Ở giữểi cảnh đòng ấy có vài núi nhỏ, cỏ'tiếng 
nhất là nủi Chưomg-các. Phía đông núi là đồng bằng, kéo 
dài cho đến dãy núi nhỏ ở phủ Hà-trung. Còn phía tày 
thì rất gàn dẵy núi cuổi-cùng của dãy Kim-sơn thuộc 
Vĩnh-lộc. Đửng phía tây ngắm lại, nủi có hĩnh người đàm 
bà nằm ngửạ. Người ta nỏi vì vậy mới đặt tên là Ngưỡng- 
sơn. 

Đ5i với trấn-lị Thanh-hóa đời Lý, Ngưỡng-sơn khà 
gần, •* chỉ cách năm dặm, phảng-phất như ở trong thànti 
quận ” (LX). Tên làng sở-tại, đời Lỷ, là làng Bại-lỷ. Tẻr* 
Đại-lý bày giờ còn, ấy là làng ở phia nam sông Lèn, đối— 
ngạn với làng Ngọ-xả^ Bởi Lỷ, làng ấy rất to (LX), chắc n<!» 
gồm cả vùng bắc và nam sòng. Đến đời Trần, phần bắc 
đằ đôi tên ra Đại-lại (8). 

Chùa Linh-xứng nay khổng còn nữa.Nhưng bia chùa* 
dựng đời Lý, vẫn còii. Dàn xã đã đem đè trên thềm đèm 
Lỷ Thường-Kiệt. Biạ ấy dựng năm Thiên-phù-duệ-vũ thur 
7, năm Bính-ngọ (1126), nghĩa là 21 năm sau khi Thường- 
Kiệt mất. Tảc-giả bài văn bia là đại-sư Hải-chiéu, tèm 
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Pháp-Bảo, trụ-tri chùa Phúc-diẻn-tư-thánh, kiêm coi 
công-sự ở Thanh-hóa. Đại-sư là một thuộc-hạ ông. Bia 
chép khá rò sự nghiệp òng, và kê rất tường-tận sự ông, 
kày-dựng lèn chùa Linh-xứng. Văn bia lại rất dài, bia 
khắc hai mặt, chữ chàn-phưohg rắt tốt, nét rắt rõ (xem 
ảnh Illa và Illb). Tay bia không cỏ chạm-trô trang-sửc 
như các bia khác đòng-thời, nhưng hảng chữ triện đề 
trán bia khá đẹp, và con rùa đội bia răt đơn-giản nhưng 
mỹ-thuật. 

Xay theo lời bia, tạ biết gốc-tich chùa Linh-xứng và 
lòyg sùng Phật của Lý Thường-Kiệt khi ỜThanh-hỏathể 
nào. 

“ Ban đầu đòi Anh-vù-chiêu-thắng, vua Lỷ Nhàn- 
tỏhg ban cho ông hiệu Thièn-tử nghĩa-đệ. ồng ra coi 
các việc quân, dàn ở Ái-chàu, quận Cửu-chản, trấn 
Thanh-hóa (theo bia BA thì năm 1082, Anh-vfl-chiêu- 
thắng thử 7, ông ra Thanh-hỏa). Tuy thân vưởng tục, 
nhưng lòng đã qui-y. Ấy vì vua và mẫu-hậu (thái-hậu)' 
tòn-sùngđạo Phù-đò: ông vàng ý hai thánh g ; úp-đỡ đạo 
trời rặt nhiều. ” (LX) 

Bằy giờ có vị sư hàu thái-hậu, là Sùng-tin trưửng- 
lão, từ kinh tới thăm quận. 

Vị trường-lão ấy là ai ? Xét sách TUTA, thi cỏ lẽ 
trưửng-lão là Mãn-gỉác đại-sir. (9) 

Đại-sưsinh năm 1052, là con viên-ngoại-lang Lỹ Hoài- 
Tố, ngưòỉ đi sứ Tổng năm 1073, (TUTA l chép họ Nguyễn, 
vi kiông húy đời Trần; đày theo TB). Lúc nhỏ, học Nho 
và Thích đèu giỏi. Vào khoảng nàm 1071, đưọrc chọn 
vào cung dạy hoàng-tử Càn-Đức mới lên 6 tuòi. Ông bấy 
giờ mới 20 tuồi, nhưng đã nôi tiếng là học rộng nhớ 
nhiều. Tuy còn trẻ, ông đă cỏ ý đi tu. Sau khi Càn-Đức 
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■lèn ngỡi, thái-hậu ban cho ông hiệu Hoàỉ-lín. Trong đò'i 
Anh-vũ-chiêu-thắng, òng dàng biêu đi tu, chừng vào năm 
1077. Chẳng bao lảu nỗi tiếng, và thành vị lẵnh-tụ các 
sa-môn. Vua và thái-hậu dựng chùa bôri cungCành-lurng. 
mời sư về ở, đễ tiện việc hỏi-han vễ đạo. Vua và thái- 
'lìậu thường kliông gọi tên, mà chỉ xưng là ỉrưửiiỊỊ-lão, 
tuy rằng sư mới chừng hơn 30 tuòi mà thôi. (TUTA) 

Năm đầu đời Quảng-hữu (1085), trong nước vò-sự. 
Thái-hậu (TT chép Hoàng-hậu, chắc sai) đi chơi khắp 
núi sông. Y muốn dựng chùa xây tháp. Bấy giờ, Thường- 
Tviệt ra Thanh-hóa đa được ba năm. Trong lúc thái-hẠu 
ngao-du. có lẽ đại-sư được theo hầu. Thải-hậu sai đại- 
sư vào Thanh-hỏa, thăm ỏng, và bảo dựng chùa. Bấy 
giờ đại-sư mỡi 34 tuối. 

Vậy năm 1085, Sùng-tín trưỡng-lão vào chơi Thanh- 
hóa, thăm LýThường-Kiệt. “ Nhàn khi rảnh việc, ỏng vá 
■sư, ngược dỏng đi chơi cửa bè Phấn-đại, dừng thuyền ở 
chân núi Long-tị. ” (LX) 

Cửa bẽ Phấn-đại và núi Long-tị ở đáu? Không sách 
•nào chép rõ. Nhưng ta có thè nhận rẳng cửa Phấn-đại 
và núi Longrtị là cửa sông Mã và núi Hảm-rồng’(10). Ta 
cỏ thê dò lại cuộc hành-trình của Lý Thượng-Kiệt dí 
cúng Sùng-lin trưởng-lão. 

Ồng và sư xuất-hành từ quận-lị Cửu-chàn; xuống 
thuyền trén sông Ngu-giang (Lạch-trường); “ ngược 
dòng ” tới sông Mã, đến ngã-ba Tào-xuyên, rồi xuống 
cửa bê Phẫn-đại. Thuyền qua dưới chân núi Long-lị. ồng 
sai ghé thuyền đễ lèn ngắm cảnh núi. 

“ Ý sư la tìm nơi thắng-cảnh đê dựng chùa. Nhưng, 
bấy giờ, ở núi Long-tị đă có chùa rồi. Chắc là chùa «y 
trong động Linh-quang trên núi Hàm-rồng. Thường- 
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Kiệt bèn bảo xày một đinh nhó trên mỏm đả, xung-quanh 
bọc tường, đế làm noi ngồi, ngắm cảnh. 

“ Sư bèn nói với ông rằng : « Núi này đẹp là ! tìã có 
kẻ dựng chùa ử đày ròi. Còn cỏ chốn nào thanh-u, có 
t ; ếng là thanh-tịch từ xưa, thi nhừ đưa tới thăm choi.^ 
Ông khen sư là người có công to với Phật, rồi sai kẻ hầu 
-chèo thuyền vè phương tày ” (LX). 

Vậy thuyền rời núi Long-tị. ngược dòng sòng Mã, 
đến ngă ba Bông (xem bản đò IV). Thuyền “ qua sòng 
trong Ai ĩam-thạc, đến ấp lởn fìại-lịf ” (LX). Nam-thạc 
chắc lả sông Lèn ngày nay. Từ ngã-ba Bòng đi vè phương' 
dông, xuôi sông Lèn, thì đến làng Bại-lý. 

“ Ỏng và sư ghé thuyên lên bến. Đưa mắt ngắm 
tròng. Thấy một nủi nhỏ, tên là ‘Ngường-sơn; chỉ cách 
quận-lị năm dặm, phảng-phẫt như ỏ' trong thành.Chân 
nũi gần sông ; ít kẻ lên đó, nhưng cũng dễ trèo. Hơi mù. 
bám cáy-cổi um-tùm, màu lam ngùn-ngụt. Sau lưng (phia 
bắc) cỏ dẵy nủi Giao-Iĩnh, làng Hoàng - hương ôm-bọc. 
Phía trước cỏ núi Nhâm-phong, đồi Nề-phụ nhỏ cao ” 
<LX). 

Núi Giao-lĩnh chắc là dăy núi Mòng-cù, Kim-àu; làng 
Hoàng-hương chắc nay là tông Hoàng xả. Núi Nhàm- 
pliong có lẽ là nhỏn núi ở phía đòng làng ơai-hô, ph(a 
nạm làng Bạch-thô; vì nhỏn núi này cao 229 mét, là cao 
nhất trong cảc núi ở trước Ngường-sơn, và cách đ6 
không xa. Còn đồi Nê-phu phải chăng là núi tại làng 
Chi-nê, Sơn-đông ngày nay? 

Bia LX chép tiếp : “Ở đấy, nguyên đả cỏ một ẵn-giả 
ỉ ậm am, ử lánh một minh, vả đi giáo-hóa nhừng vùng„ 
lán-cận. Gọi là khai-thác, nhưng tĩnh-giới chưa được 
nghiêm-trang. ồng cùng bộ-thuộc bèn lần đường, nõi gót 
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mà lên núi. Chĩ.lhẵy cô-thu um-tùm, yẽn-hả ràng-rịt, 
Bòi-hồi dẫn bươc, ngưỡng éúi mã nhìn khòng chỡp mắt. 
Lòng thấy thích vui, ỷ muốn xày-dựng”. Bia LX không 
nói rõ đày là cuộc đi chơi cùng sư Sùng-tin hay cuộc 
khác. Cỏ lẽ,'sau lúc sư vè Kinh rồi, Thưởng-Kiệt trỏr 
lại núi Ngưỡng-sơn với bộ-thuộc. Trong sổ bộ-thuộc, 
có Hải-chiêu đại-sư, là người làm văn bia này. 

"ồng bèn nỏi vởi bộ-thuộc : « Kẻ nhàn-tri vui là vui 
với núi sông. Đời đới truyền lại lù danh với (tạo. Néu 
Jchòng dựng chùa ở nơi này đè mở đạo , thì danh núi đâu 
Jà đả quí. » (LX) 

" Rồi ông saí xảy cỏ hoang, đập đá lớn. Thầy xem 
bỏng lấy hưởng, thợ trình kiêu làm chùa. Ké giúp của 
mang đồ ăn tới, kẻ đi học đua nhau đến xem. Kẻ giúp 
sức thì đục-đẽo, kẻ lành nghè thì xày-dựng. ” (LX) 

Sau đày là cảnh chùa, khi đẵ hoàn-thành. 

“ Chùa ở phía nam núi. Trai-phòng ở hai bèn. Tượng 
<lức Phật Như~lai sơn-vàng, ngồi cao trên tòa sen, nối 
lên trên mặt nước. Trên tường chung-quanh, vẽ mười 
sảu La-hán và cốc biến-tướng, thièn hình vạn trạng, 
không thê kê xiết. 

" Sau chùa, xày bảo-tháp, đặt.tén là tháp Chiéu-ân. 
Tháp cao chín từng, đèu trương bày lưới. Bổn mặt raớ 
cira, xung-quanh có bao-lơn. Bốn góc treo chiêng vàng, 
rung trưởc giỏ, cùng chim núi kêu êm ; phía trước dựng 
cột biếu, ánh bỏng mai, cùng tượng vàng chói sáng. Bao- 
lon quanh bọc, hoa cỏ đây thềm. Trước cỏ cửa chinh, 
dựng đẻ treo chuông. Chày kình gõ đánh, tiếng chuyền 
bay xa : thức kẻ mê, phả kẻ tục, khuyên kẻ thiện, răn kẻ 
ảc. Trưởc cửa một đường thẳng xuống sòng. Hai bên 
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CÒ rãnh nước; giòi mưa thì nưỡc chảy theo mà xuông. 
Kề sông có một đình nhỏ. Thường-thường, thuyên bè 
qua lại, dừng đỏ nghỉ-ngơi. Hoặc Chiêm-thành, Chàn- 
lạp sang sứ, tỏi đó mà qui gối qui-y Hoặc nước lạ, đỗt 
xa về chầu, qua đó cũng cúi minh rạp trốn. ” (LX) 

Thật vậy, chùa ở trên đường xung-vếu bấy giờ. Từ 
nam tới, thuyền qua sông Mã, sồng Lèn, qua trước chùa 
Linh-xứng, đến sông Hội-thủy, sang Tống-giang vã ra 
-cửa Thàn-phù, đẽ tới Thăng-long. 

Lúc lạc-thánh, có lập hội. Cảc sư tụ-tập rất đông. 

Lý ThưỀmg-Kiệt cỏ người cháu gái họ (cỏ lẽ con Lý 
Thường-Hiến), tên là Lý Thị-Cậu, lấy Văn-Thị hiệu là 
Sùng-chản xử-sĩ. Bà cũng qui Phật, hiệú là Bà-di Diệu- 
tỉnh. Bà sinh được ba trai. Người đàu theo đạo Nho, tên 
là Văn-Hai, tự là Bành-tồ. Hai con sau theo đạo Phật: 
là sư Viêrt-gỉỏc hiệu Pháp tri, và sư Minh-ngộ hiệu Pháp- 
tư. Hai người này xuất-gia đời Thần-vũ (1069-1072), 
phụng chiếu được xóa tính-danh, không bièn vào còng- 
điên. Bấy giờ hai người đã tới làm nhà ở núi này mà ừ. 
Hai người lại làm chùa riêng ố phía đông núi, đặt tên 
là chùa Thánh-ân (LX) 

Công xày-dựng bổn năm mới thành. Lý Thường- 
Kiýt gọi sư Hải-chiếu mà bảo: « Hưng-công đã láu, nag 
chùa đã xong. Nén không khấc bia chép lại sự-tlch thì 
người đời sau biễi đâu mà tìm. Sư hõy lựa lời oăn, kề 
lại sự sảng-tác. Khiến cho rằng tuy vật đồi dời, nhưng 
■lới lành truyền măi-măi. » (LX) 

Đại-sư bây giờ tru-tri ỏ- chùa Phúc-diên-lư-thánlì, cỏ 
'lẽ ỏr trấn-lị, kiêm coi công-sự ỏr quận Cửu-chàn, vá làm 
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việc dưới quyền Lý Thường Kiệt. Sư nghe lời ông dạy, 
bèn viết bài bia và bài minh. 

Trong bài văn bia, đoạn đău tán-dương công-đức 
Phật. Rồi chuyên sang khen ngợi còng Lý Thưừng-Kiệt 
đôi với chùa. Lời bia nói: 

“Vi thế nên hễ có danh-sơn,thắng-cảnh,thi cỏ chùtt- 
chiền ; nhưng nếu khống cỏ kẻ vương-còng đại-nhràn thì 
không dựng nôi. Chùa Linh-xứng ở núi Ngưỡng-sơn là 
do Thái-úy-lệnh-eông sáng-lập. ” 

Đoạn sau nói sự-nghiệp Lý Thường-Kiệt, và kè rổ 
việc xày chùa, như đã chép lại trên. Cuối cùng là bài 
minh tỏm-tắt đại-ỷ bài văn bia. Lời minh sè phỏng dịch 
ra sau: 

“Tam-giới luàn-hòi; Tứ-sinh ỉăn-lóc. 

Lằm-lỡ đời mình ; Đảo-đ én lâm-sắc. 

Tham chơi, chuộng giận ; Kéo dài ái-duc. 

Hả dễ yên đàu ; Không thê đù được. 

Cao thay! Chàn-như: Thề, lượng mòng-mù ! 

Thần không lường nôi; Hóa rồi vẫn dư. 

Mưa nhuần một trận, Ba cỏ được nhờ. 

Cờ Pháp dựng lêi^Mối tà liền trừ. 

Việt có Lỷ-công, Theo dău ngưòi cố. 

Coi quận, dàn yèn ; tìảnh đàu được đỏ. 

Tiếng động Chièm-thành; Danh lưng Trnng-lhò. 

Dựng chùa chốn nầy, Qui sùng Phật-tô. 

Nủi cao thay, hề! ngất từng không. 

Hiền-tế coi, hề! đã mở còng. 

Diện thảp cao, hè 1 lớp chập-chòng. 

Tượng vímg nghiêm, hè! vẻ tráng-hùng. 
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Điềm tổt nhiều, hè! chúc Thượng-hoàng. 

TrỊ-vì làu, hề! đời xương-long. 

Biến-tich Khắp, hềl đến hang cùng. 

Bia đả bền hè ! vái nủi sông.” 

Chùa làm xong năm nào ? Bải văn bia viết năm nào ? 
Suy lời bia, thì biết rằng năm ắy Thưòng-Kiệt còn ở 
Thanh-hóa, vì trong bia không hề nối đến việc ông lại 
trỏ về triều. Nhưng bia, thì 21 năm sau khi ông mất, mới 
dựng lên. Niên-hiệu bia là Thiên-phù-duệ-vũ thứ bảy 
Bính-ngọ (1126). 

. Nay chùa Linh-xứng không còn nữa,tháp cũng khổng 
còndấu-tich. cỏ lể chùa tháp đèu làm hằng gạch, chắc 
nay nát hết ròi. Hay rằng hãy còn di-tich chôn lấp dưới 
đất.' Phải bới tìm, may còn thấy chăng? May sao bia còn 
vẹn, nay đê ở thèm đền thờ Lý Thường-Kiệt(XIII/7).Nhờ 
vậy đỡ được mưa nắng ăn mòn. Nhưng sát cạnh đèn, về 
phía đông, vồ cao hơn đền một ít; còn cỏ một cái miếu 
nhỏ, cỏ lẽ nền chùa xưa ờ đó. 


Tuy chùa cũ không còn, nhưng tẵm bia xưa còn đủ 
làm toại lòng Lý Thường-Kiệt rrihổn đẽ người đời sau 
biết đến sự sáng-tạo của ông, theo như lời ông dặn sư 
Hảì-chiếư. 

Víri ba tấm bia đã nỏi trên,- ta biết rằng ông đã có 
công với Phật-giáo khổng phải ít. 

Nhưng ông là một vĩí-tướng. Trong khi đảnh Chiêm, 
chống Tống, ồng đã làm thiệt mạng biết bao nhiêu sinh- 
linh. Kẻ mộ Phảt, như vua Lỷ Thái-tông, lúc thấy quân 
ta vào kinh-đô Chiệm-thành, sảt-hại nhàn-dàn, còn cỏ 
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lòng thưưng-xót, và đã hạ-lệnh “không ai được giết bậy 
người Chiêm-thành. Ai giết sẽ không tha tội ” (TT). Còn 
Lý Thường-Kiệt, khi vào thành Ung, đã đề quàn mình 
giết gần sáu vạn người, chất đầu thành đổng, mà không 
có một lời ngăn. Hẳn ông không phải ià một Phật-tử 
được gương đức Phật từ-bi theo giọi. 

Ổng giúp Phật-giáo, chẳng qua là theo phong-trào 
đưong-thời mà thòi. Lại thêm thái-hậu và vua mộ Phật. 
Ông dựng chùa chỉ vi “vâng ý hai Thánh” mả thôi chăng? 

Hoặc-giả, công-đức với Phật của ông, lúc về già. mỡi 
có. Nếu thật như vậy, thì biết đàu đỏ chẳng là vi lõng 
sám-hối tội hiếu-sát của òng đương lúc tráng-thừi hay 
sao ? 
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CHÚ THÍCH 

o )HÚỊI đới Trằn. — Bời Trần, không những tèn các vua, và cha 
mẹ vua đèu phải kiêng mà thôi. Sau khi cướp ngôi Lý) Trần 
ban miếu-húy. Vì “Nguyên-tô tên Lý, cho nên <Ịoi họ Lý ra 
họ Nguyễn, đe cho tuyệt lòng mong nhà Lý của dàn ” (TT 1232). 
Ta thấy rằng trong sách, sử viết đời nhà Trần, như VSL, và TƯ 
'TA. họ Lý (lều bị đoi ra họ Nguyễn, vả trong bia BA, chữ Lý 
•cũng bị đò-i Trần đục xóa đi (xem ảnh II). 

Ngo Sĩ-Lièn còn cho ta biết rằng: “Vua Trần Minh tông 
'đối với họ-hàng rắt hậu, mà đổi với ngưò-i họ thuộc bậc tôn- 
•qui, thi lại càng tôn-kinh. Phàm bay tôi có ai trùng tèn.thì bải 
dSi đi. Vi như lèn tìó thì đôi ra Sư* Manh, (chắc là Phạm Sư- 
Mạnh), vi kiêng tên Trần Thù-BỘ; Tung thi đoi ra Thúc-Caoxì 
kiêng tên hầu Hưng-Ninh. vả mỗi khi nói chuyện, đề tránh nói 
đến tên các bục chú, bác, cô, cậu, vua lại soạn tấm thiếp nhỏ 
kè những tiếng kiêng nói, đè trao cho các eon-cái và cung- 
>nhân.” (TT131Ỗ) 

Vi lẽ ấy, 'Cho nèn chữ Cđn^phải kiêng. Sách TT (1312 đời 
Trần Anh-tèng) có chú-thích rằng : « cửa cần ở huyện Quinh- 
■lưu, thuộc Nghệ-an, vốn tên lã eừa Càn, vi húy nên đôi.» Cũng 
vì lẽ ấy, mà điện Càn-nguyê", đòi Trần đ(5i ra điện Triều- 
rnguyên ; núi Càn-n'i dồi ra núi Ma-ni. Mà chính-âm của chữ ấy 
là Kièn, nay ta thường đọc Càn có lẽ cũng là vi tị-húy từ đời 
Tran. 

Chữ Dạo-chắc cũng vi tên củaTrần Hưng-Bạo mà đoi.Không 
những Đạo-dung thành Pháp-dung, mà tên Lỷ Đạo-Tht nh 
'trong VSL (1073), đã đồi ra Nguyễn Nhật-Thành. Có lẽ cũng 
vi kiêng húy, nrà trong tèn Tỏ Hiến-Thành, VSL (1139) đã đôi 
chữ Hiĩn ra chữ Linh, và hiệu Sùng-Tin của đại-sư Mãn-Giác 
đã bị TUTA (21 b) ttòi ra Hoài-Tin. 1. 

t(2) Tên Đàm mỗi nơi 'Cbép một kliác. Mộ-chi và TT 1161 đều chép 
với chữ Bàm là nói chugen; nhưng vào năm 1127, 1129, 1136, 
sách TT lại cliẻp v/ri chữ Đàm là sâu dái, tức là nửa bên píiải 
chữ Đàm kia. 

Sách TT có chép những chúyện sau này về Khánh-Bàm: 
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Năm 1127, vua Nhân-tỏng triệu thái-úy Liru Khánh-Đãan 
dề trao di-chiếu. Năm 1129, Than-tông sai thái-úy Lưu Khánh- 
Hàm đi bát hươu trắng ỡ rừng Giang-đê. Năm 1135 ông chết. 
Nhưng đến năm 1161, TT lại chép thái-úy Iuru Khánh Đàm 
chết một lần nìra. Có lẽ <1ó là em Lưu Khánh.-Bàm, tức là 
thái-úy Lưu Ba. I. 

(3) Các tên đất này, nay không còn. Nhưng ta cũng biết đượcmiột 
vài điều. Phrìn-dịch có lẽ là phạn đất huyện Quâng-xương, -ĩr 
bở nam sòng Mã. Bia Báo ân cũng có nòi tỏi đát áy (XV/I). 
Tên núi Ma-la, vè cuối đời Trần vân còn. Sách Latn-sơn Ihật- 
lục chép rằng Lè Lợi trốn quàn Minh ở đó, gặp xác một người 
đàn bà mặc áo trắng. 1. 

(4) TUTA chép rằng Khỏnh-hl mát ngày 27 tháng giéng, năm Bại- 
dịhh thứ ba, Nhàm-tuất 1142, thọ 76 tuôỉ. Theo đó mà tính, tihi 
ông sinh năm 1067, và ông mới cỏ 10 tuằi, lúc Bạo-dnng ttỏũ 
Thăng-!ong. Làm saoỏng làm thầy cho Đạordung đưọfC?Sách TTT 
lại có chép, vào năm 1135, việc từtu Khánh-hl mất. Chác rằmg 
nguyên là chữ tăny, mà TT chép lăm ra chừ hầu. Người ch»ú- 
thich sách TUTA, in đời yĩnh-thịnh, cũng nói rằng: theo siử- 
ký thỉ tăng khánh-hl mấlnămllỊò. Nếu theo thoại sau thỉ Ịuíc 
bấy giờ Khánh hi cung chí mới 17 tuoi hià thôi. Tỏi nghĩ rằing 
TUTA chép lam năm mất và tuối thọ. Có lẽ thọ 96 tuồi, \1 clhữ 
Cửu và Thất rất dỗ lẫn. Với chữ cửu, thì lúc sư Đạo-dung ra 
học với Khánh-hí, vị này đã 37 tuồi. Như thế mới hợp lý. 1.. 

(5) Phò-ký-lang là một chức quan có lẽ găn như phò-mã.ờ Thanih- 
hóa có họ Thiều lớn ờ làng l)oãn-xá, thuộc phủ Bông-sorn. 
Bời Trăn, họ nãy có i hiiu Thổn làm quan Lạng-giang phùmg- 
ngữ-sứ. Bời Lè có Thiêu Qu -Linh đậu hoàng-giap khoa 15(05. 
Trong vùng này, còn có vài làng tên Thièu-xá, nghía là làing 
họ Thiều. 1. 

(6) Ở nước ta, lúc dôi tên một xứ nào, thưửng vân giừịlổy nnột 
phần tên cù, d'è dễ nhớ và dẻ nhận trong giao-thời. Tên đỊát 
thường gồm hai tiếng; lúc đòi thi hoặc giừ tiếng trên, hồạc g?iữ 
tiếng dưới. Cho đến chữ bị đoi, trong tên mới, cùng thưởrng 
dược giữ lấy hoặc hlnh-^láng, hoặc ngRĩa, mà nhiều khi đuxợc 
giữ cả hình, cà nghĩa. Vi dụ chữ Minh đôi ra chữ LẰNG. Hỉai 
ẹhữ (lều nghĩa là sáng và tự-dạng hơi giống nhau. 




953 


CH ủ-THÍCH 


453 


Sự đôi tên có nhieu có'. Có' thưởng là vi kiêng chữ húy 
của các đời vua; vi dụ đừi Lc, đồi An -bang ra An quảng, 
Thanh-đám ra Thanh-tri; đời Nguyễn đôi Kim-Aoa ra Kìm anh, 
Nam -chán fa Nam'trực. Một cờ rất thường là đế trừng-phat 
hay khen-lhường đất ấy. Ví-dụ làng Trung lễ ở Hà-tĩnh đã bị 
đôi ra Qui-nhân. Có lúc vi dàn làng tự cho tên làng minh 
không hay, cho nên dàn tự xin đôi. Như làng J3àn-điền ờ Ngbệ- 
an dã đôi ra Phú-điền. Một cớ rất thường là vl phân-tổch một 
dơn-vị to ra nhiều mảnh, rồi thay tèn cũ bằng nhièu tèn mới. 
Cũng có lúc, trái lại, vi họp nhièu đưn-vị thành một, mà phài 
'thay nhiều tên cũ bằng một tên mới. Trong trưởng hợp chia 
dôi đất, người ta thưởng lấy chữ đầu nguyẽn-danh làm chữ 
dầu chơ một tên mới, và chữ cuối nguyên-đanh làm chữ cuối 
•cho tên mới thứ hái. Lúc họp hai đơn-vị thl lấy chữ đầu cùa 
một tên và chữ cuối của tên kia mà chắp lại, ví dụ tồng-dốc 
Hà-Ninh tà tong-dốc Hà-nội, Bắc-ninh. Trọng trường-hợp chia 
ra nhiều mảnh, thi ngưối ta lấy một chữ làm gốc (vi dụ tên 
tục) cỏ sản trong nguyên-danh, rồi thèm một chừ mới lèn trên 
hay xuống dưới đê íậm chỉ-định-tự, dè mà phân-biệt. Ví-dụ 
làng Sét thành ThỊnh-liệt, Thanh-liệt, Tử-íiẻt; làng Mơ thành 
Bạch-mai, Hoàng-mai, Tương-mai, Mai-động. 1. 

ựĩ) Sách ANC.L có chẻp rằng phủ Thanh-hóa có giáp Cô-chiếp. 
Theo bia BA, thi giáp ẩy là đất Dông-sơn. 2. 

<Ị8)Cuối đò-i Trần, sử chép tên sông Lèn là tìại-lợi, làng ở phía 
bẩc sỏng là làng Dại-lại, núi ỏ' phia bắc Ngưõng-sơn là núi 
Dại-lại. Chắc đó là biến-danh của Bại-lý. Làng Đại-lại là quê 
cùa Hồ Quí-Ly. Năm 1398,Qui-Lv dựng cung Bâo-thanh ở dưới 
chân núi tìại-lại, dẽ ép vua Trần Thuận-tông ử (TT). Sau khi 
Qui-Ly lcn ugôi,.thường hay về nghi mát ở đó. Dựng cung gọi 
là Ly.-.cung. Có bề tắm, xây đá, có chạm tro rất đẹp. Bề tắm, 
thì láy nước suối cho vào. Nay vết-tích bề tẩm còn. Nếu bới 
dất tlm vùng này, ta sẽ biết rõ nhiều đièu về đời Trăn-mạt. 
Cùng ở đó, có chùa Kim-âu, dựng đỡi Trần, nay còn bệ đá 
đièu-khắc rất đẹp, và một pho tượng Phật cỗ, có lẽ từ đời 
'trần. 3. 

<!!)): Mãn-giác là tên thụy, nghĩa là tèn được vua ban cho, sau khi 
sư đã mất. Húy -cua sư là Trường. Lúc bé sư vào hầu Càn-đức. 
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Thái-hặu rất ỵèu. Cho nèn saII khi Càn-đửc lèn ngôi, thái-hậư 
iại ban hiệu cho ông là Hoăi-tín. Sau khi sư đi tu nôi tiếng,, 
thái-nậu lại mời vào ở chùa Giáo-nguyên trong cung. Thái-hậu 
không gọi sư bằng tên,, mà chí gọi là trirởng-lão. Theo nhừng. 
điều mà TUTA chép trên, thi đang lúc sinh-thời, Mãn-giác 
mang hiệu Hoài-tíi I trưởag-lão. Hiệu ấy so với hiêu Sù/ty-tin 
trưởng-lão, chép trong bia LX, có khác chữ Hoài. Nhưng hafc 
hiệu nghĩa như nhau. Ta có thê đoán rằng, hai trương-lão- 
kia chĩ là một. Có lẽ, dời Trần có kiêng tiếng .Sùng (XV, cth 1) 
cho nên TUTA mới đôi ra Hoài như thế. 

Xét tên, xét chức, xét địa-vị của Sùng-tin trưởng-lão và 
Hoài-tin trưửng-lão, ta có thề tin rằng hai ngựừi là một. Vậv, 
vị sư tói thăm Lý Thường-Kiệt, năm 1085, ở Thanh hóa, chính 
là Mãn-giác đại-sư. 3. 

(10) Theo Lê Tâc là người Thanh-hóa đòi Trằn„viết trong ANCL 
thì Thanh-hóa có lèn Long dại, mà cùng gọi là Iỉảo-đài. Cẫnh 
lèn u-uất. đẹp, có động thở Phật, ngoài có lầu gác trên sườn 
núi. Trước mặt có sông, sau có lối đi và ngòi nưóc. Rừng, 
thông vài dặm, núi đá vạn trùng. Xưa truyền r.ằng trong hang, 
cỏ thứ dơi lớn. Cho nèn tên tục là núi Hang-dơi. 

Những sách, ANCLcủa Lè Tắc, ANCN của CaoHùng-Trưng, 
Việt-kiệu-thư,và Minh-chi chác đèn chép theo một gốc mà ra, 
gốc ấy là Lê Tắc. Nhưng vi sao làm,, in lầm. cho nên có khác 
nhau ít nhiều. Ngày nay còn có động Bạch-ác ớ làng(Trị-nội, 
huyện Nga-sơn, cũng có tên tục Hang-dơi. Nhưng tôi tưửng. 
tèn ấy, các hang thường có. Theo trên, núi Longtị không phải 
ở đó. 

Sách Minh-chi cũng cỏ chép núi Long-đại vào hàng danh- 
Kơn. Sách HNNTC XIV/3la nói rằng núi Long-đại là núi Hàm- 
ròng ngày nay, mà tên chữ là Lóng-hàm. 

Xét hai tên Phấn-đọi, Long-tị,. ta có thè ngò- rằng cứa bè- 
ấy và nủi ấy cũng chẳng xa núi Long đại. đời Trần. Tòi tưỏrng 
rằng núi Long tịlànúi Long-hàin(.Hàm<ròng), và cửa bề Phấra- 
đại là cửa sông Mã. Núi Long-hàm hay Hhmrrồng là nhỏm 
cuối củá một dãy núi, chạy dài trên hữu-ngạn sông MS tír 
làng Dương-xậ đến ợãu Hàm-ròng, dài trên khoảng 5 cây-số. 
Núi là nủi đất lẫn đá, nhưng nhỏn. Hảmrròng tlil toàn đái 
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Trên cao có động, tên động là Long-quang. Động có hai cửa hai 
bên, hình như hai mát rồng, mà thường gọi là Long nhãn. 
Núi rát bớ sòng, trên bờ có mỏm đá dô ra như hlnh mũi ròng, 
cho nên gọi là Lony-lị. Gàn mặt nưóc có hai lớp đá tròng nhau 
như hàm ròng, đỏ là Long hàm. Toàn hình, trông từ phương 
bác, gióng như đầu ròng đương uổng nước. Bên*kia sông có 
một nhỏnđá tròn, người ta gọi là núi Hỏa-cháu. cảnh chung 
gọi là Long hí châu (ròng vòn hạt ngọc châu). Chắc rằng đửi 
Lý, cửa sòng Mã gần núi Long-tị hom bây giờ. vả bò’ bê từ đó 
ra đến cỉra Thằn-phù niỗi năm bồi thêm khỏng ít. cửa Thàn- 
phừ nay ở trọng đất ngót 10 cây số. cửa Bạch-câu ở huyện Nga- 
son, xưa cũng gần núi Vân-hoàn, như thơ Phạm Sư Mạnh, đè ử 
động năm 1372 còn chứng. 

Núi nàv cũng đất đỏ lẫn nhau, trừ phần cuối vè phía nam 
là toàn đá Ờ đó có động, có chùa. Trước cửa động cỏ bia 
đời Trằn. Trên bia có khắc thêm một bài thơ của Phạm Sư- 
Mạnh tẳ cảnh chung-quanh, thơ nói: Trèo lên động nhìn xuống 
thấy sóng nỗi ngàn vạn dặm, giữa trời nồi nước, giữa nước 
nòi núi. Đó là tả của bề Bạch-cằu. 
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-Tr 109 d 4 (td) Lý cr Lương-»Tr 112 d 4 (td), 1164 cr 1174 -Tr 148 d 3, Tlfi 
cr Tò — Tr 244 d 2 (td) Vương cr Ngõ —Tr 245 d 4 Id, và sau, Triệu cr Triỉui 
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Nguyẻu cr Lương Dúng.Luật. 











BÃNG CHĨ TÈN BẮT 


461 


%1 


BẢNG CHỈ TÈN ĐÃT 
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Chữ đứng : đất Lý. Chữ ngả: dấl ngoài. Chữ số ngô : quan-lrọny. 
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BẠI BẢP 


4 mí 

4ẽ-% 

*■ n * 

4tf ĩ 

ịậ>n 

ịi 

44% 

4 

ĩtí 

4*4 

4*$ 

4Ì% 

4$ M 
4t& 

Ặii 

f p- 


q» -rr 

Ã* 

**• 


Long £ạl 

XU c 

ilấ. 

Lộ Khánh-Tân Vlt 3 


Lục Sun 

V 8 


Lư Báo 

\T4 7; 



X 1, 7 
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LÝ THƯỜNG RĨỆT 
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Lữ Bào 1X3 % /Ịj Nùng R Ĩo-Phúc XH 4 &fề4t 

Lương Dụng-Luật XII 6.8 4ịậflff Nùng Dân Phú IV 3 

Lương Nhậm- Văn V 3, Nùng Dũng xll7 4 ặ 

XIV 5 Nùng Bương-Bạo IV 3 ỉỊi$H 

Lưu Ba Xill 1 Nùng Hạ-Khanh IV 3 ỉỊtXtr 

Lưu Cằn Vlll 2 Nùng Huệ Đàm XVU 1 

Lưu Di VI 6, 7. fị ậ. Nùng Nhạt-Tàn V 8 % B $ị 

VU 3, 6 Nùng Quảng Lâm 

Lưu Hi XII 6 ỊỊM. ■ Nùng Sĩ Trung X1, 7 

Lưu Kỷ V 8, VI 4, 6. 7 ; fỊ.jlE, Nùng Tiên-An VI 7 44 

VU 2. 3 ; IX 6 X í, 2, Nùng Tùng-Dán V 8,VI 5, 4 <2 A 

5 ; X 7, XU 7 VH2.X3.XI17 

Lưu Khánh-Đàm Vlll 3, Nìtng Tòn-Lộc IV 2^ ịế 

XV Ị o o Ệ Nùng,Tồn-Phúc IV :t 4 4 tế 

Lưu Mân xl 2 H4, Nùng Thịnh-Bức X 3 4 A ié 

Lưu Sợ X 114 ,7; VUI 3,1X2 gị ^ Nùng Thuận-Linh ìx 6 4.4Í ♦ 

Lưụ Tỉr Dân xll 4 X1 ’ 

Lưu Ứng-Kỹ à âiĩ Nùng Thuận Thanh xu 9 4/#4 

Matla-kế-vực XlV 3 $.4 Nùng Thừa Mỹ VI 5.X111 4* 4 

" **** Nùng Trí * Cao 1 2 * lv :l * 

Ma Thúi-Dật VI 7 /ÍỊ.Ạ.ẩỊ. Nùng Tri-Hội VI 5.. 7 ; t 

Ma Thuận-Phúc xll 4, 7 £4 $ vu 3, IX 6. XII 7, 8 
Ma Trọng-Phúc — 4 ]ff.lỷii Nùng Trí-Thông IV 3 '4^lẳ 

Mạc Hiền-Tich XIII 6 Nùng Trí-Xuân xll L 7 4-1^4 

Mai Nguyên-Thanh V 3,6 1$&ỉệ -Nghĩa đệ 4 ặ 

Mãn-giác XIV 4,3,7; .Nghĩa-naui 

XV3 Ngọc-kièu IV 4, XIV xẶ 

MđuBác.X IV 2 4$ Ngô Chân Lưu - 5 44-}* 

Miẻu Lỷ XI 2 44 Ngô Sĩ . Liên TL, III 1, 4*4 

Miều Thì-Trung XI 3, 6; 4 lệ Ỷ XVIII 8 

XII 2, 4, 8, 9 N «ò Nhât-Khánh II 1 4 a 4 

MỘNG-KHÊ 44 Ngô Quyền IV1 441 

BỦT-PÀM ịiX Ngỏ Sung VIII 1,1X1» 4 4 

Minh-không XlV 3 gg X5, XII - r ), 6 

-Món-hạ rtr NgôTihn XII 6, 7, 8 4/f 

Mục-uyền XUI 7 $41 Ngô Thl-SĨ TL, XIII8 




BẴNG CHÌ TÊN NGƯỜI VÀ CẢC TÊN KHÁC 
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Ngũ Cừ VII3 aạ. I 
Ngũ Hoàn —3 1 

Ngụy Thái TL.VI 4.XII5 Ị 

Ngụy Văn-Tưứng X H 9 totX to : 
Nguyễn Bồi XII 8 R.# 

Nguyễn Bông XIV6 K.ỈL 
Nguyễn Càn X 1, XI 4,8 Pbto, 
Nguyễn Công Bật TL ft X V) 
Nguyễn Khốnh-Hĩ XV 1 tề 
Nguyễn Thù X r> fKiiặ. 
Nguyễn Thường XIV 0 Ịịit? 
Nguyễn Trải TL, XIII 8 ỊịJ% 
Nguyễn Văn-Bội XII 6 fi, x.tệ 
Nguyện-học XIV 5 
Nhâm Khi X 4 tí ỈỊ_ 

Nhârt-huệ IV 3 trỊk ; 

NHẬT-LỤC 0 0 

NhậPTòn ajậ 

NHị TRÌNH DI-THƯ 

ỉf 

Nhữ BÚ-SĨ TL 

Ún Cảo V 8, VI 3, 5, 3 .-®: 

ồ; VII 5 1X6,XII 6,7 
Phạm Bách-Lộc TL ỈL ~s # 
Phạmn-Vụ TL ỊL tí. 4 

Phạtn Ĩhành-Bại TL ỊLẪ.-K 
Phan Bội VI ■&#. 

Phan Huy-Chú TL 
Phàn Thật XI5 &T 

Pháp-bâo XHI3, \v 3 fầf 
Pháp hiền XIV3 ai I 

Pháp-thuận —2 là Ạ Ị 
Phí Gia-HữuV7 tito 

Phú Rật I\ to %1Ị 1 

PHỦ-BIÊN TẠP-LỤC 4M^ 


'Phụ-quốc HiS 

Qnách Quì VIII1, IX, X, 

XI 

Quách Sĩ An II 6 
Quảng-tri XIV 7 0t % 

QUẾ-HẢI NGƯ-HẰNH^t*iÌ 
CHÍ 4Ị& 

Sầm Khánh-Tàn IV 6, *ít 
X 1,2 

Sùng-lín XV 3 f 

sử THỤ CHIKƯ-TRÁT 
TĂNG /rư 

Tạ tìức I 1 #íè 

Tạ Quỳ-Thành VII 5 
Tăng BS X6, XII4.5. tị 

Tãng-thống it A. 

•Tăng-lục Itíậ 

Tất Trọng-Hùng XII t 
ĩĩ-nl-da-lưa-chi XIV 2 'ỈLa. ỳ 

aÌL 

Tiỉt Cừ VI:» (ị Ậ 

Tliii CỐ V 5,7,8 -£|jj 

Tiều Chú IY1; V jỆỊ.'& 

7,8; VI 4 

Tô XIII 3 £ 

Tô An-Thè V 3 ÍỊ.4Ỉ -t£ 

Tò Bình TL, XI 3 
Tô Ghim VI 3, 7; VII 
6,8 

Tô Tủ VII 3 &{Ề 

Tố Từ-Nguyên VII 6, VIII &-f a. 

’ 3, IX 4, 8 

TỐC-THỦY KỶ VĂN ÌỆ.Ạ. 

Tôn Miễn IV 3 Jậỹĩ 5 

Tôn Thăng TL 
Tòn Thù TL, XI 7 
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LÝ TỊIƯỜNG-KIỄT 


Tông Đản VU 2 % jị_ 

Tống Anh-Iủny 

Tống Cầu VI! 7 Í^ỈỈL 

Tống Chán-lỏng IV 1 !£ 4- % 

Tống Hàm V 6, 7 3* đi. 

TỔNGJ*Ọl-BlKN ắ £ t#. 

Tổn^sỉ-Nghiẽu V 7 £ 

TỐNG SỬ % *. 

Tống Thần-tông % 'ặ 

Tu Kỷ X 7 8; X! 1 2, 

TỤC TỰ-TKỊ # f % 

THÒNG-G1ẢM 

Tuyên-phũ ẳ’4ft 

TƯNG BAM t ii, 

Tư-mã Quang TL, IV 3, ỗ) Ễ t 

V6.VU9, 10 
2’i'r Bá-Tường Vll 1, IX 
XI (5,8 

Từ Lộ XIV 6 $.3. 

Thạch Giám VII 5,10;X18 ,5 
2’/lái Dục VÍU 4 &f&. 

.Thúi-phó £fậ 

.Thái-sir 

Thải Thừa IIi VÍU 1,1X7 ặ.ỷ.44 
.Thái-úy 

Thành Trạc X5,xu7,8,9 
Thỉìm Hoạt TL 
Thìim Khảm Tộ IV 1 


Thàm KTii V9.V13, 

VII 6 

Thâiu Van Uyền XIV 4 Ì5H.ÍL 
Thân Cảnh-Long V4 
Thân Cảnh Nguyền - 4 
Thần Cânh-Phủc V4, Vll 
2. X 1. 5, 8; XU 5 
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Thâu Dạo-Nguyên V 4 <p £ 
Thân Thiệu Thai 1V4.V7 f /@ ậ. 
Thân Thừa Qui V 4 $ £ Ỷ 

THIÊN-nam 

I)ư-BỊA CHÍ *L,fc 

Thiên-thành IV 3, XII 5 

THIHN-UYỀN ti 

TẬP-ANH 


Thiều XIU 7 

13 

Thiều nục 


Thông-biện XIV 2 


Thuàn-khanh 1 1 

■ 4 * 

THựC-LỤC 


THỜl-CIIỈNH-KỶ 


Tlnrựng-dương 111 1 


Trang Xước TL 


Trần Công-Vĩnh V 4 

6*/*'*. 

Tràn còng X 2 


Trùn Sành Vlll 3 

lĩtiị- 

Trần Tung Xll 2 


Trần Thự IV 3 

3* Bĩ 

Trần Văn-Giứp TL.XIV2 £ 

Trhn Vĩnh-Linh VII 3 


'Trùn Yĩnh-Thâi — 3 

ttki. 

Tri-hành XIV 2, 3 

?ít 

Tri-không — 3 


Triều tíề-Chi IX 10, XI 7 

4 


Triệu Tiết VU 5, 

VUI 5, XI 3, (18; 
XII 2 3,4 


Triện Tú XỊ 8, vu 8 

** 

Trình Di TL . xu 9 


Trịnh Thiên-ich V 3 


Trịnh Ung X 2 


•Trung-thư-lệnh 





Trương Cát Xll 4 
TrươngChi-Gián — 4 
Trương Hán-Sicu XIV 4 
Trương Hát XI 2 
Trương Hiệt XII6 
Trương Hương X 7 
Trương Thế-Củ X 8 
Trương Thủ-Tiẽt\\\ 7 
Trương Thuật V115.X1I4 
•Trưởng-Ião 
Ưy-thílng XIU 7 
ÚC TRAI DU' 

BỊA-CHÍ 
Vạn-hạnh XIV 3, 5 
VĂN-HIẾN 

THÒNG-KHẢO 
VÀN-BÀI LOẠl-NGỪ 

Vi Huệ-Chinh 
Vi Thiệu-Khâni V 4 
Vi Thiệu-Tự — 4 


íkề 

mi 

■klt 


**ĩ 

** 

mu 

♦ái 


Vi Thủ-An VII2, 

IX 6 , X 1 ' 

Vièn-chiếu XIV 4, 7 BỊ m 

VIỆT ĐIỆN Ư-L1NH 

VIỆT-K1KU-TH U’ ề*J 

Viẹt quốc-công Xlll 7 4L gá ỹ. 

VIỆT-SỬ-LƯỢC *.«§■ 

Vô-ngỏn thông XIV 2 ií, 

Vũ-dũng XIII7 *. % 

Vũ Nhị IV 3 &jjf 

Vũ Thira-Th iết X V 2 & *• bĩ 

Vương An-Thạch II 2, Ỉ.4è/G 

VI 3, 7, VII 
IX 6, X ỏ' • 

Vương Cânh-Nhdn Xll 4 ỉ.ltp- 
Vương Hãn IV 3, V 8 ỉ.3f 

Vương Khuê X 5 
Vưởng Tiến XI2 XtỆ. 

Vương Thiên VII 10 ,1 X_M 

X OI, XI 7 

Vương Xứng TL , A 



IX TẠI NHÀ IN XUÀN“7HC, HÀ-NỘI,NGOÀI 
NHŨNG BẢN GIẤY THƯỜNG có THỀM 
BA MƯƠI BẢN BẶC-BIỀT GUY LÁNG 
PHÍN “STELLA” KHÔNG BẢN 
BẢNH Số I BỂN XXX. 




Bia I. Chùa HươNG-NGHIÊM 

Tọi làng Phữ-lý, phủ Bòng-sơn, tĩnh Thanli-hỏii. — Mặt : Cao 145 em; rộng 
90 cm. — Trán : Càn-nỉ sơn, Hương-nghièni tự bỉ-mỉnli. — Niên-hiệu : Thiẻn-pliù- 
duf-vù ngũ niẻn, Gỉỏp-thln (1124), thập nhị nguyệt, sơ tử nhật (đựng bia) 

Be ý : Dòng chữ bẻn trải, ngoải khung : Bủo-thái thất-nién, tuế-k? Bính' 
ngọ (1726) đòng (khắc lại). 

Bia kỉ)ông trang-sửc. Chữ rỏ và tốt. Không lén tác-giả. 

So với bia Lỉnh-xứng thì tliỉíy có lẽ. cùng một tác-gỉả và một ngươi viết 










Bla II. Chùa BẢỠ-ÂN 

Tội h\ng An-hooch, phủ Bòng-sơn, lĩnh Thanh-hóa. — Mật: Cao 170 cm, rộng 
105 cm.— Trán: An-hoạch sơn, Báo-ần tựbl-minh. — NtỂn-hiệu : Mòn miít, nhưng có 
•hè đoán là nKm Hội-phong cừu nlén Ganh-thln 1100. 

Bề ỷ: Chữ rít mủn, trừ & trán. Trnng-sức đẹp. Kiỉu rồng đây, IA kl?u liếng 
đíri Lý. — Chừ Lý vl húy đòrl TrSn, cho nén bị xóa ỉr hai nơi : cột bổn chữ thứ ba, 
vA cột mưỉri một chữ hai mưorl. 














Bla Illa — Chùa LINH-XÚ NG (mặt trưóc) 

Tụi lủng Ngọ-xA, phủ HA-trung, tỉnh Thnnh-hóa. — Mặt: (lao 110 cm, rộng 
70 cm.— Trán: Ngưững-sơn Linh-xứng tự bi-minli. 

BĨ ỷ: Tác-giâ, ir dòng thú hai i cừu-ch&n-quận, Thanh-hốa-trín, Phúc-dlẻn-tư- 
thốnh tự truyền pháp sa-mồn, kiêm tri bản quận còng-sự, glác-tlnh Hit-chiiu đại-sư> 
lír-ti, thích PHÁP-BẲO soạn. 














Bla Illb — Chùa LINH-XỨNG (mặt sau) 

Sitn hiệu ; Thiên-phìi-duệ-vù thứ 7, Bính-ngọ (1126), tam nguyệt sơ nhi nhát 
(dựng bin). 

Bí ý : Ngiròd viết chữ, xem cột bn từ bòr trái, dưới nièn-hlệii : Bl-thir-tlnh hlệu- 
thư-lang, quùu-cAu Ngự-phủ tùi-hóu, sung Thanh-hóa-quẶn thòng-phán LÝ DOÃN-TỪ 
("viết bia vả trận). — Ngtrdri dựng chùn, xcm hai cột cuối. Chữ LÝ THƯỜN G-KIỆT ở 
glửa cột cu5l. Còn hiệu ông thi rẩt dAi (xem XIII, cth 9). — Ngirời khắc bia, xem uựft 
.duxH cột cuối: Tăng Haậ- thăng THƯỜNG TRUNG, 






BAN-BÒ IV. TRẤN THANH-HỔA ĐỜI LÝ 

Đễ ỷ đến vị-trí các chùa : 

Hư&ng-nghiêm ử láng Bối-lý. 

Báo-ồn ở làng An-họạch. 

Linh-dkứng ở làng Ngọ-xâ. 
Sùng-nghiêm-diên-thánh ở làng Duy-tinh. 



NHÀ XUẤT-BẢN SÔNG-NHỊ 

Thư-lír và•ngân-phiếu xin gửi tên bà: 

Nguyễn Thị-Quyên 19b Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà-nội 


LOẠI SÁCH XÀ Y - DỰNG 

Ciòm những tác-|)hàm đủ mọi ngành học-vun có tinh cách 
chuyên - mòn, có the lùm căn-bản cho sự xây dựng tương lai 
văn-hóa cùa nưóc ta. 

Đ Ã RA 

LÝ THƯỜNG-KIỆT 

của HOÀNG XUÀN-HẢN 
Quyền thượng (đang ĨI 1 lại lần thứ hai) 

Quyền hạ (trọn bộ) 

S Ẽ RA T/ẾP : 

, DANH-TỪ CHUYÊN-MÔN 

(Chính-trị, ngoại-giao, Kinh-té, tùi-chính, 
cai-trị và ịư-phàp) 

của VŨ VÀN-HIỀN, NGUYỄN HUY-MẲN 
và BÙI TITỜNG-CHIỀU. 

LOẠI VĂN-CỒ 

Gồm những vãn-phẫm Việt-Nam, đỏ‘i xưa còn truyền lại, có 
Khảo cứu đến nguòn gốc và chú-giải tường-tận 

Đ Ã RA : 

ĐẠI-NAM QUỐC-SỬ DIỄN CA 

(2 qiụịền trọn-bộ) 

của LÊ NGÔ-CÁT và PHẠM ĐỈNH-TOÁI 
Tựa VI Dãn của HOÀNG XUẴN-HẪN 

HẦ-THÀNH THẮT-THỦ VÀ HOÀNG-DIỆU 

dẫn và chú-thích của HOÀNG XUẢN-HẲN 









